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LỜI NÓI ĐẦU 


Mục tiêu phát triển toàn diện, biết gắn kết lí thuyết với thực hành, hình thành 
những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp là nhiệm vụ chung của các môn 
học trong cấp đào tạo THCS và là đặc thù của môn Công nghệ 7 — Nông nghiệp. 

Cuốn sách “Thiếf kế bài giảng Công nghệ 7 — Nông nghiệp” đã ra đời và được 
biên soạn theo chương trình Sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 
nhằm đáp ứng mục tiêu trên và trợ giúp, để nâng cao chất lượng các giờ lên lớp cho 
thầy và trò. Ở mỗi bài thiết kế chúng tôi luôn hướng đến các mục tiêu cụ thể là : 

Về kiến thức và năng lực : Hiểu, hình thành và tiếp thu được các khái niệm Kĩ 
thuật, có khả năng sử dụng các phương tiện và biện pháp kĩ thuật trong thực hành. 

Về rèn luyện phẩm chất : Có trách nhiệm, kiên trì, trung thực và có tinh thần 
tương trợ, vượt khó. 

Trong cuốn sách, đã để cập sâu đến công tác chuẩn bị cho mỗi tiết lên lớp như 
cách thức chuẩn bị trực quan, định hướng thông tin về nguồn tài liệu, kế hoạch dạy 
học, v.v... Bên cạnh những vấn đề chung, sự khác biệt về đặc điểm địa phương, các 
vùng, miền cũng được lưu ý trong các bài thiết kế. 

Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã cố gắng bám sát nội dung kiến thức và cập 
nhật một số biện pháp kĩ thuật mới song do nội dung kiến thức rộng, sự phát triển 
không ngừng của công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học nên những gì đề cập trong 
cuốn sách chưa thể là đủ, rất cần được bổ sung kịp thời. Chúng tôi chỉ hy vọng cuốn 
sách này sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích, chia sẻ và đóng góp phần nào cho 
công tác chuẩn bị dạy học của các thầy giáo, cô giáo. Những hạn chế trong cuốn “Thiết 
kế bài giảng Công nghệ 7 — Nông nghiệp” là điều không thể tránh, chúng tôi xin chân 
thành cám ơn và rất mong sự góp ý phê bình của các thầy giáo, cô giáo để lần tái bản 
sau được tốt hơn. 


CÁC TÁC GIẢ 


Phổn 1 
TRÔNG TR0T 





Chương I 
ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT 


Bài 1 
VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta hiện nay. 

e Nêu các nhiệm vụ mà trồng trọt phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay và những 
năm tới. 

e Chỉ ra được các biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng trọt. 

e Qua các hoạt động học tập mà rèn luyện được năng lực khái quát hoá. 

e Qua nội dung về biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt, thấy được trách nhiệm 


của mình trong việc áp dụng các biện pháp kĩ thuật để tăng sản lượng và chất 


lượng sản phẩm trồng trọt. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách GV để nắm vững mục tiêu về kiến thức, 
về tư duy, về thái độ cần hình thành qua bài này. 

— Nghiên cứu tài liệu tổ chức hoạt động trong dạy học kĩ thuật nông nghiệp 
để đề xuất cách thức tổ chức HS hoạt động, học tập ở bài này cho phù hợp. 


— Sưu tầm thêm những tư liệu về sản lượng từng loại cây trồng, giá trị xuất 
khẩu của các loại cây trồng, qua đó chứng minh vai trò, nhiệm vụ triển vọng 
của trồng trọt ở nước ta. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- Hình phóng to trên giấy A„ (Hình 1, SGK) hay ¡n trên bản trong nếu có 
máy chiếu. 


- Chuẩn bị phiếu học tập đủ phát cho HS. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Hàng ngày mỗi người phải sử dụng đến lương thực thực phẩm. Để có nhiều 
thực phẩm như thịt, sữa, trứng, cần phải có nhiều sản phẩm từ thực vật, muốn 
có nhiều sản phẩm từ thực vật phải có trồng trọt. Như vậy, trồng trọt đã có vai 
trò như thế nào ? Và có những nhiệm vụ gì đối với sự phát triển xã hội và đời 
sống con người ? Ta vào bài hôm nay “Vai frò, nhiệm vụ của trồng trọ£` (ghi 
đầu bài lên bảng). 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Xác định vai trò của trồng trọt. 

GV : Nêu bài tập trước cả lớp (nếu bài tập in trên bản trong thì dùng máy 
chiếu, nếu in trên giấy Ao thì treo lên bảng). 

Hãy sắp xếp các cây trồng sau đây vào cột 2 cho phù hợp với các nhóm 
cây, rồi đánh dấu X vào cột nào phù hợp với vai trò sử dụng : 

Lúa, sắn, chè, cà phê, mía, cói, đay, ngô, đậu, bắp cải, cà rốt, cỏ, dứa, cao 
su, cam, nho, lạc. 


BẢNG 1 


Vai trò sử | Vatosửdung@ | 
" cây b cây 
Làm thức ăn | Làm thức ăn | Cung cấp cho | Xuất 
cho ni BH vật nuôi ¬ nghiệp BE 


| Cây lương thực | lương thực 


_  . ao 
ca công nhẹ |} | | | | 





Hỏi : Nghiên cứu bảng trên, hãy cho biết, trồng trọt có những vai trò gì ? 
Sau khi HS trả lời, GV tổng kết : 

1- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho người. 

2- Cung cấp thức ăn cho vật nuôi. 

3— Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. 

4- Cung cấp nông sản cho xuất khẩu. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt : Cần nêu được hai 
nhiệm vụ là : 

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân và phát triển chăn nuôi. 

- Cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. 

GY : Chia lớp thành các nhóm để thực hiện nội dung bài tập. 

Bài tập : Em hãy ghi các loại cây trồng cần phát triển vào các cột tương 


ứng ở bảng sau : 


BẢNG 2 


Những loại cây trồng cần phát triển mạnh 


Cung cấp thức ăn cho nhân dân và Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và 


phát triển chăn nuôi xuất khẩu 





Chú ý : Hình thức tổ chức thực hiện bài tập này có thể cho HS làm theo 
nhóm. 

HS : Từng nhóm tự hoàn thành bài tập, sau đó nhóm cử 1 người báo cáo 
trước lớp. 

GV : Ghi kết quả lên bảng theo mẫu trên, hướng dẫn HS nêu kết luận. 

Hỏi : Qua bảng trên em cho biết trồng trọt có những nhiệm vụ cơ bản gì 2 

GYV : Tổng kết, động viên... Kết quả thảo luận của các nhóm được tóm tắt 
thành nhiệm vụ của trồng trọt. 

1- Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để đảm bảo đời sống nhân 
dân, phát triển chăn nuôi và xuất khẩu. 


2- Phát triển cây công nghiệp, xuất khẩu. 


Hoạt động 3 : Từn hiểu những biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ trồng trọt. 

GV : Thông báo viết lên bảng : 

Sản lượng cây trồng trong 1 năm = năng suất cây trồng /vụ/đơn vị diện tích x 
Số vụ trong năm x diện tích đất trồng trọt. 

Hỏi : Sản lượng cây trồng trong 1 năm phụ thuộc những yếu tố nào ? 

Sau khi HS nêu được những yếu tố mà sản lượng cây trồng trong một năm 
phụ thuộc : năng suất cây trồng của 1 vụ, số vụ trồng trong 1 năm và tổng diện 
tích gieo trồng, GV sẽ nêu nhiệm vụ học tập tiếp. 


GYV : Em hãy đề xuất, làm thế nào để tăng năng suất cây trồng trong vụ ? 
Lầm thế nào có được nhiều vụ trong năm ? Làm thế nào để tăng diện tích 
canh tác ? 

HS : Tự do đề xuất ý kiến của mình, GV ghi vào các cột tương ứng lên 
bảng theo mẫu sau : 


BẢNG 3 


Các yếu tố tạo sản lượng cao trong năm (1) Các biện pháp (2) 


- Năng suất cây trồng cao/ vụ/đơn vị diện tích 


mĩ... 
- Số diện tích canh tác nhiều R..........-¬- 





Từ kết quả trả lời như ở cột 2, GV hướng dẫn để HS rút ra kết luận về các biện 
pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt bằng câu hỏi sau : 

Hỏi : Đề tăng sản lượng lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, em thấy 
cần thực hiện những biện pháp gì ? 

GY : Cho HS ghi : 

Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt là : 

- Khai hoang, lấn biển để tăng diện tích. 

- Dùng giống ngắn ngày để tăng vụ. 


- Sử dụng kĩ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất. 


3. Tổng kết bài học 


— Cho HS trả lời câu hỏi bài kiểm tra sau : 


Hãy lựa chọn các câu : từ 1 đến 10 để ghép với các mục I đến III cho phù hợp. 
BẢNG 4 


1. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho người 
2. Cung cấp thức ăn cho vật nuôi 
I. Nhiệm vụ của trồng trọt 3. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 


4. Cung cấp hàng xuất khẩu 


II. Vai trò của trồng trọt 5. Cần khai hoang lấn biển 


6. Trồng cây công nghiệp 


III. Các biện pháp đảm bảo: | 7. Áp dụng kĩ thuật tiên tến 
lương thực thực phẩm cho 


8. Sử dụng giống có năng suất cao 
tiêu dùng và xuất khẩu 


9. Tăng vụ 


10. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người tiêu 
dùng và sản xuất 





— Gợi ý trả lời các câu hỏi cuối bài 
Câu 1 : Cần trả lời câu hỏi như sau : 
+ Đối với đời sống nhân dân : cung cấp lương thực, thực phẩm, thức ăn 
cho vật nuôi. 
+ Đối với nên kinh tế địa phương : bán sản phẩm, tăng thu nhập. 
Câu 2 : Tuỳ từng vùng mà nội dung câu trả lời chỉ có một hay một số ý sau : 
+ Đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm tiêu dùng. 
+ Đảm bảo lương thực, thực phẩm xuất khẩu. 
+ Đảm bảo sản phẩm cây công nghiệp để cung cấp cho công nghiệp chế 
biến dùng trong nước và xuất khẩu. 
4. Công việc về nhà 
Tìm hiểu và tự thảo luận với các bạn về các vấn đề sau : 
Làm thí nghiệm thế nào chứng minh được : 
Đất có nước ? 
Đất có không khí ? 


Đất có chất rắn ? 


Bài 2 
KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG. 
VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Nêu ra được những dấu hiệu : bản chất của đất trồng, từ đó phân biệt với thành 
phần khác không phải là đất. 

e Nêu ra được những vai trò của đất đối với cây trồng. Trình bày được thành phần 
của đất và vai trò của từng thành phần đối với cây trồng. 


e Rèn luyện được khả năng phân tích đất qua từng thao tác thực hành. 


e Qua nghiên cứu vai trò của đất mà HS có ý thức giữ gìn và tận dụng đất để 
trồng trọt. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Để dạy tốt bài học này GV nên đọc : 

- Định nghĩa đất trong cuốn Tờ điển bách khoa Nông nghiệp 


- Khái niệm đất trồng trong cuốn 7rồng trọt tập I. Sách dùng cho trường 
Cao đẳng sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục. 


— Tham khảo bài 2 trong Sách giáo viên Công nghệ 7. 

- Đọc các chức năng của đất trong cuốn Đá? và môi trường, Nhà xuất bản 
Giáo dục năm 2000 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Một khay trong đó có một nửa là đất, một nửa là đá. 


- Hình vẽ về tỉ lệ các thành phẩm của đất (tính theo thể tích). 


Sơ đồ I 


25% 25% l Khí 
L] Vô cơ 
8% H1 Hữu cơ 
0 
EiLỏng 
45% 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Ở bài đầu ta đã xác định, muốn phát triển trồng trọt, điều quan trọng là 
phải có đất. Vậy thế nào gọi là đất ? Vì sao đất lại tạo điều kiện để cây trồng 
sinh trưởng và phát triển tốt ? Đó là nội dung của bài hôm nay, GV ghi đầu bài 
lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. 

Khái niệm này cần nêu được hai dấu hiệu : Lớp tơi xốp của vỏ Trái Đất ; 
Cây trồng phát triển và cho sản phẩm. 


GV đưa khay : Nửa A là đất, nửa B là đá (hay khay A là đất, khay B là đá), 
cho HS quan sát và nêu câu hỏi. 


Hỏi : Trong khay các em đã quan sát, phần nào là đất ? Vì sao em lại 
khẳng định đó là đất ? 


HS suy nghĩ, GV định hướng gợi ý. 

- Nếu trồng cây con vào 2 phần của bảng, vậy thì cây trồng ở phần vào sẽ 
phát triển được ? (Đất - cây trồng phát triển được) 

GYV : Bổ sung thêm là lớp sỏi xốp của vỏ Trái Đất. Sau đó GV tổng kết và 
cho ghi : 

- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, ở đó cây trồng có thể 
sinh trưởng phát triển cho sản phẩm. 


Hoạt động 2 : Từm hiểu vai trò của đất với cây trồng. 


Cần hướng dẫn HS nhận thức được các vai trò sau : 


- Cung cấp các điều kiện cần thiết cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt 
như : nước, oxy, chất dinh dưỡng. 
— G1ữ cho cây đứng vững. 
Ta có thể tổ chức HS học tập như sau : 
GV : Thông báo và cho HS ghi : đất trồng cung cấp chất dinh dưỡng, oxy 
cho cây và giữ cho cây đứng vững. 
Hỏi : Làm thế nào xác định được : 
- Đất cung cấp nước ? 
- Đất cung cấp oxy ? 
- Đất cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ? 
Cho HS trao đổi với nhau, gọi một HS trả lời : 
GV tổng kết : 
- Đất được bón phân đầy đủ mà khô, cây cũng chết. 
— Cây ăn quả nếu bị úng lâu, sau khi nước rút đi cây úa, khô dần, chết. 
- Ở nơi đất mới khai phá, trồng một vài vụ đầu không bón phân, cây vẫn tốt, nếu 
HS nêu đúng GV dựa vào ý của HS để tổng kết. 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu thành phần của đất trồng. 
Trạng thái thành phần của đất gồm : 
- Thể khí (phần khí) 
- Thể lỏng (phần lỏng) 
- Thể rắn (phần rắn) 
+ Chất vô cơ 
+ Chất hữu cơ 
GV : Treo hình vẽ về thành phần của đất và yêu cầu HS : 
Quan sát hình vẽ trên bảng, nghiên cứu sơ đồ I1 trang 7 và nội dung trang 8 
SGK, rồi làm bài tập sau : 
Bài T : Đúng hay sai 2 
1. Thành phần của đất gồm 4 chất : Chất khí, chất lỏng, chất vô cơ, chất 
hữu cơ. 
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2. Thành phần của đất gồm 3 thể : thể rắn, thể lỏng, thể khí. 

3. Thể khí chiếm phần khe hở của đất. 

4. Thể lỏng chiếm phần khe hở của đất. 

5. Phần khí trong đất có tỷ lệ O; và CO› như trong không khí. 

Bài 2 : Điền tiếp vào chỗ chấm của các câu sau. 

1. Phần khí trong đất gồm các chất...... 

2. Phần hữu cơ trong đất gồm : ..... 

3. Phần vô cơ trong đất gồm: _..... 

4. Nước trong đất có tác dụng : ..... 

Đáp án bài tập I : ˆ Các câu 1 đến 4 đúng 

Câu 5 sai 

Đáp án bài tập 2 : 

Câu I1 : Cần điển : nitơ, oxy, cácbonic, có thể thêm mê tan... 

Câu 2 : Cần điền : Sinh vật sống, xác sinh vật, chất khoáng phân hủy từ 
chất hữu cơ, các chất hữu cơ đơn giản, muối. 

Câu 3 : Cần điền : Chứa nhiều chất khoáng là chất dinh dưỡng cho cây như : 
nitơ, phốt pho, kali, sắt, canx1, kếm... 

Câu 4 : Cần thêm : Hoà tan chất dinh dưỡng, cung cấp nước cho cây (GV 
cần chú ý câu này. Đây là nước mao quản, còn nước trọng lực lại mang theo 
chất dinh dưỡng ngấm sâu xuống lòng đất tạo thành nước ngầm. Nước ở thể hơi 
cũng không thực hiện vai trò nước mao quản). 

Bài 3 : Điền tiếp vào cột vai trò từng thành phần của đất với cây trồng 
(SGK). 

Bài 4 : Hãy đề xuất ý kiến của mình về phương pháp xác định đất gồm 3 
thành phần : khí, lỏng, rắn... 

(Làm thế nào biết đất có thành phần : khí, lỏng, rắn ?) 

Nếu không còn giờ bài 4 sẽ cho về nhà, đầu giờ sau báo cáo. 

Đáp án bài tập 4 : Cho cục đất khô vào cốc nước có bọt khí nổi lên dẫn 
đến kết luận đất có không khí. 

— Cân đất ẩm, sau cho vào tủ sấy, sấy ở 103°C, rồi mang ra cân lại. Lần sau 
nhẹ hơn lần trước —> nước đã bốc hơi. 
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- Đất tán nhỏ, cho vào cốc nước khuấy đều, phần nổi là chất hữu cơ, phần 
còn lại lắng ở đáy cốc là chất vô cơ —> đó là phần rắn. 

3. Tổng kết bài học 

— Nêu đặc điểm cơ bản nhất của đất trồng. 

- Đất gồm những thành phần nào 2 Vai trò của mỗi thành phần đối với cây 
trồng ? 

4. Công việc về nhà 

— Suy nghĩ tiếp bài tập 4 (nếu chưa giải quyết) 

— Đọc mục I bài 3, tìm sự khác nhau thành phần cơ giới và thành phần 
của đất. 


Bài 3 
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Phân biệt thành phần cơ giới và thành phần của đất. 

e Phân biệt được đất chua, đất kiềm, đất trung tính bằng trị số pH. 

e Nêu được đặc điểm của đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng. 

e Nêu được những dấu hiệu cơ bản của khái niệm độ phì nhiêu của đất và vai trò 
của độ phì nhiêu trong trồng trọt. 


e Hình thành ý thức giữ gìn độ phì nhiêu của đất trồng bằng cách sử dụng hợp lí 


chăm sóc và cải tạo đất. Từ các tính chất của đất dẫn đến ứng dụng của nó mà 
HS phát triển tư duy kĩ thuật. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

GV cần đọc kĩ mục : “II - Thành phần và tính chất cơ bản của đất”. Trong 
Giáo trình “Trồng trọt, tập I”, sách Cao đẳng Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục 
- 1998, để phân biệt thành phần và tính chất của đất. Đọc mục : II.6.1. 
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Phản ứng chua của đất (trang 59) cùng tài liệu trên, để hiểu rõ kí hiệu độ chua, 
kiềm của đất. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

Cần có : 

— Đất sét được nghiền nhỏ. 

- Đất thịt. 

— Đất cát. 


- 3 cốc nhựa có dung tích 200-250ml, mỗi cốc chứa một loại đất với 2/3 
thể tích cốc. 


— 3 cốc thủy tinh loại 100 ml chứa nước sạch. 

— 3 cốc thủy tinh hứng nước dưới cốc nhựa có ghi số từ 1-3. 
Lọ 1 : 100 ml nước cất. 

Lọ 2 : 100 ml nước cất pha thêm axit clohydric loãng (HCI). 
Lọ 3 : 100 ml nước cất pha thêm ít nước vôi trong hay NaOH. 


Cuộn giấy quỳ tím để thử độ pH, thang pH. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Hiện nay cũng như trong tương lai, cây trồng vẫn chủ yếu sinh trưởng, phát 
triển trên đất, người trồng trọt cần hiểu về đất để có những biện pháp kĩ thuật 
phù hợp với đặc điểm của đất và cây trồng. Bài hôm nay nghiên cứu một số 
tính chất chính của đất (ghi đầu bài lên bảng). 

2. Bài mới 

GV giải đáp bài tập 4 lần trước, sau đó hỏi tiếp. 

Hoạt động 1 : Từmn hiểu thành phần cơ giới của đất 

Hỏi : Em hãy cho biết đất trồng được tạo nên bởi những thành phần nào ? 
vì sao biết như vậy ? (có thể cho điểm HS) 


Sau đó GV thông báo tiếp, trong phần vô cơ (phần rắn) lại gồm những hạt 
có kích thước khác nhau, đó là : hạt cát, hạt li mong, hạt sét. 
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GV : Yêu cầu HS hãy đọc sách giáo khoa tìm số liệu về kích thước của 
từng loại hạt trên. 


Hỏi : Dựa vào kích thước, các em hãy cho biết, hạt cát, hạt li mong, hạt sét 
khác nhau như thế nào ? 


GV nhận xét, kết luận câu trả lời của HS, sau đó thông báo tiếp : tỉ lệ % các 
loại hạt nêu trên tạo nên thành phần cơ giới của đất. Căn cứ vào tỉ lệ % các loại 
hạt có trong đất mà người ta chia đất thành : đất sét, đất thịt, đất cát. 


GV cần biết đất sét : 25% cát, 30% li mong, 45% sét 
Đất thịt : 45% cát, 40% li mong, 15% sét. 
Đất cát : 85% cát, 10% li mong, 5% sét. 
Hỏi : Thành phần cơ giới khác thành phần của đất thế nào ? 
Hỏi : Đất cát, thịt, sét có đặc điểm cơ bản là gì 2 
GYV : Tổng kết các câu trả lời của HS và nêu kết luận để HS ghi : 
— TỈ lệ % các loại hạt cát, li mong, sét, trong đất là thành phần cơ giới 
của đất. 
— Tuỳ tỷ lệ từng loại hạt trong đất mà chia đất thành đất cát, đất thịt, đất sét. 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu độ chua, kiêm của đất 
GV thông báo : Người ta thường dùng trị số độ pH để đánh giá độ chua, 
kiểm của đất. Để đo độ chua, kiểm của đất người ta lấy dung dịch đất để đo độ 
pH, từ đó xác định độ chua của đất. 
GY : Yêu cầu HS tập đo độ pH bằng giấy quỳ. 
GV : Giới thiệu 3 lọ nước từ số 1 đến số 3, giới thiệu giấy quỳ, giới thiệu 
cách làm và trình diễn cách xác định độ pH của các dung dịch trong lọ và cho 
HS đọc các trị số pH đã đo được và ghi kết quả lên bảng, ví dụ : 


Số1:pH=... Số 2:pH =... Số3:pH=... 
GYV : Tổng kết, ghi lên bảng : 

Độ chua, kiểm của đất được đo bằng độ pH 

Đất có pH < 6,5 là đất chua. 

Đất có pH = 6,6 —-7,5 là đất trung tính 

Đất có pH > 7,5 là đất kiểm. 
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Hỏi : Kết quả đo độ pH ở các mẫu số 1, 2, 3, mẫu nào chua, kiểm, trung 
tính 2? 

Hoạt động 3 : Từm hiểu khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng của đất. 

GV : Nêu vấn đề : Đất sét, đất thịt, đất cát, đất nào giữ nước tốt hơn ? Làm 
thế nào xác định được ? 

GV giới thiệu các mẫu đất để trong các cốc từ 1 đến 3, giới thiệu dụng cụ 
thí nghiệm, gợi ý những vấn đề cần quan sát và rút ra kết luận. 

Có thể dùng các câu hỏi gợi ý như sau : 

Hỏi : 

- Nếu 3 cốc này, ta đổ từ từ một lượng nước như nhau, thì : cốc nào có 
nước chảy xuống cốc dưới trước ? 

— Có 3 cốc nước dung tích như nhau và 3 cốc đất, muốn biết được nước ở 
cốc nào chảy xuống trước, em phải đổ nước vào 3 cốc cùng lúc hay lần lượt đổ 
từng cốc, yêu cầu HS mô tả cách tiến hành thí nghiệm này. GV biểu diễn thí 
nghiệm : đặt 3 cốc đất lên 3 cốc thủy tính, gọi 3 HS cầm 3 cái cốc nước, khi 
nào GV đếm xong 1, 2, 3 thì 3 HS đổ nước từ từ , nhẹ nhàng xuống cốc đất, gọi 
một HS quan sát xem ở cốc số mấy có nước chảy xuống rồi lần lượt đến cốc 
nào, sau đó ghi lại kết quả. 

HS quan sát rồi báo cáo lại trước lớp và rút ra kết luận : 

+ Đất sét giữ nước tốt nhất. 
+ Đất thịt giữ nước trung bình. 
+ Đất cát giữ nước kém nhất. 

GV : Thông báo khả năng giữ chất dinh dưỡng cũng tương tự như khả năng 

giữ nước của các loại đất, cho HS ghi. 
+ Đất sét giữ nước, chất dinh dưỡng : tốt. 
+ Đất thịt giữ nước và chất dinh dưỡng : trung bình. 
+ Đất cát giữ nước và chất dinh dưỡng : kém. 

Hoạt động 4 : Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất. 

GV : Cho HS đọc sách giáo khoa và nêu câu hỏi. 

Hỏi : - Đất phì nhiêu phải có đủ đặc điểm quan trọng nào ? 


Hỏi : - Làm thế nào đảm bảo đất luôn luôn phì nhiêu 2 
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3. Tổng kết bài học 
— Đất sét và đất thịt loại nào giữ nước tốt hơn 2 Vì sao ? 
— Tính chất chính của đất là gì ? (chua, kiểm, giữ nước, giữ chất dinh dưỡng). 
4. Công việc về nhà 
— Học và trả lời câu hỏi cuối bài. 
— Đọc trước bài 4 xem để trả lời được các câu hỏi : 
+ Bài thực hành này cần vật gì ? Dụng cụ gì ? 
+ Quy trình thực hành như thế nào 2? 
- Chuẩn bị cho bài thực hành : 
+ Lấy mẫu đất bằng quả trứng gà, gói vào túi ni lông để mang đến lớp thực 
hành (vùng nông thôn). Vùng thành phố GV phải chuẩn bị trước. 


+ Mang thước kẻ nhựa trắng, có chia đến mm. 


Bài 4 
Thực hành : ộ 
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN (Vê tay) 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài thực hành HS phải : 
e Trình bày được quy trình xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp 
vê tay. 


e Thực hành được đúng thao tác trong từng bước của quy trình. 


e Đối chiếu kết quả thực hành với bảng phân cấp đất để kết luận đúng loại đất làm 


thực hành. 

e Rèn luyện được tính chính xác, khoa học trong học tập. 

e Xác định được thành phần cơ giới của đất ở vườn, ruộng gia đình hoặc vườn 
trường (Với HS ở vùng nông thôn) 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

a) Xác định mẫu đất thực hành : GV chuẩn bị trước một số mẫu đất để làm 
thử và giới thiệu với HS các mẫu đất cần đạt yêu cầu sau : Đất khô hoặc hơi 
ầm, sạch cỏ, sạch rác. Xác định chính xác độ ẩm của mẫu đất là khó, tạm quy 
ước như sau : 


Hơi ẩm : Cầm mẫu đất thấy mát tay. 


Ẩm: Ân mạnh ngón tay lên mẫu đất sẽ có dấu vân tay. 
Ướt : Cầm đất trên tay, nước chảy ra ướt tay. 


b) GV làm thử trước : Làm thử với loại đất hơi ẩm và đất ẩm để có kinh 
nghiệm hướng dẫn HS. 
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
— Mỗi nhóm l1 khay trong đó có : 
+ Các mẫu đất, mỗi mẫu to bằng quả trứng gà 
e_ Ba mẫu đất thịt hay sét, ở 3 độ ẩm khác nhau. 
e Một mẫu đất sét (hay thịt) hơi ẩm. 
e Một mẫu đất cát. 
+ Một lọ có 100 — 150 ml nước, nút là công tơ hút. 
+ Một công tơ hút (nếu lọ không có công tơ hút). 
+ Hai thước kẻ nhựa trắng có chia đến mm. 
+ Một bảng chuẩn phân cấp đất. 
— Một xô nước có cốc nhựa múc nước rửa tay và một chậu chứa nước rửa 
tay sau khi thực hành. 
Những dụng cụ trên, GV phân công các nhóm HS chuẩn bị hoặc nhân viên 
thí nghiệm chuẩn bị cho cả lớp tùy từng trường. 
— Hình vẽ phóng to quy trình thực hành như sách giáo khoa. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Khi quan sát, nghiên cứu đất ở ngoài đồng ruộng, muốn xác định nhanh 
chóng đất đó thuộc loại gì, người ta thường dùng phương pháp xác định thành 
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phần cơ giới đất bằng phương pháp đơn giản, đó là phương pháp vê tay, hay 
còn gọi là xác định nhanh thành phần cơ giới ngoài đồng ruộng. Vậy, làm như 
thế nào ? Ta xét bài hôm nay. Ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tổ chức thực hành. 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

— GV chia nhóm thực hành (tùy số lượng và dụng cụ có được mà ŒV chia 
nhóm cho phù hợp). 

- Phân công nhóm trưởng, giao nhiệm vụ nhóm trưởng theo dõi, nhắc nhở 
nhóm vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong và sau thực hành. 

— Giao dụng cụ thực hành cho các nhóm. 

Hoạt động 2 : GV hướng dẫn kĩ thuật bài thực hành. 

- Giới thiệu cách chọn mẫu đất. GV nêu yêu cầu mẫu đất cần phải : sạch 
cỏ, rác, hơi ẩm (đưa 3 loại khô, hơi ẩm và ẩm để HS tự nhận biết). Đất hơi ẩm 
có đặc điểm là ấn tay vào không ¡n rõ dấu vân tay, còn đất ẩm sẽ để lại dấu vân 
tay sau khi ấn, đất ướt là khi cầm có nước dính ra tay. Nếu đất khô cho thêm 
nước cho tới khi hơi ẩm. 


— Hướng dẫn thao tác thực hành : 


GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ phóng to treo trên bảng về quy trình thực 
hiện để nhận biết thao tác ở từng bước. 


GV hướng dẫn mẫu : Vừa thực hiện từng thao tác vừa giới thiệu bằng lời... 
Kĩ thuật thực hiện từng thao tác. HS quan sát, làm theo. 
Hoạt động 3 : HS thực hiện bài thực hành. 


Mỗi HS tự lực thực hiện bài thực hành và giữ lại sản phẩm để GV đánh giá. 
GV theo dõi từng HS, quan sát giúp đỡ những em còn lúng túng, nếu cần GV 
hướng dẫn riêng từng thao tác để HS yếu làm thực hành có kết quả. 


HS ghi kết quả : xác định loại đất của từng mẫu. 
Hoạt động 4 : Tổng kết, đánh giá kết quả. 


GV chấm kết quả thực hành của từng HS (hay nhóm), có thể xếp loại hay 
cho điểm từng HS. (Có thể cho HS các nhóm chấm điểm lẫn nhau cùng 
với ŒV). 

GV nhận xét và đánh giá : 
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- Chuẩn bị của HS về bài thực hành. 
- Ý thức học tập trong mỗi buổi thực hành : những HS làm tốt, những HS 


làm chưa tốt. 


- Kết quả thực hành : những HS đạt, những HS chưa đạt. GV nhắc các 


nhóm về vệ sinh thu dọn mẫu. 


3. Hướng dẫn chuổn bị bài sau 

Đọc bài 5 để trả lời được : 

- Bài này cần chuẩn bị mẫu vật gì 2 

- Bài này cần những dụng cụ thực hành gì ? 
— Quá trình thực hiện bài này như thế nào ? 


Đọc lại mục : “Độ chua, độ kiêm của đất” ở bài 3 để trả lời câu hỏi : người 


ta dùng chỉ tiêu nào để xác định đất chua, kiểm hay trung tính 2 


Bài 2 
Thực hành : 
XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BĂNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài thực hành này HS phải : 
e Trình bày được quy trình xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. 
e Thực hiện được các thao tác trong từng bước của quy trình. 


e Tập so sánh màu trên thang màu pH chuẩn và màu của dung dịch đất sau khi 


nhỏ chất chỉ thị vào đất. 

e Rèn luyện tính chính xác, khoa học trong học tập. 

e Tham gia cùng gia đình xác định được độ pH của đất vườn, ruộng gia đình đang 
trồng trọt (ở vùng nông thôn). 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

GV tìm đọc bài thực hành xác định độ pH của đất ở các tài liệu về đất 
trồng của trường Đại học Nông nghiệp để hiểu bài này sâu hơn. Sau đây là tóm 
tắt vấn đề có liên quan đến kiến thức của bài này. 

Có nhiều cách xác định độ pH của đất, trong đó có 2 phương pháp đơn 
giản, đó là : 

— Phương pháp xác định độ pH của đất bằng giấy đo pH. Nội dung phương pháp 
này là lấy 10 - 15 gram đất cho vào cốc sạch, cho thêm 5 thìa nước cất, khuấy đều 
15 phút, chờ lắng nhúng giấy quỳ vào nước trong của đất rồi đem chúng so với màu 
ở thang màu tiêu chuẩn. 

- Phương pháp đo pH đất bằng thuốc chỉ thị màu tổng hợp là bài ta thực 
hành hôm nay. Đặc trưng của phương pháp này là lấy mẫu đất to bằng hạt ngô, 
nhưng đất khô. Nhỏ chỉ thị màu tổng hợp cho đất ướt, nhưng không được khuấy 
tan đất, nước trong đất chảy ra sẽ đem so với màu ở thang màu tiêu chuẩn. 

Sau khi đọc để nắm vững lí thuyết và kĩ thuật xác định pH của đất, GV phải 
làm thử trước một số mẫu đất để quen với các thao tác, và có kinh nghiệm để 
hướng dẫn HS. 

2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 

- Mẫu đất : Mỗi HS chuẩn bị hai mẫu đất, mỗi mẫu ghi rõ : ngày lấy, người 
lấy, nơi lấy. 

- Mỗi HS mang theo 1 thìa (nhựa hay sứ) màu trắng. 


- GV chuẩn bị mỗi nhóm 1 khay men với 1 lọ chỉ thị màu tổng hợp, một 
thang màu chuẩn, 1 dao nhỏ để lấy mẫu. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Để vào bài, GV có thể hỏi HS về kiến thức có liên quan : 

Hỏi : Đất có tính chất cơ bản nào 2? Từ tính chất chua, kiểm mà HS đã trả 


lời, GV nêu tiếp vấn đề : Bằng cách nào người ta xác định được độ chua hay 
kiểm của đất ? Hôm nay chúng ta cùng nhau thử xác định độ chua của đất bằng 
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một trong các phương pháp đơn giản là xác định độ chua của đất bằng phương 
pháp so màu (ghi đầu bài lên bảng). 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : ŒV £ổ chức bài học. 

- GV kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của HS. 

— Chia nhóm, giao dụng cụ cho các nhóm, nêu nhiệm vụ của nhóm trưởng. 

— Nhắc nhở vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong và sau thực hành. 

Hoạt động 2 : GV hướng dẫn kĩ thuật thực hiện bài thực hành. 

GV vừa hướng dẫn vừa biểu diễn mẫu từng thao tác. 

- Lấy mẫu đất : GV lấy mẫu đất ở mẫu đã chuẩn bị có thể tích khoảng 
bằng hạt ngô (đất còn ở dạng cục không bị vụn nát). 

— Đặt mẫu đất vào thìa ở vị trí giữa hay gần cán thìa. 

- Hướng dẫn và làm mẫu, nhỏ từ từ chất chỉ thị tổng hợp vào mẫu đất cho 
ầm và dần dần làm ướt. 

Chú ý : Tay bóp ống nhỏ giọt từ từ, nếu không dung dịch tổng hợp chảy ồ 
ạt xuống mẫu đất. 

- Hướng dẫn nghiêng thìa để nước trong mẫu đất chảy ra ngoài, đặt thang 
pH chuẩn gần nước ở trong thìa để so màu nước với màu phù hợp ở thang màu 
chuẩn. Đọc trị số pH, đó cũng là trị số pH của đất. 

— Mỗi mẫu đất làm 3 lần, lấy được 3 trị số pH, sau đó lấy trị số trung bình cộng. 

— Mỗi HS làm 2 mẫu, mỗi mẫu làm 3 lần, số trung bình cộng của 3 chỉ số 
pH là độ pH của mẫu đất. 

— Làm xong ghi kết quả theo mẫu như trang 13 SGK. 

Hoạt động 3 : HS fự tiến hành. 

Mỗi HS phải xác định 2 mẫu đất, mỗi mẫu làm theo trình tự như sau : 

- Lấy đúng mẫu đất (bằng hạt ngô, không vỡ) và để vào thìa. 

- Nhỏ nhẹ, từ từ chỉ thị màu tổng hợp cho đến khi đất ướt. 

- Sau 1 phút nghiêng thìa để nước trong đất chảy ra. 

- So thang màu pH chuẩn với màu của nước trong thìa sao cho màu phù 
hợp với nhau. 
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— Ghi kết quả vào mẫu báo cáo. 

GV quan sát, nhắc nhở, giúp đỡ HS còn lúng túng. 
Hoạt động 4 : Tổng kết bài thực hành. 

— Chấm kết quả thực hành của từng HS (hoặc nhóm) 


- Nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức học tập trong giờ thực hành, động 
viên khích lệ những HS học tập tốt. 


- Nhắc nhở những HS làm chưa tốt. 

- Nhắc nhở các cá nhân, nhóm vệ sinh lớp học. 

3. Công việc về nhà 

- Về nhà hãy học lại bài 2, 3 và cho biết : 

Thành phần cấu tạo của đất, thành phần cơ giới của đất, tính chua hay kiểm 
của đất, khả năng giữ nước và dinh dưỡng của đất sẽ giúp gì cho việc cải tạo và 
sử dụng đất ? 

- Tìm hiểu những biện pháp bảo vệ và sử dụng đất ở địa phương em (trừ 
HS ở gia đình phi nông nghiệp). 


Bài 6 
BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Giải thích được những lí do của việc sử dụng đất hợp lí, cũng như bảo vệ và cải 
tạo đất. 

e Nêu ra những biện pháp sử dụng đất hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất mà hình thành ý thức 
bảo vệ môi trường đất - bảo vệ tài nguyên của đất nước. 


e Với từng loại đất, đề xuất được các biện pháp sử dụng hợp lí, các biện pháp bảo 
vệ và cải tạo phù hợp mà hình thành tư duy kĩ thuật ở HS. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

Để dạy tốt bài này GV nên đọc các tài liệu sau : 

— “Mục II - Một số nhóm đất chính ở Việt Nam, sử dụng và cải tạo ” trang 
71 đến 81 — Trồng trọt tập I, sách Cao đẳng Sư phạm - Nhà xuất bản Giáo dục 
— 1998, 

- Hoặc “Đất và các vấn đề môi trường”, trang 135 đến 146, trong tài liệu 
Đất và môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục — 2000. 

Một số kiến thức có liên quan đến bài dạy, GV cần nắm vững : 

Một số nhóm đất chính - sử dụng và cải tạo. 

- Nhóm đất cát biển : Diện tích 533.434 ha, được hình thành dọc ven biển 
và nội đồng, ở cả ba miền, phần lớn ở là ven biển miền Trung, do sự bồi lắng 
các sản phẩm thô của dãy Trường Sơn, nhóm này có nhiều loại. 

+ Đất cồn trắng vàng thường ở vòng ngoài, sát biển ở đồng bằng sông 
Cửu Long cồn cát thấp. 

Loại này chủ yếu trồng cây phi lao để tạo dải rừng phòng hộ, có thể 
kết hợp trồng cây cải tạo đất. 

+ Đất cồn cát đỏ tập trung chủ yếu ở vùng ven biển Bình Định, Ninh 
Thuận, Bình Thuận có tỉ lệ hạt sét và li mong cao hơn cát trắng vàng 
nhưng vẫn là loại đất nhiều dinh dưỡng, nên trồng cây chắn gió, lấy 
gỗ, cải tạo đất. 

+ Đất cát biển, chủ yếu ở khu 4 cũ đến Bình Thuận, có màu trắng xám, ở 
vùng Diễn Châu, Quỳnh Lưu có lẫn vỏ sò hến trung tính hay kiểm. 

— Nhóm đất mặn : Diện tích 971.356 ha, tập trung ở cả ba miền, thường có 
độ muối tan lớn hơn 0,25%, đất này cần cải tạo nước cho năng suất cao. 

— Nhóm đất phèn : Diện tích 1.863.128 ha, tập trung nhiều nhất ở đông bằng 
sông Cửu Long. Đất có nhiều vật liệu sinh phèn như lưu huỳnh, sắt. 

— Nhóm đất xám : Diện tích 19.970.642 ha chiếm 2/3 diện tích đất cả nước. 
Tập trung ở trung du miền núi và một phần đồng bằng. Trong loại đất này có 
đất xám bạc màu với diện tích 1.991.021 ha cần được chú ý cải tạo. 

Do địa hình chi phối mà nước ta còn có đất dốc, đất đồng bằng. Đất dốc 
thường là xói mòn, đất trũng thường là lắng đọng, ngập úng cần được bảo vệ, 
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cải tạo. Xói mòn là hiện tượng đất bị xói mòn mất lớp bề mặt, làm ảnh hưởng 
đến canh tác, nguyên nhân có thể do nước cuốn, gió thổi. 

Rửa trôi là hiện tượng chất dinh dưỡng của đất bị mất đi, do bị nước cuốn 
sâu xuống tầng dưới, làm đất ngày càng nghèo kiệt, năng suất cây trồng bị 
giảm. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
Phóng to hình 3, 2, 5 SGK. 


Tìm hình chụp một khu đồi trọc, xói mồn còn trơ trọi sỏi, đá. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV nêu : Nhu cầu của con người là : đất luôn luôn có độ phì nhiêu, nghĩa 
là có đủ chất dinh dưỡng, nước, không khí, đồng thời không có chất độc hại 
cho cây trồng, nhưng thực tế lại luôn mâu thuẫn, ngược lại, do thiên nhiên và 
canh tác mà đất luôn bị rửa trôi xói mòn. Mặt khác, nhiều đất còn bị tích tụ 
những chất độc hại. Làm thế nào có năng suất cao, mà độ phì nhiêu của đất 
ngày càng phát triển ? Bài hôm nay sẽ giải quyết vấn đề này, GV ghi đầu bài 
lên bảng. 


2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Xác định những lí do phải sử dụng đất hợp lí, cải tạo và 
bảo vệ đất. 

Hỏi : Đất phải như thế nào mới có thể cho cây trồng có năng suất cao 2? 
(GV có thể cho điểm câu trả lời của HS). 

Từ kết quả trả lời : Đủ chất dinh dưỡng, nước, không khí, không có chất 
độc (phì nhiêu). GV dẫn dắt tiếp bằng câu hỏi. 

Hỏi : Những loại đất nào sau đây đã và sẽ giảm độ phì nhiêu nếu không sử 
dụng tốt : đất bạc màu, đất cát ven biển, đất phèn, đất đồi trọc (Treo hình đất 
đồi dốc lại xói mòn, nếu có), đất phù sa sông Hồng và đồng bằng Sông 
Cửu Long. 

Hỏi : Vì sao lại cho rằng đất đó đã giảm độ phì nhiêu ? Sẽ giảm độ phì 
nhiêu ? (Đất phèn có chất gây độc cho cây. Đất bạc màu, cát ven biển, thiếu 
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chất dinh dưỡng, nước. Đất đồi dốc sẽ bị mất chất dinh dưỡng do xói mòn hàng 
năm. Đất phù sa có thể lại nghèo kiệt nếu sử dụng chế độ canh tác không tốt). 

Hỏi : Vậy, vì sao cần sử dụng đất hợp lí 2 

Vì sao cần bảo vệ và cải tạo đất ? 

- GV tổng kết ý HS phát biểu và cho ghi kết luận : phải sử dụng đất hợp lí 
để duy trì độ phì nhiêu, luôn cho năng suất cây trồng cao. 

Cải tạo đất : Một số đất thiếu chất dinh dưỡng, tích tụ chất có hại cho cây. 

Bảo vệ đất : Đất tốt có thể biến đổi thành đất xấu, nếu chế độ canh tác 


không tốt, hoặc GV có thể tóm tắt bằng sơ đồ trên bảng như sau : 


SƠ ĐỒ 2 


Đất kém phì nhiêu 





q) 


ä» 


9 


0É) Ị 


Đất phì nhiêu 





Giữ đất phì nhiêu Giữ đất phì nhiêu + năng 
(3) suất cây trồng cao 


4) 


GV cần chú ý : Với chủ đề của bài này phải trả lời được : 

— Vì sao cần phải cải tạo đất ? (để biến đổi đất kém phì nhiêu (1) thành đất 
phì nhiêu (2). 

— Vì sao cần bảo vệ đất ? (để duy trì độ phì nhiêu của đất, 2 —> 3) 


— Vì sao cần phải sử dụng đất hợp lí ? (cho năng suất cây trồng và duy trì 
được độ phì nhiêu, 2 — 4) 
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Vì trả lời ý thứ 3 là khó nên sách giáo khoa chỉ tập trung giải quyết “Vì sao 
phải sử dụng đất hợp lí ?”. Khi dạy bài này cần dẫn dắt để nêu được đầy đủ hơn 
nội dung bảng nêu ở trang 14, SGK, chưa phải là ý tổng kết của vấn đề mà mục 
I nêu ra, nếu GV sử dụng bảng này cần phải lựa chọn, khái quát mới đưa ra câu 
trả lời mà mục I muốn hỏi. 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất để phát 
triển sản xuất. 


Yêu cầu của hoạt động này là chỉ ra cho HS nhận thức được mục đích của 
việc cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất hợp lí, phải tăng độ phì nhiêu và phát triển 
sản xuất (năng suất tăng), đồng thời HS phải đề xuất được biện pháp cải tạo, sử 
dụng, bảo vệ đất. 


Trong SGK lại đưa biện pháp sử dụng đất vào mục I, còn mục II lại chỉ nêu 
biện pháp cải tạo, mà thiếu bảo vệ. Do vậy GV có thể chủ động cấu trúc lại để 
đạt mục tiêu mà SGK đã đưa ra 

Vào mục này GV có thể nêu vấn đề như sau : 

GV : Mục đích chính của việc cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất hợp lí là gì ? 

GY : Nêu kết luận và viết lên bảng : 

— Tăng độ phì nhiêu của đất. 
— Tăng năng suất cây trồng. 

GY : Hướng dẫn HS làm bài tập sau : 

Hãy quan sát hình vẽ (treo các hình vẽ lên bảng), nghiên cứu SGK, và bằng 
hiểu biết của mình, hãy nêu các biện pháp cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất hợp lí 


vào các ô thích hợp ở bảng sau : 


BẢNG 5 


: Các biện pháp 
Loại đất 
Cải tạo (I) Bảo vệ (II) Sứ dụng hợp lí (III) 
Bạc màu (1) 
Phèn (2) 


Cát venbiển (4) 
Đồng bằng châu thổ (5) 





1U 5 | | | cS 
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Đáp án : 


LTI : Bón nhiều phân hữu cơ, cầy sâu dần. 

ILT : Xây dựng hệ thống thuỷ lợi để đảm bảo độ ẩm cho đất, tạo cho lớp 
đất luôn có thực vật phủ. 

LII.1 : Chọn cây phù hợp, chú ý cây họ đậu, kết hợp cải tạo và sử dụng. 

L2 : Đào mương để rút phèn. 

HI2  : Ngăn chặn yếu tố gây phèn. 

HII.2 : Chọn cây thích hợp đất phèn. 

L3 : Tạo lớp thảm xanh bằng cây họ đậu và cây lâm nghiệp. 

HI3 : Tạo đai cây xanh, bảo vệ lớp đất mặt bị rửa trôi. 

III.3 : Trồng cây nông lâm kết hợp, chọn cây phù hợp. 

L4 : Trồng cây chắn cát bay, cố định cát, trồng cây lâm nghiệp và cây 
phân xanh để nâng độ phì của đất. 

II4 : Trồng cây chắn gió, cố định cát. 

HII.4 : Sử dụng cây phù hợp trong từng giai đoạn biến đổi của đất. 

LŠS : Không. 

II.5 : Áp dụng Kĩ thuật canh tác tiên tiến, hạn chế phụ thuộc hoá chất. 

TII.5 : Chọn cây trồng phù hợp, luân canh, thường xuyên bồi dưỡng cho đất. 

GV tổng kết : 


Tùy loại đất dùng các biện pháp phù hợp : canh tác, thủy lợi, bón phân và 


cơ cấu cây trồng hợp lí. 


3. Tổng kết bài học 


Câu I : 


Hãy ghép các câu được đánh số từ I đến IV với các câu được đánh 


số thứ tự từ 1 đến 6 cho phù hợp. 


I. Biện pháp cải tạo đất 


II. Biện pháp sử dụng đất 


IIL Mục đích của việc cải tạo đất 


IV. Những loại đất cần cải tạo 


1 - Chọn cây trồng phù hợp với loại đất. 
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2 - Cày sâu, bừa kĩ, kết hợp bón phân hữu cơ. 

3 - Bón vôi kết hợp với phân hữu cơ. 

4 - Đất nghèo dinh dưỡng, cần làm cho giầu dinh dưỡng, phì nhiêu. 
5 - Làm cho đất phì nhiêu để cây trồng cho năng suất cao. 


6 - Đất bạc màu, đất phèn, đất mặn. 


Cáu 2 : Đúng hay sai ? 
a. Đất đồi dốc cần bón vôi. 


b. Đất bạc màu cần bón nhiều phân hữu cơ kết hợp bón vôi và cày 
sâu dần. 


c. Đất đồi núi cần trồng cây nông nghiệp xen giữa những băng cây công 
nghiệp để chống xói mòn. 


d. Cần dùng các biện pháp canh tác, thủy lợi và bón phân để cải tạo đất. 


4. Công việc về nhà 
Đọc bài và trả lời các câu hỏi sau : 
Câu 1 : ` Thế nào là đất trồng trọt tốt ? 


Câu 2 : ` Con người có thể biến đổi từ đất chưa tốt thành đất trồng trọt tốt 
được không ? Bằng biện pháp như thế nào ? 

Cảu 3: Tìm hiểu đặc điểm, tác dụng của một số cây phân xanh ở địa 
phương, các loại phân thường dùng. 


Bài 7 
TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Nêu được những đặc điểm cơ bản của phân bón, phân biệt được một số loại phân 
bón thông thường. 

e Giải thích được vai trò của phân bón đối với đất trồng, với năng suất và chất lượng 
sản phẩm. 

e Từ vai trò của phân bón với đất, cây trồng mà cân nhắc chọn liều lượng, chủng 
loại phân bón phù hợp với loại cây và loại đất, phát triển tư duy kĩ thuật và tư duy 
kinh tế. 


e Có ý thức tận dụng nguồn phân bón và sử dụng phân bón để phát triển sản xuất. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

- GV cần đọc thêm “mục 2 - Một số kiến thức cần bổ sung”, trang 27 sách 
GV - Công nghệ 7. 

— Ngoài tài liệu nêu trên GV nên tham khảo nội dung sau, vì đây là hướng 
mới về vai trò của phân bón đối với chất lượng sản phẩm và xây dựng nền nông 
nghiệp sinh thái. 

Phân bón và chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

Cây thiếu chất dinh dưỡng hoặc bón phân không cân đối đều làm giảm chất 
lượng nông sản. Việc bón thừa đạm, làm giảm tỷ lệ đồng trong chất khô của cỏ, 
có thể gây ra bệnh vô sinh cho bò sinh sản. Bón thừa kali làm giảm lượng magiê 
trong cỏ dẫn đến dễ mắc bệnh co cơ đối với gia súc nhai lại. 

Phân bón trong nền nông nghiệp sinh thái. 

Hậu quả của việc bón nhiều phân hóa học làm chất lượng sinh học của thực 
phẩm giảm sút, dẫn đến xuất hiện luận thuyết “nông nghiệp sinh học”. Các nhà 
nông nghiệp sinh học chủ trương chỉ dựa vào vi sinh vật sống trong đất, cần tạo 
mọi điều kiện để vi sinh vật cung cấp thức ăn cho cây, thay việc bón phân hóa 


co 


học nồng độ cao bằng phân chuồng, trở lại hệ thống canh tác cho đất nghỉ để 
tái tạo độ phì nhiêu. Nếu có bón phân chỉ bón phân thiên nhiên như quặng 
nghiền. Như vậy lại gặp khó khăn là không đủ lương thực cho loài người. Do 
vậy việc sử dụng phân đạm hóa học là vấn đề chưa thể tránh được. 

Nông nghiệp ở thế kỉ 21 là nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch. Nhiệm 
vụ của loài người là phải xây dựng nền nông nghiệp bền vững, trong đó làm giảm 
đến mức tối đa những chất phế thải cũng như giảm tối đa mức độ mất chất dinh 
dưỡng để không làm ô nhiễm môi trường, nghĩa là ngăn chặn việc thải nitrát vào 
nguồn nước uống, ngăn chặn việc thải hợp chất ôxit nitơ từ quá trình khử đạm 
trong nông nghiệp để bảo vệ tầng ozôn. Nông nghiệp thế kỉ 21 cùng với việc sử 
dụng tối thiểu phân hóa học, phải làm cho đất phát huy tác dụng tích cực hơn. 
Đất trở thành nơi đồng hóa chất thải, biến chất thải thành nguồn dinh dưỡng. 
Phụ, phế phẩm nông nghiệp được coi là thành phần của hệ thống sản xuất. Việc 
nghiên cứu phân bón không chỉ chú ý đến tăng năng suất mà phải đánh giá chất 
lượng sản phẩm, biện pháp bón phân không gây ô nhiễm môi trường sống. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

e Chuẩn bị các loại phân hóa học, mỗi thứ 100g, có ghi chú, đóng gói trong 
túi ni lông. 

e Hình vẽ một số loại cây làm phân xanh. 

e Ảnh chụp phóng to về một số loại thí nghiệm chứng minh cây thiếu N, P, 
K, vi lượng sẽ sinh trưởng kém, năng suất thấp (quả ít). 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Ta có thể giới thiệu bài học này như trong sách GV đã nêu hoặc bằng cách 
khác như sau. 

Qua việc tìm hiểu những loại phân ở địa phương thường dùng, em hãy cho 
biết, dùng những loại phân đó có tác dụng gì ? Hoặc có thể dùng câu hỏi kiểm 
tra kiến thức cũ để vào bài này như sau : 

Tại sao sử dụng phân bón là một biện pháp cải tạo đất trồng ? GV có thể 
cho điểm HS trả lời những câu hỏi này, sau đó tiếp tục dẫn vào bài học. 
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2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu đặc điểm bản chất của phản bón. 

Yêu cầu của hoạt động này là nêu ra những dấu hiệu bản chất của phân 
bón, các loại và các dạng phân bón thường dùng hiện nay (là thức ăn của cây 
trồng do con người cung cấp), tiếp tục khai thác bài trên bằng câu hỏi. 

Hỏi : Tại sao em lại coi (nêu những thứ HS đã vẽ) là phân bón ? (cung cấp 
những thứ cần thiết làm thức ăn cho cây trồng). Nếu ở thành phố thì chỉ vào 
mẫu vật hoặc hình và hỏi như câu trên. 

Hỏi : Những thứ gọi là phân bón có sắn trong tự nhiên hay do con người 
tạo ra và cung cấp cho cây trồng 2 (do con người tạo ra và cung cấp). 

GY : Tổng kết và viết lên bảng 

Phân bón là loại thức ăn do con người tạo ra và cung cấp cho cây trồng. 

GV : Nêu vấn đề phân bón gồm những loại nào 2 


Đọc SGK trang 15, 16, tìm ý thích hợp và hoàn thành sơ đồ sau. 


SƠ ĐỒ 3 


Phân bón 





? ? ? ? ? ? ? : % 

Hỏi : Những phân bón trên khác nhau thế nào 2 

Hỏi : Theo em trong mỗi gia đình nông nghiệp có thể sản xuất ra những 
thứ phân bón gì cho cây trồng ? 

Hỏi : Nếu gia đình làm nông nghiệp, em làm thế nào để có nhiều phân bón 2? 
(Chú ý : cuối trang 16 SGK có nêu dùng vôi để cải tạo đất chua, việc coi vôi là 
phân bón hiện nay chưa được nhiều tác giả chấp thuận nên GV có thể nêu như 
sách giáo khoa, hoặc không nêu ở bài này cũng được, nếu HS có hỏi nên trả lời 
là nhiều nhà nông học không xếp vôi vào phân bón mà chỉ coi là vật liệu cải 
tạo chua cho đất). 
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Hoạt động 2 : Từm hiểu tác dụng của phân bón. 

Yêu cầu của hoạt động này là chỉ ra các loại tác dụng : 

- Đối với đất. 

- Đối với cây trồng. 

Trong tác dụng với cây trồng, phân bón có tác dụng khá quan trọng đối với 
chất lượng sản phẩm cây trồng, nhất là trong sản xuất thực phẩm sạch hiện nay. 

Bên cạnh tác dụng tích cực, phân bón còn có mặt tiêu cực là gây ô nhiễm 
môi trường nước, môi trường không khí và thực phẩm. Khi dạy GV cần liên hệ 
điều này. 

Nếu chuẩn bị được hình vẽ như phần đồ dùng dạy học thì dùng hình để cho 
HS làm bài tập, nếu không có hình vẽ thay bằng lời. 

Hỏi : Qua các hình trên (treo hình lên bảng) em hãy cho biết phân bón có 
tác dụng như thế nào đối với sinh trưởng và năng suất cây trồng ? (sinh trưởng 
tốt, cho năng suất cao) 

Hỏi : Phân bón có tác dụng đến chất lượng sản phẩm như thế nào ? Cho ví 
dụ ? (Cam thiếu phân bón quả nhỏ, ít nước, ăn nhạt...) 

Hỏi : Quan sát hình 6 trong SGK ta thấy phân bón có những tác dụng như 
thế nào ? Các mũi tên trong hình thể hiện điều gì ? (Mũi tên chỉ hình bên phải 
và trái thể hiện vai trò của phân bón đối với năng suất và chất lượng sản phẩm. 
Mũi tên xuống hình dưới cũng thể hiện vai trò của phân bón với đất. Hai mũi 
tên nhỏ trong hình dưới cùng thể hiện do bón phân mà đất từ độ phì nhiêu thấp 
(cây nhỏ), làm cho đất có độ phì nhiêu cao (cây cao, to hơn). Chính đất có độ 
phì nhiêu cao mà tác động tới năng suất chất lượng của cây trồng. 

Phần trên trong hai hình nhỏ phía trên thể hiện thiếu phân thì năng suất 
thấp (cây nhỏ, số bao sản phẩm ít), chất lượng hạt đậu kém (hạt đậu nhỏ). Phần 
dưới của hai hình thể hiện khi được bón phân, cho cây năng suất cao và chất 
lượng tốt (cây cao to, số bao nhiều, hạt đậu to). 

Hỏi : Vì sao trong 2 hình nhỏ phía trên của hình 6, trong SGK lại ghi “bón 
phân hợp lf” ? Thế nào là bón phân hợp lí ? 


3. Tổng kết bài học 


Câu 1 : Phân vị sinh khác phân hóa học như thế nào ? 
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Câu 2 : Phân vi lượng là phân như thế nào ? (Cần lượng ít, tác dụng lớn, 
như kẽm (Zn), đồng (Cu), magie (Mg), mangan (Mn)...). 


Câu 3 : Cây rất cần đạm, trong nước tiểu có nhiều đạm, tại sao tưới nước 
tiểu vào cây thì cây lại chết 2 


(Bón phân quá nhiều, cây không hút được gây mất nước ở rễ làm cây chết, 
cần bón với lượng vừa phải) 


Câu 4 : Câu nào đúng nhất 2 
a. Phân bón gồm 3 loại là : Phân xanh, đạm, vi lượng. 
b. Phân bón gồm 3 loại là : Đạm, lân, kali. 
c. Phân bón gồm 3 loại là : Phân chuồng, phân hoá học, phân xanh. 


d. Phân bón gồm 3 loại là : Phân hữu cơ, phân hoá học, phân vi sinh 
(đúng nhất) 


Câu 5 : Câu nào đúng nhất ? 
a. Bón phân làm cho đất thoáng khí. 
b. Bón phân nhiều năng suất cao. 
c. Bón phân đạm hoá học chất lượng sản phẩm mới tốt. 


d. Bón phân hợp lí, cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt. 
(đúng nhất) 


Ghỉ chú : bón phân hợp lí là : bón đúng liều lượng, đúng thời kì, đúng 
chủng loại, đúng tỷ lệ, phù hợp với đất và cây. 

4. Công việc về nhà 

Đọc và trả lời 4 câu hỏi ở cuối bài. 

GV cần lưu ý, câu hỏi 1 : “Phân bón là gì ?” HS có thể trả lời một trong hai 
cách đều đúng. 


Cách 1 : Phân bón là thức ăn của cây trồng, do con người cung cấp. 
(Đáng). 


Cách 2 : Phân bón là : phân trâu, lợn, đạm, lân, kall, vi lượng, phân vi 
sinh... (Đúng). 
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Sưu tầm một số mẫu phân bón hoá học mà địa phương em thường sử dụng, 
mỗi loại lấy bằng 2 thìa canh, cho vào túi ni lông, có dán nhãn, tên người lấy, 
tự đánh số thứ tự, buộc hoặc dán kín lại (Vùng nông thôn). 

Sưu tầm một số mẫu nhãn hiệu về các loại phân bón và một số hình vẽ về 
cây phân xanh (Vùng thành phố). 


Bài 8 
Thực hành : 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài thực hành này mỗi HS phải : 
e Nêu ra được những đặc điểm và tính chất vật lí của phân hoá học làm cơ sở cho 
việc nhận biết từng loại. 


e Mô tả được quy trình nhận biết từng loại phân hoá học. 


e Vận dụng đặc điểm và tính chất của phân hoá học, áp dụng trong từng bước của 


quy trình, xác định được đúng loại phân hoá học ở lọ mất nhãn. 

e Giúp đỡ những người xung quanh hay gia đình nhận ra được loại phân hoá học 
khi còn có điểm nghỉ ngờ. 

e Từ quy trình mẫu mà HS đã thực hành, có thể sáng tạo quy trình có trình tự khác 
nhưng vân chính xác. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Ở bài 7 chỉ nêu các loại phân bón, trong đó có một số dạng phân hóa học, 
nhưng lại chưa nghiên cứu đặc điểm và tính chất của phân hóa học, do vậy 
trong bài này cần phải cung cấp thông tin về đặc điểm và tính chất vật lí của 
một số loại phân mới có cơ sở để dạy bài này - GV cần nắm vững những nội 
dung sau đây : 
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Đạm suiphai : Tình thể trắng (tỉnh khiết), dạng thương phẩm thường là 
xám hay xanh lục, dễ hút ẩm và đóng cục. Công thức là (NH¿);SO¿, có 
20-21%N nguyên chất, 23-24% là S, 2,5—5% axít sunphuríc tự do. 


Đạm clorua : Tình thể, có màu trắng (thương phẩm cũng có màu trắng), dễ 
hút nước, dễ hoà tan. Công thức hoá học NHạ¿CI, có 24-25% đạm nguyên chất. 


Đạm nirrát : Tình thể, trắng, dễ hút nước. Dạng tỉnh khiết có 35% N 
nguyên chất, trong sản xuất thường thêm phụ gia để chống hút ẩm, dễ bảo quản 
nên thường chỉ có 22% NÑ nguyên chất. Thông thường đạm nitrát có 26-27% NÑ 
nguyên chất. Công thức hoá học là NH„NO; : bón cho cây sử dụng cả NHị và 
NO3, ở thị trường còn có loại nitrát chứa lưu huỳnh - (26% N nguyên chất, 
16% lưu huỳnh (S)). 


Đạm u„rê : Tình thể, trắng (thị trường còn có dạng urê viên to, nhỏ khác 
nhau). Dễ hút ẩm, công thức hoá học CO(NH;)›, có 46% N nguyên chất. 


Supe lân : Bột thường có màu nâu, chua (có nhiều H;SO¿) ít tan trong 
nước. 


Lân nung chảy : Bột, xám, ít tan trong nước. 
Kaliclorua : Tinh thể, trắng, công thức KCI, có 60% K:O. 


Để hiểu sâu hơn có thể đọc từ trang 14 - 58. Cuốn Giáo trình phân bón và 
cách bón phân của Vũ Hữu Yên, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 1995. 


2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 

Mỗi nhóm một khay, trong đó có : 

— Một số mẫu phân hóa học thuộc 3 loại : Đạm, lân, kali, mỗi loại có 1-2 
thìa canh mẫu phân, được ghi số, trong túi ni lông kín. 

— Khoảng 5—10 ống nghiệm thủy tinh (hoặc cốc thủy tinh nhỏ). 

— Một lọ 250 ml nước sạch, có công tơ hút. 

— 2 đèn cồn. 

- Khoảng 10 cục than nhỏ, bằng đầu ngón tay cái. 


— 5 cặp sắt gắp than. 
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— Một thìa nhựa hay sứ nhỏ. 
— Một bao diêm (hay bật lửa). 
— Một sơ đồ trên giấy A„ về quy trình nhận biết phân hóa học. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV nêu vấn đề : Nhân tiện đi chợ mẹ em mới mua ít phân đạm về để bón 
cho rau, nhưng do sơ suất, mẹ em không nhớ là dạng đạm gì, và để lẫn vào 
những túi phân hoá học chưa dùng —- mẹ em không biết lấy gói nào đi bón cho 
rau, em hãy chọn giúp mẹ em một túi, và chỉ rõ những điểm cần chú ý khi dùng 
loại này để có hiệu quả cao, nhưng em cũng lúng túng không giúp gì được 
cho mẹ. 

Để giải quyết được trường hợp này, ta hãy nghiên cứu bài hôm nay (ghi đầu 
bài lên bảng). 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tổ chức bài thực hành. 

GV kiểm tra phương tiện thực hành : Chuẩn bị của HS, của cán bộ phục vụ 
thí nghiệm, nếu thiếu bổ sung cho đủ. Giới thiệu dụng cụ đã có của mỗi nhóm. 

Phân chia nhóm, nhắc nhóm trưởng nhiệm vụ điều hành hoạt động học tập và 
vệ sinh an toàn cá nhân, môi trường thuộc nhóm mình trong và sau thực hành. 

Hoạt động 2 : Hướng dẫn kĩ thuật thực hiện trong buổi thực hành. 

GV giới thiệu những đặc điểm của phân hóa học làm cơ sở để thực hành 
nhận dạng phân bón. 

Khi nhận dạng ta phải dựa vào các đặc điểm sau : 

—- Mức hòa tan trong nước : hoà tan —> đạm hay kali 

ít hay không tan —> lân 
— Mùi vị khi đun nóng : có mùi khai —> đạm 
không có mùi khai —> kali 
— Mầu sắc : nâu, nâu sãm hay trắng xám -> lân 


trắng —> vôi 
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Dựa vào các đặc điểm trên ta có thể xác định được một loại phân hoá học 
nào đó theo quy trình sau : (Treo quy trình lên bảng) 


SƠ ĐỒ 4 


Mẫu phân hoá học 








Đạm hay Kali 


Bước 2 Đốt 





Không khai Tr“ng |xám 


Hoạt động 3 : GV làm mẫu. 


Vừa giới thiệu, vừa biểu diễn mẫu. 
— Rút mẫu phân hoá học giơ lên cao cho HS quan sát và nêu đây là loại 
phân gì 2? 


- Lấy ít phân bằng hạt ngô cho vào ống nghiệm, lấy công tơ hút nhỏ từ từ 
và lắc đều (15-20 giọt) 


- Để yên ống nghiệm 1-2 phút. 


- Quan sát (cho HS ngồi bàn trên quan sát), nêu nhận xét : tan hay không ? 
(Nếu tan) 

- Đốt đèn cồn và cặp than, hơ đỏ. 

- Lấy ít phân hoá học ở mẫu (đã đem hòa tan) rắc đều lên cục than đỏ, cho 
HS ngửi mùi bốc lên. 

— HŠ nêu nhận xét mùi khai hay không (Kha). 

— Kết luận mẫu phân hoá học này là loại : Đạm 


"” 


- GV tổng kết lại : Để xác định “nó là loại phân gì”. 
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Ta cần 2 thao tác : 
+ Hoà mẫu phân vào nước. 
+ Đốt mẫu phân trên than sẽ xác định đạm hay lân, hoặc quan sát màu 
sẽ xác định được vôi hay gì. 
Hoạt động 4 : HS fự thực hành theo mẫu (và dựa theo quy trình treo trên 
bảng). Được mẫu nào HS ghi vào báo cáo như mẫu bài ở trang 19 SGK. 
GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ các HS còn lúng túng. 
Hoạt động 5 : GV tổng kết, đánh giá. 
GV nêu nhận xét tuyên dương những HS chuẩn bị tốt, làm có kết quả tốt. 


Bổ sung, sửa chữa những thao tác sai, chưa chính xác, cho điểm từng cá 


nhân trong nhóm (tuỳ GV). 
Nhắc nhở vệ sinh lớp học, cá nhân, xếp lại dụng cụ. 
3. Công việc về nhà 
Về nhà trả lời câu hỏi sau : 
- Dựa vào đặc điểm của các loại phân hoá học, em có thể đề xuất quy trình 


nhận biết phân hóa học theo trình tự như thế nào khác với trình tự đã làm 
nhưng vẫn có kết quả ? 


- Tìm hiểu cách sử dụng phân hóa học, cách chế biến và sử dụng phân hữu 
cơ ở địa phương em (với HS nông thôn) ? 


— Đọc trước bài trong SGK hay tài liệu về cách sử dụng phân bón cho có 


hiệu quả. 
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Bài 9 
CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 
CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Trình bày được các cách bón phân nói chung. 

e Nêu ra được các cách sử dụng phân bón và giải thích cơ sở của việc sử dụng đó 
một cách khái quát. 


e Xác định được cách bảo quản phù hợp với từng loại phân bón. 


e Vận dụng được đặc điểm của từng dạng phân bón vào việc bón cho từng loại cây, 


trong từng giai đoạn và cất giữ đảm bảo chất lượng. 
e Rèn luyện tư duy khoa học trên cơ sở dựa vào đặc điểm của phân bón mà suy ra 
cách sử dụng, bảo quản hợp lí, bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Kiến thức cốt lõi của bài này là từ đặc điểm của phân bón mà xác định 
được cách sử dụng và bảo quản phù hợp. Những đặc điểm của phân bón, trong 
SGK lại không đề cập đến. Để giải quyết khó khăn này, trong phần hướng dẫn 
thực hành ở bài 8, trong tài liệu này chúng tôi có đề cập một vài tính chất nhằm 
giúp cho việc nhận biết một số loại phân bón, GV cần đọc thêm để nắm vững 
các điểm sau : 

- Đặc điểm lí, hóa học. 

- Đặc điểm về nguồn gốc. 

— Vai trò sinh lí. 

Tài liệu đọc thêm : Giáo trình phản bón và cách bón phán. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp, Hà Nội, 1995 từ trang 14 đến trang 114, hoặc Giáo frình Trồng 
trọt, sách Cao đẳng Sư phạm - Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, từ trang 98 đến 
trang 127. 


Tối thiểu cần nắm được những nội dung sau : 
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Đặc điểm của phân hóa học : 

— Mỗi loại phân hóa học chỉ chứa 1-2 chất dinh dưỡng nhưng tỉ lệ chất 
dinh dưỡng lại cao —- ví dụ phân urê chỉ chứa đạm nhưng tỉ lệ đạm tới 45%. 

— Phân hóa học dễ hút ẩm, dễ chảy nước. 

— Phân hóa học thường có tính chua vì có gốc axit, do vậy bón loại này dễ 
làm cho đất chua thêm. 

(NH¿);SO¿ —> 2NH2 + SO1 
SO1 + 2H” —› H;SO/¿ (chua) 

Cách sử dụng : 

Loại phân hoá học dễ tan nên bón thúc cho cây là chủ yếu, loại khó hòa tan như 
lân nên dùng bón lót, loại phân nào gây chua, cần bón thêm vôi. Loại phân hoá học 
có tỉ lệ chất dinh dưỡng cao, không nên bón tập trung, dễ làm cây chết, tốt nhất nên 
trộn với đất bột để vãi được đều. Ví dụ : đạm urê có 44-45% N nguyên chất, nên 
trộn với đất bột hay mùn cưa để bón. 

Phân hóa học loại dễ hoà tan, không nên bón lúc trời mưa vì dễ bị rửa trôi, 
nhất là đạm urê. 

Bón phân hóa học cho cây ưa nước nên rải đều, loại cây trên cạn cần hòa 
nước để tưới, tưới xa gốc, không tưới lên cây. 

Đạm urê : CO(NH;); chứa 44-45% N, dạng tinh thể trắng, dễ tan trong 
nước, dễ hút ẩm, không mùn, đạm urê ở dạng viên thường có thêm chất chống 
ầm, nên việc bảo quản, vận chuyển dễ dàng. 

Đạm Sulfat : (NH¿)sSO¿, tỉ lệ đạm 20-21%, có màu trắng xanh (tinh 
khiết có màu trắng), kết tinh, gây chua sinh lí. 

Đạm nitrat : NHẠNO¿, có tỉ lệ 33-35% N, kết tinh, dễ tan trong nước, hút 
ầm mạnh, dễ kết vón. Dạng viên có chất chống ẩm, ở nhiệt độ cao dễ phân hủy. 

NH„NO; —* “€— yN;O +2H;O (Không được sấy) 
là loại đạm gây chua sinh lí. 

Phân lân tự nhiên (apatít, photphorít...), là loại được chế biến từ quặng 
apatít hoặc phophorít, bằng cách lấy quặng tán nhỏ thành bột, màu nâu xám, 
phân lân tự nhiên khó tan, phân giải chậm, chỉ tan trong môi trường chua, nên 
bón vào đất chua, phèn có hiệu quả cao, thường bón lót là chủ yếu hoặc bón 
cho cây phân xanh hoặc ủ lẫn với phân chuồng. 
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Phân lân supe (lân chế biến) : Ca (H;PO/)s, phân này được chế biến bằng 
cách cho axítsunphuric tác động lên quặng apatít hay photphorit, dạng bột, 
màu trắng tro, xám sâm hay đỏ nhạt, chua, dễ tan trong nước, dùng cho nhiều 
loại đất với nhiều loại cây trồng, với đất có nhiều sắt (Fe””), nhôm (AI”””), 
khi bón lân supe sẽ tạo thành phốt phát sắt, phốt phát nhôm khó tan, cây không 
hút được. 

Phân kali : Có 2 loại thường dùng (KCI, K;ŠSO¿), nhưng kali clorua (KC]) 
dùng phổ biến hơn, tinh thể nhỏ, màu trắng, mặn, dễ tan trong nước, gây chua 
sinh lí vì tạo ra axit clohydric (HCI), dùng bón lót nhiều hơn bón thúc. 

Phân vi lượng : Thường cây dùng ít nhưng có vai trò quan trọng trong hoạt 
động sinh lí của cây. Đồng (Cu), kẽm (Zn), bo (Bo), môlíp đen (Mo)... dùng để 
xử lí hạt giống trước khi gieo, hoặc phun lên lá. 


Phân hữu cơ : Chứa nhiều loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, nhưng tỉ 
lệ thấp (0,35% đạm, 1—15% lân, 0,6% kal). Hiệu quả chậm, nhưng có tác dụng 
lâu dài, thành phần không ổn định vì phụ thuộc vào chất thải của vật nuôi, hoặc 
loài cây chứa nhiều chất khó tiêu như xenlulô, vì vậy cần ủ trước khi bón, 


thường dùng bón lót, phân ủ kĩ mới có thể bón thúc cho cây. 


Phân xanh : Gồm các loại thân, lá cây tươi như trinh nữ, bèo dâu, điền 
thanh, cốt khí, muồng... cách dùng là đem vùi xuống đất, ngâm để dùng nước 


tưới, hay ủ với phân chuồng. 


Phân vi sinh : Phân vi sinh là loại chế phẩm có chứa vi sinh vật, mà chủ yếu 
là vi sinh vật cố định đạm, loại này có tác dụng cho đậu tương, lạc bằng cách 
trộn phân với hạt giống rồi đem gieo ngay trong ngày. 


Phân hữu cơ vi sinh : Gồm chất hữu cơ, than bùn, bột quặng, phôtphorít 
hay apaftít, men vi sinh 500.000.000 con/gam phân. Phân hữu cơ vi sinh còn 
được trộn với rơm rác để lót chuồng cho vật nuôi, ủ rơm hoai mục đem bón cho 
cây. Nước ta hiện nay có nhiều cơ sở sản xuất phân lân hữu cơ vi sinh để phục 


vụ trồng trọt. 


Phân bón lá sinh hoá thiên nông : Phân bón qua lá được phát hiện từ 1954 ở 
Viện đại học Misigân (MD), thành phần có enzim, đạm, lân, kali với tỉ lệ 20% 
NÑ, 10% PO, 10%K;O. 
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2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 


Hình 7, 8, 9, 10 trang 21, SGK phóng to, mẫu phân bón vi sinh, vi sinh hữu 
cơ, thiển nông, mỗi loại 1 túi ni lông khoảng 0,5kg. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Trước khi vào bài học này có thể kiểm tra kiến thức bài cũ như sau : 

Hỏi : Em hãy cho biết tên và đặc điểm của một số phân bón thường dùng 
hiện nay ? (HS phải nêu được tên của phân bón, đại diện cho các nhóm hay loại 
phân bón và đặc điểm của từng phân bón mà HS đã nêu ra). 


HS trả lời, GV ghi lại lên bảng theo bảng sau : 


BẢNG 6 


Tên phân bón (1) Đặc điểm (2) 


Yêu cầu cột này cần nêu : Một | Yêu cầu cột này cần nêu : Tỉ lệ chất dinh 
số tên phân bón thuộc cả 3 | dưỡng, số loại chất dinh dưỡng, khả năng sử 
nhóm dụng của cây, vệ sinh môi trường 





Sau khi cho điểm, hoàn thiện lại câu trả lời ghi lên bảng. 

2. Bài mới 

GYV : Nêu vấn đề : những loại phân này cần sử dụng và bảo quản thế nào để 
có hiệu quả kinh tế cao ? 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách sử dụng phán bón. 

GV ghi đầu bài lên bảng. Sau khi ghi đầu bài lên bảng, GV nối tiếp vào bảng 
đã thống kê trả lời của HS thêm 2 cột, ghi tên cột và đánh số : (3) cách sử dụng, 
(4) cách bảo quản, được bảng như sau : 


BẢNG 7 


Tên mg bón c sử Si bi Cách n quản 


(HS đã nêu tên cụ thể) (HS đã nêu đặc điểm 
cụ thể) 
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GYV : Yêu cầu HS, từ đặc điểm của từng loại phân bón đã nêu ở cột 2, suy 
ra cách sử dụng, ghi ở cột 3, có thể hỏi như sau : 

Hỏi : Tù đặc điểm của phân (nêu tên phân ở cột 1) là (nêu đặc điểm cụ thể 
của loại nào đó như ở cột 2) ta nên sử dụng như thế nào để có hiệu quả ? (Câu 
này cần nêu : bón thúc hay lót, bón cho loại cây nào, bón qua rễ hay lá, bón 
qua rễ theo hốc, theo hàng hay vãi, bón cho loại cây nào, giai đoạn nào, làm 
thế nào không gây ô nhiễm môi trường...). Sau khi tổng kết đủ ý ở cột 3 ta 
chuyển sang nêu câu hỏi để HS hoàn thành cột 4. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu cách bảo quản phân bón. 

Hỏi : Từ đặc điểm của phân bón nêu ở cột 2, ta cần bảo quản như thế nào 
cho phù hợp với từng loại 2? 

(Loại dễ hút ẩm cần phải giữ kín, khô, loại khó tiêu cần chế biến để dễ 
phân giải, chứa mầm bệnh cần được diệt trừ... ). 

GV tổng kết, cho ghi vào cột 4. Cho HS hoàn thành các bài tập sau (làm 
vào vở bài tập). 

Bài tập T : Quan sắt các hình 7,8,9,10 trang 21 SGK. 

— Hãy nêu tên cách bón ở từng hình. 

— Nêu ưu và nhược điểm mỗi cách bón. 

Bài táp 2 : Hãy xác định cách sử dụng của từng loại phân bón cho phù hợp 
từng loại cây và ghi vào bảng sau cho phù hợp. 


BẢNG 8 


Loại phân Lân Đạm Kali Phân chuồng 
Loại cây 


hưam | | | 


Em. —Íh—]j_— 


3. Tổng kết bài học 





GV cho HS trả lời các câu hỏi sau : 
Tìm loại phân bón hay cây trồng phù hợp điền vào chỗ chấm của các câu 
hỏi sau : 
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a. Phân........... cần bón một lượng rất nhỏ. 


b. Phân........... có thể bón lót và bón thúc cho lúa. 
€: Phẩn,;44-...» cần trộn lẫn với phân hữu cơ để bón lót cho ngô. 
d. Các loại cây......... cần dùng phân đạm để tưới thường xuyên. 


Phân xanh, phân vi lượng, phân lân, phân chuồng, phân kali, khoai lang, rau. 
Đápán: a- Vi lượng; b-— Phân chuồng ; 
c— Phân lân; d-— Rau. 

4. Công việc ở nhờ 

Trả lời 3 câu hỏi cuối bài trong SGK. 

Gợi ý : 

Câu 1 : Bón lót là bón vào đất trước khi gieo trồng. Bón thúc là bón phân 
vào lúc cây đang sinh trưởng, phát triển. 

Câu 2 -: Bón lót vì khó tiêu. 


Cảu 3 : Bón thúc là chủ yếu vì dễ tiêu. 


Bài 10 
VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
CHỌN TẠO GIÔNG CÂY TRÔNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 

e Nêu được vai trò của giống đối với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp. 

e Nêu một số tiêu chí cơ bản đánh giá giống cây trồng tốt hiện nay. 

e Nêu được đặc điểm cơ bản về phương pháp tạo giống cây trồng hiện nay như : 
phương pháp chọn lọc, phương pháp gây đột biến, phương pháp nuôi cấy mô. 

e Từ đặc điểm của mỗi phương pháp tạo giống mà nêu ra được những điểm khác 
nhau và giống nhau của chúng, qua đó phát triển tư duy so sánh. 


e Từ việc tìm hiểu vai trò của giống cây trồng mà hình thành ý thức giữ gìn giống 


cây trồng quý hiếm của địa phương. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

Trọng tâm của bài này là nội dung ở mục I và II. 

Trong mục I, GV cần chú ý, chỉ nêu vai trò của giống cây trồng với việc 
thực hiện nhiệm vụ của ngành sản xuất trồng trọt, nên ngoài việc tăng năng 
suất, còn phải chú ý đến việc tạo ra chất lượng mới của sản phẩm. Vì nếu chất 
lượng kém thì dù có năng suất cao bao nhiêu đi nữa cũng khó có thể phát triển 
được, do không ai sử dụng. Vai trò của giống cây trồng trong việc nâng cao cải 
tiến chất lượng sản phẩm chưa được đề cập trong mục I, khi dạy cần nhắc thêm. 

Nội dung của mục III, cần chú ý hai điểm : 

- Khái niệm về chọn tạo giống. 

— Phương pháp chọn lọc và phương pháp nuôi cấy mô. 

Sau đây, chúng tôi xin cung cấp một số dẫn liệu để chúng ta rõ thêm hai 
vấn đề nêu trên. 

Chọn tạo giống cây trồng là thế nào ? 

Theo Từ điển Bách khoa Nông nghiệp, do Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên 
soạn Từ điển Bách khoa Nông nghiệp, Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển 
Bách khoa Việt Nam, Hà Nội xuất bản năm 1991, thì chọn giống cây trồng có 
hai nghĩa : 

- Thứ nhất, chọn giữ giống nhằm duy trì các tính chất đặc thù của những 
giống đã thu nhận được. 

- Thứ hai, chọn tạo giống hay cải tiến giống là nhằm tạo ra những giống mới. 

Vậy như thế nào là một giống mới ? Một giống mới phải khác giống hiện 
có ít nhất ở một tình trạng nào đó, mà tình trạng mới này phải do kiểu gen ở 
giống mới, khác kiểu gen ở giống cũ quy định. 

Như vậy, thì chọn lọc có thể tạo ra được quần thể có đặc điểm mới, nên nó 
là một phương pháp chọn tạo giống mới. Tóm lại chọn lọc hoặc gây đột biến, 
gây đa bội thể lai kết hợp với chọn lọc đều coi là phương pháp tạo ra giống 


mới. 
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Nuôi cấy mô vừa là phương pháp tạo giống, vừa là phương pháp nhân 
giống. Nuôi hạt phấn sau này cho lưỡng bội tạo thành dòng mới đó là tạo 


giống. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
Hình phóng to : Hình 11, 12, 13, 14 SGK. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV giới thiệu : Kinh nghiệm sản xuất của nhân dân ta đã phản ánh trong 
câu ca dao : 

Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. 

Ngày nay, con người đã chủ động trong tưới tiêu nước, chủ động tạo và sử 
dụng phân bón, thì giống lại được đặt lên hàng đầu. Vậy giống cây trồng có vai 
trò như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất trồng trọt ? Và làm thế 
nào để có giống cây trồng tốt ? Bài hôm nay sẽ giúp ta trả lời vấn đề này. GV 
ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu vai trò của giống cây trông trong sản xuát trồng trọt. 

GV nêu vấn đề : ở địa phương A........ 

Trước đây, cây lúa cho gạo ăn không thơm, không dẻo. 
Ngày nay, cấy giống lúa khác cho gạo ăn thơm, dẻo. 

Hỏi : Vậy có thể kết luận, giống đã có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? 
(tạo phẩm chất tốt). 

GV nêu vấn đề tiếp : cũng ở địa phương A.... 

Trước đây trồng lúa chỉ cho năng suất 10 tấn/ha/1vụ. 


Ngày nay trồng giống lúa mới (lúa lai) năng suất cho 12 tấn/ha/1Ivụ. 
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Hỏi : Giống cồn có vai trò như thế nào nữa trong trồng trọt ? (#ăng năng suất). 

GV treo hình vẽ 11 lên bảng giới thiệu hình 11b cho ta thấy giống lúa cũ 
chỉ có 2 vụ : vụ chiêm, mùa/1năm, thay bằng giống lúa mới ngắn ngày đã cho 3 
vụ /1 năm. 

Chú ý : GV phải nêu rõ giống lúa, vì vụ chiêm, mùa là khái niệm chỉ vụ 
lúa, không thể dùng cho rau, đậu hay cây ăn quả được. Sau khi giải thích 
GV hỏi. 

Hỏi : Quan sát 2 hình của hình 11b, em cho biết, có giống lúa mới, còn có 
vai trò thế nào với trồng trọt ? (/ăng vụ). 

Hỏi : Quan sát hình 11c em thấy giống còn có vai trò thế nào nữa trong 
trồng trọt ? (hay đổi cơ cấu cây trồng). 

GV tổng kết lại nội dung mục I bằng câu hỏi. 

Hỏi : Giống cây trồng có vai trò như thế nào đối với sản xuất trồng trọt ? 
HS trả lời và GV ghi tóm tắt lên bảng : 

- Tăng chất lượng sản phẩm. 

— Tăng năng suất/1 vụ. 

- Tăng vụ trồng trọt/Inăm. 

- Thay đổi cơ cấu cây trồng của vùng. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu tiêu chí đánh giá giống cáy trồng. 

Trong mục này chỉ nêu các tiêu chí, không đi sâu vào tiêu chuẩn, vì tiêu 
chuẩn gồm các chỉ tiêu rất phức tạp. GV hướng dẫn để HS nêu được quan niệm 
của mình về nội dung của 5 tiêu chí đã nêu trong SGK. Nên lần lượt đề nghị 
mỗi HS nêu quan niệm của mình về nội dung của tiêu chí. 

Ví dụ : Theo em, giống lúa như thế nào được đánh giá là có năng suất cao ? 
Tương tự như vậy đặt câu hỏi cho từng tiêu chí khác. 

Yêu cầu HS phải nêu được các ý ở từng tiêu chí như sau : 

- Phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai, canh tác của địa phương. 
Dù khí hậu ổn định hay thay đối, đất đai màu mỡ hay nghèo nàn vẫn sinh 
trưởng, phát triển tốt để cho năng suất cao. Điều kiện bình thường phải cho 
năng suất cao. 


- Giống có năng suất cao : so với giống cũ đang có năng suất cao nhất của 
địa phương, giống mới phải có năng suất cao hơn. 
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- Có chất lượng tốt : Có chất lượng đáp ứng nhu cầu kinh tế và những đặc điểm 
chất lượng đó ở giống địa phương chưa có hoặc có ở mức thấp. 

- Có năng suất cao và ổn định : Qua một số năm vẫn cho được năng suất 
xấp xI nhau trừ trường hợp có biến động lớn do thiên tai. 

- Chịu được sâu bệnh, ít nhiễm bệnh, ít bị sâu ăn trong điều kiện trồng ở 
ruộng, qua các vụ. 

Hoạt động 3 : Từm hiểu về các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. 

Yêu cầu của mục này là nêu được đặc điểm cơ bản nhất đặc trưng nhất để 
đủ phân biệt các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. GV có thể nêu : Bây 
giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu chọn tạo giống mới, GV ghi đề mục lên 
bảng sau đó giới thiệu tiếp : ta nghiên cứu 4 phương pháp (nói và viết lên bảng 
đen nhự sau) : 


BẢNG 9 


Tên phương pháp Đặc điểm của phương pháp 


Phương pháp gây đột biến 
Phương pháp nuôi cấy mô 
Sau khi ghi lên bảng, GV đặt câu hỏi để HS tìm ý, điển tiếp vào cột thích 
hợp. 





Hỏi : Quan sát hình 12 và đọc nội dung mục 1 “phương pháp chọn lọc” hãy 
cho biết, phương pháp chọn lọc giống có đặc điểm cơ bản như thế nào ? (Từ 
giống khởi đầu chọn cây có hạt tốt, lấy hạt, vụ sau gieo hạt mới chọn, so sánh 
với giống khởi đầu và giống địa phương, nếu hơn về các tiêu chí của giống cây 
trồng, nhân giống đó cho sản xuất — chọn biến dị mới). 

Hỏi : Phương pháp lai có đặc điểm cơ bản như thế nào ? 

(Lấy phấn hoa của cây làm bố, thụ phấn cho nhụy cây làm mẹ, lấy hạt ở cây 
làm mẹ gieo trồng và chọn lọc sẽ được giống mới. — Tạo biến dị mới bằng lai). 

Hỏi : Phương pháp gây đột biến có đặc điểm cơ bản như thế nào ? (Sử dụng 
tác nhân vật lí, hoá học, xử lí bộ phận non của cây như mầm hạt, mầm cây, nụ 
hoa, hạt phấn... tạo ra đột biến, dùng các bộ phận đã gây đột biến tạo ra cây đột 
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biến, chọn những hạt ở cây đột biến (hoặc bộ phận gây đột biến nhân lên rồi 
chọn lọc), tạo biến dị mới bằng gây đột biến. 


Hỏi : Phương pháp nuôi cấy mô có đặc điểm cơ bản như thế nào ? 

(Lấy mô hay tế bào sống nuôi cấy trong môi trường thanh trùng, đem trồng 
cây mới hình thành từ mô hay tế bào, sau đó chọn lọc). 

3. Tổng kết bài học 

Bài I. Cho HS trả lời các câu hỏi sau : 

- Hình 11a, 11b, 11c mô tả vai trò gì của giống cây trồng ? 

— Hình 12, 13, 14 mô tả nội dung cơ bản gì ? 

Bài 2. Đúng hay sai 2 

a. Tăng thêm vụ trong năm là nhờ giống mới ngắn ngày. 

b. Phải tích cực chăm bón mới tăng thêm vụ trong năm. 

c. Muốn có chất lượng tốt phải tạo được giống mới. 

d. Tạo giống mới là biện pháp đưa năng suất cây trồng lên cao. 
e. Chọn lọc và phương pháp tạo giống mới. 

Bài 3. Chọn các cụm từ điền tiếp vào chỗ chấm của các câu cho phù hợp. 

Các cụm từ : năng suất cao, chất lượng tốt, tăng chất lượng, tăng sản lượng, 
tăng vụ, năng suất cao và ổn định, chống chịu được sâu bệnh, chọn lọc, lai, gây 
đột biến. 

+ Giống cây trồng có vai trò lớn trong sản xuất như................ 

+ Để đánh giá một giống cây trồng tốt người ta dựa vào............ 

+ Bằng các phương pháp............ người ta đã tạo được nhiều loại giống 
cây trồng tốt. 

+ Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với 


giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp......................... 
+ Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện nhất định, 
rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp...................... -- - --- 
4. Công việc về nhà 


- Hoàn thành tiếp các bài tập ở phần tổng kết. 
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- Vẽ sơ đồ như hình 11c về các giống trồng trong l năm trên đất của nhà 
em (với HS gia đình nông nghiệp) hoặc sưu tầm tài liệu nói về cơ cấu cây trồng 
ở một vùng nào đó (với HS gia đình phi nông nghiệp). 


Bài f7 
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 

e Nêu được khái niệm sản xuất giống cây trồng và bảo quản hạt giống. 

e Nêu được quá trình sản xuất hạt giống và đặc điểm của mỗi giai đoạn của quá 
trình đó. 

e Nêu được các cách nhân giống vô tính như giâm, chiết, ghép và đặc điểm mỗi 
cách đó. 

e Trình bày được các biện pháp bảo quản hạt giống có chất lượng tốt trong thời 
gian dài. 


e Phát triển được tư duy so sánh qua nghiên cứu giâm, chiết, ghép. 


e Vận dụng cách giâm, chiết hay ghép để nhân giống cây ăn quả ở gia đình. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

Để dạy tốt bài này GV cần nghiên cứu tài liệu về chọn giống và sản xuất 
giống cây trồng. Trong đó cần chú ý : phân biệt chọn giống và sản xuất giống, 
những phương pháp để tăng nhanh số lượng hạt giống hay cây giống đạt 
tiêu chuẩn. 

Sau đây xin giới thiệu một số tư liệu tham khảo khi chuẩn bị dạy học bài này. 

Khi một giống mới được tạo thành, một vấn đề đặt ra là làm thế nào củng 
cố, duy trì được đặc điểm di truyền, đảm bảo độ thuần khiết của giống, đồng 
thời có nhiều hạt giống hay cây giống cung cấp cho sản xuất đại trà. Duy trì 
được chất lượng của giống và nhân nhanh giống để đáp ứng yêu cầu của sản 
xuất là nhiệm vụ quan trọng của sản xuất giống. Do vậy, các biện pháp kĩ thuật 
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áp dụng trong sản xuất giống chỉ hướng vào việc duy trì những đặc điểm vốn 
có của giống, không nhằm tạo ra hay tìm kiếm các biến dị mới để tạo ra loại 
hình hay giống mới. 

Hạt giống dùng trong sản xuất có hai loại, loại thứ nhất được dùng làm 
giống nhiều lần trong sản xuất gọi là giống thường, loại thứ hai chỉ dùng làm 
giống một lần ở thế hệ F1, gọi là giống laI. 

Qui trình sản xuất hạt giống thường được thực hiện có tính chu kì kéo dài 
4-5 vụ gieo trồng, giữa các giai đoạn trong một chu kì và giữa các chu kì có 
quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Chu kì sản xuất hạt giống thường được tiến hành như sau : 

- Hạt giống tác giả : Hạt giống này do chính tay tác giả hay cơ quan của 
tác giả sản xuất. Thường là trường đại học hay Viện nghiên cứu. Giống tác giả 
được dùng làm vật liệu khởi đầu. Thế hệ đầu tiên của chu kì sản xuất giống kí 
hiệu là G,. 

— Hạt giống gốc : Là hạt thu được từ sau G, đó là G¡, G;, G;. Hạt từ G„ đến 
G, người ta chia làm 2 cấp. Cấp nguyên chủng thường là hạt ở Gạ. Các loại hạt 
trước G gọi là hạt siêu nguyên chủng. Ở nhiều nước, việc sản xuất hạt giống 
siêu ngyên chủng và nguyên chủng thường là cơ quan chuyên môn của Nhà 
nước, còn ở nước ta thường giao cho công ty Giống cây trồng Trung ương. Tiêu 
chuẩn hạt siêu nguyên chủng, nguyên chủng do cơ quan tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng quốc gia quy định. 

- Giống xác nhận : Được sản xuất từ giống G, sau đó lại có thể nhân thêm 
vài, ba vụ để đủ hạt giống cung cấp cho sản xuất đại trà. Hạt giống được sản 
xuất ra từ hạt G: gọi là giống cấp I, hạt giống nhân từ hạt cấp I là hạt giống cấp 
H, có thể đến cấp III, IV bằng cách nhân tiếp một hay hai thế hệ tiếp theo từ 
hạt giống cấp II. Tiêu chuẩn, chất lượng các cấp hạt giống này cũng do cơ quan 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nhà nước quy định. Phương pháp chủ yếu trong 
sản xuất giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng là chọn lọc cá thể (dương 
tính) giai đoạn sản xuất hạt giống cấp I trở đi chủ yếu là chọn lọc hỗn hợp. 

Qui trình sản xuất hạt lúa lai khác với quy trình trên vì giống lai, sử dụng ưu thế 
lai ở thế hệ F1, nên hạt giống không phân cấp siêu nguyên chủng và nguyên chủng, 
mà điều quan trọng là thường xuyên nhân, chọn lọc duy trì các đặc điểm của bố, mẹ 
và tổ chức vườn lai để tạo hạt giống lai F1. 

Ngoài con đường dùng hạt để nhân giống, người ta còn có thể dùng một bộ 
phận của cây để nhân lên thành một hay nhiều cây con, đó là nhân giống vô 
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tính. Ví dụ, dùng một tế bào hay một nhóm tế bào ở cơ quan sinh dưỡng hay cơ 
quan sinh sản, nuôi trong môi trường đặc biệt, sau đưa ra trồng ngoài thiên 
nhiên, đó là nuôi cấy mô. Người ta còn dùng một bộ phận của cây như cành, 
thân, rễ, lá, bằng kĩ thuật giâm, chiết, ghép để tạo thành cây mới. 

Qui trình sản xuất giống bằng nhân vô tính cũng tiến hành tương tự như 
nhân hạt giống thường. 

Trong quá trình sản xuất giống, khâu quyết định là phải có giống siêu 
nguyên chủng và nguyên chủng. Giống siêu nguyên chủng và giống nguyên 
chủng có thể là giống tác giả, trong nhiều trường hợp không có giống tác giả 
mà phải chọn tạo để có giống siêu nguyên chủng từ giống trong sản xuất lâu 
đời. Cách làm như sau : 

- Người ta chọn lọc từ giống sản xuất để tạo ra giống đưa vào khu phục 
tráng. Giống từ khu phục tráng được chọn lọc chặt chẽ để tạo ra giống siêu 
nguyên chủng. Từ giống siêu nguyên chủng chọn tạo ra giống nguyên chủng. 
Từ sản xuất giống siêu nguyên chủng đến giống đưa vào sản xuất giống như 
quy trình sản xuất giống từ giống tác giả. Nhưng để có giống phục tráng, người 
ta phải mất vài ba năm hoặc vài ba vụ để tạo giống phục tráng từ khu sản xuất 
đại trà. 

Sơ đồ 3 trang 26 SGK là sơ đồ nhân giống từ giống phục tráng, chứ không 
phải từ giống tác giả. 

Trong các hình 15, 16, 17 SGK, chỉ minh hoạ một khâu nhỏ của quá trình 
nhân giống vô tính. 

Trên đây là những tư liệu giúp GV nắm vững nội dung bài 11. Từ đó có 
định hướng tốt trong dạy học. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- Hình phóng to : sơ đồ 3, hình 15, 16, 17 SGK. 


- Sưu tầm thêm hình về kho bảo quản hạt giống đúng tiêu chuẩn. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Trong trồng trọt, hàng năm cần nhiều hạt giống có chất lượng hoặc cần 
nhiều cây giống tốt. Làm thế nào thực hiện được điều này, ta nghiên cứu bài 
hôm nay. GV ghi đầu bài lên bảng. 
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2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt. 

Sau khi GV ghi đầu bài và đề mục I. "Sản xuất giống cây trồng”. 

GV nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ và vào bài mới, có thể như sau : 

Hỏi : Chọn tạo giống cây trồng nhằm mục đích như thế nào 2? 

(Tạo ra giống mới ; nghĩa là giống có đặc điểm mới khác giống cũ) 

GV nhận xét : Cho điểm và nêu vấn đề tiếp. 

GYV : Giống mới được tạo ra hoặc giống cũ được phục tráng, để giữ vững 
chất lượng, tăng số lượng, người ta phải sản xuất giống. 

Hỏi : Sản xuất giống khác chọn tạo giống như thế nào ? 

(Chọn tạo giống là tạo ra giống mới ; sản xuất giống là tăng số lượng của 
giống và duy trì chất lượng). 

GV : Treo hình vẽ phóng to của sơ đồ 3 lên bảng, giới thiệu đây là sơ đồ quá 
trình sản xuất hạt giống, bắt đầu giống đã được phục tráng. Sau đó giải thích giống 
đã phục tráng là thế nào : Giống đã được phục tráng là giống sản xuất đại trà sau 
nhiều năm, do đó bị lẫn tạp và xấu dần đi, nên ta chọn lọc nhiều lần để phục hồi lại 
đặc điểm của giống gốc, giống đã được chọn lọc nhiều lần từ ruộng sản xuất nêu 
trên là giống được phục tráng. 

Hỏi : Nhìn vào sơ đồ 3, em hãy cho biết, các ô có màu vàng từ số 1 đến số 
5 diễn tả điều gì 2 (ô trồng các con của từng cá thể được chọn từ ruộng trồng 
giống phục tráng). 

Hỏi : Các mũi tên và các ô sau các ô dòng 1 đến 5 diễn tả điều gì ? (Hỗn 
hợp hạt của 3 dòng tốt, trồng ở năm sau, tạo những hạt siêu nguyên chúng, hạt 
siêu nguyên chủng được chọn lọc hôn hợp, gieo trồng tiếp được hạt nguyên 
chúng, hạt nguyên chúng lại chọn lọc, gieo trồng nhiều vụ được hạt giống đưa 
vào sản xuất đại trà). 

GV nêu vấn đề : Quan sát sơ đồ 3 phải trồng mấy vụ mới có giống đưa vào 
sản xuất đại trà 2 (HS dễ dàng nhìn vào số tâng ô thí nghiệm mà nói 5 vụ — nh 
vậy là sai). 

GV nên giải thích : Tùy theo hệ số nhân của giống, tùy theo mức độ yêu 
cầu về chất lượng, số lượng của giống mà ở mỗi cấp hạt phải trồng liên tục 2,3 
hay 4 vụ, ví dụ yêu cầu chất lượng giống tốt, số lượng nhiều, phải nhiều vụ, vì 
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ruộng nhân giống yêu cầu kĩ thuật cao, chăm sóc, theo dõi tỉ mi nên mỗi vụ 
không trồng trên diện tích quá lớn. Thông thường từ giống nguyên chủng đến 
giống sản xuất đại trà còn phải qua giống cấp I, cấp II, cấp III, có loại còn qua 
cấp IV, sau đó mới đưa vào sản xuất đại trà. Sơ đồ 3 chỉ diễn đạt tóm tắt ở mức 
cấp hạt giống ưu tú, giống sản xuất không nêu chỉ tiết. 

Hỏi : Em cho biết hạt giống nguyên chủng và hạt giống sản xuất đại trà 
khác nhau thế nào ? (Tiêu chuẩn chất lượng hạt nguyên chủng cao hơn nhiều 
hạt giống sản xuất đại trà, số lượng hạn chế hơn). 

Hoạt động 2 : Từmn hiểu biện pháp và quy trình nhân giống vô tính. 

Hỏi : Quan sát hình 15, 16, 17 cho biết sự khác nhau giữa : giâm cành và ghép 
mắt, giữa giâm cành và chiết cành ? Mỗi cách có ưu, nhược điểm thế nào ? 

Hỏi : Ngoài 3 cách nêu trên còn có cách nào từ bộ phận nhỏ của mẹ cho rất 
nhiều cây con có chất lượng đều nhau 2 (nuôi cấy mô). 

Hoạt động 3 : Từm hiểu phương pháp bảo quản hạt giống cây trồng. 

GV cho HS làm bài tập sau : 

Đọc đoạn II, trang 27, SGK và tìm ý điền tiếp vào bảng sau đây : 


BẢNG 10 


Yêu cầu phải đạt Yêu cầu dụng cụ | Yêu cầu kho chứa | Người quản lí kho 
của hạt giống đem đựng hạt giống hạt giống cất giữ | cất giữ hạt giống. 
đem cất giữ 





3. Tổng kết bài học 

Hỏi : 

— Ta có thể sử dụng những bộ phận nào của cây trồng để nhân giống ? (Bất 
kì bộ phận nào của cây giống). 

- Nhân giống bằng hạt theo quy trình như thế nào ? 

— Có những phương pháp nào trong nhân giống vô tính ? (Ngoài 3 cách nêu 
trong SGK như hình 15,16,17 nên bổ sung nuôi cấy mô). 
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Bài táp 1. Ghép số thứ tự của các câu từ 1 đến 4 với các câu từ a đến d cho 
phù hợp. 


1. Chọn tạo giống a. Tạo nhiều hạt cây giống 
2. Sản xuất giống b. Dùng chum, vại, túi mlông 
3. Bảo quản hạt giống c. Chặt cành từng đoạn nhỏ đem giâm 


xuống đất ẩm 
4. Nhân giống vô tính d. Tạo ra quần thể có đặc điểm khác 
quần thể ban đầu. 
Bài tập 2. Sửa lại những ý sai ở các câu sau : 
— Mục đích của sản xuất giống cây trồng là tạo ra nhiều giống tốt. 
— Chặt những đoạn thân cây vùi xuống đất, sau này thành cây mới không 
được gọi là nhân giống vô tính. 


- Cát lá bỏng vùi xuống đất, sau này mọc thành nhiều cây lá bỏng mới 
không được gọi là nhân giống vô tính. 


- Những loài cây chỉ sinh sản vô tính không thể bảo quản giống được. 


- Giống siêu nguyên chủng khi cho hạt, ta thu hoạch hết, năm sau đem 
gieo sẽ thu hoạch được hạt nguyên chủng. 


— Tất cả hạt giống đều phải phơi thật khô ngoài nắng mới đưa vào bảo quản. 

4. Công việc về nhà 

* 'Irả lời các câu hỏi cuối bài 

- Nhân giống vô tính có theo quy trình như nhân giống bằng hạt không ? 
Vì sao ? 


— Tìm hiểu qua cha, mẹ hoặc hình ảnh về các cách phá hoại của sâu, bệnh 
hại ở cây trồng nói chung, ghi vào vở bài tập để đến lớp thảo luận. 
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Bài 12 
SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Nêu được các cách gây hại của sâu, bệnh trên các bộ phận của cây trồng. 

e Nêu ra một số tác hại về chất và lượng của sản phẩm cây trồng do sâu, bệnh gây 
nên. 

e Nhận biết, phân biệt được sâu, bệnh gây hại qua dấu hiệu biểu hiện trên cây 
trồng và đối tượng gây ra. 

e Qua kiến thức về sâu hại và bệnh hại, HS có ý thức bảo vệ côn trùng có ích, 
phòng trừ côn trùng gây hại, bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái. 


e Từ nghiên cứu về đặc điểm của sâu, bệnh hại mà hình thành biện pháp phòng 
trừ, qua đó mà phát triển tư duy kĩ thuật. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Bài này nêu tác hại của sâu, bệnh hại đối với cây trồng nói chung nhưng 
hình 20 trang 29 SGK mới nêu trên cây rau, chưa nêu trên cây lương thực, cây 
công nghiệp, GV cần sưu tầm tài liệu về tất cả các loại cây trồng nông nghiệp 
thường bị sâu bệnh phá hoại để có tư liệu phục vụ cho dạy mục I và SGK của 
loại cây này. 

Trong bài này có đề cập đến khái niệm rộng “côn trùng”, trong đó bao gồm 
cả loài gây hại và loài có ích, để có ví dụ chính xác về loại có lợi và hại cần 
đọc thêm tài liệu về côn trùng, giáo trình trồng trọt tập 2 về bảo vệ thực vật, 


sách Cao đẳng sư phạm. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- Phóng to hình 18, 19, 20 SGK. 
— Sưu tầm thêm các hình : các loại bệnh hại ở một số loại cây trồng, một số 


hình về đặc điểm của một số sâu hại trên một số loại cây trồng. 
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C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV giới thiệu : 

Trong trồng trọt, có nhiều nhân tố làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. 
trong đó sâu, bệnh là hai nhân tố gây hại cây trồng nhiều nhất. Để hạn chế sâu, bệnh 
hại cây trồng, ta cần nắm vững đặc điểm sâu, bệnh hại. Bài hôm nay ta nghiên cứu 
sâu, bệnh hại cây trồng. GV ghi đầu bài lên bảng. 

2. Kiểm tra kiến thức cũ 

Hỏi : Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì ? Có những cách nào để 
tăng được số lượng cây giống ? 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu tác hại của sâu, bệnh đối với năng suất và chất 
lượng sản phẩm trồng trọt. 

Nếu GV chuẩn bị được cho HS quan sát các hình vẽ : 

— Lúa bị rầy nâu phá hoại. 

— Lúa bị sâu cuốn lá. 

- Bấp cải bị sâu đục. 

- Quả hồng xiêm bị sâu. 

- Cà chua xoắn lá. 

Hỏi : Quan sát các hình do sâu, bệnh gây hại, em hãy cho biết sâu, bệnh đã 
gây hại như thế nào cho cây trồng ? (Nếu không có hình, ở vùng nông thôn, có thể 
hỏi : em hãy kể những cách gây hại của sâu, bệnh trên cây trồng mà em biết). 

GV tổng kết lại : Sâu, bệnh gây hại ở các bộ phận cây trồng, ở mọi giai 
đoạn nên làm giảm năng suất, giảm chất lượng sản phẩm. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu về đặc điểm của sâu hại cây trồng. 

Hoạt động 2 cần nêu được : 

- Đặc điểm của côn trùng. 

- Đặc điểm sâu hại. 

— Quá trình sinh trưởng, phát dục của côn trùng nói chung, sâu hại cây 
trồng nói riêng, làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp phòng trừ. 
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— Nêu được một số loại sâu hại trên một số loại cây trồng như cây lương 
thực, thực phẩm, cây công nghiệp. 

Ta có thể tổ chức hoạt động như sau : 

Hỏi : Em nào có thể kể tên một số côn trùng mà em biết ? Vì sao em cho là 
côn trùng ? (chân khớp, có 3 đôi chân, cơ thể chia : đầu, ngực, lưng rõ rệt). 

Hỏi : Em hãy kể một số côn trùng là sâu hại, một số côn trùng không phải 
là sâu hại ? (Châu chấu, sâu bướm 2 chấm... bọ xít hại cây ăn quả... là sâu hại, 
ong, kiến vàng không phải là sâu hại...) 

GV treo hình vẽ biến thái của sâu hại và giới thiệu. 

Đây là các giai đoạn sinh trưởng, phát dục của sâu hại. 

Hỏi : Quan sát hình vẽ, hãy cho biết quá trình sinh trưởng, phát dục của 
sâu hại diễn ra như thế nào ? (Qua các giai đoạn : trứng, sâu non, nhộng, 
trưởng thành hoặc trứng, sâu non, trưởng thành). 

Hỏi : Biến thái là thế nào ? Biến thái không hoàn toàn là thế nào ? (hay 
đổi hình thái qua các giai đoạn. Biến thái không qua giai đoạn nhộng là biến 
thái không hoàn toàn). 

GV giới thiệu : Các giai đoạn từ trứng đến sâu non, trưởng thành lại đẻ 
trứng, rồi chết gọi là vòng đời. 

Hỏi : Trong các giai đoạn sinh trưởng và phát dục của sâu hại, giai đoạn 
nào sâu hại phá hoại cây trồng mạnh ? (sâu non, có loài cả trưởng thành). 

GV giới thiệu đặc điểm của sâu trưởng thành : có loài ưa ánh sáng, thích 
mùi chua ngọt. 

Hoạt động 3 : Từm hiểu về bệnh cáy. 

GV đưa mẫu vật hay hình vẽ : Ngô thiếu lân có màu huyết dụ ở lá, cà chua 
xoăn lá, lúa bạc lá và giới thiệu đây là cây bị bệnh. 

Hỏi : Cây bị bệnh có biểu hiện thế nào ? Nguyên nhân nào gây nên 2 (hình 
dạng, sinh lí không bình thường, do sinh vật hay môi trường gây nên). 

Hỏi : Cây bị sâu, bệnh phá hại khác nhau thế nào ? (Sâu phá từng bộ phận, 
bệnh gây rối loạn sinh lí). 

GV quan sát một số hình vẽ về sâu, bệnh gây hại trên một số bộ phận ở một số 
loại cây trồng để phân biệt sâu gây hại và bệnh gây hại. 
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4. Tổng kết bài học 
Cho quan sát các hình vẽ về sâu, bệnh gây hại, không có ghi chú để tự tìm 
ý trả lời. 
Câu hỏi I : Em cho biết hình nào thể hiện sâu gây hại ? Hình nào thể hiện 
bệnh gây hại ? Vì sao em cho như vậy 2 
Câu hỏi 2 : Quan sát hình vẽ 18, 19 SGK, cho biết sâu hại có đặc điểm sinh 
trưởng, phát dục như thế nào ? 
Câu hỏi 3 : Sâu phá hoại cây trồng mạnh ở giai đoạn nào ? 
a. Nhộng 
b. Sâu non 
c. Trứng 
d. Sâu trưởng thành. 
Câu hỏi 4 : Bộ phận cây trồng bị thối do nguyên nhân : 
a. Nhiệt độ cao 
b. VI rút 
c. Nấm 
d. Vi khuẩn. 
Câu hỏi 5 : Nguyên nhân của bệnh sinh lí của cây trồng là : 
a. Nấm hay tuyến trùng 
b. VI rút 
c. Vi khuẩn 
d. Môi trường bất thuận. 
Câu hỏi 6 : Sửa lại ý sai các câu sau bằng cách viết từ mới cần thêm hay 
thay vào ô ở câu tương ứng. 


a. Sâu hại có 3 kiểu biến thái : 


| 


b. Côn trùng có đôi chân : 


c. Bệnh cây là trạng thái bình thường của cây do vi sinh vật 
hay điều kiện sống bất lợi gây nên : 


lÏ 


d. Bệnh xoắn lá cà chua là do nấm gây nên : 


Đáp án : 3b, 4d, 5d 


5. Công việc về nhà 

— Trả lời câu hỏi cuối bài. 

— Tìm hiểu, thống kê các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng ở địa 
phương em đang sử dụng. 

(HS thuộc gia đình phi nông nghiệp tìm hiểu qua sách báo về công tác bảo 
vệ cây trồng để xác định các biện pháp thường dùng hiện nay). 


Bài 13 
PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 

e Nêu ra được nguyên tắc chung về phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng, giải thích 
được cơ sở của việc phòng là chính. 

e Nêu được các biện pháp phòng trừ và trình bày nội dung của mỗi biện pháp. 

e Thực hiện được biện pháp vệ sinh, an toàn trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. 

e Chỉ ra được những biện pháp cần ưu tiên trong phòng, trừ sâu bệnh. Trên cơ sở 


đó phân tích ưu, nhược điểm của mỗi biện pháp. 


e Hình thành ý thức bảo vệ cây trồng, đồng thời bảo vệ môi trường sống. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


Nội dung bài này có một số vấn đề quan hệ với thực tế sản xuất, GV cần 
nắm vững để hướng dẫn HS nhận thức được phương pháp phòng trừ nêu ra 
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trong bài này có liên quan như thế nào với phương pháp phòng trừ tổng hợp 
sâu, bệnh hại cây trồng. 

Phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại cây trồng là phương pháp tiến bộ, đã được 
tổ chức quốc tế Lương Nông (FAO) giải thích như sau : 

IPM = Integrated pest management. 

Quản lí dịch hại một cách tổng hợp 
Nội dung của biện pháp phòng trừ tổng hợp là : 
— Thực hiện biện pháp canh (ác, trong đó gồm : 
+ Làm đất nhằm diệt sâu, bệnh hại cây trồng tồn tại dưới đất ; 
+ Vệ sinh đồng ruộng nhằm phá hủy hết chỗ ẩn nấp của sâu hại ; 
+ Thăm đồng ruộng thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh kịp thời ; 
+ Bón phân hợp lí nhằm giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, chống 
chịu tốt với sâu bệnh hại ; 
+ Gieo trồng với mật độ thích hợp, làm cây phát triển tốt, sâu hại không 
có nơi ẩn nấp ; 
+ Luân canh nhằm làm thay đổi điều kiện sống của sâu, bệnh. 

— Thực hành biện pháp sinh học. Thực chất là lợi dụng sự cân bằng sinh 
thái, sử dụng thiên địch của sâu, bệnh để khống chế sự phát triển của chúng. 

— Thiên địch bao gồm loại nội ký sinh và ngoại ký sinh. Ví dụ nếu ruộng 
lúa có tỉ lệ bọ rùa/rầy bằng 1/10, chắc chắn rầy bị bọ rùa khống chế, không cần 
phun thuốc. Thiên địch có nhiều loại như : nấm, vi rút, bọ rùa đỏ, bọ rùa 8 
chấm, kiến ăn thịt, nhện ăn thịt, ong xanh ký sinh trên trứng sâu đục thân lúa, 
ong đen ký sinh trên trứng bọ xít, ong ký sinh trên trứng rầy hại lúa... 

— Dùng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh hại. Sùử dụng các giống cây 
trồng có khả năng chống lại tác nhân gây hại, tự bảo vệ, ví dụ lúa kháng bệnh 
rầy nâu, kháng bệnh cháy lá lúa. 

— Biện pháp hóa học là dùng một số loại thuốc hóa học để diệt trừ sâu, bệnh hại, 
cỏ dại, có thể dùng thuốc dẫn dụ, thuốc xua đuổi, thuốc triệt sản. 

Ngoài những biện pháp nêu trên, còn dùng biện pháp khác như chiếu xạ để 
triệt sản côn trùng, bắt bằng tay, kiểm dịch thực vật. 
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2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- Hình 21, 22, 23 SGK, phóng to. 
— Hình các loại thiên địch, phóng to. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Dùng kiểm tra bài cũ để dẫn đến bài mới. 

Hỏi : Hãy nêu đặc điểm của sâu hại cây trồng ? Thế nào là bệnh cây ? 

Sau khi HS trả lời, GV bổ sung cho điểm, nêu vấn đề : Làm thế nào để 
phòng, trừ được sâu bệnh hại cây trồng ? Ta học bài hôm nay. GV ghi đầu bài 
lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại 

GV thông báo : Trong việc phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và 
người, người ta đều nêu nguyên tắc như sau : (ghi lên bảng) 

— Phòng là chính. 

— Trừ sớm, trừ kịp thời, trừ nhanh và triệt để. 

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. 

Hỏi : Phòng là chính có nghĩa như thế nào 2 Sau khi HS thảo luận, GV tổng 
kết như sau : Tác động các biện pháp như vệ sinh môi trường, chăm sóc làm 
cho cây sinh trưởng phát triển tốt để cây không hoặc ít bị bệnh. 

Hỏi : Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để là thế nào ? Cũng cho HS 
thảo luận như câu hỏi trên và sau đó GV tổng kết. 

- Trừ sớm là khi cây mới biểu hiện bệnh, hay mới có sâu là trừ ngay. Khi 
bệnh phát triển nhiều, nặng khó chữa. 

— Trừ kịp thời : Kịp về thời gian, kịp về chủng loại thuốc, trừ nhanh và triệt 
để, sớm ngăn chặn tiêu diệt bệnh, tiêu diệt mầm bệnh để không còn khả năng 
gây tái phát. 

Hỏi : Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ là thế nào ? 

Cho một số HS phát biểu rồi GV tóm tắt : Là phối hợp dùng nhiều biện 
pháp với nhau. Đó là những biện pháp gì, ta sẽ nghiên cứu. 
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Hoạt động 2 : Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại ? 

Yêu cầu của hoạt động 2 này là nêu được : 

— Có những biện pháp gì ? 

— Nội dung từng biện pháp ? 

— Tác dụng diệt trừ sâu, bệnh hại. 

Có thể cho HS độc lập nghiên cứu SGK và hoàn thành bài tập sau : 

Bài tập : Hãy nghiên cứu SGK, quan sát hình vẽ, tìm hiểu thực tế hay trên 
sách báo. Tìm ý điền vào các cột ở bảng sau cho phù hợp (GV hướng dẫn HS 
cách ghi nội dung ở các cột) 


BẢNG 11 


Các biện pháp Nội dung của từng Tác dụng phòng trừ 
phòng trừ biện pháp sâu bệnh 





GV hướng dẫn để HS ghi được nội dung ở các cột sau : 

Cột 1 : Canh tác : dùng giống chống sâu bệnh, thủ công, hóa học, sinh học, 
kiểm dịch thực vật 

Cột 2 : Tương ứng với từng biện pháp ở cột I (có 6 biện pháp), ghi rõ nội 
dung của biện pháp đó như thế nào, có thể như : 

Nội dung của biện pháp canh tác là : Vệ sinh đồng ruộng, làm đất, gieo 
trồng đúng thời vụ, chăm sóc tốt, luân canh. 

Nội dung của biện pháp dùng giống chống sâu, bệnh là : Tạo và dùng 
giống cây trồng chống được bệnh hại ; tạo và sử dụng giống cây trồng chống 
được sâu hại. 

Biện pháp thủ công có nội dung là : bắt sâu, ngắt lá bị bệnh, dùng bãy đèn 
bắt bướm, dùng bả độc diệt bướm. 

Nội dung của biện pháp hóa học là : Dùng các loại thuốc diệt sâu, bệnh khi 
cần thiết, phải đảm bảo vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường, phun đúng kĩ thuật. 
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Biện pháp sinh học có nội dung là : Bảo vệ, phát triển sâu, nấm có ích để 
diệt trừ sâu, bệnh. Gây bất dục cho sâu hại. 

Chú ý : Nên sưu tầm một số hình sinh vật có ích cho HS nhận biết. 

Biện pháp kiểm dịch thực vật có nội dung là : Kiểm tra những sản phẩm 
nông, lâm nghiệp khi vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. 

Cột 3 : Hướng dẫn HS nêu được tác hại đến đời sống của sâu, và nguồn 
bệnh, hoặc có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng phát triển cây trồng, tăng trưởng 
khả năng chống sâu bệnh. 

Chú ý : Nội dung bảng này là nội dung chính của bài học. 

3. Tổng kết bài học 

Để tổng kết bài học, GV cho HS trả lời câu hỏi sau : 

Cáu 1 : Thực hiện nguyên tắc sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ 
sâu, bệnh phải thực hiện những biện pháp nào ? 

Câu 2 : Vì sao sử dụng biện pháp canh tác lại được coi là biện pháp phòng 
và trừ sâu, bệnh hại ? 

Câu 3 : Vì sao dùng biện pháp sinh học lại có hiệu quả cao và không ô 
nhiễm môi trường 2 

Cáu 4 : Đúng hay sai ? 

a. Phơi đất ải là biện pháp phòng trừ sâu bệnh. 

b. Tháo nước cho ngập cây trồng là biện pháp phòng trừ sâu bệnh. 

c. Dùng thuốc độc phun liên tục là biện pháp tốt nhất phòng trừ sâu 
bệnh có hại cây trồng. 

d. Phát triển những động vật ăn thịt hay ký sinh trên trứng hay sâu 
non của sâu hại là biện pháp phòng trừ sâu hại cây trồng có hiệu 
quả. 

e. Dùng phương pháp IPM là phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng có 
hiệu quả nhất. 

4. Công việc về nhà 

Trả lời câu hỏi cuối bài 13. 

Sưu tầm một số nhãn hiệu thuốc trừ sâu hại cây trồng thường dùng hiện 
nay. Hỏi cha mẹ hoặc người xung quanh về các ký hiệu trên nhãn. 
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Bài 14 
Thực hành : _ 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU 
CỦA THUÔC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 


e Xác định được các đặc điểm của thuốc qua nhãn trên bao bì : 


+ Tên thuốc 

+ Nhóm độc 

+ Khả năng hòa tan trong nước 
+ Trạng thái của thuốc 

+ Thành phần thuốc 

+ Nơi sản xuất. 


e Nhận biết một số loại thuốc qua trạng thái và màu sắc của thuốc. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Thuốc hóa học phòng trừ sâu, bệnh hại cũng thay đổi liên tục nên khi thực 
hành bài này, GV cần có quan hệ với Phòng nông nghiệp hay Sở nông nghiệp 
để biết một số thuốc mới và có tài liệu để dạy cho phù hợp với thực tế địa 
phương. 

Sau đây xin giới thiệu một số ký hiệu viết tắt đặc điểm của thuốc, GV cần biết để 
hướng dẫn cho HS. Thuốc do Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam sản xuất, thường ghi 
dạng thuốc bằng cách viết tắt của tiếng Việt, nếu của các công ty bảo vệ thực vật khác 
sản xuất thường viết tắt bằng tiếng Anh. 

Thuốc bảo vệ thực vật thường có các dạng sau : 


— Dung dịch đậm đặc, hòa tan. 
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Kí hiệu : LC (Liqu1d concentrate) 
SCW (Sobetion concentrafe 1n wafer) 
hay DD (dung dịch) 
Ví dụ : Vivadarmy 3DD, ValydacIn SUC 
Đặc điển : Dung dịch trong suốt, khi hòa vào nước tan thành dung dịch thật. 
— Dạng sữa : 
Kí hiệu : EC (Emulsion concentrate) 
ND (nhã dầu) 
Ví dụ : Bassa 50EC, vilasa 50 ND 


Đặc điểm : Dung dịch trong suốt, khi hòa vào nước, các phần tử thuốc phân 


tán trong nước dưới dạng hạt nhỏ có màu đục như sữa. 


Chú ý : Để lâu các phần tử thuốc trong nước lắng đọng, hỗn hợp bị phân 


lớp. Sự lắng đọng càng chậm càng tốt. 


— Dạng nhũ dầu phân tán trong nước. 
Kí hiệu : SC (Suppenslon concentrate) 
Ví dụ : Anvil 5SC, Spark 150SC 


Đặc điểm : Lông, đặc sên sệt, màu trắng như sữa, khi phân tán trong nước 


thuốc cũng tạo hỗn hợp dạng sữa. 


— Dạng bột. 
Kí hiệu : D (Duct) 
Hoặc BR (bột rắc) 


Đặc điểm : Bột tơi, màu trắng, trắng ngà hay màu khác, không phân tán 


trong nước, khi hòa vào nước thuốc nổi như bột gạo. 


— Bột thấm nước 

Kí hiệu : WP (wettable powder) 
Hay BTN (bột thấm nước) 
Ví dụ : Zineb sowp 

Đồng oxyclorua 30 BTN. 


Đặc điểm thuốc ở dạng bột tơi, màu trắng, trắng ngà hay màu khác, phân 


tán trong nước và tạo nên hỗn hợp huyền phù. Để lâu có khả năng tách lớp. 
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Huyền phù là sự phân tán của một chất rắn trong chất lỏng thành những 
phần từ nhỏ nhưng không hòa tan trong chất lỏng đó. 

— Bột hòa tan trong nước. 

Kí hiệu : ŠP (solution powder). 

Hay BHN (bột hòa nước). 

Ví dụ : Padan 95SP, Vicartap 95 BHN. 

Đặc điểm : Bột, có màu trắng, trắng ngà hay có màu khác. Hòa tan trong 
nước tạo thành dung dịch. 

— Dạng hạt. 

Kí hiệu : GR (Granul) 

hay H (hạt) 

Ví đụ : Euradan 3G, Baseldin 10H. 

Đặc điểm : Có dạng hạt kích thước bằng đầu tăm, màu trắng hay trắng ngà 
hoặc màu khác, cứng, không vụn, tan dần trong nước. 

2. Vột liệu và dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm 

— Nhãn của các dạng thuốc, thuộc 3 nhóm độc (ít nhất là 7 loại nhãn khác 
nhau) được đánh số từ 1 đến 7. 


— 7 dạng thuốc khác nhau : Dung dịch hòa tan, dạng sữa, dạng nhũ dầu, 
dạng bột, bột thấm nước, bột hòa tan trong nước, dạng hạt để trong lọ thủy tinh 
trong suốt, có dung tích 100ml. 


— 7 lọ được ghi số từ 1 đến 7 có dung tích 1 lít, chứa 0,5 lít nước sạch, có 
trộn thuốc và ghi số từ 1 đến 7 tương ứng với số của lọ thuốc. 

— 2 xô nước 10 lít, 2 khăn lau tay. 

Chú ý : Các lọ đều có nút kín, đảm bảo an toàn cho HS. 

C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Phân nhóm thực hành. 

2. Nhóm trưởng nhộn dụng cụ thực hỏnh. 

3. Hướng dẫn kĩ thuột thực hiện bài thực hành. 


— GV nêu nhiệm vụ các nhóm phải hoàn thành. 
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+ Tập nhận biết đặc điểm của thuốc qua các chỉ tiêu nêu trong nhãn. 
+ Nhận biết thuốc qua : dạng thuốc, màu sắc, khả năng hòa tan trong nước. 
— Hướng dẫn đọc các chỉ tiêu nêu trong nhãn : 
+ Tên thuốc 
+ Nhóm độc 
+ Dạng thuốc 
+ Khả năng hòa tan trong nước 
+ Tỉ lệ hoạt chất, phụ gia 
+ Công dụng 
+ Địa chỉ sản xuất. 
GV đọc mẫu một nhãn theo 7 chỉ tiêu trên, sau đó cho HS tự đọc nhãn 
khác, theo các chỉ tiêu đã nêu. 
— Hướng dẫn quan sát nhận biết một số dạng thuốc. 
Quan sát thuốc trong lọ có ghi số và nêu nhận xét về các chỉ tiêu sau : 
+ Dạng thuốc 
+ Màu sắc 
Quan sát các lọ nước có hòa thuốc, được đánh số tương ứng với số của lọ 
thuốc, nêu nhận xét về các chỉ tiêu. 
+ Độ hòa tan 
+ Mầu sắc 
GV gọi HS ở bàn trên thử quan sát và nêu nhận xét để nhận biết thuốc 
trước khi trộn vào nước. 
— HS làm thử : 
GV gọi một HS quan sát nhãn số 1, nêu các chỉ tiêu cho cả lớp đối chiếu. 
HS khác đọc nhận xét khi quan sát mẫu thuốc số 2, HS 3 đọc lọ số 3 có trộn 


thuốc vào nước. GV bổ sung, nhắc nhở (nếu có điểm sai). 


4. HS tự tiến hành quơn sót, trao đổi nhóm và mỗi HS trong nhóm 
lằm bản tường trình một loại thuốc theo mẫu sdu : 


Họ và LÊ 2 06200 AB sAidtuk lỚN? se MẪU SỐ? ¡22602006 


Kết quả quan sát 
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BẢNG 12 


Nhận xét qua nhãn Nhận xét qua thuốc Nhận xét qua thuốc trộn với nước 





5. Tổng kết bài học thực hành 

- Gọi một HS của nhóm 1 báo cáo kết quả, GV ghi lên bảng (theo mẫu) 

- Gọi các nhóm khác bổ sung 

- Gọi một HS quan sát nhãn, mầu và lên nhận xét trước cả lớp, GV có thể 
cho điểm và bổ sung. 

ó. Công việc về nhà 

— Tập nhận xét qua nhãn và thuốc ở gia đình hiện có. 


— Hỏi gia đình về cách sử dụng một số loại thuốc và ghi vào vở bài tập. 


69 


Chương II 


QUY TRÌNH SẲN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
TRONG TRỒNG TRỌT 


Bài 15 
LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 
e Trình bày được mục đích của việc làm đất trong trồng trọt. 


e Trình bày được các công việc làm đất (nội dung công việc làm đất) nhằm đạt mục 


đích làm đất trồng trọt. 
e Trình bày được yêu cầu phải đạt của từng công việc làm đất. 
e Trình bày được biện pháp bón lót phù hợp với mục đích trồng trọt. 


e Vận dụng được kiến thức để tham gia lao động cùng với gia đình, chủ yếu là trong 


vườn của nhà mình. 


e Từ mục tiêu làm đất, đề xuất cách làm cụ thể cho từng loại đất nhằm phát triển tư 
duy kĩ thuật cho HS. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 


1. Chuẩn bị nội dung 
Khi dạy bài này cần quán triệt về định hướng nội dung quan trọng sau đây : 
— Mục đích của việc làm đất. 


+ Làm cho đất ngày càng mầu mỡ, nghĩa là đất phải tơi, xốp, đất có kết 
cấu tốt, nhờ đó mà đất tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng để 


cung cấp cho cây trồng. 
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+ Ngăn chặn mầm bệnh cũng như sâu hại, cỏ dại. 

+ Hai mục đích nêu trên đạt được là hệ quả của mục đích thứ ba : Tạo 
lại điều kiện cho cây trồng phát triển tốt, nghĩa là khi cây trồng bén rễ 
là phát triển ngay, không bị sâu, bệnh hay cỏ dại gây hại. 

Ba mục đích nêu trên quy định quy trình làm đất phù hợp với từng loại đất 
và từng cây trồng. 

- Bài này chỉ đặt ra một cách khái quát về làm đất, chưa có điều kiện nêu 
biện pháp kĩ thuật cụ thể với từng loại đất, để trồng từng loại cây. Trong dạy 
học, tùy từng địa phương, GV nên liên hệ cách làm cụ thể cho phù hợp. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- Hình 25, 26 SGK phóng to. 
- Hình chụp phóng to một ruộng đất trồng màu đã lên luống. 


- Hình chụp phóng to một khu ruộng trồng khoai tây đã lên luống và bón 


lót xong. 

C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Trong chương trước đã nghiên cứu cơ sở của trồng trọt, đó là đất trồng, 
phân bón, giống cây trồng và bảo vệ cây trồng. Trong chương tiếp theo này, ta 
sẽ nghiên cứu quá trình sản xuất một loại cây trồng. Quá trình đó phải làm 


những việc gì và thực hiện theo trình tự như thế nào. Ta nghiên cứu chương II 
(ghi đầu bài lên bảng). 


Chương II : Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. Việc 
đầu tiên phải làm là làm đất và bón lót. (Gh¿ đầu bài lên bảng) 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục đích của việc làm đất. 


GV nêu vấn đề : Vì sao sau khi thu hoạch, trước khi trồng cây khác người 
ta lại phải làm đất ? 
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Hỏi gợi ý : Đất phải như thế nào cây trồng mới sinh trưởng, phát triển tốt ? 
(Cung cấp đủ nước, dinh dưỡng và không khí). 

GV thông báo : Trước khi gieo trồng người ta phải làm đất nhằm : 

— Làm cho đất tơi, xốp —> có đủ ôxy cung cấp cho cây. 

— Tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng —> cung cấp cho cây. 

— Diệt trừ cỏ dại, mầm sâu, bệnh hại cây. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu những công việc cần thiết trong khâu làm đất. 

Hỏi : Cần phải làm thế nào để đất tơi xốp ? (Cày, bừa, đập đất) Cho HS 
làm bài tập sau : 

Quan sát hình 25, 26 SGK, đọc mục 1,2, tìm ý hoàn thành phiếu học tập sau : 

Mục đích : Phát triển năng lực phân tích. 

Thời gian : S8—10 phút. 

Nội dung : 


BẢNG 13 


Công việc làm đất Yêu cầu phải đạt của công Tác dụng của công việc 
(l) việc làm đất (II) làm đất (III) 


1. Cầy đất 
2. Bừa đất 
3. Đập đất 


4. Lên luống 





Yêu cầu :1.II : Xáo trộn lật lớp đất mặn từ 20 —- 30 cm. 
1.HI : Làm đất tơi, xốp, thoáng, vùi lớp có dại. 
2.II : Trộn đều đất, làm nhỏ đất, san phẳng đất. 
2.III : Thu gom cỏ dại. 
3.II : Làm đất vỡ nhỏ. 
3.III : Đất nhỏ, bột tạo điều kiện giữ độ ẩm. 
4.II : Thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng 
luống phù hợp cây trồng. 
4.III : Chống úng, tạo lớp đất canh tác dày, dễ chăm sóc. 
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Hỏi : Loại đất nào cần đập và lên luống ? (đất thịt, trồng màu) 
Hỏi : Lầm đất trồng lạc cần thực hiện những việc gì ? (cày, bừa, lên luống, 
bón vôi, phân). 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu việc bón lót trong trồng trọt. 
Hỏi : Đất trồng lúa người ta bón lót thế nào ? Dùng loại phân gì ? 
(Bón vãi trước khi bừa, dàng phân chuồng) 
Hỏi : Đất trồng rau, màu bón phân lót thế nào ? Dùng loại phân gì ? 
(Bón theo hốc hay hàng, dùng phản chuồng trộn với lân...) 
3. Tổng kết bài học 
Trả lời các câu hỏi sau : 
Câu ï : Đúng hay sai ? 
a. Mục đích của việc làm đất là tạo lớp đất mới trên bề mặt. 
b. Mục đích của việc làm đất là để dễ bón phân. 
c. Mục đích của việc làm đất là để tăng chất dinh dưỡng. 
d. Mục đích của việc làm đất là để tạo điều kiện thuận lợi cho cây 
trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 
e. Mục đích của việc làm đất là tạo cho đất tơi xốp. 


Câu 2 : Ghép các câu ghi số từ I đến IV với các câu ghi từ 1 đến 4 cho phù 
hợp : 


I. Mục đích làm đất 1 - Làm đất nhỏ và thu gom cỏ đại. 

II. Cày đất 2 — Dễ thoát nước, dễ chăm sóc. 

IIL Bừa đất 3 - Lật đất sâu lên bề mặt. 

IV. Lên luống 4 - Làm đất tơi xốp, diệt cỏ dại và mầm sâu bệnh, 


tạo điều kiện cây trồng phát triển. 
Câu 3 : Điền tiếp vào chỗ trống cho phù hợp : 
a. Yêu cầu kĩ thuật của việc cày đất là :.............................------‹+++<<<<<2 
b. Yêu cầu kĩ thuật việc bừa đất là :.................................--55 5525 <<+<<<5 
ẽ..Y ếU câu KI thuậf-của lên luống là 2áx2 4106016 A0224 


t1 6uU/cän ©Ua việc bún. lót HÀ 1 x0s6xa4ssisvslalix8l2xiluavlserbdaatos visa 
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4. Công việc về nhà 

— Trả lời tiếp các câu hỏi bài kiểm tra còn lại. 

— Trả lời câu hỏi cuối bài. 

— Tìm hiểu, ghi chép, thời vụ gieo trồng lúa và một loại cây hoa màu nào 
đó ở địa phương. Nếu HS phi nông nghiệp có thể hỏi người nào đó hoặc tìm 
hiểu trên phương tiện thông tin, về thời vụ gieo trồng. 


Bài 16 
GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Xác định được các thời vụ gieo trồng trong một năm và những cơ sở để xác định 
thời vụ. 

e Trình bày được những tiêu chí khi kiểm tra hạt giống để quyết định loại bỏ hay sử 
dụng hạt giống trong gieo trồng. 

e Trình bày được phương pháp xử lí hạt giống và mục đích của việc xử lí hạt giống. 

e Trình bày được yêu cầu kĩ thuật và phương pháp gieo trồng bằng hạt, bằng cây con. 


e Vận dụng kiến thức về kiểm tra, xử lí hạt giống để giúp gia đình chọn hạt giống 


một số loại cây trước khi gieo trồng. 
e Từ những biện pháp kĩ thuật chung, vận dụng vào điều kiện cụ thể, qua đó mà 
hình thành tư duy kí thuật. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


- Đọc mục : Một số kiến thức bổ sung ở sách GV để nắm sâu hơn về kĩ 
thuật kiểm tra và xử lí hạt giống. 


- Cần tìm hiểu kĩ về thời vụ của một số loại cây trồng ở địa phương để cụ 
thể hóa kiến thức bài dạy. 
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2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
— Hình 27, 28 SGK phóng to. 


- Hình chụp phóng to về xác định độ nảy mầm của hạt. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Để cây trồng cho năng suất cao, một trong các biện pháp quan trọng là xác 
định đúng thời vụ và kĩ thuật gieo trồng tốt. Bài hôm nay ta sẽ nghiên cứu gieo 
trồng như thế nào cho năng suất cao. GV ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từmn hiểu về thời vụ gieo trồng. 

GV giới thiệu khái quát thời vụ gieo trồng. 

Khoảng thời gian người ta gieo trồng loại cây nào đó, gọi là thời vụ gieo trồng. 
Chú ý, thời vụ là khoảng thời gian chứ không phải một thời điểm nào đó. Tùy loại 
cây trồng mà khoảng thời gian là dài ngắn khác nhau. 

GV nêu vấn đề : Địa phương chúng ta có những vụ gieo trồng nào trong 
năm ? Cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu về loại cây trồng, thời gian gieo trồng 
trong năm, GV tổng kết điển vào bảng sau : 


BẢNG 14 


Tên cây trồng (1) | Thời gian gieo trồng (tháng nào ?) (2) | Tên vụ gieo trồng (3). 





Sau khi ghi xong cột (1) và (2), GV hỏi để rút ra kết luận ghi vào cột (3). 
Có thể hỏi như sau : 

Hỏi : Từ thời gian gieo trồng nêu ở cột (2), em nào có thể nêu kết luận. Ta 
có những vụ gieo trồng nào trong một năm ? Tùy từng khu vực mà nêu 2, 3, 4 
vụ trong 1 năm, nhưng GV phải thông báo, ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam 
có khác nhau chút ít về thời vụ trong 1 năm. 


Cuối cùng GV chốt lại, chúng ta thường có 3 vụ trong 1 năm đó là : 
Vụ đông xuân, từ tháng 11 đến tháng 4 - 5 năm sau. 


Vụ hè thu, từ tháng 4 đến tháng 7 trong năm. 
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Vụ mùa, từ tháng 6 đến tháng 11 trong năm. 

Vụ đông, từ tháng 9 đến tháng 12 trong năm (chỉ có ở miền Bắc) 

GV nêu vấn đề : Dựa vào cơ sở nào mà xác định được thời vụ gieo trồng 
như trên ? 

GYÝ gợi ý : Vì sao không trồng một giống suốt các vụ trong năm 2 (đo thời 
tiết, do đặc điểm sinh học của cây trồng phản ứng với cường độ chiếu sáng và 
độ dài chiếu sáng trong ngày). 

Hỏi : Dựa vào cơ sở nào mà qui định thời vụ gieo trồng trong năm 2 (khí 
hậu, loại cây trồng, sự phát triển của sâu, bệnh) 

GV giải thích, lấy ví dụ từng yếu tố ảnh hưởng đến đời sống cây trồng nên 
phải chọn thời vụ thích hợp, nhấn mạnh yếu tố khí hậu là quyết định. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu phương pháp kiểm tra và xử lí hạt giống. 

GV nêu vấn đề : Kiểm tra và xử lí hạt giống để làm gì ? Kiểm tra và xử lí 
như thế nào ? 

Hãy đọc tài liệu mục II1, H2 tìm ý điền vào bảng sau đây : GV kẻ lên bảng, 
HS kẻ vào vở. 


BẢNG 15 
Kiểm tra hạt giống (a) Xử lí hạt giống (b) 


Mục đích, 
phương pháp 





1. Mục đích 
2. Phương pháp 


GV hướng dẫn để HS nêu được : 


1.a - Phát hiện hạt tốt để dùng, hạt xấu sẽ loại bỏ. 


1.b - Kích thích hạt giống nấy mầm, diệt trừ nấm hại. 
2.a — Dựa vào các chỉ tiêu (6 chỉ tiêu ở SGK). 


2.b- Xử lí bằng nhiệt độ : ngâm hạt vào nước có nhiệt độ nhất định, thời 
gian nhất định (/ày loại hạt). 
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Xử lí bằng hóa chất : Trộn hóa chất với hạt giống, hoặc ngâm hạt giống vào 
dung dịch hóa chất với nồng độ, thời gian xác định (Tùy giống). 

Sau khi ghi xong bảng trên, GV cho HS nêu rõ cách làm và lấy ví dụ 
minh họa. 


Hỏi : Người ta kiểm tra tỉ lệ nảy mầm của hạt như thế nào ? Cũng hỏi như 
vậy với 5 tiêu chí còn lại. GV dựa vào kiến thức tương ứng trong sách GV để 
giải đáp cho HS. 

Hoạt động 3 : Từmn hiểu phương pháp gieo trồng. 

Giáo viên thông báo : gieo trồng cần đảm bảo yêu cầu kĩ thuật sau : 

— Đảm bảo thời vụ. 

— Đảm bảo mật độ. 

— Đảm bảo khoảng cách. 

— Đảm bảo độ nông sâu. 

Hỏi HS nào có thể giải thích được : 

— Thế nào là đảm bảo mật độ ? 

— Thế nào là đảm bảo khoảng cách ? 

— Thế nào là đảm bảo độ nông sâu ? 

GV nêu vấn đề : Người ta thường gieo trồng bằng cách nào ? 


Để trả lời vấn đề này hãy : Đọc SGK, tìm ý điền vào bảng sau : 


BẢNG 16 


Phương pháp|_ Gieo bằng hạt | Trồng bằng cây con | Trồng bằng cách khác 
(a) (b) (c) 


1. Loại cây 
2. Cách làm 
3. Ưu, nhược điểm 


1 — a,b,c : HS nêu được tên cây tương ứng với phương pháp. 





2 - a,b,c : Nêu cách làm cụ thể, gieo hạt vào hốc hay vãi, trồng cây con 
theo hốc hay hàng nhưng phải tương ứng với loại cây nêu ở 1.a,b,c. 
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3 - Nêu rõ ưu điểm của từng cách làm với từng loại cây đã nêu, đồng thời 
nêu rõ nhược điểm của từng cách làm, ví dụ gieo vãi lúa thì nhanh nhưng 
khoảng cách lại không đều... 

Cây trồng bằng cách khác cần nêu được bằng củ (khoai tây) hay trồng bằng 
hom như dâu, sắn... 


3. Tổng kết bài học 

Cho HS trả lời câu hỏi 

Câu 1 : Vì sao trồng đúng thời vụ mới có năng suất cao ? Nước ta có những 
thời vụ nào trong năm 2 

Câu 2 : Vì sao cần kiểm tra và xử lí hạt giống trước khi gieo ? Muốn kiểm 
tra tỉ lệ nấy mầm người ta làm thế nào ? 

Cáu 3 : Người ta có thể gieo trồng ngô bằng những cách nào ? Ưu nhược 
điểm của từng phương pháp. 

Câu 4 : Điền tiếp vào các câu sau cho trọn nghĩa. 

a. Khoảng....... gieo trồng một loại cây nào đó gọi là thời vụ 


b. Ở nước ta tuy khí hậu có khác nhau ở các miền, nhưng có ba vụ 


d. Kiểm tra hạt giống trước khi gieo có mục đích là :................. 
hay loại bỏ để đảm bảo năng suất trồng trọt. 
Câu 5 : Câu nào đúng nhất ? 
a. Yếu tố quyết định thời vụ là sâu, bệnh phát triển. 
b. Yếu tố quyết định thời vụ là khí hậu. 
c. Yếu tố quyết định thời vụ là con người. 
d. Yếu tố quyết định thời vụ là giống cây trồng. 
Câu 6 : Ghép số thứ tự của các câu từ 1 đến 5 với các câu từ a đến e cho 
phù hợp. 
1 - Cần kiểm tra hạt giống trước khi gieo a. Xử lí bằng nhiệt độ. 
để sử dụng hay loại bỏ. 
2 - Ngâm hạt giống vào nước ở nhiệt độ b. Mục đích của việc kiểm tra hạt 
và thời gian nhất định tùy giống. giống. 
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3 - Ngâm hạt giống vào hoá chất có nồng c. Yêu cầu kĩ thuật của phương 
độ với thời gian xác định tuỳ giống. pháp gieo trồng. 


4 - Gieo trồng phải đảm bảo yêu cầu d. Xử lí hạt giống bằng hóa chất. 
về thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ 
nông sâu. 


5 - Gieo bằng hạt, trồng bằng cây e. Phương pháp gieo trồng. 
hay bằng hom, bằng củ. 

4. Công việc về nhờ 

— Trả lời các câu hỏi cuối bài. 

— Trả lời các câu hỏi phần tổng kết. 


- Đọc trước bài 17, chỗ nào chưa hiểu hỏi thêm người lớn. 


Bài 17 
Thực hành : 
XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài thực hành này HS phải : 

e Giải thích được cơ sở khoa học của việc xử lí hạt giống bằng nước ấm. 

e Thực hiện đúng quy trình và đúng kĩ thuật trong từng bước để lọc và xử lí hạt 
giống có hiệu quả. 


e Giúp gia đình xử lí thành công hạt giống lúa, ngô, trước khi gieo trồng. 


e Hình thành được kĩ năng : lọc, rửa hạt giống, pha nước và kiểm tra đúng nhiệt độ 
nước, ngâm hạt lúa, ngô đúng Kĩ thuật. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


Để giải thích được tác dụng của nhiệt độ với việc diệt trừ nấm, vi khuẩn gây 
bệnh, cần đọc thêm một số tài liệu, sau đây là một số tư liệu cần nắm vững : 
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- Bệnh đạo ôn do nấm piricularia oryzae, nguồn bệnh được bảo tồn ở dạng 
sợi nấm và bào tử trên rơm rạ và hạt giống. 

- Phát triển mạnh ở nhiệt độ 24-28°C, ngừng và bị tiêu diệt ở nhiệt độ 
54°C trở lên. Đa số nấm bị chết ở nhiệt độ trên 50C. 

- Các loại vi khuẩn gây bệnh cho cây, chúng là cơ thể đơn bào, phần lớn 
chết ở nhiệt độ 50-52”°C 

2. Phương tiện dạy học 

Cần chuẩn bị những phương tiện sau đây : 

— Ngô, thóc, mỗi loại 0,3 - 0,5 Kg/1 nhóm thực hành. 

— Nhiệt kế rượu 1 cái/1 nhóm thực hành. 

- Tranh vẽ về quy trình xử lí hạt giống bằng nước ấm. 

— Một quả trứng gà cho cả lớp. 

— Một ấm điện loại 1,5 lít để đun sôi/cho cả lớp. 

— Hai chậu nhựa hay nhôm loại 5 lít/1 nhóm thực hành. 

— Hai xô loại 10 lít đựng nước sạch/1 nhóm thực hành. 

— Một rá đựng được 1-2 Kg thóc, có đường kính nhỏ hơn đường kính chậu nước. 

— Muối ăn 1 kg/1 nhóm thực hành. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


1. Ôn lợi kiến thức có liên quan 

Hỏi : Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ? (Diệt trừ mâm bệnh, kích thích 
hạt nảy mâm) 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Giới thiệu kĩ thuật tiến hành bài thực hành. 

GV giới thiệu và làm mầu : Quy trình xử lí hạt giống bằng nước ấm. 

Bước 1 : Loại bỏ hạt lép, lửng bằng nước muối. GV giới thiệu và làm mẫu 
pha nước muối cho đủ 10 - 20 lít (tùy số nhóm) 

Cho muối hòa tan trong nước, khi nào cho trứng vào nước hòa muối, nếu 
trứng nổi là đạt yêu cầu. 


80 


Hỏi : Vì sao nước muối lại làm cho trứng gà nổi được ? (Tỉ írọng nước lớn, 
đẩy trứng nổi lên). 

Cho thóc vào rá, nhúng cả rá và thóc vào chậu nước muối. Tay khoáng đều hạt 
lúa, khi hạt ngấm nước, vớt hết hạt nổi, giữ lại hạt chìm, đó là hạt chắc. 

Bước 2 : Rửa sạch hạt chắc. 


Đặt rá thóc có hạt chắc vào chậu, lấy nước sạch xối cho hết muối, để hạt 
thóc róc hết nước. 

Bước 3 : Pha nước 54C. 

Dùng nước sôi pha vào chậu nước lã sạch. 

Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ, khi nhiệt kế chỉ 54”C là được. 

Bước 4 : Ngâm thóc đã ráo nước vào chậu nước 54”C từ 5 đến 10 phút, sau 
đó ngâm tiếp vào nước sạch 24 giờ cho hạt hút no nước. 

Chú ý : Người ta có thể thay việc ngâm nước 54C bằng cách cho vào lò 
sấy 54”C từ 5 đến 10 phút. 

Hỏi : Vì sao phải dùng nhiệt ở 54”C mà không để ở nhiệt độ cao hay thấp 
hơn 54°C ? 


(54“C thì mâm bệnh đã chết, kích thích được hạt nảy mầm, thấp hơn 54ˆC 
thì mâm bệnh không chết, cao hơn 54'C thì mâm hạt có thể lại chết). 

GV giới thiệu thêm nhiệt độ xử lí cho một số loại hạt để HS tham khảo như 
bảng 1 trong sách GV. 

Hoạt động 2 : HS íự tiến hành thực hành, GV phán chỉa nhóm, giao 
dụng cụ để các nhóm tự thực hành. 

HS quan sát quy trình tự thực hiện các thao tác. GV theo dõi, hướng dẫn 
những HS còn lúng túng, quan sát và đánh giá quá trình thực hiện, đặc biệt kĩ 
năng thực hiện. 

Hoạt động 3 : Tổng kết, đánh giá. 

Cho HS báo cáo lại cách làm và kết quả, GV bổ sung, đánh giá. Cho điểm 
các nhóm, đó cũng là điểm của từng cá nhân. 

3. Công việc về nhà 


— Trả lời câu hỏi. 
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Câu 1 : Vì sao chỉ ngâm hạt thóc ở 54C trong 5—10 phút ? 

Cáu 2 : Vì sao phải lọc hạt lép, lửng bằng nước muối, sau đó mới xử lí 
bằng nhiệt ? Có thể lọc hạt lép, lửng bằng cách nào khác nữa ? 

Cáu 3 : Nếu xử lí bằng nước ấm xong mới ngâm vào nước muối có được 
không ? Vì sao ? 


- Về nhà đọc trước bài 18 để nắm vững nội dung từng bước. 


Bài 78 
_ Thực hành : ộ : 
XÁC ĐỊNH SỨC NẢY MẦM VÀ TỈ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài thực hành HS phải : 

e Thực hiện được quy trình kĩ thuật trong kiểm tra sức nảy mầm, tỉ lệ nây mầm của 
hạt giống. 

e Phân biệt được tỉ lệ nảy mầm, sức nảy mầm, sử dụng hai chỉ tiêu này trong sử 
dụng hạt giống để gieo trồng. 


e Thực hiện tốt thao tác lấy mẫu khách quan, ngâm xếp hạt giống vào đĩa hay khay 
thí nghiệm đúng kĩ thuật. 


e Tính toán chính xác sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm. 


ø Qua thí nghiệm mà hình thành ý thức làm việc có khoa học, chính xác. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


Để đánh giá chất lượng của hạt giống, người ta dựa vào một số chỉ tiêu, 
trong đó có chỉ tiêu sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm, trong hai chỉ tiêu này thì tỉ 
lệ nảy mầm là chỉ tiêu mà người ta chú ý nhiều hơn. Vậy tỉ lệ nảy mầm là bao 
nhiêu thì được coi là đạt tiêu chuẩn. 


Theo tiêu chuẩn quốc gia thì : 
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Với lúa 
Hạt nguyên chủng tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 95%. 
Hạt cấp I tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 92%. 
Hạt cấp II tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 90%. 
Hạt cấp HI tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 88%. 

Với ngô 
Hạt nguyên chủng tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 85%. 
Hạt cấp II tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 80%. 

Với hạt đậu tương 
Hạt nguyên chủng tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 70%. 
Hạt các cấp tỉ lệ nảy mầm không thấp hơn 70%. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 


Hạt lúa : 2 Kg/cả lớp 
Hạt đậu xanh : 2Kg/cả lớp 
Đĩa petri hoặc nắp lọ bằng nhựa 1 cá¡/1 học sinh 
Bông thấm nước hoặc giấy thấm nước 0,5 Kg 
Giấy cỡ Ao 2 tờ/cả lớp (thay dụng cụ lấy mẫu) 
Đĩa petri lúa đã nảy mầm 4 ngày 3-4 đĩa/1 nhóm 
Đĩa petri đậu đã nảy mầm 7 ngày 3-4 đĩa/1 nhóm 
Xô nước sạch 10 lí/cả lớp 


Tất cả các đĩa petri đều được ghi số thứ tự để tiện cho việc theo dõi. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra và giới thiệu bài mới 

Hỏi : Hạt giống tốt phải đạt tiêu chuẩn như thế nào ? Làm thế nào để xác 
định được từng tiêu chuẩn đó ? 


Sau khi HS trả lời, GV bổ sung và nêu vấn đề : Kĩ thuật kiểm tra sức nảy 
mầm và tỉ lệ nảy mầm như thế nào để có kết luận chính xác ? Ta nghiên cứu 
bài hôm nay. GV ghi đầu bài lên bảng. 


83 


2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Giới thiệu kĩ thuật thực hiện bài thực hành. 

GV giới thiệu và hướng dẫn mẫu các thao tác thực hiện quy trình xác định 
sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt. 

GV giới thiệu và viết lên bảng. 

Bước 1 : Chọn mẫu kiểm tra 

- Lấy hạt định kiểm tra (ở đây là lúa và đậu) trải đều trên 1/4 tờ giấy Aq 
(GV làm mẫu cho HS quan sát) 

— Chia số hạt trên giấy làm 4 phần. 

- Lấy 1/4 số hạt trên giấy lại trải đều (3/4 cất đi). 

— Lại chia số hạt trải đều trên giấy làm 4 phần. 

— Làm tiếp đến khi 1/4 số hạt có khoảng 100 hạt. 

— Lấy 100 hạt ngâm vào nước sạch trong 24 giờ. 

Hỏi : Vì sao không đếm ngay 100 hạt trong kho hạt giống mà phải rải đều 
mẫu hạt lấy 1/4 nhiều lần như trên ? 

(Đảm bảo mẫu đại diện cho cả kho hạt giống) 

Hỏi : Nếu cả kho hạt, em lấy mẫu thế nào để có 100 hạt đại diện ? (lấy 
5 điểm đại diện, trộn đều, làm như bước 1). 

Bước 2 : Chuẩn bị đĩa hay khay gieo hạt 

GV vừa giới thiệu và làm mẫu. 

- Lấy giấy (2-3 tờ) bông hay vải thấm nước bão hòa. 

- Xếp giấy, bông hay vải đã thấm nước đều trên đĩa hay khay. 

Hỏi : Vì sao không gieo vào đất mà lại dùng giấy bông hay vải thấm nước ? 
(hạn chế nấm gây hại mâm hạt giống) 


Cho HS quan sát đĩa đã có giấy hay bông thấm nước xếp đều trong đĩa. 
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Bước 3 : Xếp hạt đã ngâm nước sau 24 giờ vào đĩa đã chuẩn bị xong ở bước 2. 
— Xếp thành 10 hàng. 
- Xếp mỗi hàng 10 hạt. 
Luôn tưới hay đậy nắp để giữ ẩm đều. 
Gh¡ chú : Nếu dùng cát thay giấy hay bông thì cát phải rang để diệt nấm. 
- Xếp các đĩa hay khay vào nơi cố định để theo dõi sự nảy mầm. 
Bước 4 : Tính sức nảy mâm của hạt 
— Sau 4-5 ngày đếm số hạt đã nảy mầm. 
- Hạt đã nảy mầm là số hạt có mầm dài bằng 1/2 chiều dài của hạt. 

- Sức nảy mầm = eo và CC SG x100% 

100 hạt 


Hãy xác định sức nảy mầm của lúa, đậu ở đĩa petri đã gieo được 4 ngày 
(đưa mẫu cho HS xem). 


Bước 5 : Xác định tỉ lệ nảy mâm của hạt 

Cũng làm như bước 4, nhưng với các mẫu đã gieo được 7 ngày. 
— Hãy tính tỉ lệ nảy mầm của hạt đậu đã gieo sau 7 ngày. 

Hoạt động 2 : Chia nhóm và hướng dẫn việc làm của nhóm. 


- Tùy điều kiện dụng cụ do phòng thí nghiệm của trường đã chuẩn bị mà 
chia nhóm. 


— Công việc mỗi nhóm phải làm là : lấy mẫu, gieo hạt như bước 1, 2, 3. 


— Tính sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt, qua mẫu hạt đã gieo trước 
cho các HS. 


- Mỗi HS trong nhóm phải giữ được mẫu hạt gieo trên đĩa và kết quả tính 
sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm trên các đĩa đã ghi số. 

Hoạt động 3 : HS fự tiến hành. 

HS tự thực hiện các công việc đã được giao. 

GV theo dõi kĩ thuật thực hiện của HS và nhắc nhở, giúp đỡ. 

Hoạt động 4 : Tổng kết đánh giá. 

GV nhận xét: —- Kĩ năng thực hiện. 
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— Kết quả thực hiện của từng nhóm. 
- Cho điểm nhóm hay cá nhân tùy GV. 


GV bổ sung nếu HS cồn sai sót, nhắc nhở vệ sinh môi trường. 


Bài 19 
CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 
e Nêu được các công việc và vai trò mỗi công việc trong khâu chăm sóc cây sau 
khi gieo trồng. 


e Nêu được nội dung và yêu cầu từng công việc chăm sóc cây trồng. 


e Có ý thức tham gia với gia đình chăm sóc một số cây trồng trong vườn, để có sản 


phẩm tốt. 
e Chăm sóc cây trồng gồm nhiều công việc, đều có vai trò quan trọng ngang nhau. 
Từ nhận thức này mà hình thành quan điểm hệ thống, trong sản xuất. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

Bài này vẫn là bài mang tính chất khái quát, vì rằng cây trồng là chung và 
bao gồm nhiều loại, như cây trồng ruộng nước và cây trồng ruộng cạn, cây ăn 
quả và cây hoa màu, cây lương thực và cây thực phẩm. Do đó, trong quá trình 
dạy học, kết luận nêu ra phải khái quát, nhưng ví dụ phải cụ thể, đại diện cho 
các loại cây. Để có ví dụ cụ thể sát với thực tế địa phương, cần đọc thêm những 
tài liệu kĩ thuật trồng một số cây phổ biến ở địa phương, đồng thời phải huy 
động được vốn kiến thức thực tế của HS, nhằm làm cho bài học được phong 
phú, cụ thể. 


2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 
Hình 29, 30 SGK phóng to. 


86 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV giới thiệu bài học : Quá trình sản xuất bất kì một loại cây trồng nào 
cũng gồm các giai đoạn như làm đất, bón phân lót, gieo trồng. Sau khi gieo 
trồng điều quan trọng là phải chăm sóc cây mới có thể sinh trưởng, phát triển 
tốt và cho thu hoạch. Vậy kĩ thuật chăm sóc như thế nào, ta xét bài hôm nay. 
Ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng 

GV giới thiệu : Chăm sóc cây trồng bao gồm các biện pháp (vừa nói vừa 


viết lên bảng) như sau : 


BẢNG 17 


Các biện pháp chăm sóc Nội dung từng biện pháp Vai trò từng biện pháp 
(1) (2) (3) 





1- TỈa cây 
2- Dặm cây 
3- Làm cỏ 
4- Vun xới 
5—- Tưới nước 
6- Tiêu nước 
7- Bón thúc 


Hoạt động 2 : Từm hiểu nội dung các biện pháp chăm sóc cây trồng. 


Hãy quan sát hình vẽ, đọc SGK và bằng hiểu biết của mình, xác định nội 
dung của từng biện pháp, vai trò của từng biện pháp rồi ghi tiếp vào cột 2, 3 
của bảng. GV để ít phút chuẩn bị, sau đó lần lượt cho các HS phát biểu, được ý 
nào đúng ghi vào cột tương ứng. 

HS tham gia xây dựng đủ các mục ở cột 2, 3. 

Kết quả sẽ ghi các mục tương ứng như sau : 

1.2 : Bỏ các cây yếu, sâu, bệnh. 


2.2 : Trồng vào chỗ cây chết, thưa. 
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3.2: 
4.2: 
5.2: 


6.2 : 
7.2: 
1.3: 
2.35 
3.3: 
4.3: 


3:3 
6.3 : 
7.3: 


Diệt hết cỏ mọc xen với cây trồng. 

Thêm đất màu vào gốc cây, làm đất tăng thêm độ thoáng. 

Cung cấp nước làm cho đất đủ độ ẩm qua tưới gốc, tháo nước vào 
rãnh, phun đều trên diện tích. 

Tháo nước bớt đi để cây không bị ngập nước, đất thoáng khí. 

Cung cấp thêm phân để cây trồng đủ chất dinh dưỡng. 

Loại bỏ cây bệnh, đảm bảo mật độ. 

Đảm bảo mật độ. 

Loại bỏ cây dại tranh chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây trồng. 

Giữ cho cây vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxy 
cho cây, hạn chế bốc hơi nước. 

Đảm bảo đủ nước, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Cây không bị thiếu oxy. 

Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. 


3. Tổng kết bài học 


Cho HS làm các bài tập sau đây : 


Bài T : Đúng hay sai ? 


a. Lúa sau khi cấy cần chú ý tỉa, dặm để đảm bảo mật độ và khoảng 
cách. 
b. Khi cây ngô lên cao phải chú ý làm cỏ và vun gốc. 


. Cây lúa phát triển ở thời kì làm đòng cần vun gốc. 


Đ e© 


Khi đậu ra hoa cần xới gốc và vun cao. 
e. Khi lúa, lạc bị sâu, bệnh hại nên bơm nước ngập hết cây sẽ diệt 
được sâu, bệnh. 


Bài 2 : Điền tiếp vào các câu sau cho phù hợp : 


a. Khi lúa sắp làm đòng nên bón thúc bằng phân............ 

b. Dùng phân đạm bón thúc cho rau bằng cách........................ 

c. Tưới nước cho lúa bằng cách.......... còn tưới cho rau có thể bằng 
cách........ 

d. Dụng cụ làm cỏ cho lúa là........ dụng cụ làm cỏ cho rau có thể 
Hi tà X65 2h tsgi 


Bài 3 : Chọn các số thứ tự của các câu từ a đến g ghép với các câu từ 1 đến 
4 cho phù hợp. 


1. Xới, vun gốc a. Bỏ các cây yếu, sâu bệnh. 

2. Làm cỏ b. Bằng cách tưới tràn, phun. 

3. Tưới nước c. Cung cấp thêm chất dinh dưỡng. 

4. Bón thúc. d. Thêm đất màu vào gốc, làm đất thoáng. 
e. Trồng vào chỗ còn thưa. 
g. Bỏ cây yếu, sâu bệnh. 


Bài 20 
THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Xác định được mục đích, yêu cầu của việc thu hoạch, bảo quản, chế biến 
nông sản. 

e Trình bày được phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản đảm bảo 
mục đích, yêu cầu đề ra. 


e Vận dụng vào việc chế biến, bảo quản một số sản phẩm trồng trọt của gia đình 
để bảo quân, sử dụng được lâu dài, thực hiện tốt thao tác thu hoạch một số sản 


rr 


phẩm. 


e Từ mối quan hệ giữa thu hoạch bảo quản và chế biến mà hình thành một hệ 
thống, đồng bộ trong sản xuất. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


Để hiểu được cơ sở sinh học của việc thu hoạch, bảo quản và chế biến nông 
sản thì GV phải nắm vững đặc điểm sinh lí, sinh hóa của cây trồng và sản phẩm 
thời kì thu hoạch. Đồng thời cần nắm vững giá trị kinh tế của sản phẩm khi thu 
hoạch và sau thu hoạch. 
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Cần đọc thêm các loại tài liệu : 

— Bảo quản, chế biến nông sản. 

- Đặc điểm sinh hóa của một số sản phẩm nông nghiệp. 

Các sản phẩm trồng trọt là vật chất sống, nên trước và sau thu hoạch chúng 
đều trao đổi chất với môi trường ngoài, đồng thời luôn diễn ra quá trình sinh 
hóa trong tế bào, chọn đúng thời vụ thu hoạch là thu được sản phẩm có chất 
lượng tốt nhất, kĩ thuật thu hoạch tốt cũng là cơ sở đảm bảo chất lượng sản 
phẩm. Ví dụ : cà chua già, chín tới, thu hoạch quả là có chất lượng tốt nhất, nếu 
thu hoạch non chất lượng kém. Trong thu hoạch dùng kéo cắt, để cẩn thận 
không dập nát, nếu va đập mạnh, dập nát dễ bị thối. 

Nông sản thường chứa nhiều loại chất dinh dưỡng, thường có lượng nước 
cao, do đó dễ bị vi sinh vật phá hoại và điều kiện môi trường như độ ẩm không 
khí, nhiệt độ môi trường tác động làm ảnh hưởng xấu đến sản phẩm. Ví dụ : 
nhiệt độ môi trường tăng lên 10C thì các phản ứng sinh hóa trong nông sản 
tăng gấp 2-3 lần. Các yếu tố sinh vật và phi sinh vật luôn phối hợp gây ảnh 
hưởng xấu đến nông sản. Do vậy, cần có phương pháp bảo quản phù hợp mới 
có thể giữ sản phẩm không bị thất thoát. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Phóng to hình 31 SGK 

- Ảnh chụp phóng to : 

Ruộng lúa chín thu hoạch được. 

Ruộng lúa xanh chưa thu hoạch được. 

Ruộng ngô, bắp non chưa thu hoạch được. 

Ruộng ngô, bắp già thu hoạch được. 

Hoặc một số cây có trái thu hoạch được và chưa thu hoạch được. 

- Hình vẽ về dây chuyền chế biến vải, dứa hoặc loại quả nào đó phù hợp 
với địa phương. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV giới thiệu : Năng suất cao và phẩm chất tốt của cây trồng là mục tiêu 
đạt tới của ngành trồng trọt, ngoài yếu tố giống và kĩ thuật canh tác, thì thu 
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hoạch, bảo quản là khâu cuối cùng quyết định đến năng suất và chất lượng sản 
phẩm, vậy thu hoạch bảo quản, chế biến thế nào có hiệu quả nhất, ta nghiên 
cứu bài hôm nay. GV ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu yêu cầu và phương pháp thu hoạch nông sản. 

GV nêu bài tập : Cho các cây trồng ở những giai đoạn sau đây : 

1— Lúa ở các gia1 đoạn : 

a, Hạt vừa và chắc 
b, Hạt chín, vàng đều 
c, Hạt chín, bông rủ. 
2- Cải bắp ở các giai đoạn : 
a, Vừa cuốn 
b, Vừa cuốn dầy 
c, Cuốn dây, nứt đầu bắp. 
3— Đậu xanh, ở các gia1 đoạn : 
a, Quả vàng đều 
b, Quả chuyển màu đen đều 
c, Quả vàng đen nứt vỏ. 

Nên thu hoạch ở giai đoạn sẽ có năng suất và chất lượng tốt nhất ? (7b, 2b, 3b) 

Sau khi thống nhất giai đoạn thu hoạch tốt nhất, GV hỏi tiếp : 

Hỏi : Vì sao không nên thu hoạch ở giai đoạn 1a, 2a, 3a hay 1c, 2c, 3c ? 

(Non hay quá già đêu giảm chất lượng và sản lượng) 

Hỏi : Thu hoạch nông sản cần đảm bảo yêu cầu thế nào ? (đúng độ chín, 
nhanh gọn) 

Để nhận ra phương pháp thu hoạch phù hợp với từng loại sản phẩm, GV 
treo hình vẽ 31 SGK và nêu câu hỏi : 

Hỏi : Quan sát hình 31 SGK và bằng hiểu biết của mình, hãy cho biết ta có 
thể thu hoạch bằng cách nào ? Bằng dụng cụ gì ? (Hái, đào, cắt, nhổ bằng tay, 
dao, liềm, kéo, xẻng, cuốc...). Sau khi trả lời được 4 cách thu hoạch và tương 
ứng với các loại dụng cụ, GV hỏi thêm. 
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Hỏi : Thu hoạch loại nông sản nào dùng kéo, loại nào dùng liềm, loại nào 
dùng xẻng hay cuốc, loại nào dùng tay ? 

(Hoa, trái quả dùng kéo, liềm ; khoai tây, khoai lang dùng cuốc hay xểng ; 
cà rốt và cải củ, búp chè dùng tay) 

Hoạt động 2 : Từm hiểu mục tiêu và phương pháp bảo quản. 

Nội dung cốt lõi của mục này là các biện pháp bảo quản nông sản sao cho 
không bị hao hụt về số lượng và chất lượng. Mục “Các điều kiện để bảo quản 
rốt” thực chất cũng là biện pháp bảo quản nên có thể để mục riêng hay ghép 
vào mục “Các phương pháp bảo quản ” đều được. 

Ta có thể tổ chức HS học tập mục này như sau : GV nhắc lại mục đích 
bảo quản. 

- Mục đích : hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm chất lượng của sản phẩm. 

Hỏi : Để đạt mục tiêu trên, cần có phương pháp bảo quản như thế nào với 
những sản phẩm sau đây : Cỏ tươi để làm thức ăn cho gia súc, lúa làm lương 
thực tích trữ, quả để ăn tươi ? 

HS nêu những hiểu biết của cá nhân về cách bảo quản các thức ăn trên, GV 
bổ sung, hướng đến kết luận sau : 

— Với loại hạt cần phơi khô, để trong bao, hay kho kín. 

— Rau xanh cần phơi giảm nước, để trong môi trường thiếu oxy. 

— Quả tươi : loại quả giập nát, chọn quả sạch, khô vỏ, đưa vào kho lạnh. 

Sau khi GV kết luận, nên bổ sung kiến thức có tính nguyên lí của việc bảo 
quản qua các câu hỏi gợi ý. 

Hỏi : Vì sao loại hạt phải phơi khô, để nơi kín 2 (hạn chế hoạt động sinh lí, 
hạn chế sự phát triển nấm vì sinh vật, sâu hại). 

Hỏi : Vì sao loại cây xanh cần làm giảm tỉ lệ nước và để nơi thiếu oxy ? 
(hạn chế hoạt động sinh lí và vì khuẩn hiếu khí phá hoại) 

Hỏi : Vì sao quả tươi cần để kho lạnh 2 (hạn chế hoạt động sinh lí và phát 
triển nấm, vi sinh vật) 

Hỏi : Qua các cách bảo quản khác nhau, em thấy cơ sở chung của việc bảo 
quản nông sản là gì ? (hạn chế hoạt động sinh lí, sinh hóa, hạn chế sự phá hoại 
của nấm, vì sinh vật và côn trùng gây hại). 
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Hỏi : Em nào có thể nêu thêm những cách bảo quản khác nhau ở những 
nông sản khác ? 

Chú ý : GV cần phổ biến phương pháp dùng ôzôn để xử lí, bảo quản 
quả tươi. 

Hoạt động 3 : Tìm hiểu mục đích và phương pháp chế biến nông sản. 

GV thông báo mục đích của việc chế biến nông sản là : Làm tăng giá trị 
của sản phẩm, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản. 

Hỏi : Em nào lấy ví dụ chứng minh, nhờ chế biến mà tăng giá trị và kéo dài 
thời gian bảo quản nông sản 2 

(Ví dụ : mận, mơ,.. chế biến thành xirô hoặc dứa, vải chế biến đóng hộp sẽ tăng 
chất lượng sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản so với giữ quả ở dạng tươi) 

GV nêu vấn đề : Để đạt mục đích chế biến, cần chế biến như thế nào với 
những sản phẩm sau : 

— Quả : vải, nhãn, đứa.... 

- Củ : sắn, sắn dây, dong riềng.... 

— Hạt : Ngô, đậu... 

— Rau : xu hào, cải... 


Sau khi HS nêu cách chế biến cụ thể cho từng loại, GV ghi lên bảng và tìm 
ra những cách giống nhau, để kết luận các phương pháp chế biến bằng câu hỏi. 


Hỏi : Qua các cách chế biến đã nêu với từng loại nông sản, ta thấy có 
những phương pháp chung như thế nào ? (Sấy khó, chế thành bột, chế xirô, 
muối chua, đóng hộp) 


Hỏi : Em nào có thể kể một vài cách chế biến sản phẩm ở địa phương mà 


em biết ? 


Hỏi : Em nào cho biết lò sấy thủ công như hình 32 có thể sấy những loại 


nông sản gì ? 


3. Tổng kết bài học 


* Cho HS trả lời các câu hỏi sau : 
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Câu ï : Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản ? Bảo quản 
và chế biến có điểm gì giống và khác nhau ? 

(Thu hoạch đạt yêu cầu kĩ thuật tạo thuận lợi cho bảo quản. Thu hoạch 
không đạt yêu cầu kĩ thuật, sẽ khó hoặc không bảo quản được. Bảo quản và chế 
biến giống nhau : cùng một mục đích. Bảo quản khác chế biến : Bảo quản là 
giữ nguyên trạng thái sản phẩm, chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái 
ban đầu, tăng giá trị sử dụng). 

Câu 2 : Câu nào đúng nhất ? 

Cơ sở của việc bảo quản nông sản là : 

a. Giảm thiểu hoạt động sinh lí, sinh hóa trong nông sản. 

b. Giảm thiểu sự tiếp xúc của nông sản với không khí. 

c. Giảm thiểu sự phá hủy của sinh vật với nông sản. 

d. Giảm thiểu sự phá hủy của sinh vật và hoạt động sinh hóa của 
sản phẩm. 

e. Nâng cao trách nhiệm của người quản lí. 

Đáp án :d 

Câu 3 : Hãy ghi các tên nông sản vào các mục được ghi số thứ tự từ 1 đến 
5 cho phù hợp. 

1. Bảo quản kín : 
2. Bảo quản lạnh : 
3. Sấy khô : 

4. Muối chua : 

3. Đóng hộp : 

Tên các nông sản : thóc, ngô, gạo, cà chua, khoai tây, rau cải, xu hào, mơ, 
dứa, nhãn, quả cà phê, dừa, sắn, hạt đậu xanh. 

4. Công việc về nhà 

— Trả lời các câu hỏi cuối bài. 

- Tìm hiểu ở vùng mình đang sống hoặc huyện, xã lân cận xem người ta 
thường luân canh trên một khu đất như thế nào, xen canh những cây gì với 
nhau trong một vụ, trồng mấy vụ trên một khu đất trong một năm. 
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Bài 217 
LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 

e Nêu được khái niệm và lấy ví dụ về luân canh, xen canh, tăng vụ. 

e Phân biệt luân canh, xen canh. 

e Từ khái niệm luân canh, xen canh, tăng vụ mà chỉ ra lợi ích đối với việc cải tạo 
đất, phòng trừ dịch bệnh, tăng năng suất cây trồng. 

e Vận dụng kiến thức đề xuất kế hoạch luân canh, tăng vụ xen canh trên đất trồng 
trọt của gia đình. 


e Từ việc phân tích điều kiện để luân canh, xen canh, tăng vụ có kết quả, bồi 
dưỡng quan điểm biện chứng, tư duy kĩ thuật. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


Để dạy tốt bài này, GV cần phải nắm vững đặc điểm sinh học của các cây 
trồng sử dụng trong luân canh xen canh, đặc biệt là đặc điểm sinh thái của 
những cây trồng đó. 

GV cần nghiên cứu kĩ phần “Mội số kiến thức cần bổ sung”, trong Sách 
GV - Công nghệ 7, đồng thời đọc thêm các tài liệu về cây lúa, cây ngô, cây 
đậu tương, cây khoai lang, cây đậu xanh, khoai tây. 

Sau đây xin tóm tắt những quan điểm cơ bản cần quán triệt khi hướng dẫn 
HS học bài này. 

Độc canh là chỉ trồng một loại cây trên một khu đất trong một hay nhiều 
năm. Có khái niệm này mới rố nghĩa được khái niệm luân canh. Độc canh có 
nhược điểm là chất dinh dưỡng mà cây trồng cân thì đất lại thiếu, còn chất 
dinh dưỡng ở đất có nhiều cây lại không dùng. Nếu thay đổi cây trồng trên một 
loại đất thì chất dinh dưỡng thường được sử dụng phù hợp với từng loại cây 
nên chất dinh dưỡng trong đất luôn được sử dụng triệt để tạo năng suất sản 
phẩm cao. 
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Xen canh cũng là biện pháp tận dụng chất dinh dưỡng trong đất, đồng thời 
tận dụng được không gian để tăng thêm sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Vì 
trồng chung trong một diện tích, nên cần chọn loại cây trồng sao cho chúng 
không tranh giành nhau về dinh dưỡng và ánh sáng. Tốt nhất là một trong hai 
cây phải chịu bóng, nghĩa là cần ít ánh sáng. Như vậy các cây trồng xen canh 
phải là một quần xã, khi lấy ví dụ phải chú ý quan điểm sinh thái. 

Muốn tăng vụ phải quán triệt quan điểm hệ thống, đó là các cây trồng phải 
có thời gian sinh trưởng nối tiếp nhau, phù hợp với chu kì thời tiết trong năm, 
từ quan điểm này sẽ chỉ phối việc chọn cây để trồng phối hợp trong một năm. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Phóng to hình 33 SGK. 


— Phóng to hình chụp một số khu ruộng, đồi trồng xen canh. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Một trong những nhiệm vụ của trồng trọt là tăng số lượng và chất lượng của 
sản phẩm, một trong những cách tăng số lượng, chất lượng sản phẩm là luân canh, 
xen canh, tăng vụ. Vậy, luân canh, xen canh, tăng vụ là làm thế nào ? Bài hôm nay 
giúp ta giải quyết vấn đề này. GV ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu về luân canh. 

GV nêu ví dụ : 

— Khu đất A, trong một năm người ta trồng như sau : lúa chiêm, lúa mùa. 

- Khu đất B, trong một năm người ta trồng như sau : Khoai lang - lúa 
xuân, lúa mùa. 

- Khu đất C trong một năm trồng như sau rau — đậu - lúa mùa. 

Hỏi : Khu đất nào đã trồng luân canh ? Vì sao lại gọi đó là luân canh ? 

Khi HS nêu đúng GV ghi lên bảng : 

- Khu đất B, C là trồng luân canh. 

- Luân canh là trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng 
diện tích trong một năm. 


9ó 


Hỏi : Luân canh có lợi ích gì về kinh tế, kĩ thuật ? 
HS trả lời, GV tổng kết và ghi bảng. 


- Luân canh làm cho đất giữ cân đối độ phì nhiêu và tăng tổng sản lượng 
thu hoạch. 


Hỏi : Ö đất có thể trồng được cả cây trồng cạn và cây trồng nước, em có 
thể bố trí như thế nào ? 

GV gợi ý để HS thiết kế được công thức luân canh. 

Hoạt động 2 : Từmn hiểu về xen canh. 

GV treo hình vẽ 33 SGK và giới thiệu đây là công thức xen canh giữa ngô 
và đậu tương. 

Hỏi : Em nào cho ví dụ khác về xen canh ? 

Sau khi HS phát biểu, GV chỉnh lí và cho ghi bảng như sau : 

Trên cùng một diện tích cây trồng, trồng xen thêm một loại cây khác nhằm 
tận dụng ánh sáng và chất dinh dưỡng, tăng thêm thu hoạch. 

(Chú ý về các dấu hiệu của khái niệm xen canh : trồng xen loại cây thứ 
hai, tận dụng không gian, tăng thu hoạch) 

Không nên nói có hai loại cây trồng trên cùng một diện tích vì trồng cạnh 
nhau thì chưa phải xen canh. Không nên nhấn mạnh “hai loại cây màu” vì có 
thể cây ăn quả và cây rau, cây ăn quả và cây ăn quả (nhấn, dứa). Hỏi thêm (để 
HS nắm vững “xen canh nhĩ thế nào ”), trên một thửa ruộng tôi trồng một nửa 
là khoai tây, một nửa còn lại là xu hào, có gọi là xen canh được không ? Vì sao ? 
(Không phải là xen canh, vì không trồng xen và không tăng thêm thu hoạch 
trên cùng diện tích). 

Hoạt động 3 : Tìm hiểu về tăng vụ. 

Hỏi : Em hãy lấy ví dụ về tăng vụ mà em biết ? Vì sao gọi đó là tăng vụ 2 

(Tăng thêm số vụ trong một năm trên cùng diện tích) 

Hỏi : Thế nào gọi là tăng vụ 2 Sau khi HS trả lời, GV tổng kết và cho ghi : 

Tăng thêm số vụ gieo trồng trong năm trên cùng diện tích, nhằm tăng thêm 
sản lượng thu hoạch. 
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3. Tổng kết bài học 

Hoàn thành các câu hỏi sau : 

Câu 7 : Trên một thửa ruộng thu hoạch lúa mùa, trồng ngô, tiếp theo trồng 
khoai lang và đậu xanh trên luống khoai lang, thu hoạch khoai lang xong lại cấy 
lúa mùa. Hãy xác định đặc điểm tăng vụ, xen canh, luân canh thể hiện như thế 
nào ? 

Cáu 2 : Tìm các cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm của các câu cho phù hợp. 

- Cho các cụm từ sau : Trước chỉ gieo trồng một vụ, nay gieo trồng hai vụ, 
trồng hai loại cây trên cùng diện tích, cây thứ hai trồng xen dưới phần đất trống 


của loại cây thứ nhất, mỗi vụ trồng một loại cây khác nhau trên cùng diện tích 


trong năm 
"1... gọi là luân canh. 
D1066 tá pxuật gọi là xen canh. 
Co 0 S113112xki202 gọi là tăng vụ. 


Câu 3 : Câu nào đúng nhất ? 
Luân canh có tác dụng : 
a. Tăng chất lượng sản phẩm. 
b. Tăng độ phì nhiêu của đất. 
c. Giảm sâu, bệnh gây hại. 
d. Tận dụng được ánh sáng. 
e. Điều hòa dinh dưỡng, giảm sâu, bệnh. 
Câu 4 : Câu nào đúng nhất 
Xen canh có tác dụng : 
a. Tăng thêm vụ gieo trồng. 
b. Tăng độ phì nhiêu của đất. 
c. Tăng sản lượng thu hoạch. 
d. Tăng sản lượng thu hoạch của một vụ trong năm. 


e. Tận dụng được ánh sáng. 
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Câu 5 : Đúng hay sai : 


a. Áp dụng luân canh thì không thể tăng vụ. 


b. Trồng hai cây trên một diện tích gọi là xen canh. 


c. Chủ động được tưới, tiêu mới có thể tăng vụ. 


d. Xen canh hợp lí thực chất là tăng thêm một vụ. 


e. Tăng vụ đồng thời tăng sâu, bệnh hại. 


Câu 3 - 
Câu 4 - 
Câu Š : 


- Trồng lúa, ngô, khoai là tăng vụ. 


Khoai với đậu trên cùng một diện tích gọi là xen canh. 


Vụ trước : lúa, vụ sau ngô, tiếp nữa là khoai lang là thâm canh. 


- a. Mỗi vụ trồng một loại cây khác nhau. 


b. Cây thứ hai trồng xen dưới phần đất trống của cây thứ nhất. 
c. Trước chỉ trồng một vụ, nay trồng hai vụ. 
e 


d 
c, d đúng. 
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Phổn 2 
LÂM NGHIỆP 





Chương I 


KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ 
CHĂM SÓC CÂY RỪNG 


Bài 22 
VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Trình bày được vai trò của rừng đối với môi trường sống, đối với đời sống, đối với 
kinh tế, đối với sản xuất và xã hội. 

e Trình bày được thực trạng rừng, đất rừng của nước ta hiện nay. 

e Xác định nhiệm vụ phát triển, bảo vệ từng loại rừng : rừng sản xuất, rừng phòng 
hộ, rừng đặc dụng. 

e Từ vai trò và thực trạng của rừng mà HS có ý thức trong việc bảo vệ và phát triển 
rừng, bảo vệ môi trường hiện nay. 


e Qua quan sát hình vẽ, đồ thị tập khái quát, để nêu nhận xét, kết luận khoa học. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Mục đích của bài này là nâng cao nhận thức về vai trò của rừng, nhiệm vụ 
trồng rừng, do vậy, cần sử dụng tư liệu để minh họa cho cả mục I và mục II 
của bài. 


- Đọc mục “Một số kiến thức cân bổ sung ” trang Ø7, sách GV - Công nghệ 7. 
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- Hàng năm liên hệ với Sở Lâm nghiệp để có thêm tư liệu cần thiết, cập 
nhật để dạy. 

— Sau đây xin nêu một số tư liệu phục vụ việc dạy bài này. 

Rừng ở nước ta độ che phủ bình quân các vùng từ 45 — 50% là thích hợp, 
nhưng hiện nay tỉ lệ che phủ mới có khoảng 27%, Tây Bắc trước đây khoảng 
80%, Đông Bắc trước là 70% nay còn 17,8%. Tây Nguyên có thời kì 90% nay 
còn 40%, về mặt chất lượng, thống kê năm 1943 rừng có trữ lượng 150 m/ha, 
chiếm 70%, đến năm 1990 còn 6,7% tổng trữ lượng gỗ còn chừng 665 triệu mì, 
trong đó khai thác được là 110 triệu m”. 450.000 ha rừng ngập mặn đến nay 
còn 190.000 ha. 

Do suy thoái rừng mà nước ta phải gánh một số thảm hoa, ví dụ : nạn “lũ ống” 
ở thị xã Lai Châu có 3 trận (từ tháng 7/1990 đến 7/1994), trận lũ ống ngày 
27/7/1990 phá hủy 500 ngôi nhà, làm chết 78 người, gây hại hàng chục tỉ đồng, 
trạn lũ tháng 7/1994 lũ ống cuốn 2 cây cầu trên đường số 6 và đường số 52. 

Cũng do khai thác rừng bừa bãi mà gây ra 406.000 ha đất xói mòn trơ sỏi 
đá, 800.000 ha đất xám bạc màu trên đá mácma axít, 1,2 triệu ha đất xám bạc 
màu trên phù sa cổ. 

Các khu bảo tồn rừng Việt Nam - 

Vườn Quốc gia Cúc Phương thành lập từ năm 1962, diện tích 22.000 ha, 
thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Vườn Quốc gia Ba Vì, diện tích 7300 ha, thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. 

Vườn Quốc gia Cát Bà, diện tích 15.000 ha, thuộc huyện Cát Bà, thành 
phố Hải Phòng. 

Vườn Quốc gia Ba Bề, diện tích 7.610 ha, thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

Vườn Quốc gia Bến Én, diện tích 16.634 ha, thuộc huyện Như Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa. 

Vườn Quốc gia Bạch Má, diện tích 22.031 ha, huyện Phú Lộc và Nam 
Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Vườn Quốc gia Yok Don, diện tích 58.200 ha, thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh 
Đăk Lắc. 

Vườn Quốc gia Cát Tiên, diện tích 38.600 ha, thuộc huyện Tân Phú, tỉnh 
Đồng Nai. 

Vườn Quốc gia Côn Đdo, diện tích 15.043 ha, thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Khu bdo tôn tự nhiên Tam Đđo, Vĩnh Phúc. 
Khu bdo tồn tự nhiên Mường Nhé, Lai Châu. 
Khu Bdo tôn Na Hang, Tuyên Quang. 

Khu Bdo tôn Xuân Thủy, Nam Định. 

Khu Bdo tôn Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

Khu Bdo tôn Phong Nha, Quảng Bình. 

Khu Bdo tồn Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Khu Bdo tôn Tràm Chữừn, Đồng Tháp. 

Khu Bdo tôn Chư Yong Sin, Đăk LẮc. 

Khu Bdo tôn Đầm Dơi, Cà Mau. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Hình 34 SGK - phóng to. 

— Hình 35 SGK - phóng to. 

— Hình vẽ khu rừng chống cát bay. 

- Hình vẽ rừng ngập mặn chống lở đất, chắn sóng. 


- Hình vẽ khu đồi trọc xói mòn. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV giới thiệu : Như chúng ta đều biết, rừng có vai trò rất lớn đối với đời 
sống, với sản xuất và kinh tế của mỗi gia đình và mỗi quốc gia. Hôm nay 
chúng ta cùng nhau nghiên cứu từng vai trò của rừng, thực trạng của rừng nước 
ta hiện nay, từ đó thấy được mỗi chúng ta cần hành động thế nào để phát triển 
rừng, phục vụ tốt cho cuộc sống của mỗi con người. 

GV ghi đầu bài lên bảng 

Hoạt động 1 : Từn hiểu vai trò của rừng. 

Trong hoạt động này cần chứng minh được rừng có vai trò rất lớn đến môi 
trường sống, đến khi phân tích luôn quán triệt vai trò của 3 loại rừng, đó là 
rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. 


GV treo các hình vẽ về vai trò của rừng và nêu câu hỏi. 
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Hỏi : Quan sát hình vẽ và bằng hiểu biết của mình, em nào cho biết, rừng 
có những vai trò như thế nào ? GV hướng dẫn và phân chia ý trả lời của HS 
thành các vai trò. 

— Bảo vệ môi trường : 

+ Điều hòa tỉ lệ O; và CO¿. 

+ Làm sạch không khí. 

+ Điều tiết dòng nước chảy trên bề mặt và độ ẩm của đất. 
+ Chống rửa trôi, xói mòn. 

+ Giảm tốc độ gió, chống cát bay. 

— Phát triển kinh tế : 

+ Cung cấp nguyên liệu lâm sản phục vụ đời sống. 
+ Xuất khẩu. 
— Phục vụ nhu cầu văn hóa xã hội : 
+ Phục vụ nghiên cứu. 
+ Phục vụ du lịch, giải trí. 

GV thông báo : Những tác hại do phá rừng gây Iụt lũ, dẫn đến tác hại ở 
nước ta trong những năm qua rất lớn về kinh tế. 

GV nêu vấn đề : Có người nói rừng được phát triển hay bị tàn phá cũng 
không có ảnh hưởng gì đến đời sống của những người sống ở thành phố hay 
vùng đồng bằng xa rừng. Điều đó đúng hay sai ? Vì sao ? (ảnh hưởng của rừng 
đến khu vực toàn cầu, không phải phạm vì hẹp, câu nói trên là sai). 

Hỏi : — Vì sao có rừng thì nước mưa không chảy tràn trên mặt đất 2 

— Vì sao rừng phát triển hạn chế lũ lụt ? 
— Vì sao rừng làm cho không khí trong lành ? 

Hoạt động 2 : Từm hiểu về tình hình rừng của nước ta hiện nay. 

Yêu cầu của hoạt động này là xác định được điều kiện phát triển rừng của 
nước ta, thực trạng rừng hiện nay về số lượng và chất lượng. 

Giáo viên treo hình 35 SGK lên bảng, giới thiệu tình hình rừng của nước ta 
từ 1943 dến 1995 (Chưa có số liệu đến 2003). GV giải thích “diện tích rừng tự 
nhiên” là rừng tự nhiên (không phải rừng trồng) mọc trên đất rừng. “Độ che 
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phủ của rừng” là diện tích có cây rừng che phủ so với tổng diện tích của 
cả nước. 

Hỏi - Nếu nước ta có diện tích là khoảng 33 triệu ha thì năm 1995 ta có 
diện tích rừng là bao nhiêu ? (33 friệu ha x28%). 

GV giải thích tiếp : “Diện tích đồi trọc” là diện tích đồi chưa được sử dụng 
vào sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. 

Chú ý : Trong hình 35 SGK, diện tích độ che phủ của rừng cộng với diện 
tích đồi trọc, khác với diện tích rừng tự nhiên. Theo số liệu điều tra năm 1993, 
diện tích nước ta có 33,099 triệu ha, diện tích đất nông nghiệp 7,348 triệu ha, 
đất lâm nghiệp 9,641 triệu ha, đất chưa sử dụng 14,217 triệu ha, còn lại là đất 
không sử dụng được. 

Hỏi : Quan sát đồ thị ở hình 35, em có thể kết luận như thế nào về sự biến 
động của diện tích rừng, độ che phủ và diện tích đồi trọc, từ năm 1943 đến 
1995 ? (Diện tích rừng tự nhiên ngày càng giảm, diện tích đồi trọc còn quá lớn 
so với diện tích có thể trồng rừng). 

GV thông báo thêm : Năm 1943, rừng có trữ lượng gỗ 150 mÌ/ha chiếm 
70%, năm 1993 còn khoảng 10% diện tích rừng có trữ lượng 120 m/ha. 

Hoạt động 3 : Từm hiểu về nhiệm vụ trồng rừng. 

GV hướng dẫn HS tự nghiên cứu SGK, yêu cầu : 

Đọc SGK mục “2 - Nhiệm vụ của trồng rừng” và cho biết — phải trồng 
thêm để luôn phủ xanh bao nhiêu ha rừng so với năm 1995 2 (79,8 triệu ha — 
33 triệu ha x 28%). 

Hỏi : Trồng những loại rừng nào ? Nói rõ đặc điểm của mỗi loại rừng đó. 
(3 loại, như nội dung ở mục 2). HS báo cáo kết quả, GV chốt lại. 

- Tổng diện tích phải trồng thêm. 

— Nêu 3 loại rừng và đặc điểm từng loại, chú ý 2 loại : rừng đầu nguồn và 

rừng ven biển. 

3. Tổng kết bài học 

Cho HS trả lời câu hỏi sau : 

Cáu I : Em thử kể những vườn Quốc gia ở Việt Nam mà em biết ? Nhiệm 
vụ của vườn Quốc gia khác rừng trồng như thế nào ? 
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Câu 2 : Rừng có vai trò như thế nào với môi trường sống ? Vì sao rừng có 
vai trò như vậy. ? 


Câu 3 : Đánh dấu x vào các ô của bảng sau cho phù hợp : 


BẢNG 18 


Các loại rừng | Rừng đầ 3 _ : 
n. P Rừng ven biến | Rừng sản xuất | Rừng đặc dụng 


Chắn cát di chuyến 


Chống sạt lở 


Cung cấp lâm sản 


Bảo tồn nguồn gen 





=1 -....— |... - 

=1} .=.- -1|:-. ` 
=—-1}.-.-..}... |... —- 

ị gjU J  — 3 
0p dị cv. cŸ—.jjc- =Ỷ_. 
=1 —_-.-_}- — 
m1... 1:..-] 
L_-dÐ.- xố. --| 


Phục vụ du lịch 


4. Công việc về nhờ 
— Trả lời câu hỏi cuối bài. 


— Tìm hiểu những tác hại do phá rừng bừa bãi gây nên. 
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Bài 23 
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Trình bày được những điều kiện tối thiểu để chọn địa điểm lập vườn ươm, đó là 
điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh doanh. 

e Trình bày được quy hoạch của một vườn ươm. 

e Trình bày được quy hoạch xây dựng và kĩ thuật làm đất vườn ươm, như đất luống 
và đất bầu. 

e Từ những hiểu biết cơ bản về vườn ươm có thể lập kế hoạch xây dựng vườn ươm 
và làm bầu vườn ươm cây hay hạt. 


e Qua quy hoạch vườn ươm mà phát triển tư duy kinh tế, nghĩa là xây dựng vườn 
ươm thế nào để có hiệu quả kinh tế. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Nội dung bài 23 được trình bày rất gọn, để hiểu được nguồn gốc, logic của 
các nội dung, trước khi dạy cần đọc thêm Chương 2 : Kĩ thuật tạo cáy con, 
trong cuốn Lâm Sinh học tập II, trường Đại học Lâm nghiệp —- 1992. Sau đây 
xin giới thiệu những vấn đề cơ bản có liên quan đến kiến thức của bài này. 

Gieo ươm cây con được tạo trong vườn ươm, nên thực chất của bài này là 
lập vườn ươm và làm đất gieo ươm cây rừng. Do vậy, vườn ươm được hiểu là : 
nơi tập trung nuôi dưỡng, chăm sóc cây con, kĩ thuật tạo cây con có thể được 
thực hiện trên nền đất mềm hay cứng, gieo ươm trong nhà kính. Trong bài này 
chủ yếu nghiên cứu phương pháp gieo ươm trên nền đất mềm. 

Lập vườn ươm với quy mô nhỏ thì đơn giản, nhưng với quy mô lớn nhằm 
mục đích kinh doanh, cần tìm địa điểm đáp ứng được yêu cầu sản xuất và kinh 
doanh, đó là đặc điểm lí hóa của đất đáp ứng được sự sinh trưởng của cây con, 
cũng như gần nơi trồng rừng và gần nguồn nước tưới để giảm chi phí. 

Sau khi chọn loại đất và đặc điểm thích hợp như mục I.I của bài này đã 
nêu, cần phải quy hoạch vườn ươm, tức là chia vườn ươm thành những phân 
khu phù hợp với mục đích sử dụng như mục I.2 của bài này đã nêu. 
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Sau khi định hình khu vườn, tiến hành làm đất theo quy trình từ dọn vệ sinh 
vườn, làm đất như cầy, bừa làm cho đất tơi nhỏ, khử chua (nếu cần), san phẳng, 
điều này được nêu ở mục II.1. Cuối bài là tạo nền đất để gieo ươm như làm 
luống hay làm bầu để gieo ươm. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

- Phóng to sơ đồ 5 trang 58 SGK. 

— Phóng to hình 36 trang 59 SGK. 

- Mẫu bầu bằng ni lông màu. 


— Phóng to hình chụp vườn ươm và luống ươm hạt 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV giới thiệu : Trong trồng trọt nói chung, trong lâm nghiệp nói riêng, 
việc tạo cây giống tốt đóng vai trò rất quan trọng. Vậy làm thế nào có được cây 
giống tốt. Bài hôm nay sẽ giới thiệu khâu đầu tiên, đó là làm đất để gieo ươm. 

GV ghỉ đầu bài lên bảng : “Làm đất để gieo ươm cây rừng”, cũng có thể 
giới thiệu bài học theo kiểu kết hợp kiểm tra bài cũ với việc vào bài mới như 
sau : 

GV nêu cáu bởi : Hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời 
gian tới như thế nào ? 

Sau khi HS trả lời, GV bổ sung cho điểm và đặt vấn đề tiếp : Để thực hiện 
được nhiệm vụ trồng rừng nêu trên, điều quan trọng là phải tạo được nhiều cây 
giống. Muốn có nhiều cây giống, cần có vườn ươm. Vậy chọn địa điểm để làm 
vườn ươm phải như thế nào và làm đất gieo ươm phải như thế nào ? Bài hôm 
nay giúp ta giải quyết vấn đề này. GV ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu biện pháp lập vườn ươm. 

Trong hoạt động cần làm rõ được hai vấn đề lớn, đó là : 

- Xác định địa điểm vườn ươm, thỏa mãn hai điều kiện là : 


+ Điều kiện tự nhiên tốt, đảm bảo cây giống sinh trưởng thuận lợi. 
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+ Điều kiện kinh tế : giảm công vận chuyển nước tưới và vận chuyển 
cây con đến nơi trồng rừng. 

— Cơ cấu vườn ươm (phân chia khu vực trong vườn ươm) sao cho tiện lợi 
cho công việc gieo trồng, chăm sóc, bảo quản. Ta có thể tổ chức hoạt động này 
như sau : 

GV thông báo về nhiệm vụ của vườn ươm. 

Vườn ươm là nơi sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây rừng. 

GV nêu vấn đề : Đề thực hiện nhiệm vụ của vườn ươm, ta cần chọn nơi đặt 
vườn ươm thỏa mãn những yêu cầu như thế nào ? 

Hỏi : Hãy đọc mục I.1 của bài và cho biết, vườn ươm cần thỏa mãn những 
điều kiện gì ? Vì sao 2 

Thỏa mãn điều kiện : 

- Đất cát pha hay thịt nhẹ, không có ổ sâu, 

bệnh hại Vì để cây con phát 

- Đất có độ pH từ 6 đến 7 triển tốt 

— Mặt đất bằng hay hơi dốc 2° - 4” 

- Gần nguồn nước và nơi trồng cây rừng : Để giảm công chi phí 

Hỏi : Nếu đất có độ chua nhiều, đất thịt ta làm thế nào để đạt yêu cầu gieo 
trồng ? (Phải cải tạo đất) 

Hỏi - Quan sát sơ đồ 5, hãy cho biết các kí hiệu trong sơ đồ là thế nào ? 
Vườn ươm nên phân chia thành các khu như thế nào ? Vì sao phải làm như vậy 2? 
(Chỉ được kí hiệu các khu đất, mục đích từng khu, đường đi lại, thuận tiện cho 
chăm sóc quản lí) 

Hoạt động 2 : Từmn hiểu quy trình và kĩ thuật làm đất vườn ươm. 

Yêu cầu hoạt động này là nêu được quy trình làm đất từ đất hoang đến 
thành luống gieo trồng được và kĩ thuật thực hiện trong từng bước. 

Hỏi - Sau khi chọn địa điểm rào xung quanh xong, cần thực hiện những 
công việc gì để từ khu đất hoang, tạo thành luống gieo trồng hạt được ? 


GV gợi ý : Quan sát sơ đồ ở mục II.1 của bài này xem mục a trang 58, nêu 
rõ bước I làm gì, bước 2, 3... làm gì, tiếp tục các bước khác để có luống đất 
g1eo hạt ? 
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HS tự do đề xuất các bước, GV chốt lại. 

Bước 1 : Dọn cây hoang dại bằng cách thu dọn, đốt. 
Bước 2 : Cày lật đất bằng máy hay trâu, bò. 

Bước 3 : Bừa, đập đất (bón vôi nếu cần). 


Bước 4 : Lên luống theo hướng Bắc - Nam, luống cao 0,15-0,2 m, rộng 0,8 
— 1,0m, đài 10—15m, luống cách luống 0,5m. 


Bước 5 : Bón phân lót, gạt lớp đất mặt luống sang hai bên mép luống, rắc 
phân chuồng ủ hoai từ 4-5 Kg/1 m”, rắc tiếp từ 40 — 100g supe lân/1m”. 


Lấp đất hai bên mép luống, rắc phủ đều hết phân bón và san mặt luống 
bằng phẳng. 


Hoạt động 3 : Từmn hiểu kĩ thuật làm bầu đất. 

Hỏi - Quan sát hình 36b và đọc mục b trang 59 SGK và cho biết : 

- Chất liệu, hình dạng, kích cỡ bầu như thế nào ? 

— Đất trong bầu có thành phần như thế nào 2? 

Làm cách nào để có đất như vậy ? (cách làm : cần 890 g đất nhỏ tơi xốp và 
100 g phân hữu cơ ủ hoai với l — 2 g supe lân, trộn đều, ta có đất bầu đạt tỉ lệ 
cần thiết) 

3. Tổng kết bài học 

Cho HS làm bài tập sau : 

Nhà em được chia khu đất khá bằng phẳng, có kích thước mỗi chiều là 60 m. 
Hãy thiết kế vườn ươm cây rừng sao cho cây sinh trưởng tốt nhất, thuận lợi cho 
việc chăm sóc và vận chuyển cây sau này. Vẽ bằng sơ đồ và ghi chú thể hiện rõ 
được các yêu cầu cần đạt của vườn ươm. 

4. Công việc về nhà 

— Trả lời câu hỏi cuối bài. 

— Trả lời câu hỏi sau : 

Câu ï : Đúng hay sai ? 

a, Đất vườn ươm cần có độ pH bằng 3 hay 4. 


b, Đất vườn ươm phải là đất cát để đảm bảo thông thoáng. 
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c, Đất vườn ươm phải gần nguồn nước tưới. 


d, Hướng luống gieo ươm phải theo hướng Đông - Tây để đảm bảo đủ 


ánh nắng. 


e, Khoảng cách giữa hai luống cần hẹp, vừa bàn chân bước để tiết 


kiệm diện tích. 


Câu 2 : Ghép số thứ tự các câu từ 1 đến 4 với các câu từ a đến k cho phù hợp. 


1. Điều kiện lập vườn ươm 
2. Quy trình làm đất vườn ươm 
3. Luống đất 


4. Đất bầu 
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a. Đất cát pha hay thịt nhẹ. 
b. Dọn cây hoang dại. 


c. Gần 90% đất tơi xốp, 10% phân hữu cơ 
hoai, 1 — 2% supe lân. 


d. Phân chuồng hoai 4 - 5 kg, 40 - 100g 
supe lân cho 1 mỶ đất. 


e. Độ pH của đất từ 6 đến 7 


g. Kích thước : dài 10 — 15 m, cao 0,15 — 
0,2 m, rộng 0,8 — 1m. 

h. Gần nguồn nước tưới. 

1. Theo hướng Bắc - Nam để cây con nhận 
đủ ánh sáng. 


k. Cày, bừa, san phẳng. 


Bài 24 
GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 

e Nêu được các biện pháp xử lí để hạt nảy mầm và giải thích được vì sao phải làm 
như vậy. 

e Trình bày được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng. 

e Trình bày được các biện pháp chăm sóc vườn sau khi gieo ươm cây rừng. 


e Tham gia cùng gia đình xử lí hạt giống và gieo hạt giống xoan hay một số cây 
rừng khác để có tỉ lệ nảy mầm và sống cao. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 


1. Chuẩn bị nội dung 

Để hiểu sâu việc xử lí hạt giống cần nắm vững những điều cơ bản sau : 

Kích thích hạt nảy mầm (xử lí hạt) 

Hạt ngủ ngắn hay dài, do nguyên nhân cơ giới, do đó cần khắc phục bằng 
cách làm cho hạt hút được nước, một yếu tố quan trọng nhất trong việc kích 
thích hạt nảy mầm. Ta có thể sử dụng các biện pháp sau : 

+ Phương pháp dùng nhiệt độ cao : Phương pháp này làm cho hạt nứt 
nẻ hoặc mềm ra để dễ hút nước và ôxy mà không làm cho mầm hạt bị 
chết. Ví dụ hạt mỡ xử lí nước có nhiệt độ 35”C - 40°C trong 6 - § giờ, 
hạt bạch đàn 30C - 45°C trong 6 giờ. Keo lá tràm 95C — 100°C trong 
1 giờ, sau đó vớt hạt ủ cho tới khi nứt nanh. 

+ Phương pháp cơ giới : Những loại hạt có vỏ dày khó thấm nước có 
thể trộn hạt với cát xát cho vỏ mỏng, hoặc dùng dao khía vào vỏ hạt 
hay đập nhẹ cho vỏ nứt rạn. Phương pháp này không năng suất, dễ bị 
hỏng hạt nên ít dùng. 

+ Phương pháp hoá học : Dùng axít nhẹ, bazơ mạnh làm mòn vỏ hạt 
tạo điều kiện cho hạt dễ thấm nước. 

Tóm lại, hạt cây rừng thường có vỏ dày, cần làm mỏng để dễ ngấm nước 
mới có tỉ lệ nảy mầm cao. 
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2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
— Phóng to hình 37, 38 SGK. 


- Ảnh chụp phóng to vườn ươm có nhiều luống, có sử dụng các cách tưới 
nước khác nhau. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Cáu I : Em hãy cho biết làm vườn ươm phải chọn đất thế nào để cây non 
sinh trưởng tốt, giảm công vận chuyển ? 

Cáu 2 : Làm thế nào biến đổi từ khu đất hoang thành vườn gieo ươm cây 
sinh trưởng tốt ? 

Câu 3 : Bầu đất phải như thế nào để cây non sinh trưởng tốt ? 

2. Giới thiệu bài học 

Sau khi cho điểm và bổ sung câu trả lời của HS, GV nêu vấn đề : Sau khi 
làm đất ở vườn ươm xong, cần gieo ươm và chăm sóc cây con như thế nào ? Bài 
hôm nay giúp ta trả lời câu hỏi trên. Ghi đầu bài lên bảng. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu các biện pháp kích thích hạt cáy rừng nảy mâm. 

Trong hoạt động 1, HS phải tìm được các biện pháp giải quyết mâu thuẫn là : 
Hạt nảy mầm được phải hút đủ nước, nhưng hạt cây rừng nói chung vỏ dày, 
khó hút nước. Làm thế nào hạt cây rừng nảy mầm được thuận lợi ? 

Hỏi : Em nào cho biết, hạt nảy mầm được cần những điều kiện gì ? (hú 
nước, hút oxy, nhiệt độ môi trường thích hợp). 

GV thông báo : hạt cây rừng thường vỏ cứng, dày rất khó hút nước. 

Hỏi : Em có cách nào làm cho hạt dễ hút nước để nảy mầm tốt ? 

Từ những đề xuất của HS, GV gợi ý bổ sung để ghi lên bảng. 

- Tác động bằng nhiệt : đốt hoặc ngâm nước nóng với hạt có vỏ cứng. 

Hỏi : Lấy ví dụ có loại hạt nào ngâm ở 100C mầm vẫn không chết và dễ 
nảy mầm ? (keo lá tràm, gấc...). 

- Tác động bằng lực : Xát mỏng vỏ hoặc đập nhẹ lên vỏ để vỏ mỏng hay có 
vết nứt, nước dễ thấm. Ví dụ : trấu, trám. 
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Hoạt động 2 : Từm hiểu thời vụ và quy trình gieo hạt. 

Yêu cầu của hoạt động này là HS nêu được thời vụ, và quy trình gieo hạt. 

Hỏi : Hãy đọc mục II trong SGK cho biết : 

— Thời vụ gieo hạt ở nước ta vào tháng nào ? 

- Để hạt có tỉ lệ nảy mầm cao khi gieo hạt cần làm những việc gì ? Vì sao ? 

Sau khi HS nêu được đủ ý, GV kết luận. Viết lên bảng : 

Bước I : Gieo : Vãi đều hạt trên mặt luống. 

Bước 2 : Lấp đất để hạt giữ được độ ẩm, tránh côn trùng ăn. 

Bước 3 : Che phủ : Giữ ẩm cho đất và hạt. 

Bước 4 : Tưới nước, cung cấp độ ẩm cho hạt. 

Bước 5 : Phun thuốc, diệt trừ côn trùng ăn hạt, nấm mốc phá hoại. 

Hoạt động 3 : Từmn hiểu kĩ thuật chăm sóc vườn gieo ươm. 

Yêu cầu : HS nhận ra được mục đích của việc chăm sóc. Nêu các biện pháp 
Kĩ thuật chăm sóc. 

Để rèn luyện năng lực quan sát và kết luận có thể cho quan sát hình 38 và hỏi. 

Hỏi : Quan sát hình 38a, b, c, d hãy cho biết những công việc chăm sóc ở 
vườn ươm cây rừng là gì ? Tác dụng của việc làm đó 2 (Làm giàn che : giảm 
bớt ánh nắng ; tưới nước : cây con đủ ẩm ; xới xáo làm cỏ : đất tơi xốp, diệt cỏ ; 
phun thuốc trừ sâu bệnh). 

Hỏi : Cho HS trả lời 2 câu hỏi dưới hình 38 SGK (HS tự do bổ sung thêm 
biện pháp chăm sóc, nguyên nhân tỉ lệ nảy mầm, nước tưới không đều, hạt khô 
không mọc được...) 

4. Tổng kết bài học 

Cho HS trả lời các câu hỏi sau : 

Câu ï : Đúng hay sai ? 

a. Hạt cây rừng có vỏ dày cần đốt cháy vỏ mới dễ hút nước. 
b. Hạt cây rừng có vỏ dày cần đập nát vỏ mới dễ hút nước. 
c. Hạt cây rừng có vỏ dày cần cắt đôi mới dễ hút nước. 


d. Hạt cây rừng có vỏ dày cần đập nhẹ cho vỏ rạn nứt mới dễ hút nước. 
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e. Hạt cây rừng có vỏ dày cần tìm cách làm mỏng vỏ mới dễ hút nước. 

Câu 2 : Chọn các cụm từ thích hợp để điền tiếp vào chỗ chấm ở các câu sau : 

Cho các cụm từ : Đốt hạt, gieo hạt, lấp đất, tác động bằng lực, từ tháng 2 
đến tháng 3, từ tháng 1 đến tháng 2. Che phủ, tưới nước, làm mái che, xới xáo. 

1. Kích thích hạt nảy mầm bằng cách .............................-- --- 55<+S<<<+++<<++ss2 

2. Thời vụ gieo hạt cây rừng các tỉnh phía Nam từ........................- -- ---‹‹‹-- 

3. Quy trình gieo hạt cây rừng trên luống đất là ............................ .. --‹- - -- =s 

4. Các biện pháp chăm sóc vườn ươm là .......................... --- «+ + << << se+2 

5. Công việc về nhà : 

— Trả lời câu hỏi cuối bài. 


- Nghiên cứu kĩ bài 25 SGK để chuẩn bị thực hành. 


Bài 22 
Thực hành : x 
GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài thực hành này HS phải : 

e Chọn được vỏ bầu có kích cỡ và chất liệu phù hợp với cây giống sẽ gieo cấy. 
e Pha trộn được đất bầu theo tỉ lệ các thành phần phù hợp. 

e Tạo được túi bầu đúng quy cách để chuẩn bị cho việc gieo cấy. 


e Thực hiện đúng thao tác kĩ thuật gieo hạt, cấy cây vào bầu đất bảo đảm tỉ lệ nẩy 


mầm và tỈ lệ sống cao. 
e Chủ động tham gia cùng gia đình từ khâu chuẩn bị đến khi gieo cấy vào bầu, bảo 
quản, chăm sóc để có tỈ lệ cây sống cao. 


e Có kĩ năng tạo bầu và ươm, cấy cây rừng. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Nghiên cứu lại mục b — Bầu đất trang 59, SGK. 

Đọc Kĩ bài 25 SGK và bài 5 trang 80 SGV để nắm vững nội dung bài thực 
hành gieo hạt và cấy cây vào bầu đất. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Hình 40 : SGK phóng to 

- Túi bầu bằng nilông 1 chiếc/1 HS. 

— Đất mặt tơi xốp loại đất thịt hay cát pha, đập nhỏ : 50kg cho cả lớp. 

— Phân chuồng ủ hoai : 5 kg cho cả lớp. 

— Supe lân từ 0,5 đến 1 kg cho cả lớp. 

- Cây giống 1 cây/1 HS. 

- Giàn che : đủ diện tích che đủ bầu cây cho cả lớp. 

— Xẻng 2 chiếc, dao cấy cây 1 con/1-2 HS. 

- Bình tưới nhỏ 1 bình/ 5 - 6 HS. 

— Một khay đất bột cho cả lớp. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV giới thiệu : như ta đã học ở bài trước về gieo hạt chăm sóc vườn gieo 
ươm cây rừng. Hôm nay ta tập làm để có thể giúp gia đình chuẩn bị tốt một số 
cây trồng ở vườn, đồi. 

GV ghi đầu bài lên bảng. 

Giới thiệu tiếp : Mỗi em phải chuẩn bị được bầu và trồng cây con vào bầu 
với khả năng cây sống cao nhất. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : GV hướng dân kĩ thuật thực hiện trong buổi thực hành. 

Bước 1 : Tạo đất ruột bầu. 

Hỏi : Đọc nội dung bước 1 trong SGK và cho biết : 
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Có 50kg đất bột, cần trộn thêm khoảng bao nhiêu kg phân chuồng hoai 


mục ? và bao nhiêu gam supe lân 2 


Hỏi : Lầm thế nào để đất và phân được trộn đều với nhau 2? 


GV kết luận : Ta đã có 45kg đất bột, trộn thêm khoảng 5kg phân chuồng 


hoai và l gam supe lân. Dùng xẻéng trộn đều 2 đến 3 lần (xem hình 39a SGK). 
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Bước 2 : Tạo bầu đất. 
GV vừa thông báo vừa làm mẫu, HS quan sát. 
- Cho hỗn hợp đất vào đây túi bầu. 
- Võ, lắc để đất trong bầu được nén chặt. 
- Thêm hay bớt để đất cách miệng túi từ 1 đến 2 cm. 
- Xếp bầu trên luống hay chỗ đất bằng cho thành hàng. 
Bước 3 : Gieo hạt hoặc cấy cây vào bầu đất. 
GV vừa thông báo, vừa hướng dẫn và làm mẫu, HS quan sát. 
Gneo hạt : 
— Gieo vào giữa từ 2 —- 3 hạt cách đều nhau. 
- Lấy đất mịn lấp hạt dày 2 — 3 lần kích thước hạt. 
Cấy cây con : Treo hình 40 SGK lên bảng. 
Giới thiệu hình và làm mẫu, cho HS quan sát : 
- Dùng dao cấy cây tạo hốc giữa bầu đất. 
+ Cắm dao sâu hơn chiều dài bộ rễ từ 0,5 — 1 cm. 
+ Nghiêng dao để tạo hốc (hình 40a SGK). 
— Đặt cây vào hốc bầu. 
— Ép đất chặt, kín cổ rễ (hình 40c SGK). 
Gọi HS thao tác lại cho cả lớp quan sát. 
Giáo viên nhận xét, bổ sung. 
Bước 4 : Bảo vệ, chăm sóc. 
GV thông báo : 
- Xếp bầu đã gieo hạt hay cấy cây thẳng hàng trên đất bằng hay luống đất. 


- Phun nước ẩm. 

- Che phủ bằng giàn che (có thể bằng cành cây cắm trên luống). 

Hoạt động 2 : HS thực hành. 

Giao nhiệm vụ : Mỗi HS cấy được 1 cây vào bầu, ghi tên đeo vào gốc cây 
để theo dõi. Đảm bảo cây sống. 

Cử 2 HS trộn đất, các HS khác chuẩn bị dụng cụ, tự làm bầu,gieo cây, 2 HS 
làm đất sau chuyển sang hướng dẫn xếp bầu vào các luống. 


Mỗi HS tự thực hiện, GV kiểm tra, đánh giá. 

Hoạt động 3 : HS xếp bầu vào khu đất phẳng. 

Yêu cầu xếp thẳng hàng, đứng bầu, phun đủ ẩm. 

3. Tổng kết bài học 

GV căn cứ vào kết quả làm bầu, cấy cây mà cho điểm HS. 
Nêu kết quả học tập qua số bầu cấy tốt. 

Nêu tồn tại qua bầu cấy chưa tốt, qua tinh thần làm việc. 

4. Công việc về nhà 

Trả lời các câu hỏi sau : 

Giải thích : Hình 40a, b, c, SGK mô tả điều gì ? Vì sao làm như vậy ? 
— Vì sao cây con mới trồng thường phải dùng giàn che phủ 2 


- Tìm hiểu thực tế ở vườn, đồi, khi trồng cây người ta thường đào hố có 
kích thước thế nào 2 Lấp đất lên luống phải thế nào 2? 
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Bài 28 
TRỒNG CÂY RỪNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 
e Xác định được thời vụ trồng cây lâm nghiệp. 


e Nêu được yêu cầu kĩ thuật của hố trồng cây. 


e Trình bày được quy trình trồng cây con có bầu, cũng như trồng cây rễ trần. 


e Qua qui trình kĩ thuật đào hố, trồng cây có bầu và trồng cây rễ trần mà hình thành 
được kĩ thuật và kĩ năng trồng cây rừng có tỉ lệ sống cao. 
e Tham gia trồng cây lấy gỗ hay cây ăn quả ở địa phương hay gia đình có kết quả. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Khi dạy bài này GV cần lưu ý đến một số nội dung : 

Cấu tạo rễ cây (xem lại bài rễ ở Thực vật 6). 

Chức năng rễ cây : Hút nước từ dung dịch đất vào cây đồng thời rễ còn thực 
hiện chức năng hút chất dinh dưỡng từ đất. 

Muốn cây xanh tốt, trước hết rễ cây phải phát triển mạnh và môi trường đủ 
nước, đủ dinh dưỡng và ôxy. Do vậy nếu đào hố trồng cây, lấp đất phải bảo 
đảm sao cho bộ rễ sớm phát triển. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
Phóng to các hình 41, 42, 43 SGK. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Giới thiệu bài học 
GV giới thiệu bài học bằng kiểm tra bài cũ, với các câu hỏi sau : 


a. Người ta đã làm thế nào để có được cây con tốt đem trồng rừng ? (Gọi 
HS trả lời và cho điểm). 
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b. Vì sao có khi trồng cây xong, các cây bị chết hàng loạt ? (Gọi HS trả lời 
và cho điểm). 

Từ các câu trả lời nêu trên, GV nêu vấn đề. 

Lầm thế nào để trồng cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt ? 
Ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Xác định thời vụ trồng rừng. 

GV thông báo : 

- Thời vụ trồng rừng ở các tỉnh phía Bắc là mùa Xuân và mùa Thu. 

- Thời vụ trồng rừng ở các tỉnh miền Trung và Nam là mùa mưa. 

Hỏi : Theo em cơ sở quan trọng để xác định thời vụ trồng rừng là gì ? (Khí 
hậu, thời tiết). 

Hỏi : Vì sao thời vụ trồng rừng ở phía Bắc và phía Nam lại khác nhau ? 
(khí hậu, thời tiết khác nhau). 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu kĩ thuật làm đất trồng cây rừng. 

Hỏi : Nghiên cứu bảng số liệu ở trang 65 SGK, hãy cho biết, người ta 
thường đào hố trồng cây rừng có kích thước như thế nào ? (30x30x30 hay 
40x40x40 cm). 


Hỏi : Kĩ thuật làm đất ở hố trồng cây như thế nào ? 

— Dấy cỏ. 

— Theo kích thước đào lớp đất màu để một bên hố, lớp đất dưới để một bên. 

— Trộn lớp đất màu với Ikg phân hữu cơ hoai, 100gam supe lân, 100gam NPK. 

- Lấp lớp đất đã trộn phân bón xuống dưới hố. 

— Lấy đất màu xung quanh, làm sạch cỏ, lấp tiếp cho đầy hố. 

Hoạt động 3 : Tìm hiểu kĩ thuật trồng rừng bằng cây con. 

GV treo hình vẽ 42 lên bảng và hỏi. 

— Trồng cây có bầu, người ta thực hiện theo quy trình như thế nào ? (Thực 
hiện quy trình 6 bước như hình về). 


— Vì sao cần rạch bỏ vỏ bầu 2 (Rễ cây phát triển thuận lợi). 
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— Vì sao phải nén đất 2 lần 2 (Đảm bảo chặt gốc cây). 

— Vì sao đất ở mặt hố cao hơn mặt đất ? (Khi tưới nước hay mưa, đất lún 
xuống là bằng mặt đất). 

GV treo hình vẽ 43 lên bảng và nêu câu hỏi : 

- Quy trình trồng cây con rễ trần giống và khác quy trình trồng cây con có 
bầu như thế nào ? (Giống nhau : trồng trong hố có đất sắn các bước làm giống 
nhau. Khác nhau : cây rễ trần nên không phải rạch vỏ, nén đất phải chú ý 
không làm đứt rễ, khi vun đất, giữ cây sao cho cây đứng, rễ không bị cong 
ngược lên). 

— Điều cơ bản nhất khi trồng cây con rễ trần có tỉ lệ sống cao là gì ? (đảm 
bảo bộ rễ ở trạng thái tự nhiên). 

3. Tổng kết bài học 

Câu 1 : Qui trình kĩ thuật làm đất trồng cây rừng là : 


5109/2001. ...ố.ố..ẻẽẻ.ốẽẽ.ẽẽẽố ẽ.ẽẽ ốc an 


DƯỢC 2N ty: LL2NG 16210462 82b1 09ktAIa1as 8424128 154121662. 1964682 3200 04 1p1 394145 se bày a2 82230228029 Ê 

Hãy tìm ý điền tiếp vào chỗ chấm của các bước cho phù hợp. 

Câu 2 : Đúng hay sai ? 

a. Quy trình trồng cây con cơ bản là : 

— Đào hố, đặt cây, lấp đất, nén đất, vun gốc (S). 

b. Quy trình trồng cây rễ trần là : 

— Đào hố, đặt cây, lấp đất, vun gốc, nén đất (S) 

c. Quy trình trồng cây có bầu là : 

— Tạo hố trong hố đất, rạch vỏ bầu, đặt bầu vào lỗ, nén đất, vun gốc (Ð) 

Cáu 3 : Ghép các cụm từ vào ô trống cho phù hợp. 

— Các cụm từ : 

Lầm đất trồng cây, trồng cây con rễ trần, trồng cây con có bầu. Bước I, 
bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6, vạc cỏ và đào hố, đất màu trộn phân, 
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lấy thêm đất lấp đầy hố, lấy đất trộn phân lấp vào hố tạo hở trong hố, đặt bầu 
vào hố, rạch vỏ bầu, lấp và nén đất lần 1, vun gốc, lấp và nén đất lần 2, đặt cây 
vào lỗ trong hố, lấp đất kín gốc cây. 


BẢNG 19 


1m ——————— 





4. Công việc về nhờ 
- Làm tiếp câu hỏi phần tổng kết (nếu chưa làm xong). 
— Trả lời các câu hỏi cuối bài. 


— Sưu tầm những hình ảnh về trồng và chăm sóc rừng. 


Bài 27 
CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài học này HS phải : 
e Trình bày được thời gian chăm sóc cây rừng sau khi trồng. 


e Nêu những công việc và yêu cầu, nội dung của từng việc phải đạt sau khi trồng. 


e Từ hiện tượng nhiều cây dại mọc nhanh, mạnh vượt lên cây rừng trồng, làm cây 
rừng trồng cằn cỗi mà nhận ra được vai trò, và có ý thức bảo vệ cây rừng trồng. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


GV cần nắm vững cơ sở của việc chăm sóc sau khi trồng, vì rằng, rừng sau 
khi trồng cho tới lúc khép tán, cây rừng còn nhỏ yếu, trong lúc đó cây dại còn 
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nhận được ánh sáng nên phát triển rất mạnh. Mặt khác sức đề kháng của cây 
rừng cũng còn yếu, chăm sóc là biện pháp tạo môi trường thuận lợi để cây rừng 
có điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt, khi rừng khép tán việc chăm sóc sẽ 
được giảm dần. 

2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 

Phóng to hình 44 SGK. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV có thể giới thiệu bài học qua việc kiểm tra kiến thức bài trước, có thể 
hỏi như sau : 

Hỏi : Trồng cây con rễ trần như thế nào để có tỉ lệ sống cao ? 

Hỏi : Vì sao khi đào hố lại phải vạc hết cỏ ? 

GV cho điểm những HS trả lời, sau đó khái quát lại và nêu vấn đề : Sau khi 
cây con bén rễ, nhưng chưa chắc đã sinh trưởng, phát triển thành cây rừng, vì giai 
đoạn này cây con còn yếu, sức chống chịu kém, mặt khác do chưa khép tán, cây 
dại phát triển nhanh, có thể trùm lên cây con. Do đó trước khi rừng khép tán cần 
phải thường xuyên chăm sóc. Vậy chăm sóc như thế nào để cây rừng phát triển tốt, 
ta nghiên cứu bài hôm nay, GV ghi đầu bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từmn hiểu về thời gian và số lần chăm sóc. 

GV thông báo : 

— Sau khi trồng 1 —- 3 tháng phải chăm sóc. 

— Chăm sóc liên tục khoảng 4 năm. 

— Năm thứ 1 và 2 mỗi năm từ 2 đến 3 lần. 

— Năm thứ 3 và 4 mỗi năm từ 1 đến 2 lần. 


Hỏi : Vì sao sau 1 đến 3 tháng phải chăm sóc rừng 2 (cổ mọc). 
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Vì sao phải chăm sóc rừng liên tục tới 4 năm ? (rừng chưa khép tán, sau 4 
đến 5 năm rừng mới có thể khép tán). 


Hỏi : Vì sao những năm đầu phải chăm sóc nhiều hơn những năm sau ? 
(Năm sau cây khỏe dân, tán rừng ngày càng kín). 

Hoạt động 2 : Từm hiểu những việc phải làm trong chăm sóc rừng. 

GV treo hình vẽ 44 lên bảng. 

Hỏi : Quan sát hình vẽ trên bảng hãy cho biết : 

— Những việc chính trong chăm sóc rừng là gì ? 

— Mô tả cách thực hiện trong mỗi việc và vì sao phải làm như vậy ? 


HS nêu đến đâu GV ghi tóm tắt lên bảng theo dàn ý như nội dung ở trang 70 


sách giáo khoa. 

Chú ý : 

- Sau khi HS nêu tên từng việc làm, nếu thiếu GV bổ sung để ghi lên bảng 
theo trình tự việc làm. 

— Quan trọng hơn là HS phải giải thích được vì sao làm như vậy, qua đó mà 
thấy vai trò của việc làm, từ đó thấy sự cần thiết mà có ý thức chăm sóc. 

3. Tổng kết bài học 

Cho HS trả lời các câu hỏi sau : 


Cáu 1 : Khi trồng rừng bằng cây con, vẫn có những cây bị chết do những 
nguyên nhân nào gây nên ? (khi trồng hỏng bộ rễ, do thiếu nước, do thiếu ánh 


sáng, do sâu bệnh). 
Câu 2 : Đúng hay sai ? 
a. Sau khi trồng từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3 phải chăm sóc (S) 
b. Những năm đầu phải chăm sóc nhiều lần (Ð) 
c. Càng về những năm sau số lần chăm sóc giảm dần (Ð) 


d. Sau khi trồng cần trồng hàng rào chống người lấy trộm (S) 
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e. Phát quang là chặt bỏ hết cây xung quanh (S) 

Câu 3 : Câu nào đúng nhất. 

Làm cỏ xới đất cho cây rừng là : 

a. Đào sâu xung quanh gốc cây rừng để nhặt hết thân và rễ cây to ? 
b. Lấy tay nhổ hết cỏ ở gốc cây rừng. 

c. Dùng cuốc dãy cỏ trên mặt đất, quanh gốc cây rừng. 


d. Dùng cuốc cuốc sâu khoảng 8 - 15cm quanh gốc cây rừng để nhặt hết 


cỏ, vun đất vào gốc cho cây (Đúng nhất). 
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Chương II 
KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG 


Bài 28 
KHAI THÁC RỪNG 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 

e Trình bày được mục đích của việc khai thác rừng. 

e Nêu được đặc điểm của từng loại khai thác rừng, từ đó phân biệt từng loại khai 
thác rừng khác nhau, nêu được ưu nhược điểm của mỗi loại khai thác, điều kiện 
để thực hiện từng loại khai thác. 


e Trình bày được các biện pháp phục hồi rừng sau khai thác và vai trò của phục hồi 


rừng đối với việc bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

e Từ đặc điểm và điều kiện của việc khai thác rừng, xác định được phương thức 
thích hợp để khai thác rừng trong điều kiện địa hình cụ thể mà phát triển tư duy 
lôgíc và tư duy kĩ thuật ở mỗi HS . 

e Qua các biện pháp khai thác và phục hồi rừng mà HS có ý thức sử dụng hợp lí tài 
nguyên rừng hiện nay, đồng thời tăng thêm ý thức bảo vệ rừng. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Nên đọc chương II bài "Phương thức lâm sinh” từ trang 97 đến trang 148, 
trong tài liệu Lâm sinh học tập 1I, Đại học lâm nghiệp 1992 để mở rộng kiến thức 
cho cả chương II. Nội dung cơ bản cần quán triệt để dạy bài 28 có thể như sau : 

Việc sử dụng loại khai thác rừng nào là tùy thuộc bản chất của cách khai 
thác, điều kiện địa hình và khí hậu. Vậy bản chất từng loại khai thác là thế nào ? 

Chặt dần : Chặt dần được hiểu như là phương pháp chặt toàn bộ cây rừng 
trên khoảng chặt bằng nhiều lần chặt trong một phần thời gian trong luân kì 
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kinh doanh, cây tái sinh được bảo vệ bởi tán cây rừng ngày càng thưa đi do 
chặt hạ và cuối cùng được phơi lộ hoàn toàn ra ánh sáng khi cây đòi hỏi ánh 
sáng hoàn toàn (Ngô Quang Đê chủ biên, 1992). 

Để rừng phục hồi bằng tái sinh tự nhiên thuận lợi, người ta sử dụng các 
biện pháp chặt khác nhau, đó là chặt gieo giống, chặt trung gian, chặt lần cuối. 

Chặt gieo giống : Được tiến hành vào năm cây rừng sai quả nhất nhằm đem 
lại hiệu quả tái sinh tự nhiên trong một lần chặt, nghĩa là lượng hạt được phát tán 
đều trên diện tích đã chặt, tạo thuận lợi cho việc tái sinh vì diện tích đã chặt cây, 
có được nhiều ánh sáng lọt tới, cây tái sinh có điều kiện sinh trưởng, phát triển 
tốt duy trì được hoàn cảnh rừng : Kiểu này còn được gọi là chặt thoáng. 

Nếu độ chặt gieo giống là 1/5 đến 1/4 số cây, nghĩa là những tấn cây rừng 
còn lại sẽ chạm vào nhau, lúc có gió thông qua. Cách chặt này nên áp dụng khi : 

— Cây tái sinh thuộc loại chịu bóng. 

— Hạt nặng chỉ phát tán quanh gốc cây mẹ. 

- Đất trồng có khả năng bị cây dại phủ nhanh chóng. 

Nếu ngược lại người ta sẽ sử dụng cách chặt thưa, nghĩa là những cây giữ 
lại cách nhau đến 5m hoặc lấy đi 1/3 đến 1/2 trữ lượng gỗ. 

Chặt trung gian : Khác với chặt gieo giống, chặt trung gian có số lần chặt 
nhiều hơn. Mục tiêu của chặt trung gian là giải phóng dần dần những bóng che 
làm cho cây tái sinh, sinh trưởng, phát triển tốt. 

Số lần chặt trung gian là phụ thuộc tốc độ sinh trưởng, đặc điểm phì nhiêu 
của đất. 

Chặt lần cuối : Khác với chặt trung gian, chặt lần cuối và chặt gieo giống 
chỉ thực hiện một lần. Khi cây con trên khoảnh chặt đã ở trạng thái khép tán. 

Chặt trắng : Chặt trắng được hiểu như là phương pháp chặt toàn bộ cây 
rừng trên một khoảng chặt và tạo thành rừng mới bằng tái sinh tự nhiên hay 
nhân tạo. Chặt trắng được áp dụng bằng những cách khác nhau tùy địa hình và 
sử dụng hình thức tái sinh tự nhiên hay nhân tạo. 

Chặt trắng theo băng : Yêu cầu của băng chặt sao cho phần đã chặt vẫn có 
thể nhận được hạt ở những cây lân cận, đồng thời nếu đất đồi bị xói mòn, rửa 
trôi khi cây con chưa khép tán, nếu khoảng chặt rộng có thể chừa lại một số 
cây để lấy hạt tái sinh cho phần đất đã chặt, khi cây con tái sinh khép tán sẽ 
chặt tiếp những phần còn lại theo băng. 
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Chặt chọn : Chặt chọn là phương pháp chặt từng cây hay từng đám cây gỗ 
thành thục, đạt tiêu chuẩn khai thác và kết quả là dẫn đến rừng khác tuổi. 

Mức độ chặt tỉa trong năm bằng mức tăng trưởng của rừng trong năm. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Phóng to bảng 2 trang 71 SGK. 

— Hình 46 phóng to. 


- Vẽ thêm các hình : Chặt dần, chặt chọn cây hay cụm cây, chặt trắng theo 
băng, chặt trắng toàn bộ. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

GV có thể từ kiểm tra bài cũ để nêu vấn đề dẫn đến bài mới bằng cách 
như sau : 


Hỏi I : Sau khi trồng ta cần chăm sóc cây rừng như thế nào ? (/rd lời như 
nội dung mục II bài 27). Cho điểm. 


Hỏi 2 : Trồng và chăm sóc rừng nhằm mục đích gì 2 (bảo vệ môi trường sống, 
bảo vệ sản xuất, cung cấp lâm sản phục vụ đời sống con người). Cho điểm. 

Từ ý trả lời của câu hỏi 2, GV nêu vấn đề : Muốn rừng luôn duy trì để bảo 
vệ môi trường, bảo vệ sản xuất, cung cấp đều đặn sản phẩm lâm sản cho con 
người, ta phải khai thác như thế nào ? 


Bài hôm nay giúp ta trả lời câu hỏi này. 

GV ghi tên chương và tên bài lên bảng. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từm hiểu nội dung khái niệm khai thác rừng. 

GV nêu vấn đề thảo luận : Người ta nói : Khai thác rừng là ta vào rừng chặt 
gõ, lấy lâm sản cần thiết khác về dùng, như vậy đúng hay sai ? Vì sao ? (Đúng 
nhưng chưa đủ, còn phải duy trì rừng). 

Sau khi HS thảo luận, GV tổng kết, ghi lên bảng như sau : 

Khai thác rừng là thu hoạch lâm sản nhưng đồng thời đảm bảo điều kiện 
phục hồi rừng. 
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Hoạt động 2 : Tìm hiểu các loại khai thác rừng. 

GV treo lên bảng, bảng số 2 SGK và giới thiệu : Đây là đặc điểm của một 
số loại khai thác rừng. GV yêu cầu : Hãy nghiên cứu nội dung ở bảng 2 và 
cho biết. 

+ Khai thác dần có đặc điểm như thế nào ? 

+ Khai thác chọn có đặc điểm như thế nào ? 

+ Khai thác trắng có đặc điểm như thế nào ? 

+ Khai thác dần và khai thác chọn khác nhau như thế nào 2 

+ Khai thác dần, khai thác chọn có lợi như thế nào cho sự tái sinh tự 
nhiên của rừng ? 

Sau khi cho HS nghiên cứu bảng 2 và trả lời các câu hỏi nêu trên, GV tổng 
kết, nêu câu hỏi yêu cầu vận dụng như sau : 

+ Rừng ở đất dốc có khai thác trắng được không ? Vì sao ? (không, vì 
xói mòn). 
+ Khai thác trắng mà không trồng sẽ gây nguy hại như thế nào ? 

Hoạt động 3 : Từmn hiểu điêu kiện áp dụng khai thác rừng ở nước ta hiện nay. 

Thảo luận : Ở Việt Nam, rừng phát triển chủ yếu trên đất dốc và ven biển, 
nên áp dụng hình thức khai thác nào có lợi nhất ? (Chỉ khai thác chọn). 

Hoạt động 4 : Tìm hiểu biện pháp phục hồi rừng sau khai thác. 

Thảo luận : Theo em sau khi khai thác ta phải làm thế nào để rừng sớm 
được hồi phục và phát triển ? 

GY gợi ý : Khai thác trắng, khai thác dần, khai thác chọn phải chăm sóc 
thế nào để rừng tái sinh tốt ? 

3. Tổng kết bài học 

Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau : 

Câu ï : Khai thác rừng phải đạt được mục đích như thế nào 2 (vừa thu 
hoạch lâm sản, vừa tạo điều kiện cho rừng tái sinh nhanh). 

Câu 2 : Ta có thể khai thác rừng theo những cách nào ? Mỗi cách khai thác 
chỉ áp dụng trong điều kiện nào ? 


Cảu 3 : Vì sao trên đất dốc nên khai thác dần theo băng đồng mức ? 
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Câu 4 : Đúng hay sai ? 


a. Khai thác dần là mỗi ngày chặt bớt một số cây, sau một số năm sẽ 
khai thác tiếp (Ð). 


c. Khai thác trắng là chặt đến đâu hết đến đó, để sau một số năm sẽ khai 
thác hết (S). 


d. Khai thác dần tạo điều kiện thuận lợi cho rừng tái sinh tự nhiên tốt 
hơn khai thác trắng (Ð). 
4. Công việc về nhà 
— Trả lời câu hỏi cuối bài. 
— Đọc trước bài 29 SGK. 


— Tìm hiểu rừng nào đã được khoanh nuôi tốt (với HS vùng có rừng). 


Bài 29 
BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Qua bài này HS phải : 


e Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ và nuôi dưỡng rừng đối với việc giữ gìn và phát 


triển tài nguyên rừng. 


e Giải thích mục đích, biện pháp bảo vệ rừng. 

e Nêu và giải thích được mục đích, đối tượng và biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng. 

e Nêu được mối quan hệ giữa bảo vệ và nuôi dưỡng rừng. 

e Qua nội dung về bảo vệ, nuôi dưỡng rừng mà HS biết cách bảo vệ, nuôi dưỡng 
rừng, đồng thời có ý thức bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 
Nội dung kiến thức của bài này nặng về sự kiện, do vậy cần quan tâm đến 


tính lôgic của bài, làm cho các sự kiện tạo thành một hệ thống, chặt chế mới có 
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thể giúp HS dễ nhớ và tăng được giá trị khoa học của nội dung. Khi chuẩn bị 
bài này cần chú ý những vấn đề sau : 

— Mục “I — Ý nghĩa”. Nội dung của mục này là nêu bật được ý nghĩa của 
việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng, chứ không phải ý nghĩa của rừng,tuy nghiên 
cứu ý nghĩa của rừng là cần nhưng bài 22 đã đề cập rồi. Cần chỉ ra được công 
việc bảo vệ rừng, công việc khoanh nuôi rừng có ý nghĩa gì trong việc phát 
triển rừng ở nước ta hiện nay. Nội dung mục I của bài ở SGK trình bày chưa rõ, 
nên người đọc dễ nhận thức là rừng có vai trò lớn nên cần được bảo vệ, hiểu 
như vậy là sai nội dung của bài. 

— Phân biệt khái niệm “ý nghĩa” ở bài này và khái niệm “vai trò” ở bài 22. 
Theo 7T? điển tiếng Việt, do Hoàng Phê chủ biên năm 2000 thì : 

Ý nghĩa là nội dung chứa đựng trong một hình thức diễn đạt hay giá trị, 
tác dụng. 

Vai trò là tác dụng, chức năng trong sự hoạt động phát triển của cái gì đó. 

Từ định nghĩa trên cho ta thấy khái niệm ý nghĩa của việc bảo vệ, khoanh 
nuôi rừng phải là giá trị của việc bảo vệ, khoanh nuôi đối với sự phát triển của 
rừng, không nên hiểu ngược lại rừng có giá trị nên cần bảo vệ và khoanh nuôi. 
Mặt khác ở bài này dùng khai niệm “ý nghĩa” chứ không dùng khái niệm “tác 
dụng”. Vì muốn miêu tả tự bản thân việc bảo vệ và khoanh nuôi đã chứa đựng 
“giữ gìn, tạo điều kiện để rừng phát triển”, còn khai niệm “tác dụng” thì phải 
có hoạt động bảo vệ, hoạt động khoanh nuôi diễn ra mới có thể giữ gìn, tạo 
điều kiện cho rừng phát triển. 

— Khái niệm “bảo vệ” khoanh nuôi rừng. 

Theo Tờ điển tiếng Việt, do Hoàng Phê chủ biên, năm 2000 thì bảo vệ là 
chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn luôn được nguyên vẹn. 

Khoanh nuôi rừng hay còn gọi là khoanh núi nuôi rừng là công tác bảo vệ khu 
rừng nghèo kiệt, có khả năng phục hồi (Từ điển bách khoa nông nghiệp 1991). 

Từ khái niệm bảo vệ và khoanh nuôi rừng, ta mới có thể xác định được cấu 
trúc nội dung mục II và III. 

— Mục “II — bdo vệ rừng” nên cấu trúc nhự sau : 

1. Mục đích 

Giữ gìn tài nguyên rừng và đất rừng hiện có (mục đích thứ 2 chỉ là hệ quả 
của mục đích 1, không nên để ở mức là mục đích thứ 2). 
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2. Biện pháp 

a. Tuyên truyền và xử lí vi phạm luật bảo vệ rừng. 

b. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vùng núi phát triển kinh tế, tham 
gia bảo vệ rừng. 

c. Xây dựng lực lượng bảo vệ rừng. 

— Mục “HII — Khoanh nuôi rừng”. 

1. Mục đích 

Phục hồi, phát triển rừng ở nơi rừng đã mất hay rừng suy thoái. 

2. Đối tượng khoanh nuôi (nh sách giáo khoa). 

3. Biện pháp. 

a. Bảo vệ 

b. Tạo điều kiện thuận lợi cho cây rừng phát triển. 

c. Trồng rừng ở đất quá trống. 

Chú ý : Khoanh nuôi là biện pháp, phục hồi là kết quả, do vậy, không nên 
ghi là khoanh nuôi phục hồi rừng như là một danh từ. 

4. Đồ dùng dạy học 

— Hình vẽ phóng to khu đất rừng chỉ có cây bụi. 

— Hình vẽ phóng to khu đất rừng có cây bụi và cây cao. 

— Hình vẽ phóng to khu rừng bị tàn phá nghèo kiệt. 

- Hình vẽ phóng to khu rừng phát triển phong phú, đa dạng. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

— Ta có những cách khai thác rừng như thế nào ? Mỗi cách khai thác có 
những ưu và nhược điểm gì ? 

— Nếu không áp dụng các cách khai thác trên sẽ dẫn đến hậu quả rừng như 
thế nào. 

2. Giới thiệu bài học 

GV nêu vấn đề : Nếu rừng bị khai thác nghèo kiệt, xơ xác ta phải làm gì và 
làm thế nào để mang lại nhiều lợi ích ? Ta nghiên cứu bài hôm nay “Bảo vệ và 
khoanh nuôi rừng”. 
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3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 

Hỏi : Theo em, bảo vệ rừng là thế nào ? (HS tự do phát biểu, GV hệ thống 
lại, bổ sung và kết luận : chống lại mọi sự gây hại, giữ gìn tài nguyên và 
đất rừng). 

GV cho bài tập : Bằng hiểu biết của mình và bàn thêm với các bạn bên 
cạnh, tìm ý phù hợp điền vào các ô trống của bảng sau : 


BẢNG 20 


Rừng không Rừng được Rừng nghèo kiệt 
acc diễn biến được bảo vệ bảo vệ được nuôi dưỡng 


man). 
L3.Khihauring  p | 
ẫỸÝ<ẢẮẦẶIẶAŨŨ.. 
L5.Kếga 7 | | | 


Hỏi : Từ kết quả ở bảng trên em có kết luận thế nào về ý nghĩa của việc 








bảo vệ, nuôi dưỡng rừng ? (giữ gìn và tạo điều kiện rừng phát triển, rừng được 
phục hồi và phát triển). 


Hoạt động 2 : Tìm hiểu về mục đích bảo vệ rừng. 


GV cho bài tập sau : Những nội dung nào sau đây được coi là mục đích của 
bảo vệ rừng ? Vì sao ? 


a. Cấm hành động phá rừng. 

b. Tổ chức định canh, định cư. 

c. Giữ gìn tài nguyên thực vật. 

d. Giữ gìn tài nguyên động vật. 

e. Giữ đất rừng hiện có. 

ø. Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển . 


GV chữa và tổng kết. 
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1. Mục đích bảo vệ rừng : 

- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có. 

— Tạo điều kiện để rừng phát triển. 

Hoạt động 3 : Từmn hiểu biện pháp bảo vệ rừng. 

GV nêu vấn đề : Lầm thế nào để thực hiện được mục đích bảo vệ rừng ? Để 
trả lời vấn đề nêu ra, hãy làm bài tập sau : 

Những nội dung nào sau đây được coi là biện pháp bảo vệ rừng có hiệu quả ? 

a. Tuyên truyền rừng là tài nguyên quý. 

b. Tuyên truyền luật bảo vệ rừng. 

c. Xử lí những hành động vi phạm luật bảo vệ rừng. 

d. Nuôi động vật rừng. 

e. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vùng núi phát triển kinh tế. 

g. Cần có chính sách phù hợp để nhân dân địa phương tự giác bảo vệ rừng. 

h. Xây dựng lực lượng đủ mạnh để bảo vệ, chống lại mọi hành động gây 
hại rừng. 

GV tổng kết và cho ghi bảng. 

2. Biện phớp bảo vệ rừng 

- Tuyên truyền và xử lí những vi phạm luật bảo vệ rừng. 

— Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vùng núi, phát triển kinh tế và tham 
gia tích cực vào bảo vệ rừng. 

— Xây dựng lực lượng bảo vệ, cứu chữa rừng. 

Hoạt động 4 : Từmn hiểu về việc khoanh nuôi rừng. 

Mục III cũng có thể nghiên cứu từng nội dung nhỏ như mục II, nhưng cũng 
có thể nghiên cứu các nội dung nhỏ trong cùng một lúc như sau : 

Đọc SGK, tìm ý phù hợp hoàn thành phiếu học tập sau : 

— Mục tiêu : Xác định đúng mục đích, đối tượng, biện pháp khoanh núi, 
nuôi rừng. 

— Thời gian : 5 - 7 phút 

— Nội dung phiếu. 
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BẢNG 21 


Mục đích khoanh nuôi rừng | Đối tượng khoanh nuôi rừng | Biện pháp khoanh nuôi rừng 





Nội dung các cột, như nội dung các mục trong SGK. 

Nội dung của phiếu trên là cơ sở để làm bài tập ở phần tổng kết bài học. 
3. Tổng kết bài học 

Bằng kiến thức đã học, hãy hoàn thành phiếu học tập sau : 

— Mục tiêu : So sánh bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 

— Thời gian : 5 phút. 

— Nội dung. 


BẢNG 22 


Nội dung so sánh Khoanh nuôi rừng 





Giống nhau 





Hãy hoàn thành các bài tập sau : 
Câu ï : Câu nào đúng nhất ? 


Mục đích bảo vệ rừng là : 
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a. Chống cháy rừng. 

b. Chống phá rừng. 

c. Chống bắn động vật rừng. 

d. Giữ gìn tài nguyên rừng, đảm bảo rừng phát triển tốt. 

Câu 2 : Câu nào đúng nhất 2 

Biện pháp khoanh nuôi rừng là : 

a. Chống người chặt phá cây con, trâu bò phá hoại, chống cháy. 

b. Tạo môi trường cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, trồng cây bổ sung 
vào chỗ trống. 

c. Tạo điều kiện để đất rừng phục hồi lại rừng. 

d. Cả a và b. 

4. Công việc về nhà 

— Trả lời tiếp câu hỏi còn lại ở bước tổng kết và câu hỏi cuối bài. 

— Tự nghiên cứu hệ thống hóa kiến thức về lâm nghiệp ở trang 78 SGK và 
trả lời được 15 câu hỏi. 
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Phổn 3 
CHĂN NUŨI 





Chương I 
ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI 


Bài 30 
VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Sau khi học xong bài này HS phải : 


e Nêu được vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân và 
kinh tế địa phương. 


e Trình bày được một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới. 


e Có thái độ và ý thức học tập tốt nội dung kiến thức về kĩ thuật chăn nuôi gia súc 
gia cầm và vận dụng vào công việc chăn nuôi tại gia đình. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

— Đọc Kĩ nội dung SGK, tham khảo thêm một số kiến thức cơ sở. 

- Tham khảo, sưu tầm số liệu minh họa về sản lượng sản phẩm chăn nuôi 

phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu của địa phương. 
- Kiến thức bổ sung. 
— Chăn nuôi là gì 2 
+ Chăn nuôi : Đó là hệ thống các biện pháp về giống, thức ăn, thú y, kĩ 

thuật cần được áp dụng đúng quy trình để nuôi dưỡng, chăm sóc vật 
nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của con người. 
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+ Vật nuôi gồm gia súc, gia cầm. 

- Các loại gia súc : Lợn nuôi lấy thịt ; Bò được nuôi ở nhiều nơi để lấy thịt, 
sữa, da và sức kéo ; Trâu được nuôi nhiều ở các vùng nhiệt đới ẩm để lấy thịt, 
sữa, da và sức kéo ; Ngựa nuôi lấy thịt, sữa, để cưỡi, kéo và chơi thể thao ; Dê 
nuôi lấy thịt, sữa ; Cừu nuôi lấy thịt, lông và sữa... 

- Gia cầm : gồm vịt, ngan, ngỗng, gà Tây,... nuôi lấy thịt, trứng, lông. 

+ Nghề chăn nuôi còn mở rộng hơn như nghề nuôi ong, nuôi tằm, nuôi 
chim cảnh mang lại giá trị kinh tế cao. 


- Định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm từ năm 2000-2005. 


BẢNG 23 


| 
Chi tiêu Đơn vị tính 
2000 2005 


ĐT Tem | | m— 


[eacnenhip | Tum | 8 | 8 — 
[vt.ngm.ngõn | Tum | 46 | 88— 





(Tài liệu Hội thảo Tập huấn kĩ thuật chăn nuôi gà Tam Hoàng, 15-6-1999) 


— Theo thống kê của FAO (1995) thì Việt Nam có 16.500 nghìn con lợn, 
đứng hàng thứ 9 trên thế giới, sau các nước : Trung Quốc, Mỹ, Brazin, Liên 
bang Nga, Ba Lan, Tây Ban Nha và Mêxico, và đứng hàng đầu các nước 
Đông Nam Á, hàng năm cung cấp hơn 1 triệu tấn thịt lợn cho tiêu dùng và 
xuất khẩu. 

— Kế hoạch đàn lợn nước ta năm 2000 đạt 20 triệu con và 2010 đạt 25 triệu 
con ; Đàn trâu nước ta hơn 3 triệu con ; Đàn bò gần 4 triệu con (Chăn nuôi 3 — 
Kĩ thuật chăn nuôi lợn — Sách CĐSP). 


Giới thiệu giá trị dinh dưỡng một số sản phẩm chăn nuôi : 
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BẢNG 24 





— Lượng phân một con gia súc cung cấp trong Í năm : 

Lợn cung cấp 1,0—1,5 tấn phân/năm. 

Trâu cung cấp 2,5—3,5 tấn phân/năm. 

Bò cung cấp 2-3 tấn phân/năm. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

- Phóng to sơ đồ 7 SGK. 

- Sưu tầm một số tranh ảnh về các giống gia súc gia cầm phổ biến, một số 
tranh ảnh giới thiệu sản phẩm thịt, da, lông, sữa... phục vụ cho giờ học được 
sinh động hơn. 

3. Bố cục bởi giảng 

Bài này nên tập trung thiết kế hai hoạt động chủ yếu để HS xác định được 
vai trò và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Giới thiệu bài học 
Chăn nuôi là một ngành sản xuất nông nghiệp có chức năng chuyển hóa 


những sản phẩm của trồng trọt và phế, phụ phẩm một số ngành công nghiệp 


chế biến thực phẩm thành sản phẩm vật nuôi có giá trị cao. 
- Vậy sản phẩm của ngành chăn nuôi bao gồm những gì ? 


- Trong chăn nuôi, người ta thường nuôi những con vật nào, nhằm mục 
đích gì ? Liên hệ với địa phương ? 
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— Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta phải làm 
những việc gì ? 

Đó là những nội dung kiến thức chúng ta phải tìm hiểu trong bài này. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : HS fừm hiểu vai trò của chăn nuôi. 

- HS quan sát hình 50 trong SGK và đọc mục I... để xác định vai trò của 
chăn nuôi. 

— HS tự liên hệ với thực tế địa phương, xác định tên một số vật nuôi quen 
thuộc như : lợn, trâu, bò, gà, vịt, ngan, ngỗng, chó, mèo, thỏ, dê, ngựa,... Cho 
biết vai trò của mỗi loại vật nuôi trong đời sống gia đình em ? 

- HS phát biểu xác định tên những vai trò của chăn nuôi thể hiện trong 
hình 50 SGK ? (cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu... ). 

- Yêu cầu HS xác định vai trò của một vài con vật nuôi cụ thể ở địa 
phương 2 

Ví dụ : 

Con lợn cung cấp sản phẩm gì ? 

Con trâu, bò cung cấp sản phẩm gì ? 

Con thỏ, chuột bạch... (là những vật nuôi có giá trị trong nghiên cứu khoa học, 
tạo vắc xin, huyết thanh phục vụ cho ngành thú y và y tế...) thuộc vai trò nào ? 

GV kết luận : Ngành chăn nuôi cung cấp : 

- Thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho con người (thịt, trứng, sữa) 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

— Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ (lông gia cầm, sừng, 
da, xương, chế biến thịt, trứng, sữa, vắc xin). 

- Cung cấp phân bón (số lượng lớn, chất lượng tốt) cho ngành trồng trọt, 
lâm nghiệp và chăn nuôi một số loài thủy sản. 

Hỏi : Giữa ngành chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ nào ? Phụ thuộc 
nhau thế nào ? Hỗ trợ nhau thế nào ? Sử dụng phân chuồng có vai trò cải tạo 
đất thế nào ? Làm thế nào để giữ vệ sinh môi trường khi sử dụng phân chuồng 
bón ruộng ? (ủ phân). 
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- Cung cấp sức kéo cho trồng trọt (cày, bừa) và giao thông vận tải (trâu, bò 
kéo xe), thể thao (đua xe ngựa, cưỡi ngựa)... 


Chăn nuôi góp phần tăng thu nhập kinh tế cho gia đình, sử dụng hợp lí sức 
lao động (trẻ em chăn trâu, bò). Tận dụng được sản phẩm của ngành trồng trọt 
(rau, thân lá cây, cám, rơm, ra... ). 


Hoạt động 2 : Từn hiểu nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi trong 
thời gian tới. 


GV theo tranh (Sơ đồ 7), hướng dẫn HS quan sát và tìm hiểu : 
— Ngành chăn nuôi có mấy nhiệm vụ ? 
Nhiệm vụ I : Phát triển chăn nuôi toàn diện là thế nào 2 
+ Đa dạng về loại vật nuôi : (HS kể tên). 
+ Đa dạng về quy mô chăn nuôi : trại chăn nuôi, xí nghiệp chăn nuôi 


(Nhà nước), trang trại (tập thể hay tư nhân) và gia đình (chăn nuôi nhỏ, 
tận dụng thức ăn thừa, phế phụ phẩm để chăn nuôi). 
HS liên hệ thực tế địa phương có những quy mô chăn nuôi nào ? Gia đình 
nuôi những con vật nào ? 
Nhiệm vụ 2 : ChuyỀn giao tiến bộ kĩ thuật cho nhân dân : 
+ Làm thức ăn hỗn hợp để bán cho nhân dân tiện sử dụng, hiệu quả kinh 
tế cao. Ví dụ :... 
+ Nhập giống ngoại, năng suất cao hoặc giống mới phù hợp với điều 
kiện tự nhiên, kinh tế vùng miền để nhân dân nuôi. Ví dụ :... 


+ Tiêm phòng, chữa trị bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng đúng kĩ thuật, vệ 
sinh môi trường tốt. 


+ Thu mua, chế biến sản phẩm chăn nuôi : thuận tiện, hiệu quả kinh tế 
cao. Ví dụ :... 
Nhiệm vụ 3 : Tăng cường đầu tư nghiên cứu và quản lí. 


+ Đào tạo cán bộ nông nghiệp để về phục vụ các địa phương như kĩ sư 
chăn nuôi, bác sỹ thú y, kĩ sư nông nghiệp... 


+ Cho nhân dân vay vốn để phát triển chăn nuôi theo vùng, theo quy 
hoạch chung của địa phương và cả nước. Ví dụ :... 
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— Mục tiêu của ngành chăn nuôi nước ta ? (Tăng nhanh số lượng và chất 
lượng sản phẩm). 
3. Tổng kết bài học 
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK, trang 82. 
- Dùng phiếu học tập để kiểm tra cuối giờ học. 
Hãy đánh dấu X vào LÏ thể hiện các nhiệm vụ của ngành chăn nuôi. 
L] Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người. 
L] Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí. 
L] Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ. 
L] Phát triển chăn nuôi toàn diện. 
L] Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. 
L] Tăng nhanh khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 
4. Công việc về nhà 
— Yêu cầu HS đọc trước bài 31 SGK. 


— Trả lời câu hỏi trong SGK vào vở bài tập. 


Bài 37 
GIỐNG VẬT NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Thông qua bài học này, HS phải : 

e Nêu được khái niệm giống vật nuôi, điều kiện để được công nhận là một giống vật 
nuôi, cơ sở khoa học để phân loại giống vật nuôi. 

e Xác định được vai trò, tầm quan trọng của giống vật nuôi đối với năng suất và 
chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 


e Liên hệ thực tế để thấy được sự đa dạng của giống vật nuôi ở địa phương và vai trò của 


con người trong quá trình hình thành giống vật nuôi. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

- Đọc kĩ SGK để nắm vững kiến thức cơ bản và bố cục bài giảng. 

e Khái niệm giống vật nuôi : 

Là nhóm vật nuôi cùng loài có chung nguồn gốc, loại hình (phenotip) và cấu 
trúc di truyền (genotip), được hình thành, củng cố và phát triển do tác động của 
con người trong điều kiện kinh tế —- xã hội và môi trường nhất định. Có số lượng 
lớn để có thể nhân giống trong sản xuất bằng phương pháp nhân giống thuần 
chủng, giữ được những đặc điểm của giống và có thể di truyền cho thế hệ sau. 

e Đặc điểm một số giống vật nuôi quen thuộc : 

— Một số giống bò : 

+ Bò vàng Việt Nam : Con đực nặng 250-300kg ; con cái nặng 
160-180kg, là giống bò nội thuộc giống nguyên thủy. 

+ Bò Lang trắng đen nhập nội vào Việt Nam năm 1968 từ Bắc Kinh - 
Trung Quốc, là giống bò sữa năng suất cao 4.000—6.000kg sữa/300 ngày. 


+ Bò nâu Thuy Sỹ, năm 1970-1971 nhập nội vào Việt Nam từ Cu Ba. Bò 
kiêm dụng thịt sữa, con đực nặng 800-950kg ; con cái cho sữa 
3.000kg/305 ngày. 

+ Bò Zêbu, còn gọi là bò U, là những giống bò nhiệt đới có u bướu ở vai. 
Trong nhóm này, Việt Nam nhập các giống SIN, Sahival, Ongol, 
Brahman để cải tạo đàn bò vàng Việt Nam. 


+ Bò lai Sin hình thành ở Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ 20 trên 
cơ sở lai bò vàng Việt Nam với bò đực Ấn Độ (nhập vào Việt Nam 
1923-1924), con đực nặng 350-400kg, con cái cho 850-900kg 
sữa/300 ngày. 

— Một số giống gà nuôi phổ biến ở nước ta : 

+ Gà Ñi : con đực trưởng thành 1,8—-2kg, con cái 1,2—1,5kg 

+ Gà Hồ : con đực trưởng thành 4—-5kg, con cái 2,5—3kg 

+ Gà Đông Cảo : con đực trưởng thành 3,5—4kg, con cái 3—3,5kg 

+ Gà Mía : con đực trưởng thành 3,5—4kg, con cái 2,5—3kg 

+ Gà cải tiến : gà Rốt Ri (của Viện Chăn nuôi) trưởng thành đạt 2,5—3kg. 
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+ Gà nhập nội : gà Tam Hoàng hướng thịt (Trung Quốc), gà Hybro là 
giống gà thịt cao sản (Cu Ba), gà Lơgo hướng trứng (Italia), gà Rốt 
(Hoa Kỳ) kiêm dụng, gà Sasso hướng thịt (Pháp), gà ISA màu (Pháp) 
hướng kiêm dụng năng suất cao. 


— Một số giống vịt nuôi phổ biến ở nước ta : 


Vịr cỏ khi trưởng thành, con đực nặng 1,5—1,7kg, con cái 1,4-1,5kg. 
Vịt Anh Đào hướng thịt, đạt 2-2,5kg lúc 75 ngày tuổi. 
Vịi Bắc Kinh hướng thịt, đạt 2-2,5kg lúc 2 tháng tuổi. 


Vịt nhập nội : 


+ Kakicamben : hướng trứng, nhập từ Anh, đạt 150—180 quả/năm. 
+ Vịt C.V. Supe M nhập nội 1989, hướng trứng, đạt 140—146 quả/năm. 


- Một số giống lợn nuôi ở nước ta : 


+ Lợn Móng Cái : Trưởng thành con đực nặng 80 kg, con cái 70 kg, 
hướng nạc —- mỡ. 
+ Lợn ỉ : Trưởng thành con đực 60kg, con cái 50kg — hướng mỡ. 


+ Lợn Landrar (Đan Mạch) - hướng nạc, trưởng thành con đực 
300-320kg, con cái 220-250kg. 

+ Lợn Đại Bạch : Lợn kiêm dụng nạc - mỡ, trưởng thành con đực 
320-350kg, con cái 220-250kg. 

+ Lợn Ba Xuyên : Lợn đen đốm trắng, hướng mỡ - nạc, trưởng thành 
120-150kg. 

+ Lợn Thuộc Nhiêu : Lợn trắng, hướng nạc —- mỡ, trưởng thành 
95—100kg. 

+ Lợn Phú Khánh (trắng) : Hướng nạc - mỡ, trưởng thành 85-90kg. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 


- Chuẩn bị tranh ảnh, tư liệu về các giống gia súc gia cầm phổ biến ở nước 


ta và ở địa phương. 


3. Bố cục bởi giảng 


Tổ chức 2 hoạt động cho HS tìm hiểu kiến thức của bài là : Khái niệm và 


vai frò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. 
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C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế gia đình em, địa phương và cả 
nước ta ? (Tùy điều kiện đặc điểm địa phương để các HS liên hệ thực tế ở mức 
độ khác nhau). 

2. Giới thiệu bài học 

Ca dao tục ngữ có câu “Tốt giống, tốt má, tốt mạ, tốt lúa”, điều này nói lên 
mối quan hệ chặt chẽ giữa giống với năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong 
bài học này, chúng ta sẽ biết được thế nào là giống vật nuôi và vai trò quan 
trọng của giống vật nuôi đối với ngành chăn nuôi gia súc gia cầm như thế nào 2 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm thế nào là giống vật nuôi. 

— Yêu cầu HS đọc nội dung trang 83 và quan sát hình vẽ 51, 52, 53 SGK. 

- Hướng dẫn HS đọc bảng : đặc điểm một số giống vật nuôi (kẻ lên giấy to 


hoặc bảng). 


BẢNG 25 


Giống Màu lông Khối Khối lượng trưởng | Thời gian Đặc điểm 
vật nuôi da lượng sơ thành thành con non 
sinh thục sinh | thuần chủng 
dục 


Lợn - Lông 1,2-1,5kg | Con cái - Lông trắng 
Landrat | trắng 220-250kg “3T đố 
- Tai rủ Con đực xuống trước 
xuống 320-350kg mặt 
trước mặt 


Lông màu |12-14kg | Con cái 
vàng 160—-180kg 
Con đực 
250-300kg 
Gà Lơgo | Lông màu |50-60g Con mái 
(Italia) trắng 1,6—1,8kg 
Con trống 1,8-2kg 
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- HS tự tìm thêm đặc điểm một số vật nuôi khác. 

Hỏi : 

- Các giống vật nuôi có đặc điểm gì về nguồn gốc xuất xứ ? Các con vật 
trong cùng giống có chung nguồn gốc không ? (cùng chung nguồn gốc). 


- Đặc điểm ngoại hình, thể chất và tính năng sản xuất của những con vật 
khác giống thế nào ? (khác nhau) 


- Đặc điểm con non thuần chủng có giống bố mẹ không ? Vì sao ? (giống 
nhau, và giống bố mẹ đã sinh ra nó). 


Sau khi hướng dẫn HS trả lời, GV kết luận : 

- Giống vật nuôi là những con vật có cùng nguồn gốc về đặc điểm di truyền. 

- Những con vật cùng giống sẽ có cùng đặc điểm ngoại hình, thể chất, và 
tính năng sản xuất. 

- Những đặc điểm đó được truyền lại cho đời sau. 

Yêu cầu HS làm bài tập trang 38 SGK. 

Để tiện sử dụng kiến thức liên quan với nhau, đổi nội dung 3 SGK lên dạy 
trước, mục 2 dạy sau. 

Hoạt động 2 : Phân loại giống vát nuôi : 

+ Yêu cầu HS đọc nội dung mục 2 SGK. 

+ GV cho biết một số tên và đặc điểm giống vật nuôi để HS xác định căn 
cứ phân loại. 


L] Lợn Móng Cái L] Gà tre, gà ác, gà ri 

L] Lợn Thuộc Nhiêu L] Gà Lơ go - hướng trứng 

L] Lợn Mường Khương L1 Bò chuyên dụng thịt Limonsin 
L] Lợn Landrat-hướng nạc L] Bò u, bò vàng 

L] Vịt Bắc Kinh L] Bò lang trắng đen - chuyên sữa 


L] Vịt siêu trứng C.V. Supe M, CV 2000, Khakicampbell... 

+ HS rút ra các cách phân loại giống vật nuôi bằng cách điển chữ a, b, c, d 
vào bên cạnh tên các giống vật nuôi khi đối chiếu với nội dung SGK. (a. Theo 
địa lí, b. Theo hình thái ngoại hình, c. Theo mức độ hoàn thiện giống, d. Theo 
hướng sản xuất). 
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Ví dụ : 
[a] Lợn Móng Cái (a : phân loại theo địa lý) 
[bị Bò u, bò vàng 
Gà tre, gà ác, gà r1 (c : phân loại theo mức độ hoàn thiện giống) 
[4| Lợn hướng nạc — Landrat (d : theo hướng sản xuất). 
HS tìm hiểu điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi. 
Nội dung này HS chỉ cần biết và nhớ nội dung ghi trong SGK là được — Vì 
đây là việc làm của các cơ quan quản lí giống quốc gia. 
Hoạt động 3 : Từn hiểu vai trò của giống vật nuôi. 


— Cho HS tham khảo năng suất chăn nuôi một số giống vật nuôi trong SGK 
và bảng sau : 


BẢNG 26 


Giống vật nuôi Khối lượng thịt Năng suất Năng suất Tỷ lệ % 
(kg) trứng (quả) sữa (kg) mỡ trong 
sữa 


luevsM | — | mm | |. Ả| 
Nteadampei | | 8m |. | Ả 
BoHmimn | 7 | — |S88am | 
[suuam Vận | | | %e4m | 382.) 
Itumm | | | 3 | 1| 


Hỏi : 





— Khối lượng thịt tối đa của lợn Landrat và lợn ï khác nhau do yếu tố nào 
quyết định ? (giống —> yếu tố di truyền) 

— Năng suất cao (thịt, trứng, sữa) do yếu tố nào quyết định 2 (giống). Yếu 
tố nào ảnh hưởng quan trọng ? (/hức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc). 


— Tỉ lệ mỡ trong sữa của trâu Mura và bò Hà Lan do yếu tố nào quyết định ? 
(di truyền của giống). 
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Sau khi HS thảo luận, GV kết luận : 

Giống vật nuôi quyết định năng suất (số lượng) và chất lượng sản phẩm 
chăn nuôi. 

4. Tổng kết bài học - dặn dò 

— Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ cuối bài. 

— Trả lời câu hỏi SGK. 

5. Công việc về nhà 

— Đọc trước bài 32. 

Lầm bài tập ở nhà : Hãy tìm hiểu đặc điểm một số giống vật nuôi ở quê 
hương em. 


BẢNG 27 


Tên giống vật nuôi Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất 
(sản phẩm chăn nuôi) 





Bài 32 
SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này, HS phải : 
e Trình bày được khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 
e Phân biệt được các đặc điểm của quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 


e Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát dục của vật nuôi, 


từ đó có thể vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi gia đình. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

- Đọc kĩ nội dung SGK, hiểu và phân biệt các khái niệm. 

e Sinh trưởng : 

Một mặt của phát triển, nói lên sự thay đổi về số lượng, có liên quan đến sự 
lớn lên và tăng khối lượng, tầm vóc, thể tích, các chiều đo của từng bộ phận và 
toàn bộ cơ thể trong quá trình phát triển của sinh vật ; Cơ chế : Tế bào được 
sinh ra giống tế bào sinh ra nó. 

Ví dụ : Tế bào xương sinh ra tế bào xương, kết quả xương to thêm, dài thêm. 

e Phát triển cá thể : 

Là một chuỗi những biến đổi về số lượng và chất lượng xảy ra nối tiếp 
nhau trong cơ thể sinh vật, bắt đầu từ lúc hình thành phôi thai cho đến khi kết 
thúc sự sống (còn gọi là sự phát dục). 

Đặc điểm tế bào học thể hiện rõ nét của sự phát triển, đó là các tế bào được 
sinh ra không giống tế bào đã sinh ra nó. Chẳng hạn : Tế bào phôi (hợp tử) 
phân hóa thành tế bào xương, cơ, thần kinh, da, tế bào máu... các loại tế bào 
này khác nhau và khác tế bào phôi về cấu tạo và chức năng. Hay là tế bào sinh 
dục sơ khai vào vùng chín sinh dục vẫn là tế bào lưỡng bội (2n nhiễm sắc thể), 
sau khi giảm phân thành giao tử có bộ nhiễm sắc thể (NST) đơn bội (n NST), tế 
bào sinh ra đã khác tế bào sinh ra nó. 

Trong nhiều tài liệu thuộc về ngành chăn nuôi và trong SGK dùng khái 
niệm phát dục với nội dung thể hiện sự biến đổi về chất trong quá trình phát 
triển cá thể vật nuôi (bao gồm tất cả các bộ phận cơ thể con vật). 

Ví dụ : 

— Dạ cỏ trâu bò lúc mới sinh rất nhỏ, nhỏ hơn cả ba túi dạ dày khác, nên ở 
trâu bò dưới 6 tháng tuổi, chủ yếu các loại thức ăn được tiêu hóa là sữa hay 
thức ăn mềm, nhưng về sau dạ cỏ tăng nhanh khối lượng, lớn hơn hẳn các dạ lá 
sách, dạ múi khế, dạ tổ ong và từ đó dần dần dạ cỏ có khả năng tiêu hóa thức 
ăn thô như rơm, cỏ... nhiều hơn. 

- Bò sữa năng suất cao, lúc còn nhỏ bầu vú rất bé, nhưng về sau lúc dùng 
để tiết sữa thì khối lượng tăng lên rất nhanh, có con đến 20kg. 


148 


- Gà trống biết gáy thể hiện cơ quan sinh dục đã hoàn thiện, có khả năng 
thụ tinh cho gà mái, gia súc bắt đầu động dục lần đầu và chịu đực, gà mái kêu 
và tìm trống... Những con vật này đã phát dục, hoàn thiện cơ quan sinh dục 
kèm theo ngoại hình và nhiều biến đổi khác để bước vào sinh sản. 

Giáo viên có thể tham khảo hoặc sử dụng một số thông tin sau đây phục vụ 
cho bài giảng : 


BẢNG 28 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT DỤC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LỢN 


Khối lượng (kg) THÔI ĐIAH 
F l - thuầ 
Giống lợn : Mới Cai Trưởng thành học 
_ 0h. |, SP ng 


mi —  [ssomlpsse| so | sng | smg [rrhag 


BẢNG 29 : SINH TRƯỞNG PHÁT DỤC THEO GIAI ĐOẠN CỦA LỢN 
Thai nhỉ Bú sữa Thành Trưởng 
thục thành 
Và ˆ cớ) 3 18 3 
1-22 23-38 39-114 Lúc đề —> 2 : ề trên 4 
Z . h thá tháng->17 tháng->4 _ 
ngày ngày ngày áng tháng năm năm 


BẢNG 30 : SINH TRƯỞNG PHÁT DỤC KHÔNG ĐỒNG ĐỀU CỦA LỢN LANDRAT 








Hợp tử | Sơ sinh | Trưởng | Thời gian | Tăng khối | Thời gian giai | Tăng khối 
giai đoạn lượng đoạn trưởng lượng 


bào thai thành 


0,4mg | 1,3kg | 200kg | 114 ngày | 2500 lần 1000 ngày 200 lần 
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e Kết quả sự sinh trưởng phát dục của vật nuôi thể hiện bằng năng suất 
chăn nuôi (NSCN) 


SƠ ĐỒ 5 


NSCN | = Giống + Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng 
Yếu tố di truyền Thức ăn + Chăm sóc + nuôi dưỡng 





Ị 





2. Đồ dùng dạy học 
- Sơ đồ 8 SGK phóng to. 


— Các bảng số liệu tham khảo. 


- Phiếu học tập phục vụ dạy học và kiểm tra. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra kết quả tìm hiểu của HS thông qua phiếu học tập. 

2. Giới thiệu bài học 

Sự phát triển của vật nuôi từ lúc còn là hợp tử đến lúc thành cá thể non đến 
trưởng thành rồi già cỗi diễn ra rất phức tạp nhưng tuân theo những quy luật 
nhất định. 

Trong giờ học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về 
quá trình sinh trưởng phát dục của vật nuôi và mối quan hệ khăng khít giữa 
sinh trưởng và phát dục, thông qua đó hiểu được vai trò nuôi dưỡng và điều 
kiện sống trong mối quan hệ với yếu tố di truyền để tạo nên năng suất, hiệu 


quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc g1a cầm. 
3. Bài mới 
Hoạt động 1. HS tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng phát dục của 


vật nuôi. 
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a) Khái niệm sự sinh trưởng. 

GV : Treo bảng 28 SGK và hướng dẫn HS cùng đọc nội dung số liệu. 

HS: - Đọc nội dung mục Ï trang 86 SGK. 

— Quan sát hình 54 trong SGK 

+ Quan sát hình ảnh 3 con ngan, em có nhận xét gì về khối lượng, hình 
dạng, kích thước cơ thể ? 

+ Nhận xét đặc điểm khối lượng các giống lợn qua các giai đoạn từ hợp 
tử đến lúc sơ sinh —> cai sữa —> trưởng thành ghi trên bảng 28 SGK. 

+ Người ta gọi sự tăng khối lượng (tăng cân) của con ngan, con lợn 
trong quá trình nuôi dưỡng là gì ? 

HS phát biểu ý kiến tranh luận với nhau, cuối cùng GV kết luận : Sinh trưởng 
là sự tăng lên về chiều cao, chiều dài, bể ngang, khối lượng của cơ thể và các 
bộ phận của cơ thể con vật. Sự sinh trưởng do cơ chế phân chia tế bào, tế bào 
được sinh ra giống tế bào đã sinh ra nó. 

Ví dụ : — Tế bào cơ sinh ra tế bào cơ, do đó cơ to và dài thêm. 

Tế bào gan sinh ra tế bào gan, gan sẽ to thêm... 

b) Khái niệm về sự phát dục. 

— Yêu cầu HS quan sát ảnh của hình 54 và đọc mục 2 trang 87 SGK. 

Hỏi : —- Nhìn vào hình 54, mào con ngan lớn nhất có đặc điểm gì ? (mào rõ 
hơn con thứ 2 và có màu đỏ, đó là đặc điểm con ngan đã thành thục sinh dục). 

— Con gà trống thành thục sinh dục khác con gà trống nhỏ ở những đặc 
điểm nào ? (mào đỏ, to, biết gáy... ) 

Sau khi HS trả lời, GV kết luận : 

- Đặc điểm con ngan trưởng thành có mào to, con gà trống biết gáy, biết 
đạp mái, thể hiện sự phát dục của con vật. 

- Ở con cái, cùng với sự phát triển cơ thể, buồng trứng sinh trưởng đến lúc 
trưởng thành, buồng trứng bắt đầu sinh ra trứng chín, đó là sự phát dục buồng 
trứng. Con đực cũng vậy, tinh hoàn lớn lên cùng với sự phát triển cơ thể, đến 
lúc tính hoàn sản xuất ra tinh trùng và hoóc môn sinh dục kích thích gà gáy, 
biết đạp mái, đó là sự phát dục. 

HS : Lầm bài tập trang 87 SGK (làm vào vở bài tập, phiếu học tập hoặc 
lên bảng). 
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BẢNG 31 


Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục 


Gà trống biết gáy 
Gà mái bắt đầu đẻ — 


Hoạt động 2 : Từmn hiểu đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vát nuôi. 
Đọc mục II SGK trang §7 + 88. 





4) Sinh trưởng phát dục theo giai đoạn. 
- Yêu cầu HS đọc sơ đồ 8 trang 87 SGK. 
- GV treo bảng 29 SGK lên, cho HS đọc. 


Hỏi : — Quá trình sinh trưởng phát dục của lợn diễn ra như thế nào ? (Theo 
các giai đoạn khác nhau). 


— Tìm ví dụ về sinh trưởng phát dục theo giai đoạn của con gà ? [Phôi trong 
trứng —> phát triển phôi khi ấp trứng (21 ngày) -> gà con (1-6 tuần) -> gà đò 
(7-14 tuần) —> gà trưởng thành]. 


b) Sinh trưởng phát dục không đồng đều. 
— Treo bảng 30 SGK, hướng dẫn HS đọc. 
Hỏi : - Giai đoạn bào thai, khối lượng tăng bao nhiêu lần ? (2500 lần) 


— Giai đoạn từ sơ sinh đến trưởng thành, khối lượng tăng bao nhiêu lần ? 
(200 lần) 


— Sự tăng trọng hai giai đoạn có giống nhau không ? (giai đoạn bào thai 
tăng nhanh hơn) 


GV kết luận : Trong quá trình phát triển của vật nuôi, sự sinh trưởng phát 
dục không đồng đều về : 


- Khả năng tăng trọng : vật nuôi non tăng nhanh —>đến lúc trưởng thành 
tăng chậm, sau đó dừng lại không tăng nữa. 
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- Không đồng đều về sự phát triển các cơ quan bộ phận : con non, xương 
phát triển nhanh, càng lớn cơ càng phát triển nhanh, xương phát triển chậm lại. 

- Không đồng đều về khả năng tích lũy mỡ... (càng lớn tích lấy mỡ càng 
mạnh) 

€) Sinh trưởng phát dục theo chu kì. 

— Mỗi loài vật có chu kì động dục khác nhau : lợn 21 ngày ; ngựa 23 ngày ; 
gà, vịt hàng ngày... 


Treo sơ đồ câm : 


SƠ ĐỒ 6 


Đặc điểm sinh trưởng 
phát dục vật nuôi 





Hỏi : - Hãy điền các đặc điểm sinh trưởng phát dục vào các ô trống 2 


- Sau đó chọn các ví dụ (trang 88 SGK) điền chữ a, b, c, d vào các ô thích 
hợp trong bảng sinh trưởng phát dục của vật nuôi. 


Đặc điểm sinh trưởng 
phát dục vật nuôi 
Không đồng đều a, b Theo giai đoạn d Theo chu kì c 


Hoạt động 3 : Từmn hiểu yếu tố tác động đến sự sinh trưởng phát dục của 


Đáp án : 










vật nuôi. 
— Treo bảng 28 SGK : Đặc điểm sinh trưởng phát dục của một số giống lợn. 


Hỏi : — Nuôi thật tốt một con lợn ỉ có thể tăng khối lượng bằng con lợn 
Landrat, loocsai không ? Tại sao ? (Không - do gen di truyền quyết định). 
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- Muốn chăn nuôi đạt năng suất cao phải làm gì ? (giống tốt + kĩ thuật 
nuôi tốt) 
GV kết luận : Năng suất chăn nuôi là kết quả của quá trình sinh trưởng 


phát dục của vật nuôi. 


Năng suất Giống Yếu tố ngoại cảnh (thức ăn, 





chăn nuôi (yếu tố di truyền) nuôi dưỡng, chăm sóc) 


4. Tổng kết bài học 

— Đọc nội dung phần Gñh¡ nhớ. 
— Trả lời câu hỏi cuối bài 

5. Công việc về nhà 


1. Phản biệt yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh 
trưởng phát dục của vật nuôi. 


- Kháng thể tự nhiên của cơ thể — Khả năng chống chịu rét 
- Kiểu gen — Khả năng chịu kham khổ 
— Khí hậu — Tiêm vacxin 
— Thức ăn — Chuồng trại 


2. Xác định đặc điểm sinh trưởng phát dục của con vật : 

đ) Ở con bò : 

— Trong bào thai : Ruột, xương đầu phát triển nhanh. 

— Ngoài bào thai : Xương lưng, xương trục phát triển nhanh, ruột lại phát 
triển chậm. 

(Quy luật sinh trưởng phát dục không đồng đều). 

b) Dạ dày bê nghé : 

— Lúc sơ sinh : Dạ múi khế lớn nhất, dạ cỏ bé nhất. 

— 4 tháng : dạ cỏ lớn gấp 3 lần dạ múi khế. 

- 6 tháng : dạ cỏ bằng diện tích của dạ tổ ong + dạ lá sách + dạ múi khế 
cộng lại. 

(Quy luật sinh trưởng phát dục không đồng đều). 

— Đọc trước bài 33 SGK. 
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Bài 33 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC 
VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này, HS phải : 


e Giải thích được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi. 


e Nêu được phương pháp chọn lọc hàng loạt và kiểm tra cá thể để chọn giống vật nuôi. 


e Trình bày được ý nghĩa, vai trò và các biện pháp quản lí tốt giống vật nuôi. 


e Có thể vận dụng chọn một số vật nuôi ở địa phương để gia đình chăn nuôi. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

— Đọc kĩ SGK và tham khảo thêm. 

e Khái niệm chọn lọc giống. 

Là quá trình giữ lại làm giống và nhân giống những vật nuôi theo hướng 
ngoại hình, thể chất, khả năng sản xuất theo những tiêu chuẩn nhất định, đồng 
thời loại thải những con vật không đúng hướng đó. 

Trong công tác nhân giống ngày nay, nói chọn lọc là nói đến chọn lọc nhân 
tạo có ý thức để chọn ra được những giống vật nuôi phù hợp yêu cầu của nền 
kinh tế ngày càng phát triển, rồi tạo điều kiện cho giống vật nuôi đó sinh sôi 
nảy nở. 

Sự chọn lọc bao giờ cũng tiến hành trên một số lượng vật nuôi khá đông vì 
trong sự chọn lọc bao giờ cũng có so sánh giữa các cá thể cùng sống chung 
trong những điều kiện nhất định để tìm được những con tốt nhất, cụ thể : Ở cơ 
sở chọn giống gà phải trên 1.000 con, bò trên 200 con, lợn trên 500 con. 

Ví dụ : 

+ Chọn giống gà con mới nở phải chọn những con lông bông, nhanh 
nhẹn, to khỏe, biểu hiện rõ những ưu điểm của giống. Loại bỏ những 
con hở rốn, vẹo mỏ, khoèo chân, hỏng mắt, bụng sệ, lòng đỏ không 
tiêu hết, lông bết... 
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+ Chọn lợn con làm giống phải là những con vật tròn mình, lưng thẳng, 
bụng không sệ, mông nở, bốn chân cứng cáp, móng chân gọn, da 
mỏng, lông mịn, có 10-12 vú, vú đều và nở. 

+ Chọn bò lai Sin (thuộc nhóm bò u hình thành ở Việt Nam từ những 
năm 30 của thế kỉ 20, trên cơ sở lai bò vàng Việt Nam với bò Sin Ấn 
Ðộ), để làm bò mẹ phải chọn bê đầu dài, trán đô, tai cúp, yếm phát 
triển, có u vai, chân cao, mình ngắn, bầu vú phát triển, lông vàng màu 
cánh gián hoặc vàng đậm. 


e Các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi. 


4) Sự lựa chọn giống vật nuôi dựa trên cơ sở tổng hợp, bao gồm các mặt : 


+ Đánh giá bản thân con vật qua ngoại hình, thể chất, sinh trưởng, phát 
dục và sức sản xuất. 


+ Đánh giá con vật qua nguồn gốc thuộc đời bố, mẹ, ông, bà. 
Các mặt nói trên giúp người chọn giống đánh giá tính di truyền của con vật 
ở ba cấp : đời tổ tiên, đời bản thân và đời con. Tính di truyền biểu hiện qua 
kiểu hình của ba đời đó. 
b) Các phương pháp chọn lọc : 
+ Phương pháp chọn lọc gia đình. 
+ Phương pháp chọn lọc kết hợp nhiều nguồn thông tin. 
+ Phương pháp chọn lọc đời sau. 
+ Phương pháp chọn lọc hàng loạt. 
+ Phương pháp chọn lọc kiểm tra năng suất. 
c) Đối với HS lớp 7, SGK yêu cầu HS biết : 
- Chọn lọc hàng loạt : Là phương pháp dựa vào kiểu hình, chọn ra những 
cá thể vật nuôi phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống. 
Ưu điểm : Phương pháp này đơn giản, dễ làm, ít tốn thời gian công sức, 
không đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao, nhưng hiệu quả chọn lọc khá tốt. 
Nhược điểm : Khi chọn lọc chỉ căn cứ vào kiểu hình, không kiểm tra được 
kiểu gen vật nuôi nên chỉ có hiệu quả với tính trạng có hệ số di truyền cao 
(Màu lông, chân, đầu mặt, hình dáng con vật...). 
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- Chọn lọc bằng phương pháp kiểm tra năng suất : Thực chất là kiểm tra, 
chọn lọc cá thể thường dùng cho vật nuôi hậu bị (chuẩn bị làm giống bố mẹ). 
Đối với vật nuôi dùng phương pháp này thường kết hợp kiểm tra chất lượng đời 


sau để đánh giá sự ổn định của giống. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
Tham khảo một vài biểu bảng về tiêu chuẩn giống tốt một số vật nuôi. Kẻ 


bảng vào giấy to hoặc bảng hoặc phiếu học tập để HS nghiên cứu. 


Bảng 32. Chọn gà giống : Ghép nội dung 1, 2, 3, 4 với nội dung a, b, c, d 
cho phù hợp. 


1. Mất d. Sáng, không có khuyết tật 

2. Mỏ c. Khép kín 

3. Chân b. To, thẳng, cân đối 

4. Lông a. Mượt, màu đặc trưng của giống 


Bảng 33. Chọn giống lợn : Ghép nội dung 1, 2, 3, 4, 5 với nội dung a, b, c, 
d, e cho phù hợp. 


1. Chân a. Nở nang 

2. Số lượng vú b. Dài, rộng 

3. Lông c. Đặc trưng của giống, thưa, bóng, mượt 
4. Lưng d. Có 12 vú trở lên, không có vú kẹ 

5. Vai e. Thăng, chắc, cổ chân ngắn, khỏe 


3. Phân bố bời giỏng 

Trọng tâm bài học là tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi sau 
khi biết khái niệm thế nào là chọn giống. Bài này tổ chức cho HS 3 hoạt động 
để tìm hiểu kiến thức. 

C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 


Kiểm tra kết quả làm bài tập ở nhà. 
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2. Bài mới 

GV giới thiệu : Muốn chăn nuôi đạt hiệu quả cao, người chăn nuôi phải 
duy trì công tác chọn lọc để giữ lại những con tốt nhất đóng góp tối đa cho thế 
hệ sau và loại bỏ những con có nhược điểm, việc đó gọi là chọn giống. 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm “Thế nào là chọn giống vật nuôi”. 

GV : Chọn giống là hình thức chọn lọc nhân tạo do con người tiến hành, 
nhằm giữ lại những vật nuôi tốt nhất, phù hợp yêu cầu sản xuất để làm giống. 

Hỏi : 

1. Mục đích chọn giống vật nuôi để làm gì ? (chọn những con có ngoại hình, 
thể chất, khả năng sản xuất cao, đáp ứng được mục đích của người chăn nuôi). 

2. Tìm mục đích chăn nuôi của một số vật nuôi : Con lợn, bò sữa, gà, vịt. 

3. Muốn chọn lợn, gà... tốt thì chọn như thế nào 2 (đưa bảng 32 và bảng 33 
cho HS tìm hiểu, ghép nối nội dung theo yêu cầu. 

GV kết luận : Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những con vật nuôi 
đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi. 

a) Tìm hiểu thế nào là chọn lọc hàng loạt. 

GV : Căn cứ mục đích sản xuất, căn cứ chỉ tiêu kĩ thuật của con vật từng 
thời kì rồi chọn giống và nuôi đồng loạt. 

GV : Phát phiếu học tập cho HS. 

Các em hãy đọc, suy nghĩ rồi ghép nội dung cho các mục, 1, 2, 3, 4, 5 với 
nội dung các mục a, b, c, d, e cho phù hợp. 


a. Khối lượng 1. Mông nở, đùi to, khấu đùi lớn 

b. Đầu và cổ 2. Lưng dài, bụng gọn, vú đều, có 10-12 vú. 

c. Thân trước 3. Vai bằng phẳng, nở nang, ngực sâu, sườn 
tròn, khoảng cách hai chân trước rộng 

d. Thân giữa 4. Mặt thanh, mắt sáng, mõm bẹ 

e. Thân sau 3. 10kg 


Sau khi HS báo cáo kết quả hoạt động của mình, GV kết luận : Căn cứ tiêu 
chuẩn từng giống lợn, trong đàn lợn những con nào đạt tiêu chuẩn thì chọn để 
nuôi đồng loạt. 
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b) Tìm hiểu thế nào là phương pháp kiểm tra năng suất. 

GV : Qua ví dụ trong phiếu học tập em vừa tham gia chọn giống, những 
con giống được chọn sẽ nuôi dưỡng một thời gian khoảng 6 tháng, với điều 
kiện như nhau rồi căn cứ tiêu chuẩn lợn giống chọn và giữ lại những con tốt 
nhất để làm giống gọi là kiểm tra năng suất. 


HS tham gia chọn giống : 


* Tiêu chuẩn lợn giống Móng Cái (lợn hậu bị 6 tháng tuổi) 


22kg trở lên 70cm trở lên 64cm trở lên ——- šị 


Nhìn vào bảng tiêu chuẩn và kết quả kiểm tra năng suất 10 con lợn, chọn 





những con đủ điều kiện tiếp tục giữ lại làm giống. 


BẢNG 34. KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÀN LỢN HẬU BỊ 


Dài thân | TT 





Sau khi HS chọn lợn xong, GV kết luận : Phương pháp kiểm tra năng suất 
có độ chính xác cao hơn phương pháp chọn lọc hàng loạt, nhưng khó thực hiện 
hơn phương pháp chọn lọc hàng loạt. 

Hoạt động 3 : Tìm hiểu mục đích và những công việc quản lí giống vát 
nuôi. 

Hỏi : 

- Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích gì ? 


— Các biện pháp quản lí giống vật nuôi. 
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Sau khi HS trả lời, tranh luận với nhau, GV kết luận : 

- Mục đích quản lí giống vật nuôi là để giữ vững và nâng cao chất lượng 
giống Vật nuôi. 

— Nội dung gồm có 4 biện pháp trong SGK đã nêu. 

Yêu cầu HS nhắc lại các biện pháp đó. 

4. Tổng kết bài học 

— Đọc lại phần Ghi nhớ. 

— Củng cố thông qua câu hỏi cuối bài học. 

5. Công việc về nhà 

— Yêu cầu trả lời câu hỏi trong SGK vào vở. 

— Đọc trước bài 34. 

— Về nhà hỏi ông, bà, cha, mẹ : Chọn trâu tốt theo kinh nghiệm : “Sừng cánh 
ná, dạ bình vôi, mắt ốc nhồi, tai lá mít, đít lồng bàn”. Câu này có ý nghĩa gì ? 


Bài 34 
NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Sau khi học xong bài này, HS phải : 


e Giải thích được khái niệm chọn đôi giao phối, nêu được mục đích và các phương 
pháp chọn đôi giao phối trong chăn nuôi gia súc gia cầm. 


e Nêu được mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng. 


e Phân biệt được một số phương pháp nhân giống trong thực tế chăn nuôi ở địa 
phương. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuổn bị nội dung 


Đọc kĩ nội dung SGK và tham khảo thêm một số vấn đề sau : 
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e Cơ sở lí luận của các phương pháp nhân giống. 

Đó là sự kết hợp của hai tế bào khác nhau : Tế bào sinh dục đực (tinh 
trùng) và tế bào sinh dục cái (tế bào trứng). Hai tế bào này kết hợp lại thành 
hợp tử, tức là 2 nhân tế bào có sự đồng hóa và dị hóa khác nhau kết hợp thành 
một nhân có sự đồng hóa và dị hóa mới. Từ tế bào hợp tử phát triển thành một 
cá thể mới mang tính chất, đặc điểm di truyền tính trội và lặn của cả bố và mẹ, 
tính trội được biểu hiện thành kiểu hình. Tính trạng lặn chỉ biểu hiện ra kiểu 
hình khi kiểu gen đồng hợp tử. 

e Các phương pháp nhân giống trong chăn nuôi. 

- Nhân giống thuần chủng : 

Là phương pháp chỉ cho giao phối những đực và cái cùng phẩm giống để 
tạo ra tính đồng nhất về ngoại hình (tầm vóc, màu lông da...), thể chất và sức 
sản xuất. 

Ví dụ : 

— Các giống : lợn, trâu, bò, gia cầm của nước ta có khả năng thích nghi cao 
độ với điều kiện tự nhiên, có ngoại hình thể chất và sức sản xuất đặc trưng cho 
từng giống là kết quả nhân giống thuần chủng và chọn lọc lâu đời ở mức độ 
thấp của nhân dân ta. 

Phương pháp nhân giống thuần chủng xuất phát từ một con đực tốt gọi là 
nhân giống thuần chủng theo dòng. 

— Lai tạo giống mới. 

Khi lai vật nuôi khác giống với nhau để tạo giống mới gọi là lai tạo. Lai tạo 
nhằm các mục đích sau : 

+ Kết hợp các đặc trưng của gia súc bố mẹ vào con lai. 

+ Làm phong phú và mở rộng thêm cơ sở về di truyền của cơ thể vật nuôi. 
+ Tận dụng ưu thế lai. 

+ Làm cho tính bảo thủ di truyền bị dao động. 

— Các phương pháp lai : 

Lai kinh tế : Nhằm tạo con lai F¡ có sức sản xuất cao. Trong phương pháp 
này phải dùng con đực và cái thuộc hai phẩm giống thuần chủng khác nhau cho 
giao phối. 


1ó1 


Ví dụ : Landrat x Móng Cái —> F¡ (nuôi thịt) 

Lai luân chuyển : Nhằm tạo những con lai Fị có sức sản xuất cao, nhưng 
dùng nhiều giống luân chuyển tham gia giao phối chứ không phải chỉ có 2 
giống. 

Lai cải tiến : Phương pháp này dùng để củng cố nâng cao một vài đặc tính 
tốt sẵn có của giống hoặc cần sửa khuyết điểm nào đó của giống vật nuôi. 

Lai cải tạo : Dùng một giống để cải tạo về căn bản một giống khác (thường 
là giống địa phương). 

Lai tạo thành : Dùng 2 hay nhiều phẩm giống cho giao phối với nhau để 
tạo nên một giống hoàn toàn mới mang các đặc tính tốt của các giống tham gia. 

Ngoài ra còn có phương pháp lai khác loài, lai vô tính, sinh sản vô tính... 
tạo ra cá thể mới từ tế bào sinh dưỡng như con cừu Đoly. Các phương pháp này 
rất khó thực hiện. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Tranh vẽ hoặc chụp một số giống gia súc, g1a cầm quen thuộc. 


— Phiếu học tập phục vụ cho giờ học. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bồi cũ 

Cho HS trả lời câu hỏi trong SGK hoặc trình bày vấn đề “chọn trâu tốt”, 
các HS đã chuẩn bị ở nhà. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm chọn phối. Phân biệt phương pháp 
chọn phối cùng giống và chọn phốt khác giống. 

- GV giới thiệu bài : Trong chăn nuôi muốn duy trì và phát huy đặc điểm 
tốt cũng nhị số lượng các giống vật nuôi, người chăn nuôi phải chọn những 
con đực tốt cho lai với những con cái tốt có thể cùng giống hoặc khác giống, sử 
dụng con con lai để chăn nuôi lấy sản phẩm hoặc tiếp tục tạo giống mới... gọi 
là nhân giống vật nuôi. Một trong những việc làm đầu tiên của người chăn nuôi 
trong nhân giống là chọn phối. 


— HS đọc mục I trang 91 SGK. 
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Hỏi : 

- Muốn đàn vật nuôi con (gia súc gia cầm) có những đặc điểm tốt của 
giống thì vật nuôi bố mẹ phải thế nào ? 

(Vật nuôi bố mẹ phải là giống tối). 

- Làm thế nào để phát hiện được con giống tốt ? 

(Phải chọn lọc) 


— Sau khi chọn được con đực, con cái tốt, người chăn nuôi phải tiếp tục làm 
gì để tăng số lượng vật nuôi ? 


(Ghép đôi cho sinh sản). 


GV kết luận : Người chăn nuôi chọn con đực tốt ghép đôi với con cái tốt 
cho sinh sản gọi là chọn phối. 


HS : Tìm ví dụ chọn phối gà, lợn, vịt, ngan, ngỗng... 

Yêu cầu HS đọc mục 2 trang 91 SGK. 

Hỏi : 

- Khi đã có một giống vật nuôi tốt, làm thế nào để tăng số lượng cá thể của 
giống đó lên ? 

(Cho con đực và con cái giống vật nuôi đó giao phối để sinh con). 

— H§ tìm thêm ví dụ minh hoa. 

-Ở địa phương em có các giống vật nuôi tên là gì (gia súc gia cầm) ? 


- Để tạo giống mới, người chăn nuôi thường lai với vật nuôi nhập ngoại có 
năng suất cao. Tìm ví dụ minh hoạ ? 


GV kết luận : Trong chăn nuôi có các phương pháp chọn phối : 


- Chọn phối cùng giống là chọn và ghép đôi con đực với con cái cùng 
giống đó cho sinh sản nhằm mục đích tăng số lượng cá thể của giống đó lên. 


- Chọn phối khác giống nhằm mục đích tạo ra giống mới mang đặc điểm 
của cả hai giống khác nhau. 


— Yêu cầu HS làm bài tập : 
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BẢNG 35. TÌM ĐÚNG TÊN VẬT NUÔI 


L—T— —  | mMweän | Goam@amsgøn | 
[ TlmAnm |  ©©© | ©hnmömMáedin | 
[— — | BwmVwwsn | Gonm@emsgin | 


Bò Sin (Ấn Độ) j= =—=---: Chọn phối khác giống 





Vịt Bắc Kinh Í___-_- - 1 Chọn phối khác giống 
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Hoạt động 2 : Từn hiểu mục đích và phương pháp nhân giống thuần chúng. 
Yêu cầu HS đọc mục II (Nội dung 1) trang 91 SGK. 
Hỏi : 
— Nhân giống thuần chủng là gì ? 
(Hình thức chọn phối cùng giống) 
— Mục đích nhân giống thuần chủng ? 
+ Tăng số lượng cá thể 
+ Củng cố đặc điểm tốt của giống 
— Phương pháp nhân giống thuần chủng ? 
+ Chọn cá thể đực cái tốt của giống. 
+ Cho giao phối để sinh con. 
+ Chọn con tốt trong đàn con nuôi lớn, lại tiếp tục chọn. 
— Kết quả nhân giống thuần chủng 2 
+ Tăng số lượng cá thể. 
+ Củng cố chất lượng giống (lợn Móng Cái, chịu kham khổ, thích nghi 
khí hậu Việt Nam, thịt ngon... ). 


- Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ? 
HS đọc mục 2 trang 92 SŒK. 

— Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ. 

— HS làm bài tập trang 92 SGK. 


3. Tổng kết bài học 

— Trả lời câu hỏi SGK. 

4. Công việc ở nhỏ 

— Đọc trước bài 35. 

— Sưu tầm tranh ảnh các giống vật nuôi phục vụ 2 bài thực hành. 
+ Gà, vịt, ngan, ngỗng. 
+ Lợn (nội, ngoạl). 
+ Trâu, bò. 


Và các vật nuôi khác mà địa phương có nhiều. 


Bài 35 
Thực hành: — - 
NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIÔNG GÀ QUA 
QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Thông qua bài thực hành HS phải : 

e Phân biệt đặc điểm, nhớ được tên một số giống gà nuôi phổ biến ở nước ta thông 
qua tranh ảnh, mẫu vật. 

e Biết dùng tay đo khoảng cách 2 xương háng, khoảng cách giữa xương lưỡi hái và 


xương háng để chọn gà mái đẻ trứng loại tốt. 
e Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, biết giữ gìn vệ sinh môi trường, biết quan sát nhận 
biết trong thực tiễn và trong giờ học thực hành với những giống gà khác nhau. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 


1. Chuẩn bị nội dung 
Trong thực tiễn dạy học nếu tổ chức cho HS trực tiếp đến trang trại sản 
xuất để học thì tốt nhất, nhưng thường các trang trại lại chỉ nuôi một vài giống 
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gà cao sản chứ không nuôi đủ các giống gà, yêu cầu giữ vệ sinh phòng bệnh rất 
khắt khe, với trên 40 phút tổ chức cho HS đi, về, học tập thật sự là khó khăn. 

Trong trường hợp phải tổ chức HS học tại lớp thì tốt nhất là dùng mẫu vật, 
tranh vẽ để HS phân biệt một số giống gà và biết cách chọn gà mái đẻ trứng tốt. 

— Yêu cầu đọc kĩ nội dung SGK và tham khảo thêm một số nội dung kiến 
thức sau : 

e Cách phân loại giống gà. 

Căn cứ vào hướng sản xuất chia gà làm 3 hướng. 

- Giống gà hướng thịt (Plymut-Rốc, Hybrô, gà Hồ, gà Mía). 

- Giống gà hướng trứng (gà Lơgo, gà Gônlai 54). 

- Giống gà kiêm dụng (trứng - thịt hoặc thịt — trứng). 

Ví dụ : Gà Rốt ri, gà Rốt, gà Tam Hoàng... 

Căn cứ theo tên địa lí để phân loại. Vì đó là giống vật nuôi tốt gắn liền với 
tên địa phương. 

Ví dụ : — Gà Ri là giống gà nuôi phổ biến ở cả nước Việt Nam. 

Gà Hồ vùng Bắc Ninh - Bắc Giang 
Gà Đông Cảo vùng Khoái Châu - Hưng Yên 
Gà Mía vùng Sơn Tây 
Gà Thái vùng Tây Bắc... 
Căn cứ vào mức độ hoàn thiện của giống. 
+ Giống nội : Phần lớn giống vật nuôi nguyên thủy. 
+ Giống nhập ngoại và lai tạo là giống quá độ hoặc giống gây thành. 

Có thể căn cứ vào hình thái ngoại hình màu sắc lông da để phân loại, như : gà 
Lơgo có màu trắng, chân gà Đông Cảo to, xù xì nhiều “hoa dâu”, bò lang trắng 
đen, phần đen của lông vùng lưng, mông có hình yên ngựa của lợn Móng Cái... 

e Những giống gà nuôi phổ biến ở nước ta. 

- Các giống gà nội được nuôi phổ biến. 

+ Gà r¡ : Là giống gà nuôi phổ biến ở nước ta, gà có thân hình nhỏ bé, 
đầu nhỏ, chân thấp, ngực sâu, màu lông không đồng nhất. Gà trống 
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trưởng thành 1,8 —- 2kg/con, gà mái 1,2 - 1,5kg/con. Nếu nuôi dưỡng 
tốt và chọn lọc cẩn thận năng suất đẻ trứng đạt 180 - 200 quả/năm. 


Thịt gà thơm ngon. 


+ Gà fre : Nuôi ở các tỉnh phía Nam, số lượng ít, thân hình nhỏ bé, con 
trống nặng 0,75 —- 0,85kg, con mái 0,55kg - 0,65kg/con. Gà tre được 


nuôi để làm cảnh do con trống có bộ lông đẹp. 


+ Gà Hồ : Nuôi ở Bắc Ninh - Bắc Giang - gà có thân hình to thô, khi 
trưởng thành (2 năm) con trống đạt 4 —- 5kg/con, gà mái 2,7-3kg/con. 
Sản lượng trứng 70 — 80 quả/năm, trứng nặng 54 — 65g/quả. 


+ Gà Đông Cảo : Xuất xứ ở vùng Khoái Châu, Hưng Yên. Gà có thân 
hình to. Con trống trưởng thành 2,8 — 4kg, con mái nặng 3 —- 3,5kg, 
lông màu vàng nhạt hay hung đỏ, chân to. Sản lượng trứng 60 — 80 
quả/năm, trứng nặng 50 — 55g/quả. 


+ Gà Mía : Nuôi ở vùng Sơn Tây, gà trống lông màu tía, con mái màu 
vàng đất, thỉnh thoảng thấy có con có đốm đen ở cổ. Mào đơn tính và 
dái tai màu đỏ. Gà trống trưởng thành 3,5 —- 4kg/con, gà mái 2,5 — 
3kg/con sản lượng trứng 70 — 80 quả/năm/ trứng nặng 52 — 55g/quả. 

+ Gà Vân Phú : Nuôi ở vùng Yên Bái - Phú Thọ, gà Vân Phú có màu 
lông đen, mào đơn, da trắng, chân chì, hiện còn ít. 

+ Gà Tàu Vàng : Nuôi ở nông thôn các tỉnh phía Nam. chân vàng, chân 
thường có lông màu đen, đẻ trứng đạt 70 - 90 quả/năm. 

+ Gà Thái : Nuôi ở vùng Tây Bắc. Gà trống l năm tuổi nặng 3 - 
4kg/con. Gà mái 3 — 3,2 kg/con. Sản lượng 80 — 100 quả/năm. 

+ Gà chọi : Gà to khỏe nuôi để làm cảnh và chọi gà, gà này da đỏ, thịt 
chắc, màu lông ô (đen), xám hồng, trắng... 

+ Gà Rối r¡ : Lầ giống lai tạo giữa gà trống Rốt và gà mái Ri. Gà trưởng 
thành nặng 3,5 - 4kg (con trống), con mái nặng 3 —- 3,2kg. Đẻ 180 — 
200 quả trứng/năm. Trứng nặng 49 — 50g, vỏ trứng màu nâu, lông gà 


màu nâu, da vàng. 
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— Gà nhập nội : 
Gà hướng trứng : 

+ Gà Lơgo : Lông trắng có 2 dòng X và Y, con trống nặng 1,8 - 2kg, 
con mái 1,3- 1,5kg, đẻ 240 — 270 trứng/năm trứng nặng 50 — 55g. 

+ Gà Ilsabrao : Nguồn gốc từ Pháp nhập vào miền Nam để nuôi, lông 
con trống màu nâu, con mái màu trắng, năng suất trứng 270 - 280 
quả/năm, vỏ màu nâu. 

Gà hướng thịt - 

+ Gà Plymáúí có 2 dòng Tạ và ThDa. 

Dòng TD¿ạ màu lông vằn đen (gà lông cú) lai với dòng mẹ TD:, con lai 
thương phẩm TD 93 có lông vằn, trưởng thành nặng 2,5 - 3kg/con. 

+ Gà Hybrô : Lông trắng, mào đơn, đùi to, ngực sâu, chân tương đối 
thấp. Trưởng thành nặng 2,5 — 3kg/con. 

Gà kiêm dụng - 

+ Gà Rối trắng và Rối đỏ, con trưởng thành nặng 3,5kg - 4kg/con. Sản 
lượng trứng 200 - 220 quả/năm. 

+ Gà Tam Hoàng : Nguồn gốc từ Trung Quốc, con trưởng thành nặng 3 
— 3,5kg, sản lượng trứng 120 quả/năm. 

2. Đồ dùng dạy học 
- HS và GV cùng chuẩn bị tranh ảnh các giống gà. 
- Có mẫu vật con gà mái cho HS đo các chiều đo khi chọn gà mái đẻ. 


— Phiếu học tập. 

C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. GV kiểm tra chuẩn bị của HS và giới thiệu mục tiêu bài học 
Chia lớp làm 2 nhóm thực hiện 2 hoạt động khác nhau, trong cùng thời gian. 
2. Bài mới 

Nhóm I. 


HS quan sát ngoại hình (tranh ảnh hay mẫu vật), đặc điểm (tóm tắt) về 
ngoại hình trong SGK và GV cung cấp thêm. HS thực hiện nhận dạng 
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một số giống gà vào phiếu học tập (tùy địa phương chọn các giống gà khác 
nhau). 


BẢNG 36 : NHẬN DẠNG MỘT SỐ GIỐNG GÀ 


Hình dáng , Đầu gà Chân (to, nhỏ, - Tên giống gà, 
toàn thân (mào, tai) cao, thấp) - Hướng sản xuất 


- Gà Lơgo 
- Hướng trứng 


2 - Hướng sản xuất 
thịt - trứng 


- Gà Plymút 
- Hướng thịt 
- Hướng sản xuất 


thịt - trứng 





Nhóm 2 

Tìm hiểu cách đo khoảng cách giữa 2 xương háng và đo khoảng cách giữa 
xương lưỡi hái và xương háng của gà mái. 

Nhận xét ghi kết quả vào phiếu học tập. 


BẢNG 37 : CÁCH ĐO ĐỀ CHỌN GÀ MÁI ĐẺ TRỨÚNG TỐT 


Kết | Kếtquảđo(cm) _ đo (cm) 


Tên giống Nhận xét 
vật nuôi Cách đo Rộng | Rộng xương lưỡi | gánh giá 
háng | hái, xương háng 


_ Đo khoảng cách giữa 1 | 
,ˆ]j. háng 


b. Đo khoảng cách giữa =- 
lưỡi hái và xương háng... 
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3. Đánh gió tiết thực hành 

Sau khi 2 nhóm làm bài tập thực hành —- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết 
quả, các HS trong lớp góp ý, nhận xét, tranh luận. Cuối cùng GV đánh giá, 
khen, chê, cho điểm. 

— Tinh thần thái độ. (2 điểm) 

- Kết quả nghiên cứu qua phiếu học tập. (6 điểm) 

- Giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường. (2 điểm) 

4. Công việc về nhờ 


Chuẩn bị các tranh ảnh mẫu vật về các giống lợn để tiết sau thực hành. 


Bài 36 
Thực hành : 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIÔNG LỢN (HEO) 
QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Thông qua thực hành HS phải : 


e Nêu tên và đặc điểm ngoại hình một số giống lợn nuôi ở địa phương và ở nước ta. 


e Biết dùng thước dây để đo chiều dài thân và vòng ngực (để biết chu vi lồng ngực) 
của lợn. 

e Rèn luyện cho HS tính cẩn thận khi quan sát, nhận dạng, phân biệt, đo vòng 
ngực và chiều dài thân lợn trong thực hành có thể vận dụng vào thực tiễn chăn 
nuôi gia đình. Biết giữ gìn kỉ luật, vệ sinh trong các giờ học thực hành. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


Đọc kĩ kiến thức trong SGK và tham khảo thêm kiến thức đặc điểm một số 
giống lợn để giúp HS phân biệt, nhận diện được đúng tên và những nét cơ bản 
về ngoại hình, thể chất, sức sản xuất. (Vận dụng vào các giống lợn nuôi 
nhiều ở địa phương). 
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Đặc điểm một số giống lợn nội. 

— Lợn Móng Cái. 

Được nuôi nhiều ở Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, đồng bằng sông Hồng, 
Trung du và miền núi phía Bắc. Sau khi đất nước thống nhất được đưa vào nuôi 
ở các tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc và các đơn vị hậu cần bộ đội Trường Sơn. 

Đặc điểm ngoại hình : Đầu đen giữa trán có một đốm trắng hình tam giác 
hoặc hình thoi. Mõm trắng, bụng và một chân trắng. Phần trắng này nối với 
nhau bằng một vành trắng vắt qua vai, làm cho phần đen còn lại trên lưng và 
mông có hình dáng như cái yên ngựa. Ở chỗ tiếp giáp giữa lông đen và trắng có 
một khoảng mờ, rộng khoảng 2 cm da đen lông trắng. Lợn Móng Cái xương to 
có tai to và cúp về phía trước, còn lợn Móng Cái xương nhỡ và nhỏ thì tai đứng 
và bè. 

Lợn trưởng thành nặng 80 — 100kg. Đẻ 10 — 16 con/lứa, tỉ lệ nạc trong 
thành phần thịt xẻ 48 - 49%. 


— Lợn ỉ : Nuôi nhiều ở vùng đồng bằng sông Hồng. 

a. Lợn ỉ mỡ (Ì mặt nhăn) : Lông đen, mặt ngắn, mõm ngắn, trán có nhiều 
nếp nhăn hằn sâu làm mõm có vẻ cong lên, tầm vóc bé, bụng sệ, mình ngắn, 
khả năng chống chịu với bệnh tật cao, ăn thức ăn tạp, chịu kham khổ tốt. 

b. Lợn ỉ pha : Toàn thân đen, chân cao, bụng gọn, mõm thẳng mặt không 
nhăn. Lợn ¡ pha tham gia vào chương trình lai kinh tế với lợn Đại Bạch và lợn 
BERKSHIRE (Bócsa1) được giống lợn lai DBIS1. 

— Lợn Ba Xuyên : Xuất phát từ các địa phương Tây Nam Bộ thuộc đồng 
bằng sông Cửu Long (vùng Vị Xuyên - tỉnh Hậu Giang). Lợn lông đen có đốm 
trắng. 

- Lợn thuộc nhiêu : Là nhóm lợn trắng —- hướng kiêm dụng nạc mỡ. Lông 
da trắng tuyển, có xen đốm đen nhỏ trên da, tai nhô về phía trước, nuôi nhiều ở 
các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

- Lợn trắng Phú Khánh (Phú Yên - Khánh Hòa). 

Hình thành ở Phú Yên - Khánh Hòa, màu lông da trắng tuyển - hướng 


nạc— mỡ. 


- Một số giống lợn nguyên thủy khác : Lợn Mường Khương ở Lào Cai, 
lợn Mẹo ở Tây Nghệ An, lợn cỏ vùng Tây Nguyên, lợn Lang Hồng ở Bắc 
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Giang, Bắc Ninh, lợn Lang ở Thái Bình, lợn Lang ở Thái Nguyên, Bắc Kạn, lợn 
Lang vùng An Khê, lợn Lang vùng ven biển miền Trung có nguồn gốc từ lợn 
Móng Cái. 

e Đặc điểm một số giống lợn nhập nội. 

- Lợn Đại Bạch còn gọi là YORKSHIRE (Yoocsai) nguồn gốc từ nước 
Anh - nước ta nhập từ Liên Xô cũ vào năm 1964. Lợn có lông trắng và cứng, 
chân cao, con đực trưởng thành 350 — 380 kg/con, con cái 250kg — 280 kg/con. 

— Lợn Landrace : (Landrat) xuất phát từ Đan Mạch, lợn có lông da trắng 
tuyển, mình dài, tai to cúp về phía trước, bụng thon. Con đực trưởng thành 300 
— 320kg/con. Con cái nặng 220 - 250kg/con. Nhập vào nước ta từ CuBa năm 
1970. TỈ lệ nạc 56%. 

- Lợn Hampshire (Ham Sia) nguồn gốc từ Mỹ, lông da đen có vành trắng 
vắt qua vai, mình ngắn, tai đứng lưng hơi cong. Nhập vào miền Nam trước năm 
1975. 

— Lợn Duroc : Màu lông hung đỏ, lông ngắn, xuất xứ từ Mỹ, nhập vào 
miền Nam trước năm 1975. 

- Lợn Edel Đức (DE) nguồn gốc từ Đức, nhập vào Việt Nam 1974 từ Đông 
Đức cũ. Lợn trắng tuyển có khi có một ít đốm đen trên da. 

- Lợn Pietrain : Nguôn gốc từ Bỉ. Lợn có lông đen, trắng không cố định, 
năng suất ổn định, hướng nạc. 

e Trong chăn nuôi, muốn biết khối lượng con lợn mà không cân được 
ta làm như sau : 

- Đo dài thân : Tù điểm giữa đường nối 2 gốc tai đi theo cột sống đến 
khấu đuôi (đơn vị đo : cm) 

— Đo vòng ngực : ĐỀ tính chu vi xung quanh vòng ngực phía sau tiếp giáp 
xương bả vai. 

Cách đo : Từ hố nách bên trái, vòng thước qua lưng sang hố nách bên phải 
rồi qua ngực lên hố nách bên trái (chú ý phải đặt thước sát hố nách con vật), 
chiều dài thước đo được là vòng ngực — đơn vị tính cm. 

— Khối lượng P tính bằng kg. Có 2 cách tính. 

P= Vòng ngực - 37 
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Ví đụ : Vòng ngực = 67cm, khối lượng lợn nặng 30kg với độ chênh lệch từ 
3 đến 5 kg (lợn béo thì cộng thêm, lợn gầy thì lùi đi 3 — 5kg). 

(Theo Hồ Như Long - 700 kinh nghiệm chăn nuôi gia đình - NXB Nông 
nghiệp 1988) 

Cách thứ hai : 


[vòng ngực (cm)]Ï x đài thân (cm) 


14.400 


Ví dụ : Kết quả đo : 
Dài thân lợn : 110cm 
Vòng ngực : 17cm 
107 x 107 x 110 


Khối lượng = ——————————————=81+5kg 
14.400 


(Theo Nguyễn Tân - SGK kĩ thuật 12 — Chăn nuôi - NXB Giáo dục, 1992 
trang 29). 

2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 

GV cùng HS sưu tầm tranh ảnh mẫu vật các giống lợn. 

- GV chuẩn bị mô hình lợn hay lợn thật để HS thực hành. 

— Phiếu học tập. 

C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. GV kiểm tra chuẩn bị của H§. 

2. Chia lớp thành 2 nhóm độc lập làm việc. 


Nhóm 1 


Quan sát hình ảnh trong SGK, đọc nội dung trang 97 SGK và kiến thức GV 
cung cấp thêm, hãy điền nội dung vào bảng sau : 
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BẢNG 38 


Các giống lợn 

Các chỉ tiêu Lơn Lợn 
Lợ : : Lợn Landrat 
. Cái CẢ Bạch s20 Sạc 


Bar in! ' . 
Kết cấu toàn thân (đầu 
cổ, mình, chân) 


Nhóm 2 





Quan sát hình 62, đọc trang 98 SGK, GV hướng dẫn HS làm thực hành, ghi 
kết quả vào phiếu học tập. 


BẢNG 39 


Tên giống vật nuôi Thử tính khối lượng con vật 





 _ — em. | 


- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả. 


— Nhận xét, kết luận những kiến thức cơ bản. 

- Nếu không có mẫu vật thật hoặc mô hình thì GV hướng dẫn cách đo 
các chiều : dài thân và vòng ngực rồi cho HS số liệu giả định để HS tính 
khối lượng. 

Ví dụ : 


BẢNG 40 : TÌM KHỐI LƯỢNG ĐÀN LỢN LANDRAT 


E]Ị=._ 
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3. Đánh gió tiết thực hành 

— Tinh thần thái độ trong giờ học. (2 điểm). 

- Kết quả trên phiếu học tập và báo cáo trước lớp. (6 điểm). 
- Giữ gìn trật tự, vệ sinh... (2 điểm). 


4. Công việc về nhờ 

— Đọc trước bài 37. 

— Ghi lại tên các loại thức ăn thường dùng cho trâu bò, lợn, gà, vịt... ăn 
hàng ngày. 


Bài 37 
THỨC ĂN VẬT NUÔI 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 


e Xác định được tên một số loại thức ăn quen thuộc đối với gia súc gia cầm. 


e Xác định được nguồn gốc một số loại thức ăn quen thuộc của gia súc gia cầm. 


e Gọi được tên các thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 
— Đọc kĩ nội dung SGK 
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— Tham khảo thêm một số kiến thức liên quan đến bài học. 

e Thức ăn chăn nuôi. 

Tên khác : Thức ăn vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm. 

Là sản phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật và chất khoáng cung cấp cho 
vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết khác cho mọi hoạt động 
sống, sinh trưởng, phát triển và sản xuất ra sản phẩm. 

e Phân loại thức ăn. 


- Dựa vào nguồn gốc và tính chất thức ăn vật nuôi, chia thành. 


SƠ ĐỒ 7 









Thức ăn 
thực vật 


- Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng để phân loại : 


SƠ ĐỒ 8 


Thức ăn Thức ăn Thức ăn bổ 
Khoáng Vitamin sung đặc biệt 











Thức ăn Thức ăn Thức ăn 
Protêi¡n Lipit Gluxit 





- Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng và giá trị năng lượng, thức ăn thực vật 
được chia thành 2 nhóm - Thức ăn tình (trong 1 kg thức ăn có trên 0,6 đơn vị thức 
ăn) và thức ăn cồng kênh (trong Ikg thức ăn có ít hơn 0,6 đơn vị thức ăn). 

Đơn vị thức ăn là gì ? Có rất nhiều cách tính đơn vị thức ăn do các nước đề 
ra như : Đơn vị Xcandinavi, đơn vị Ambi, đơn vị tinh bột, đơn vị Yến mạnh... 
Ở Việt Nam quy định lấy 2500 Kcal năng lượng trao đổi làm đơn vị thức ăn. 
Như vậy, muốn chuyển một loại thức ăn thành đơn vị thức ăn dùng công thức : 
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PTHxa + MTHxb + XTHxc + DXKDTHxd 
2.500 

Trong đó : PIH : protêin tiêu hóa (gam) 

MITH : mỡ tiêu hóa (gam) 

XTH : xơ tiêu hóa (gam) 
DXKDITH : dẫn xuất không đạm tiêu hóa (gam) 
a, b,c, d: Hệ số năng lượng trao đổi của 1 gam chất dinh dưỡng tiêu hóa 

(Kcal) 


Theo cách tính này :lkg cám gạo = 1,1 đơn vị thức ăn, 
1kg ngô = 1,2 đơn vị thức ăn, 
1kg có non = 0,18 đơn vị thức ăn. 


— Thức ăn thực vật chia thành các loại sau. 

Thức ăn xanh (rau cỏ tươi), thức ăn thô (rơm, rạ, cỏ khô), thức ăn ủ (rau cỏ 
— ủ xanh, ủ tươi, ủ chua), thức ăn củ (khoai tây, khoai lang...), thức ăn quả 
(chuối, mít...), thức ăn hạt (ngô, lúa, đậu, lạc...), phụ phẩm chế biến nông sản 
(cám, bã...). 

e Nguồn gốc một số loại thức ăn vật nuôi. 

— Thức ăn động vật 

Thức ăn chế biến từ nguồn nguyên liệu động vật để chăn nuôi như : bột cá, 
bột tôm, bột thịt, bột thịt xương, bột trứng... có nhiều Protêin, khoáng và 


vifamm. 
Ví dụ - Bột cá Việt Nam có : Bột thịt xương có : 
protêmn : 31 — 60% protêm : 30 — 35% 
chất khoáng : 13,9 — 34,5% chất khoáng : 12 - 35% 


TỶ lệ tiêu hóa và hấp thụ 85 —- 90%. 
— Thức ăn khoáng 
Là dạng thức ăn dưới dạng muối không độc, chứa canxi, phốt pho, narl, clo, 
Fe, Cu, Zn... để cung cấp chất khoáng cho vật nuôi. Thức ăn khoáng có 2 loại : 


a. Thức ăn khoáng đa lượng : Hàng ngày vật nuôi cần 1 lượng đáng kể : Ca, 
P, Na, K, Mg,... tính bằng g trên 1kg thức ăn. 
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b. Thức ăn khoáng vi lượng : Hàng ngày vật nuôi cần 1 lượng rất nhỏ tính 
bằng mg (miligam) trong Ikg thức ăn. Tuy ít nhưng vai trò của thức ăn khoáng 
rất quan trọng. 

— Thức ăn thực vật 

Gồm các loại thức ăn có nguồn gốc từ thực vật như : Rau, cỏ, rơm, rạ, củ, 
quả, thân lá cây ngô, cây họ đậu... chia thành các loại : thức ăn thô, thức ăn 
tinh, thức ăn ủ... (ủ xanh, ủ tươi, ủ chua : để dự trữ thức ăn bằng phương pháp ủ 
kị khí). 

se Thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi : 

Profêin : Cung cấp vật liệu xây dựng các cơ quan, bộ phận các hệ cơ quan 
của vật nuôi. 

Lipíf : Cung cấp năng lượng 

Giuxíf : Cung cấp năng lượng 

Nước : Chất hòa tan, chất vận chuyển, điều hòa thân nhiệt. 

Chất khoáng Ca, P, Na, Fe... xây dựng các tế bào, cơ quan, hệ cơ quan. 

Vifamin A : Giúp cơ thể phát triển chống vi trùng gây bệnh. 
Vifamin B : Giúp tiêu hóa và giữ thăng bằng hệ thần kinh. 


Vifamin D : Giúp cơ thể hấp thụ Ca, P để tạo nên hệ cơ xương con vật. 


BẢNG 41 : THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN VẬT NUÔI 


Tên thức ăn Đơn vị Nước Protêin Lipít Gluxít | Khoáng 
thức ăn % % % % % 


Nguồn : Bảng thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam. NXB 
Nông nghiệp — 1983. 
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2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- Có điều kiện phóng to hình 63, 64, 65 SGK để sử dụng. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Giới thiệu bài học 
Thức ăn vật nuôi là nguồn cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần 
thiết cho mọi hoạt động sống của con vật như sinh trưởng, phát triển, sản xuất 
ra sản phẩm : thịt, trứng, sữa. Vậy thức ăn vật nuôi là gì ? Nguồn gốc và thành 
phần dinh dưỡng như thế nào ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua nội 
dung bài : Thức ăn vật nuôi. 
2. Bài mới 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm thức ăn vát nuôi. 
— Yêu cầu HS quan sát hình 63 và cho biết vật nuôi đang ăn thức ăn gì 2 
Con trâu đang ăn rơm, con gà ăn thóc, con lợn ăn gì ? 
Hỏi : 
- Hãy kể tên các loại thức ăn của trâu bò ? (Cây cỏ, rơm...) 
- Hãy kể tên các loại thức ăn của lợn ? (Cám, bã, thức ăn hỗn hợp) 
- Hãy kể tên các loại thức ăn của gà ? (Hạt ngô, lúa, côn trùng, sâu bọ...) 
— Tại sao trâu bò tiêu hóa được rơm, rạ, cỏ khô 2? 
— Con lợn, con gà có ăn được rơm khô không 2 Con trâu có đi nhặt từng hạt 
thóc để ăn không ? Có ăn cá thịt như lợn không ? 
Sau khi HS trả lời, GV chốt lại : 
— Mỗi con vật chỉ ăn được loại thức ăn phù hợp với đặc điểm hệ tiêu hóa 
của chúng : 
+ Gà thích ăn hạt ngô, lúa, sâu bọ... 
+ Trâu bò chỉ ăn thức ăn thực vật (cỏ, cây) không ăn thịt. 
+ Lợn là động vật ăn tạp (ăn cả thức ăn động vật lẫn thức ăn thực vật). 
+ Trâu bò không ăn thịt cá như lợn. Lợn lại không ăn được rơm khô như 
trâu bò. 
— Trâu bò tiêu hóa được chất xơ nhờ hệ vi sinh vật trong dạ cỏ trâu bò có 
2000 triệu con vi sinh vật/1gam chất chứa trong dạ cỏ. Nhờ hệ vi sinh vật dạ có 
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mà thức ăn như rơm rạ, cỏ được biến đổi thành axít béo bay hơi, NHạ, axít 
amin... Vị sinh vật tổng hợp protêin, các vitamin lại trở thành nguồn dinh 
dưỡng chất lượng cao cho trâu bò, đó là nguồn vật chất và năng lượng để trâu 
bò tạo nên thịt, sữa... 

Hoạt động 2. Từn hiểu nguồn gốc thức ăn vật nuôi (TĂVN) 

— Yêu cầu HS đọc nội dung mục 2 trang 99 SGK và quan sát hình 64. Từ 2 


nguồn thông tin đó làm bài tập sau : 


BẢNG 42 : PHÂN LOẠI THỨC ĂN THEO NGUỒN GỐC. 


mm... == 


lam 7 | ———————————— 


— HS báo cáo kết quả. 





— GV kết luận : Căn cứ vào nguồn gốc, chia thức ăn vật nuôi thành 3 loại : 
Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc thực vật, thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ động 
vật và thức ăn vật nuôi có nguồn gốc là các chất khoáng. 

Hoạt động 3 : Từm hiểu thành phần dinh dưỡng của thức ăn. 

— HS đọc mục II trang 100 và 101 SGK. 

— Quan sát hình 65, đọc bảng 4 (trang 100) và làm bài tập. 


BẢNG 43 


Kí hiệu Tên thức ăn Kí hiệu Tên thức ăn 
hình tròn vật nuôi hình tròn vật nuôi 


Hình tròn a Hình tròn d 


ERmroiclF==sii ===-.j¡ == 


Sau khi HS làm xong bài tập, báo cáo kết quả, GV có thể kẻ lên bảng sơ đồ 





sau yêu cầu HS lên bảng ghi tên các thành phần dinh dưỡng chủ yếu của thức 
ăn vật nuôi : 
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Tên thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi. 





— ŒV chốt lại : 
+ Thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi gồm 5 thành phần chủ yếu : 
protênn, lipít, gluxít, nước, khoáng và vitammn. 
+ Mỗi loại thức ăn có tỉ lệ các thành phần này khác nhau (VD : Rau 
muống 89,4% nước, bột cá chỉ có 9,00% nước). 
3. Tổng kết bài học 
— HS đọc nội dung phần Ghi nhớ. 
— Về nhà trả lời câu hỏi SGK. 
4. Công việc về nhà 
— Đọc trước bài 38. 


— Hoàn thành viết nội dung trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. 


Bài 38 
VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Sau khi học xong bài này HS phải : 
e Trình bày được quá trình tiêu hóa và hấp thụ các thành phần dinh dưỡng của thức 
ăn trong ống tiêu hóa của vật nuôi. 


e Nêu được vai trò quan trọng của thức ăn đối với quá trình sinh trưởng phát dục và 


tạo ra các sản phẩm chăn nuôi của gia súc, gia cầm. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

Đọc kĩ bảng 5 và 6 SGK để xác định kiến thức cơ bản của bài. 

Tham khảo thêm một số nội dung kiến thức cơ sở phục vụ cho bài giảng. 

e Tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng ở vật nuôi. 

— Tiêu hóa các chất dinh dưỡng chủ yếu. 

Lợn - 

Tiêu hóa profêim : Ở dạ dày do enzIim pepsin. Khi mới tiết ra enzim pepsin 
chưa hoạt động gọi là pepsinogen, dưới tác dụng của HCI chuyển thành pepsin 
hoạt động thủy phân protêin của thức ăn thành axít amin. Ở ruột non tiêu hóa 
protêin nhờ 2 enzIm là trypsin và chimotrypsin thành các axít amin. 

Lipít : Enzim lipaza phân giải lipít thành glyxêrin và axít béo ở dạ dày và 
ruột non. 


Tỉnh bột : Trong nước bọt có enzim amilaza chuyển hóa tinh bột thành 


manfoza + dextrin. 


Tại ruột non enzim amilaza của dịch tuy và enzim maltaza của dịch ruột 
tiêu hóa tinh bột thành dextrin và mantoza. Enzim maltaza tiếp tục phân giải 
dextrin và mantoza thành đường glucôza để cơ thể dễ hấp thụ. Enzin lắctaza 
phân giải đường lactoza thành đường fructoza. 

Gia cầm : 

Thức ăn tại diều được thấm ướt bằng nước bọt, mềm ra trộn kĩ, tại đây một 
phần các chất gluxít được tiêu hóa biến thành glucô nhờ enzim amilaza. 

Tại mề của gà có 2 phần dạ dày cơ và dạ dày tuyến. Dạ dày cơ nghiền nhỏ 
thức ăn và trộn kĩ với dịch vị. Dưới tác dụng của HCI trong dạ dày cơ, các tế 
bào thực vật, protêin xốp lên. Một phần protêin dưới tác dụng của enzim pepsin 
chuyển thành pepton. Tiếp theo dịch tiêu hóa trong dạ dày tuyến tiếp tục tiết 
enzim pepsin tiêu hóa protêin thành axít amin, enzim lapaza biến đổi lipít thành 
glyxêrin và axít béo, tinh bột thành glucô, các chất đơn giản được hấp thụ tại 
ruột non vào máu. Các chất dinh dưỡng còn lại ở dạ dày tiếp tục được tiêu hóa 


Ở ruột non. 
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Trâu bò : 

Sự phản giải profêin trong dạ cỏ : Tất cả protêin thức ăn được phân giải 
bởi vi sinh vật trong dạ cỏ, pH trong dạ cỏ = 6,5 thích hợp cho việc phân giải 
protêin. Trong dạ cỏ sự phân giải axít amin thường kèm theo quá trình khử 
amin thành NH¿. Vi sinh vật sử dụng NH; trong dạ cỏ để tổng hợp protêin vi 
sinh vật có giá trị sinh học cao. 

Sự tiêu hóa các chất hydrafcacbon : Đó là các chất xenluloza, 
hêmixenluloza, tinh bột... được tiêu hóa nhờ vi sinh vật, các chất hydrat cacbon 
phân hủy giải phóng nhiều loại axít béo bay hơi được hấp thụ qua vách dạ cỏ 
vào máu, sau đó bị ôxi hóa ở gan cho năng lượng hoặc tổng hợp glucoza, lipít, 
protêin cho con vật. 

Tiêu hóa mố : (lipfít Trong dạ cỏ lipít được lên men và chuyển hóa thành 
glyxêrin và axít béo. Lipít được tiêu hóa và hấp thu ở dạ cỏ, dạ múi khế và cả ở 
ruột non. 

Tóm lại các chất dinh dưỡng chủ yếu được tiêu hóa. 


: _ enzim amilaza › 
— Tĩnh bột —— “ — —> mantoza+ dextrin 


1 1 _ Ä bấy ` Z 
-Manoza — “=> ølucôza (cơ thể hấp thu vào máu) 


— LIpít =-.... glyxêrin + axít béo (cơ thể hấp thu vào máu). 


n. enzim Pepsin 
— Protêin Ca co 


—>axít amin (hấp thu vào máu) 

- Các chất dinh dưỡng sau khi hấp thu vào cơ thể vật nuôi. 

Đường glucô được phân huỷ (ôxy hoá) giải phóng năng lượng ; glyxêrin và 
axít béo một phần được ôxy hóa giải phóng năng lượng, một phần được tổng 
hợp thành lipít của con vật. Protêin của vật nuôi được tạo nên từ các axít amin 
của thức ăn mà con vật hấp thu được. 


e Vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. 
— Vai trò của nước. 

+ Nước là thành phần quan trọng của tế bào, tham gia vào việc tiêu hóa 
thức ăn (nhờ có nước các enzim mới hoạt động được) tham gia vận 
chuyển các sản phẩm tiêu hóa đến từng tế bào (nước trong máu và bạch 
huyết), tham gia vận chuyển chất cặn bã từ trong các tế bào ra ngoài. 

+ Nước tạo sức căng giữ cho hình dáng tế bào, mô, cơ quan và cơ thể có 
hình dạng nhất định. 
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+ Nước tham gia vào việc duy trì thân nhiệt ổn định. 

— Vai trò của protê¡n. 

Là chất tạo nên tế bào là cơ sở của sự sống đồng thời là chất cơ bản tạo nên 
sản phẩm trứng, thịt, sữa... ở vật nuôi. Protêin còn tham gia thành phần các enzim, 
hoóc môn, kháng thể... khi khẩu phần ăn thiếu protêin, một phần protêin thức ăn 
ôxy hóa chuyển thành năng lượng cung cấp cho cơ thể. 

— Vai trò của lipíl. 

Là một trong những thành phần quan trọng của tế bào, là dung môi hòa tan 
các vitamin A, D, E, K, là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của cơ thể 
con vật. 

— Vai trò của gÌuxÍt. 

Vai trò chủ yếu là cung cấp năng lượng cho cơ thể để duy trì thân nhiệt, tạo 
thành sữa, mỡ và năng lượng cho con vật làm việc. 

— Vai trò của vitamin. 

Vitamin còn là chất điều hòa hoạt động sống của cơ thể vật nuôi. Nếu thiếu 
con vật sẽ chết, vì các hoạt động sống như : Tiêu hóa, bài tiết, vận động... 
không tiến hành được. 

Ví dụ : Vitamin A giúp cơ thể phát triển chống vi trùng gây bệnh. 

— Vai trò của chất khoáng. 

Tham gia cấu tạo bộ xương và các cơ quan, ngoài ra chất khoáng còn là 
thành phần của nhiều enzim, hoóc môn và một số vitamin cần thiết. 

2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 

- Phóng to bảng 5 và bảng 6 SGK để HS tiện theo dõi. 

C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Dùng câu hỏi trong SGK để kiểm tra. 

2. Giới thiệu bài học 

Sau khi tiêu hóa thức ăn, cơ thể vật nuôi sử dụng để tạo nên các cơ quan 


của cơ thể, tạo năng lượng duy trì nhiệt độ và các hoạt động, tạo ra sản phẩm 
chăn nuôi... Vậy thức ăn được tiêu hóa và hấp thu như thế nào ? Vai trò của các 
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chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi ra sao ?... Đó là nội dung của 
bài học hôm nay. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1. Từn hiểu sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn của vật nuôi. 

Yêu cầu HS đọc kĩ bảng 5 trang 102 SGK đọc nội dung 1 và 2 trang 102 SGK. 

Hỏi : 

- Cầm một kg thịt lợn trong tay em cho biết protêin thuộc phần nào ? 
(phần thịt nạc). Lipít thuộc phần nào 2? (phần thịt mỡ). 

— Vật nuôi ăn lipít vào dạ dày và ruột tiêu hóa biến đổi thành những chất gì ? 
(glyxêrin + axít béo). 

— Vật nuôi ăn protêin vào dạ dày và ruột tiêu hóa biến đổi thành những 
chất gì 2 (axíf amin). 

- Em hãy tìm một số thức ăn vật nuôi là gluxít ? (gạo, ngô, sắn, khoai...) 

— Cho lợn ăn gluxit vào dạ dày và ruột tiêu hóa biến thành chất gì 2 
(giucô). 

GV hướng dẫn HS quan sát bảng 5 để thấy kết quả sự tiêu hóa thức ăn : 


BẢNG 18 : KẾT QUẢ TIÊU HÓA PROTÊIN, LIPÍT, GLUXÍT 


Thành phần dinh dưỡng thức ăn Chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa 


Hỏi : 





— Ngoài 3 thành phần đã nêu, các thành phần khác như nước, chất khoáng, 
vitamin biến đổi như thế nào ? (không biến đổi). 

— Sau khi tiêu hóa thức ăn, các thành phần dinh dưỡng hấp thu như thế nào ? 
(hấp thu qua thành ruột vào máu và được chuyển đến từng tế bào) 


- HS làm bài tập mục 2 trong SGK, sau đó đọc kết quả. (Để khỏi viết nhiều 
GV kí hiệu). 


185 


1. Gluxít, 2. Glyxêrin và axít béo, 3. Axít amin, 4. Ion khoáng. HS điền các 
số 1, 2, 3, 4 vào chỗ trống. 
GV kết luận, kết thúc hoạt động 1 - chuyển sang hoạt động 2. 
Hoạt động 2. Từn hiểu vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với 
vật nuôi. 
— Yêu cầu HS đọc nội dung mục II trang 103 SGK. 
Hỏi : 
— Các loại thức ăn sau khi hấp thụ vào cơ thể được sử dụng để làm gì ? (tạo 
ra năng lượng và cung cấp các chất dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm chăn nuôi). 
GV : Thúc ăn cung cấp năng lượng chủ yếu cho vật nuôi là các chất gluxít, 
lipít, các chất khác như protêin, khoáng, vitamin, nước cung cấp vật chất cho 
vật nuôi sinh trưởng, phát triển và tạo ra các sản phẩm chăn nuôi. 
HS làm bài tập trang 103. GV cùng HS thảo luận : 
+ Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi để làm gì ? (hoạt động cơ 
thể, thồ hàng, cày kéo, duy trì thân nhiệt). 
+ Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi để làm gì 2 (tạo ra 
sản phẩm chăn nuôi : thịt, trứng, sữa, lông, sừng, móng...) 
4. Tổng kết bài học 
Tổng kết : Sơ đồ hóa kiến thức bài học. 


SƠ ĐỒ 9 






Vật nuôi sinh 
trưởng phát dục 

















Cung cấp 
vật chất và 
năng lượng 


Thức ăn |Qua đường |Chất đơn| Hấp thu 


vật nuôi 


tiêu hóa vào cơ thể 





Tạo sản phẩm 
chăn nuôi 


HS đọc phần ghi nhớ. 
5. Công việc về nhà 
Về nhà trả lời câu hỏi 1, 2 trang 103 SGK. 
Đọc trước bài 39 SŒK. 
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Bài 39 
CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Học xong bài này HS phải : 


e Trình bày được mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. 
e Chỉ ra được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. 


e Có ý thức tiết kiệm, biết cách bảo quản một số thức ăn vật nuôi trong gia đình, 
giúp đỡ ông bà cha mẹ, chế biến thức ăn để nuôi trâu bò lợn gà như : thái rau, 
nấu cám lợn, phơi khô cơm thừa cho gà, phơi khô rơm rạ cho trâu bò... 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. 

- Chế biến thức ăn nhằm tăng thêm mùi vị thức ăn, kích thích tính ham ăn 
của vật nuôi : nấu cám lợn thêm một ít mắm cá, lợn rất thích ăn. 

— Nâng cao tỉ lệ tiêu hóa thức ăn vì sau chế biến, thức ăn thường giảm khối 
lượng, giảm độ thô cứng, được nấu chín... vật nuôi ăn được nhiều và thức ăn dễ 
tiêu hơn. 

— Loại trừ chất độc hại : Trong lá sắn, củ sắn có chất độc HCN, trong đậu 
tương có chất ức chế hoạt động của enzim tiêu hoá protêin là trypsin và 
chymotripssin trong thức ăn cũng có thể có nấm mốc... Những chất độc này bị 
phá hủy nếu dùng nhiệt để rang đậu, phơi khô hoặc nấu chín củ sắn, lá sắn, nấu 
chín thức ăn thừa bị mốc... 

Có thể nói nếu chế biến thức ăn tốt sẽ bổ sung thêm được những chất dinh 
dưỡng cần thiết (ủ men tăng lượng đạm vi sinh vật), làm mất đi nhược điểm của 
nhiều loại thức ăn, làm cho vật nuôi sử dụng nhiều thức ăn, hiệu suất sử dụng 
tốt hơn, giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế được nâng lên. 

e Một số phương pháp chế biến thức ăn 

— Phương pháp chế biến bằng vát lí 

Sấy, rang, nấu chín, thái nhỏ, nghiền nhỏ hạt làm giảm độ thô cứng, giảm 
thể tích, khử các chất độc hại bằng nhiệt. 
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— Phương pháp chế biến bằng vi sinh vát 

Đó là phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi bằng men rượu. 

+ Nguyên liệu : Cám gạo, bột ngô, bột sắn khoai... Số lượng men rượu 
khoảng 4% lượng thức ăn cần ủ. 

+ Cách làm : Bánh men giã nhỏ thành bột, trộn đều với các loại bột cần 
ủ, sau đó vấy nước vào trộn đều đến khi bột đủ ẩm. Phủ ni lông hoặc 
bao tải, hoặc lá chuối khô lên trên đặt vào chỗ ấm, kín gió. Khoảng 24 
giờ sau kiểm tra thấy thức ăn ấm lên, có mùi thơm thì lấy ra cho vật 
nuôi ăn ngay không cần nấu chín. 

Để tận dụng củ, quả (khoai lang, sắn, bí đỏ...), có thể giã nhỏ các loại củ 
quả đã luộc chín sau đó cho vào chum, vại thành từng lớp, cứ một lớp thức ăn 
lại rắc một lượt men rượu, dùng ni lông đậy kín miệng chum, vại hoặc thúng 
đựng thức ăn lại, đặt vào chỗ ấm. Khoảng 2 -3 ngày sau lấy một lượng vừa đủ 


ra cho thêm nước bóp nhuyễn trộn thêm vào với cám cho lợn ăn. 


Thức ăn  (ủ xanh, ủ tươi, ủ chua). Với thức ăn xanh có thể dự trữ bằng 
phương pháp ủ kị khí. Có thể : ủ cỏ, thân cây ngô, củ khoai tây, lá bắp cải... 
Thức ăn ủ thành phần protêin, lượng axít amin nhiều hơn, giữ được vitamin C 
và caroten, ủ thức ăn là một phương pháp dự trữ thức ăn để vào mùa đông cho 
vật nuôi ăn. 

Phương pháp đường hóa thức ăn. 

Đem hạt đã nghiền thành bột, cho vào thùng gỗ bề dày không quá 30cm, 
cho nước nóng 80 — 100C theo tỉ lệ 1 : 2 đến 1 : 2,5 (kg thức ăn tưới 2 đến 
2,5 lít nước nóng) quấy đều, nhiệt độ còn khoảng 55 - 60°C. Sau đó cho vào 
2% trọng lượng khô men mạch nha hoặc 4 - 5% bột mầm thóc. Sau 5 — 6 giờ 
có thể cho vật nuôi ăn. Nếu để lâu có thể bị thối. 


— Phương pháp chế biến hóa học. 

Thường áp dụng với các loại thức ăn có nhiều chất xơ, dùng các chất hóa 
học để làm mềm hóa các chất xơ, khi vật nuôi ăn thức ăn này dễ tiêu hóa hơn. 
Ví dụ kiểm hóa rơm rạ : Dùng nước vôi 10% hoặc dung dịch NaOH 2% để trộn 
với rơm rạ làm cho rơm rạ mềm ra, nâng cao tỉ lệ tiêu hóa khi cho trâu bò ăn 
loại thức ăn này. 
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— Thức ăn hỗn hợp. 

Là tổ hợp nhiều loại thức ăn được phối hợp sẵn theo công thức khoa học từ 
nhiều loại nguyên liệu theo một tỉ lệ thích hợp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu dinh 
dưỡng của vật nuôi như : gluxít, protêin, lipít các chất khoáng đa lượng, các 
chất khoáng vi lượng, vitamin... theo giai đoạn phát triển và mục đích sản xuất. 

Ví dụ : Để tăng trọng 18kg/tháng với lợn thịt, có thể dùng thức ăn hỗn hợp 
với các thành phần như sau : 


Cám gạo : 60 — 80% 
Bột ngô : 20 - 30% 
Khô dầu đậu tương : 2—3% 
Bột cá tốt : 1— 2% 
Bột vỏ sò : 1% 
Muối ăn : 1% 


Khi phối hợp thức ăn, người sản xuất chủ động bổ sung vào hỗn hợp những 
chất dinh dưỡng có trong loại thức ăn này nhưng lại thiếu trong loại thức ăn 
khác. Do đó nâng cao giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học của thức ăn. 

Có 3 loại thức ăn hỗn hợp là : Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn hỗn 
hợp bổ sung, thức ăn hỗn hợp tinh. 

Thức ăn hôn hợp hoàn chỉnh là loại thức ăn phối hợp có đây đủ các loại 
chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của vật nuôi và khi cho ăn không phải cho ăn 
thêm các loại thức ăn khác. 

Thức ăn hôn hợp tỉnh : Là loại thức ăn hỗn hợp các loại thức ăn tinh nhằm 
bổ sung cho nhau các chất dinh dưỡng trong khẩu phần phù hợp nhu cầu cơ bản 
của vật nuôi. 

Thức ăn hỗn hợp bổ sung : Là loại thức ăn chỉ cần dùng với số lượng nhỏ 
làm cho khẩu phần thức ăn được cân đối các chất dinh dưỡng. 

Có rất nhiều loại thức ăn bổ sung như thức ăn bổ sung protêin, thức ăn bổ 
sung khoáng, vitamin, kháng sinh, hoóc môn, các loại prêmíc. 


Ví dụ : Chế đá liếm cho vật nuôi : 


Rỉ mật mía : 40 —- 50% 
Uirê : 10% 
Muối ăn : 5% 
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Cám gạo, vỏ lạc giã nhỏ... khoáng 25%. 
Vôi bột (hoặc vôi sống) và xI măng : 5 — 10%. 
Trộn đều, ép khuôn, để khô cho con vật liếm, gặm. 
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
Phóng to hình 66 trang 105 SGK 


Tùy điều kiện, GV và HS thu thập thêm một số mẫu vật về các loại thức ăn 
nêu trong SGK. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Câu hỏi bài 38 trong SGK 

2. Giới thiệu bài học 

Năng suất vật nuôi do hai yếu tố là giống và điều kiện nuôi dưỡng chăm 
sóc quyết định. Một công việc quan trọng trong nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi 
là chế biến và dự trữ thức ăn để vật nuôi luôn đủ thức ăn về số lượng và chất 
lượng trong suốt thời gian nuôi dưỡng. Mục đích và các phương pháp chế biến 
dự trữ thức ăn cho vật nuôi như thế nào, đó là trọng tâm bài học hôm nay. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu mục đích chế biến và dự trữ thức ăn vát nuôi. 

HS đọc mục I trang 104 SGK. 

Hỏi : 

— Người nuôi lợn thường nấu chín các loại thức ăn như cám, rau, thức ăn 
thừa... nhằm mục đích gì ? (Giảm thể tích thức ăn, diệt các loại mầm bệnh...). 

- Khi cho gà vịt ăn rau thường phải thái nhỏ mới cho ăn nhằm mục đích gì ? 
(Phù hợp với mỏ gà vi. 

- Khi bổ sung đậu tương vào khẩu phần ăn cho vật nuôi, người chăn nuôi 
phải rang chín đậu, xay nghiền nhỏ rồi mới cho ăn nhằm mục đích gì 2 (Có mài 
thơm, phá hủy chất độc có trong đậu tương). 


— Yêu cầu HS đọc nội dung mục 1 trang 104 SGK. Đó chính là mục đích 
của việc chế biến thức ăn cho vật nuôi : 
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+ Tăng tính ngon miệng, dễ tiêu hóa (thức ăn ủ men). 
+ Loại bỏ chất độc và các loại vi trùng gây bệnh (nấu chín thức ăn). 
+ Giảm khối lượng, tăng giá trị dinh dưỡng (thái nhỏ ủ tươi rau, cỏ). 

— Mỗi năm thu hoạch rau, lương thực... thường có mùa vụ, mùa hè thường 
thừa thức ăn, mùa đông lại thiếu. Để vật nuôi có đủ thức ăn quanh năm người 
chăn nuôi phải làm gì 2 

Hỏi : 

- Vào mùa gặt người nông dân đánh đống rơm rạ nhằm mục đích gì (dự trữ 
cho trâu bò ăn dần). 

- Để có thóc, ngô, khoai, sắn... cho vật nuôi ăn quanh năm vào mùa thu 
hoạch người nông dân thường phải làm gì ? 

+ Khoai lang ? (thái nhỏ phơi khô cất vào chum vạ!). 
+ Sắn ? (thái nhỏ phơi khô cất vào chum vại). 
+ Ngô, thóc 2 (phơi khô cất vào chum vạI). 

GV kết luận : Để thức ăn không bị hỏng trong thời gian tương đối lâu và 
luôn có đủ thức ăn cho vật nuôi, người chăn nuôi phải dự trữ thức ăn. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. 

HS đọc nội dung mục IÏI và quan sát hình 66 trang 105 SGK. 

Hỏi : 

- Những hình ảnh thể hiện chế biến thức ăn bằng phương pháp vật lí ? 

- Những hình ảnh thể hiện chế biến thức ăn bằng phương pháp hóa học 2? 

- Những hình ảnh thể hiện chế biến thức ăn bằng phương pháp sinh học ? 

Kẻ bảng để HS điển vào cho đúng nội dung : Xác định phương pháp chế 
biến thức ăn. 


BẢNG 44 : CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN THỨC ĂN 


Phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi Hình ảnh thể hiện 


Phương pháp sinh học 
Tạo thức ăn hỗn hợp E—_.-_._. 





Phương pháp hóa học 


- Yêu cầu HS đọc nội dung phần kết luận trang 105 SGK - GV kết luận. 
Có các phương pháp chế biến thức ăn như bảng 44. 

— H§ đọc mục 2 trang 106 SGK. Quan sát hình 67 SGK : 

Hỏi : 

- Làm thế nào để dự trữ rơm, rạ, cỏ, thân cây ngô, đậu... ? 

- Làm thế nào để cất giữ ngô, thóc ? 

- Làm thế nào để cất giữ khoai lang, sắn ? 

- Khi có nhiều lá su hào, bắp cải, củ khoai, các loại cỏ muốn giữ được lâu 
phải làm thế nào ? 


Yêu cầu HS : Điền chữ a, b, c, d vào bảng cho đúng chỗ. 


BẢNG 45 


Phương pháp dự trữ thức ăn Hình ảnh thể hiện 


— Làm bài tập trang 106 SGK. 





— Đọc phần ghi nhớ. 

4. Tổng kết bài học 

— Đọc phần Ghi nhớ. 

- Dùng câu hỏi trong SGK để củng cố bài. 

5. Công việc về nhà 

— Về nhà trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. 


— Đọc trước bài 40. 
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Bài 40 
SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Học xong bài này HS phải : 


e Nêu được căn cứ để phân loại và tên các loại thức ăn vật nuôi. 


e Trình bày được cách sản xuất thức ăn giàu protêin, gluxít, và thức ăn thô xanh. 


e Nêu được tên và cách làm đơn giản nhất để sản xuất thức ăn vật nuôi ở gia đình 
và địa phương. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

e Thức ăn giàu protêïin 

Nếu trong 1 đơn vị thức ăn có trên 100 gam protêin tiêu hóa, thì đó là loại 
thức ăn giàu protêin. Thức ăn giàu protêin gồm : Hạt cây họ đậu (25 - 30% 
protê¡n), khô dầu (30 —- 40% protê¡n), thức ăn động vật (30 - 50% protêin), bột 
cá (31 — 60% protêin), bột xương thịt động vật (30 — 35% protêin), bột đầu tôm 
(33 - 34% protênn). 


e Thức ăn giàu gluxít 

Gồm hạt củ các cây hòa thảo là nguồn thức ăn tinh chủ yếu cho gia súc, gia 
cầm. Thành phần dinh dưỡng chính là tinh bột (70 — 80%), tỉ lệ protêin không 
cao (7 — 12%), tỉ lệ lipít thấp (2 - 5%), tỉ lệ xơ thấp. Các loại củ khoai lang, củ 
khoai tây, củ sắn, bột ngô... là những loại thức ăn giàu gluxít. 


e Thức ăn thô 

Là loại thức ăn thực vật có tỉ lệ xơ cao (20 - 40%) bao gồm cỏ khô, rơm rạ, 
thân cây ngô già, thân cây lạc, thân cây đỗ sau thu hoạch... Thức ăn thô nghèo 
năng lượng, protêin, bột đường và chất khoáng. Hàm lượng xơ cao chủ yếu là 
xenluloza và lignin nên tỉ lệ tiêu hóa thấp, thức ăn thô giúp cho nhu động dạ 
dày và đường ruột tốt đồng thời giúp dạ dày, ruột tăng thể tích chứa thức ăn. 
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Có khô, cây họ đậu hoặc hỗn hợp cây họ đậu và cây hòa thảo giàu chất 
khoáng, gluxít và caroten. Rơm, thân cây ngô nghèo protê¡n, nhiều xơ. 

Một con trâu, bò trưởng thành có thể ăn 6 - 15kg thức ăn thô/ngày. 

e Luân canh 

Luân phiên cây trồng theo không gian và thời gian. Luân canh theo không gian là 
luân phiên thay đổi chỗ trồng của một loại cây, từ mảnh đất này sang mảnh đất khác, 
cho đến khi trở lại chỗ cũ. Luân canh theo thời gian là luân phiên cây trồng, sau một 
vài vụ hay một vài năm mới trồng lại cây cũ. Ở nước ta, chu kì luân canh phổ biến 
nhất là 1 năm, trong một năm trồng nhiều loại cây lúa, màu, rau, đậu, cây phân xanh, 
cây làm thức ăn vật nuôi. 

e Mô hình VAC 

Trong phần ghi nhớ có cụm từ VAC là nhóm từ viết tắt : Vườn - Ao — 
Chuồng trại chăn nuôi. Hệ thống VAC thể hiện quy trình tái sinh, tận dụng các 
chất phế thải trong nông nghiệp : 

— Phân chuồng sau khi ủ bón vườn và nuôi cá. 


— Áo cá nuôi vịt vừa bổ sung thức ăn cho cá vừa tận dụng sinh vật thủy 
sinh để nuôi vịt, sản phẩm thủy sản phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm. 


— Sau khi tát ao lấy bùn ao bón cho vườn, ao cung cấp nước tưới cây trong vườn. 


- Cá tôm trong ao sử dụng một phần để nuôi lợn, các loại gia cầm và làm 
thức ăn cho con người. 
- Vườn, ruộng có sản phẩm thực vật như rơm, rạ, lá làm phân và thức ăn 


cho vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà) và cá. 


e Thức ăn xanh 
Thức ăn thực vật gồm : Các loại cỏ : cỏ tự nhiên, cỏ trồng, có hòa thảo, cỏ 
họ đậu... 


* Rau bèo như : bèo hoa dâu, bèo tấm, rau muống... 
- Thân lá cây : cây ngô, lá su hào, bắp cải, dây khoai lang, lạc... 


Thức ăn xanh thường còn tươi, lượng nước nhiều 70 - 85%, cây cỏ càng 
non tỉ lệ nước càng cao ; thức ăn xanh có nhiều vitamin, giàu khoáng đa lượng 


và v1 lượng. 


194 


Mỗi ngày trâu bò trưởng thành có thể ăn được 30 —- 40kg thức ăn xanh ; lợn 
trưởng thành ăn 4 - 8 kg thúc ăn xanh/ngày ; lợn con ăn được 0,4 — 
0,5kg/con/ngày. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
Phóng to hình 68, bảng phân loại (mục I trang 107 SGK) và bảng mục III 
(trang 109) để hướng dẫn HS tìm tri thức mới. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Kiểm tra bồi cũ 


Sử dụng câu hỏi trong SGK. 


2. GV giới thiệu bài học 
Trong bài trước chúng ta đã nghiên cứu các phương pháp chế biến và dự trữ 
thức ăn vật nuôi. Nhưng muốn có thức ăn để chế biến và dự trữ thì việc quan 
trọng là phải biết các phương pháp sản xuất ra các loại thức ăn. Sản xuất ra 
nhiều thức ăn với chất lượng tốt là yêu cầu cấp bách để phát triển chăn nuôi, đó 
cũng là trọng tâm kiến thức bài học hôm nay. 
3. Bài mới 
Hoạt động 1 : Từn hiểu cách phân loại thức ăn dựa vào thành phần 
dinh dưỡng. 
HS đọc nội dung mục I trang 107 SGK. 
Hỏi : 
- Hãy kể tên một số loại thức ăn của gia súc, gia cầm mà em biết 2 
+ Thức ăn trâu bò : rơm, rạ, cỏ. 
+ Thức ăn của lợn : cám, bột ngô, bột cá, thức ăn hỗn hợp. 
+ Thức ăn của gà : hạt thóc, gạo, ngô, bột cá, thức ăn hỗn hợp. 
— Thường trong thức ăn hỗn hợp của gà, lợn người ta cho thêm bột cá, bột 
tôm... để cung cấp chủ yếu chất dinh dưỡng có tên là gì 2 (prorêin). 
— Cho lợn, gà ăn thức ăn chế biến từ ngô, gạo chủ yếu cung cấp chất dinh 


dưỡng có tên là gì ? (giuxí?). 
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— Thức ăn vật nuôi như cỏ, thân cây, rơm, rạ... cung cấp chất dinh dưỡng có 
tên là gì ? (chất xø). 

- Thức ăn có nhiều chất bột gọi là thức ăn tinh, còn thức ăn có nhiều chất 
xơ có tên là loại thức ăn gì ? (thức ăn thô). 


GV kết luận : Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn, người 
chăn nuôi chia thức ăn vật nuôi thành 3 loại là thức ăn giàu Protêin, thức ăn 
giàu gluxít và thức ăn giàu chất xơ hay thức ăn thô. 

HS đọc lại nội dung mục I và phân loại theo yêu cầu SGK. 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protêin. 

Hỏi : 

- Làm thế nào để có nhiều cá, tôm, trai, ốc phục vụ cho đời sống con người 
và chăn nuôi ? (chăn nuôi và khai thác thủy sản). 

- Giun đất là động vật không xương sống, thịt giun đất giàu protêin là thức 
ăn ưa thích của gia cầm (gà, vịt), làm thế nào để nuôi giun đất (phân tích theo 
hình b trang 108 SGK). 

— Các em có a1 biết tại sao cây họ đậu lại giàu protêin không ? (Cây họ đậu 
có đặc điểm chung là rễ có nốt rễ mang vi khuẩn cộng sinh cố định được nữơ 
trong không khí để tạo thành protêin, do đó cây họ đậu được coi là loại cây 
giàu protêin). 

— HS quan sát hình 68 và làm bài tập trong SGK trang 108. 

GV kết luận : Phương pháp sản xuất thức ăn giàu protêin là : 

+ Chế biến các sản phẩm động vật làm thức ăn vật nuôi. 
+ Nuôi giun đất, cá, tôm, trai, ốc, hến và khai thác thủy sản. 
+ Trồng xen, tăng vụ cây họ đậu. 

Hoạt động 3 : Tìm hiểu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu 
gluxít và thức ăn thô xanh. 

Hỏi : 

- Kể tên những thức ăn giàu gluxít ? (lúa, ngô, khoai sắn). 


— Làm thế nào để có nhiều ngô, khoai, sắn ? (Tăng vụ, tăng diện tích trồng) 
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- Kể tên những thức ăn thô xanh mà em biết ? (Cây rau, cỏ, lạc, khoai 
lạng... ). 


- Lầm thế nào để có nhiều thức ăn thô xanh cho vật nuôi ăn ? (Tận dụng đấi để 
trồng trọt và tận dụng các sản phẩm trồng trọt để chăn nuôi). 

— HS đọc và làm bài tập mục II. 

GV : Giới thiệu về mô hình VAC. 

Vườn : Trồng cây rau, cây lương thực... để chăn nuôi gia súc, gia cầm và 
thủy sản. 

Ao : Nuôi cá làm thức ăn cho vật nuôi, nước tưới cho cây ở vườn. 


Chuồng : Nuôi trâu bò lợn gà cung cấp phân chuồng (ủ hoai mục) cho cây 


N 


A C 


trong vườn và cá dưới ao. 





Vòng tuần hoàn vật chất khép kín, tận dụng triệt để, hợp lí nhất. 
Ví dụ : về luân canh cây trồng làm thức ăn cho lợn. 


— Công thức 1l : Lúa + rau (vùng chuyên canh hóa), thức ăn đạm tăng 
cường bằng nuôi trồng thủy sản (tôm, cá...). 


— Công thức 2 : Lúa + màu + rau + đậu 

— Công thức 3 : Ngô + màu + rau + đậu. 

— Liên hệ thực tế địa phương (GV cùng H8). 
4. Tổng kết bài học 

— HS đọc phần Gh¡ nhớ. 

— Trả lời câu hỏi trong SGK trang 109. 

5. Công việc ở nhà 

— Đọc trước bài 41. 


Hỏi ông, bà, cha, mẹ về cây trồng và các mùa vụ trong năm của địa phương : 
lúa, ngô, khoai, sắn, rau muống, cây đậu... 
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BẢNG 46 


Tên cây Thời gian Tên cây Thời gian 
trồng thu hoạch trồng thu hoạch 








Bài 47 
Thực hành: 
CHẾ BIỂN THỨC ĂN HỌ ĐẬU BẰNG NHIỆT 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Biết phương pháp chế biến thức ăn bằng nhiệt đối với hạt các cây họ đậu để sử 
dụng trong chăn nuôi. 

e Thực hiện được các thao tác của 1 trong 3 quy trình là : rang, hấp hoặc luộc các 
loại hạt đậu. 


e Biết giữ gìn vệ sinh, tính cẩn thận, chính xác khi làm các thao tác : Nhóm lửa, 
rang, hấp, kiểm tra trạng thái hạt, màu sắc, mùi vị... phải đảm bảo được an toàn 
tuyệt đối. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

- Tại sao hạt thức ăn các cây họ đậu phải xử lí nhiệt trước khi cho vật 
nuôi ăn ? 

Trong hạt các cây họ đậu như đậu Hà Lan, đậu mèo, đậu tương... có một số 
chất gây ức chế hoạt động hệ thần kinh làm cho vật nuôi khó ăn, tỉ lệ tiêu hóa 
thức ăn giảm, thậm chí ăn nhiều còn bị ngộ độc. Trong đậu tương sống có hoạt 
chất ức chế hệ thống enzim tiêu hóa protêin đó là hai enzIm trypsin và enzIm 
chymo trypsin vì hai enzim này bị ức chế. Do đó, nếu dùng đỗ tương sống cho 


vật nuôi ăn thì tỉ lệ tiêu hóa protêin của đậu tương rất thấp. Để nâng cao tỉ lệ 
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tiêu hóa protêin trong đậu tương phải xử lí bằng nhiệt (hấp, rang) trước khi 


nghiền thành bột cho vật nuôi sử dụng. 


— Rang : Là dùng nhiệt độ làm nóng vật trung gian (xoong, chảo) từ vật 
trung gian truyền nhiệt làm cho hạt đậu chín. Muốn hạt đậu chín mà không bị 
cháy, phải để ngọn lửa không to hoặc nhỏ quá và nhớ phải đảo đều. Để tăng 
diện tích tiếp xúc với nhiệt độ và chín đều có thể cho thêm một ít cát sạch vào 
chảo rang, sau khi rang chín làm sạch cát khỏi hạt. 


— Luộc, nấu : Cho đậu vào nước, dùng nhiệt độ đun nước sôi, dần dần làm 
hạt đậu chín, khi sôi mở vung để nước khỏi trào ra bếp và để bay hơi đi một số 
chất độc hại có trong hạt đậu khi tan vào nước và bốc hơi. 

- Hấp : Dùng sức nóng của hơi nước để làm chín hạt. Trong quá trình hấp 
không được mở vung, khi cần mở vung phải cần thận tránh hơi nước bay lên 
làm bỏng mặt, tay. 

— Cây đậu tương : Thân lá quả nhiều lông, hoa nhiều và nhỏ màu trắng hay 
tím, quả có 2 - 3 hạt, hạt hình thận làm cho quả gồ lên. Trọng lượng 1000 hạt 
từ 80 —- 180 gam. Trong 100 gam đậu tương hạt có tới 35 —- 40 gam protêin, 18 
— 21 gam lipít, 20 - 25 gam chất bột đường, các loại muối khoáng Ca, P, Fe, 
vitamin A, B, C... là nguồn cung cấp protêin thực vật cho con người và chăn 
nuôi và là cây cải tạo đất. Cây trồng trong vụ hè, sau khi gieo hạt 70 — 80 ngày 
thu hoạch được còn vụ xuân dài ngày hơn khoảng 80 — 90 ngày/một vụ. Nhiệt 
độ thích hợp 22 - 25°C, pH 6 - 6,5. 

— Cây đậu mèo : Cây biến dạng thành dây leo, họ đậu. Thân tròn, khía rãnh 
đọc, có lông trắng, mọc cao, lá có 3 lá chét. Hoa nhiều xếp thành chùm ở nách 
lá, rủ xuống, mỗi mấu mang từng cụm 2 - 3 hoa màu xanh, lục. Quả cong hình 
chữ S màu xám đen, quả chín khô không nẻ, một quả có 4 - 5 hạt hình bầu dục 
hơi dẹt, màu vàng nhạt. Ra hoa tháng 7 - tháng 9, quả già vào tháng 11 đến 
tháng 1 năm sau. 

Ở nước ta trồng cây đậu mèo làm cây phân xanh, phủ đất trống vùng đồi 
núi, hạt dùng làm thức ăn cho vật nuôi. Trước khi cho vật nuôi ăn phải xử lí 
nhiệt như : hấp, rang, luộc để khử độc HCN (axít xyanhydric) có chất cyanua 
có thể làm chết người và gia súc, gia cầm (giống chất độc có trong sắn). 


2. Chuẩn bị vột liệu, dụng cụ 
— Nguyên liệu : Hạt đậu tương, đậu mèo (có thể thay bằng các thứ đậu 
khác địa phương có sẵn). 
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- Vật tư: + Chảo gang (để rang đậu). 
+ Nồi hấp (để hấp đậu). 
+ Xoong (để luộc đậu). 


+ 3 bếp (bếp dầu, bếp điện, bếp ga, bếp củi... tùy địa phương), 
mỗi nhóm 1 bếp. 


+ Đũa cả, rổ, rá, nước, chậu, chày, cối... 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Giới thiệu bài học 
Có nhiều phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi : vật lí, hóa học, sinh học. 
Hôm nay chúng ta dùng phương pháp sử dụng nhiệt độ để làm chín hạt đậu 
tương và hạt đậu mèo nhằm khử chất độc hại có trong đậu và làm tăng khẩu vị 
thơm, ngon, dễ tiêu khi vật nuôi sử dụng. 
2. Tổ chức thực hành 
Chia lớp thành 3 nhóm, phân công nhóm trưởng. 
— Nhóm trưởng phân công cho các bạn trong nhóm làm các việc sau : 
+ Phụ trách đun lửa : Châm lửa, theo dõi duy trì ngọn lửa. 
+ Rang, luộc, hấp (tuỳ nhóm). 
+ Lấy vật tư, dụng cụ thực hành (ký mượn dụng cụ). 
+ Làm sạch đậu đỗ trước khi xử lí nhiệt. 
+ Dọn vệ sinh sau buổi thực hành. 
+ Ghi báo cáo trình tự các bước, kết quả thực hành. 
+ Trả vật liệu dụng cụ cho người quản lí đồ dùng dạy học. 
- Cho các nhóm về vị trí quy định. 
- Kiểm tra việc chuẩn bị của từng nhóm. 


- Đề nghị các nhóm được phân công làm quy trình nào thì nghiên cứu các 
bước của quy trình đó. 


Hoạt động 1 : Thực hiện bước I của quy trình. 


+ Chuẩn bị bếp, chảo, xoong, đũa cả, lửa, nước. 


200 


+ Làm sạch đậu tương và đậu mèo, nhóm hấp chín phải ngâm đậu. 

+ Người viết tường trình chuẩn bị theo dõi và viết báo cáo (thời gian bắt 
đầu rang, số lượng đậu...) 

+ Sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu nhóm lửa để thực hiện hoạt động tiếp theo. 

+ GV kiểm tra điều chỉnh nước trong nồi hấp và luộc vừa đủ. 

Hoạt động 2 : Thực hiện bước 2 của quy trình. 

+ Các nhóm bắt đầu rang, hấp, luộc đậu. 

+ GV yêu cầu HS giữ gìn trật tự vì có lửa, nước sôi rất nguy hiểm. 

+ Nhóm I phải rang đều tay, lửa không to không nhỏ. 

+ Nhóm 2 phải chú ý giữ kín vung nồi không để hơi thoát ra ngoài. 

+ Nhóm 3 khi nồi luộc đậu nước đã sôi mở vung ra. 

Hoạt động 3 : Kết thúc quá trình xử lí nhiệt hạt đậu. 

- GV kiểm tra các nhóm : 

+ Nhóm 1 : Hạt chín vàng có mùi thơm, tách được vỏ thì tắt lửa lấy giấy 
hoặc giẻ lót tay bê chảo xuống, đổ đậu tương ra rá cho nguội. 

Tiếp theo dùng cối chày giã nhỏ để có thể trộn với các loại thức ăn khác 
cho vật nuôi ăn. 

+ Nhóm 2 : GV hướng dẫn HS mở vung cẩn thận tránh bị bỏng hơi, 
dùng đũa hoặc thìa cán dài lấy đậu kiểm tra, đậu mềm là được. Tắt lửa, 
cẩn thận đổ đậu ra rá, cứ như thế trộn với thức ăn khác cho vật nuôi ăn. 

+ Nhóm 3 : GV hướng dẫn HS kiểm tra đậu chín, tắt lửa, sau đó đổ bỏ 
nước luộc, cho hạt ra rổ rá cho nguội, sau đó trộn với các loại thức ăn 
khác cho vật nuôi ăn. 

— Các nhóm hoàn thành bản báo cáo thực hành, theo hướng dẫn trong SGK, 
thu dọn vật tư dụng cụ thực hành, quét dọn vệ sinh nơi thực hành, bàn giao lại 
vị trí học, dụng cụ phương tiện cho người quản lí. 

3. Tổng kết bài học 

- Các nhóm báo cáo kết quả cùng với sản phẩm để các bạn trong lớp nghe, 


góp ý, nhận xét... 
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- GV đánh giá : ý thức tổ chức kĩ thuật, an toàn lao động, kết quả thực 
hành... của từng nhóm. 

4. Công việc về nhà 

HS về nhà chuẩn bị nghiên cứu bài thực hành 42. 

Đối với những nơi không thể thực hành được như trên có thể dùng phương 
pháp thực hành “trí tuệ trên giấy”, tức là nghiên cứu, giải thích, hành động theo 
các thao tác của bài thực hành yêu cầu. 

Thông qua hệ thống câu hỏi : 

1. Mục đích của việc rang hạt đậu tương để làm gì ? 


(Khử chất độc ức chế hoạt động của các enzim tiêu hóa protêin là 
trypsin và chymo trypsin + Tăng mùi vị thơm + Chín hạt đậu...) 


2. Mục đích luộc hạt đậu mèo để làm gì ? 


(Khử chất độc HCN giống chất độc trong sắn, làm chín hạt đậu, vật, 
nuôi ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt). 


3. Hấp chín hạt khác luộc chín hạt thế nào ? 
(Hấp chín bằng hơi nước, luộc chín bằng nước). 
4. Khi hấp đậu tương phải chú ý khâu kĩ thuật gì ? (hạt ngâm nước, nước 
trong nồi vừa đủ để khỏi trào ra ngoài, vung phải kín). 
5. Khi rang đậu phải chú ý khâu kĩ thuật nào ? (phải có đũa cả dài to để 
đảo hạt, lửa không to, không nhỏ, phải đảo đều và liên tục, không để hạt cháy 
đen...). 


6. Khi luộc đậu mèo phải chú ý khâu kĩ thuật nào ? 


(Lầm sạch đậu, cho vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi, mở vung nồi rồi 
tiếp tục đun đến lúc hạt chín mềm). 
7. Trạng thái hạt thay đổi thế nào ? 
— Đậu tương chín do rang vỏ bong ra, giòn, cứng. 
- Đậu tương hấp chín mềm nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng hạt. 
— Đậu mèo luộc chín sẽ mềm, bở tơi, có một số hạt bị nứt nẻ ra. 
8. Màu sắc hạt thay đổi thế nào ? 


- Rang chín đậu tương sẽ vàng, bóc vỏ (có thể vỏ có màu hơi đen). 
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- Hấp chín đậu tương, màu vàng của hạt nhạt đi. 

— Luộc chín đậu mèo, màu vàng cũng nhạt ởi. 

9. Mùi vị hạt thay đối ? 

— Rang chín có hạt mùi thơm. 

— Luộc, hấp chín hạt có mùi thơm nhưng không rõ như khi rang. 


10. Nếu có mẫu vật cho HS xem : Hạt sống, hạt rang chín, hạt luộc, hấp 
chín... để HS nhận xét. 


Bài 42 
.. Thực hành : l 
CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIÀU GLUXÍT BẰNG MEN 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Thông qua bài thực hành HS phải : 
e Biết được tên các nguyên liệu, dụng cụ cần thiết để chế biến thức ăn giàu gluxít 
bằng men rượu (gọi tắt là ủ men thức ăn). 


e Biết và thực hiện được các thao tác của quy trình ủ thức ăn tinh bột bằng men rượu. 


e Rèn luyện tính cẩn thận, thích lao động kĩ thuật, biết giữ vệ sinh, an toàn 


lao động, biết vận dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp nghề chăn nuôi của 
gia đình. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

- Nguồn protêin cho lợn có thể lấy chủ yếu từ động vật, ngoài ra lấy từ 
thực vật (cây đậu đỗ) và từ vi sinh vật. Sử dụng nấm men là hướng giải quyết 
nguồn protêin vi sinh vật để chăn nuôi. 

- Nếu người chăn nuôi biết tự làm men rượu và dùng nó để lên men thức ăn 
giàu tinh bột, sau đó cho lợn ăn sống không phải nấu chín đỡ rất nhiều năng 
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lượng, nguyên liệu chất đốt, phù hợp với hướng sản xuất kiểu trang trại với số 
lượng đầu vật nuôi nhiều. 

e Kí thuật làm bánh men rượu 

- Thực chất làm men rượu là nhân giống men để tăng lên về số lượng. 
Muốn vậy phải có men giống hay còn gọi là men gốc. Đó là những bánh men 
có chủng men tốt, bánh men phồng xốp, nhăn “da cam”, bánh men nhẹ, không 
bị mốc hoặc ẩm ướt. 


- Nguyên liệu để làm bánh men gồm có bột gạo và một số vị thuốc bắc có 


tác dụng kích thích sự phát triển của nấm men. 


Thường dùng một trong các bài thuốc nhân giống men rượu : 


— Công thức 6 vị : 1. Sa nhân 1 phần 
2. Thảo quả 2 phần 
3. Quế chi 2,5 phần 
4. Đại hồi 3 phần 
5. Xương truật 2 phần 
6. Thăng ma 1,5 phần 
— Công thức 5 vị : 1. Thảo quả 1 phần 
2. Quế chi 4 phần 
3. Đại hồi 4 phần 
4. Định hương 0,5 phần 
5. Cam thảo 4 phần 
— Công thức 3 vị : 1. Đại hồi 3 phần 
2. Quế chi 2 phần 
3. Thiên liên kiện 0,5 - I phần 
— Công thức 3 vị : 1. Thảo quả 3 phần 
2. Quế chi 2 phần 
3. Thăng ma 3 phần 
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— Công thức 4 vị : 1. Sa nhân 3,8 phần 


2. Thảo quả 4 phần 
3. Quế chi 4,5 phần 
4. Thăng ma 4 phần 
Những nơi không có vị thuốc bắc dùng nguyên liệu sau : 
* Lá vải : 20 phần (giã nhỏ hoặc sắc lấy nước) 
Riểng tươi : 20 phần 
Bột gạo : 100 phần 
Men gốc : 2 phần 
* Hoặc công thức khác : 
Quả bồ kết : 3 — 4 phần 
Riềng tươi : 2 lạng 
Bột gạo : 1 kg 
Men gốc : 2 phần 


- Nếu có đủ các vị thuốc bắc thì trộn gạo 100% + các vị thuốc bắc 2 - 3% + 
men giống 2 - 4% + nước sạch vừa đủ ẩm. 

- Men giống phải nghiền nhỏ chia làm 3 phần, lấy 2 phần đem trộn đều với 
bột gạo và các vị thuốc bắc sau khi đã nghiền nhỏ theo tỉ lệ đã cho. Cho nước 
sạch vừa đủ ẩm, nhào hỗn hợp cho đều sau đó nắm từng nắm một, to bằng quả 
trứng gà, cho lên trên lớp trấu nền. Sau đó lấy 1/3 men giống còn lại rắc đều 
lên mặt các bánh men rồi đem ủ. Sau 20 - 24 giờ thăm men nếu thấy bánh men 
ấm, phồng lên thì đưa bánh men ra chỗ thoáng, thông gió, khô ráo sau 1 tuần 
có thể dùng được. 

e Phương pháp dùng men rượu để chế biến thức ăn giàu gluxít 

— Nguyên liệu : Cám gạo, thức ăn tổng hợp, bột ngô, khoai, sắn, cơm... + 
men rượu khoảng 4% lượng thức ăn cần ủ men. 

— Cách làm : 

+ Giã nhỏ bánh men rượu trộn đều với thức ăn. 
+ Vấy nước vào cho bột đủ ẩm. 


+ Cho vào vại, thúng, đậy kín để nơi ấm, kín gió. 
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+ Sau 24 giờ kiểm tra thức ăn ấm lên, có mùi thơm. 
+ Lấy thức ăn hòa nước cho lợn ăn sống. 
— Lần thứ 2 : Dùng 30% thức ăn đã ủ trộn với thức ăn mới rồi ủ tiếp. Làm 
như vậy sau Í tuần thì thay men mới. 
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- Các nhóm chuẩn bị theo yêu cầu như SGK. 
— Phóng to tranh vẽ quy trình thực hành trong SGK trang 112. 
— Kẻ to sơ đồ các bước của quy trình. 
Quy trình : Dùng men rượu chế biến thức ăn giàu Gluxít. 
Bước 1 : Cân thức ăn và men rượu 
Bước 2 : Giã nhỏ men rượu 
Bước 3 : Trộn đều men rượu với thức ăn bột. 
Bước 4 : Trộn nước sạch với hỗn hợp thức ăn + men rượu. 
Bước 5 : Ủ kín cho lên men rượu từ 20 — 24 gIỜ. 


Bước 6 : Kiểm tra và lấy thức ăn cho vật nuôi ăn. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

- Kiểm tra vật liệu dụng cụ thí nghiệm. 

— Chia nhóm, cử nhóm trưởng. 

2. Giới thiệu bài học 

Chế biến thức ăn giàu gluxít bằng men nhằm mục đích tăng hàm lượng 
protêin vi sinh vật trong thức ăn, diệt một số nấm và mầm bệnh có hại, tiết 
kiệm năng lượng nấu thức ăn, dùng thức ăn để nuôi số lượng lớn vật nuôi theo 
kiểu công nghiệp. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu quy trình thực hành. 

Bước l : 

— Cân 1000g bột (1 kg bột) 
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— Chọn bánh men rượu. 


+ Bánh men xốp nhẹ, có nhiều nếp nhăn (như nếp nhăn trên vỏ quả 
cam). 


+ Bỏ hết trấu dính trên bánh men. 

— Cân men rượu (4% khối lượng bột), tức là 40gam. 

Bước 2 : 

- Dùng cối chày giã nhỏ các bánh men rượu. 

— Sau khi giã nhỏ có thể dùng rây bột hoặc giần gạo rây hoặc giần để giữ 
lại các hạt trấu to bỏ đi phần bột men dưới rây sẽ mịn đều. 

Bước 3 : Trộn đều men rượu với bột thức ăn ở dạng khô. 

Bước 4 : Dùng nước sạch vấy đều vào hỗn hợp bột - men, vừa vấy nước 
vừa trộn đều tay cho đến khi hỗn hợp đủ độ ẩm (nắm bột vào tay, sau đó mở 
tay ra nắm bột vẫn giữ nguyên hình dạng là đủ độ ẩm). 

Bước 5 : Nén nhẹ bột xuống dụng cụ đựng cho đều, phủ ni lông sạch lên 
trên mặt, dùng bao tải hoặc rơm hoặc lá chuối khô ủ lên trên và xung quanh, để 
nơi khô ráo, kín gió, ấm (đề phòng chuột phá để ăn thức ăn). Sau 20 đến 
24 giờ, tùy nhiệt độ thời tiết, có thể lấy ra cho vật nuôi ăn. (Khi kiểm tra sau 
24 giờ, sản phẩm thực hành tốt phải tăng nhiệt độ (khoảng 40 - 42”C) có mùi 
thơm như cơm rượu. Khi cho vật nuôi ăn chỉ cần cho ăn hết 2/3 lượng thức ăn 
ủ, còn 1/3 lượng thức ăn cồn lại trộn tiếp với 1kg bột để ủ dùng tiếp lần sau. 
Làm như vậy sau 5 lần thì thay men rượu mới lại làm từ bước 1 như bài thực hành). 


Hoạt động 2 : Thực hiện quy trình thực hành. 


- Chia các nhóm về các khu vực khác nhau, chuẩn bị vật liệu và dụng cụ 
cần thiết để thực hành. 


- Các nhóm làm từng bước theo quy trình GV kiểm tra, hướng dẫn HS cặn 
kẽ, tỉ mỉ các thao tác : cân, giã men trộn bột với men, trộn bột với nước thật 
nhẹ nhàng, chính xác, an toàn, vệ sinh sạch sẽ. 


Hoạt động 3 : Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. 
4. Tổng kết bài học 


- Các nhóm ủ, cất sản phẩm nơi quy định. 
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— Làm vệ sinh và trả các vật liệu dụng cụ đã mượn. 
— Làm vệ sinh khu vực thực hành. 
— Hoàn thành báo cáo buổi thực hành. 
- GV nhận xét đánh giá xếp loại hoặc cho điểm các nhóm theo tiêu chí : 
+ Ý thức chuẩn bị mẫu vật. (7 điểm) 
+ Ý thức trong buổi thực hành (giữ gìn trật tự, vệ sinh, an toàn lao 
động...) (2 điểm). 
+ Sản phẩm thực hành (buổi sau GV kiểm tra và nhận xét) (5 điểm). 
+ Báo cáo kết quả trước lớp (rõ ràng, đủ các bước quy định trong quy 
trình) ; (2 điểm). 
5. Công việc ở nhà 
Mỗi em chuẩn bị một 100 gam dưa cải muối hoặc lá bắp cải muối, cây cần 
muối... nếu có điều kiện. 
Nếu phải thực hành bằng phương pháp trí tuệ trên giấy, có thể tham khảo 
các câu hỏi sau cho HS thảo luận : 
1. Ủ men thức ăn giàu gluxít nhằm mục đích gì ? (Tăng protêin vi sinh vật, 
diệt khuẩn, mùi vị thơm ngon, không phải nấu chín...). 


2. Tại sao phải cần chính xác lượng bột và men ? (Để trộn đúng tỉ lệ quy 
trình). 


3. Tại sao phải giã nhỏ men rượu ? (Để trộn được đều với bột...). 


4. Phải trộn đều men rượu với bột nhằm mục đích gì ? (Men rượu phát triển 
đều khắp thể tích khối bột). 

5. Tại sao phải bịt kín dụng cụ đựng bột sau khi đã trộn nước đủ ẩm ? [vi 
sinh vật hoạt động trong môi trường không cần ôxy (yếm khí)] 

6. Tại sao sau 24 giờ lấy sản phẩm kiểm tra nhiệt độ lại tăng (do vi sinh vật 
phân huỷ tính bột biến thành đường, rượu giải phóng năng lượng). 

7. Mùi thơm của thức ăn ủ như thế nào ? (Mùi thơm rượu nhẹ) 

8. Liên hệ thực tế địa phương và gia đình đã sử dụng phương pháp ủ men 
thức ăn giàu gluxít như thế nào ? 
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Bài 43 
Thực hành : Ộ 
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN VẬT NUÔI CHẾ BIỂN BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Thông qua bài thực hành HS phải : 

e Biết đánh giá chất lượng thức ăn ủ men rượu hoặc thức ăn ủ xanh bằng cách : 
+ Quan sát màu sắc. 
+ Ngửi mùi. 
+ Đo độ pH. 


e Vận dụng vào thực tiễn khi kiếm tra chất lượng thức ăn chế biến bằng phương 
pháp vi sinh vật. 


e Rèn luyện đạo đức tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, khoa học khi xem xét đánh giá sự 
vật hiện tượng. Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh khi học các bài thực hành. 





B - CHUẨN BỊ BÀI HỌC 

1. Chuẩn bị nội dung 

se Có ủ chua. 

Có ủ chua hoặc cỏ ủ xanh, là dùng cỏ tươi ủ trong điều kiện kị khí, nhờ vi 
khuẩn tự nhiên lên men tạo ra các axít hữu cơ, kìm hãm các vi sinh vật gây thối 
làm hỏng thức ăn xanh. Cỏ ủ xanh có thể dự trữ được hàng năm, ủ chua được 
tiến hành vào mùa hè - thu, lúc có nhiều thức ăn xanh (cỏ, rau, lá cây...) để dự 
trữ cho mùa đông và mùa khô. 

Thường cỏ xanh hoặc cây ngô ở giai đoạn bắt đầu ra hoa có tỉ lệ nước dưới 
83% được thu hoạch, thái thành khúc 4 — 6cm trải từng lớp dày 10 — 12cm vào 
hố ủ rồi đầm nén chặt từng lớp một. Nén càng chặt càng tốt, trên cùng, phủ một 
lớp rơm rạ hoặc ni lon, và một lớp đất mịn dày 20 — 30cm láng thật kín, không 
cho không khí lọt vào. 

Hố ủ thường xây bằng xi măng, có thể dùng hố đất, nhưng phải chống nước 
ngầm hoặc nước mưa ngấm vào hố ủ làm hỏng cỏ ủ xanh. 


209 


Cỏ ủ có chất lượng tốt màu vàng xanh, không bị nát, có vị chua thơm, độ 
pH = 4 - 4,5 ; tỉ lệ axít lắc tíc cao. Trâu, bò ăn cỏ ủ xanh tăng cân nhanh, tăng 


sản lượng sữa và tỉ lệ mỡ trong sữa cũng tăng lên đáng kể. 


e Độ chua hoạt tính của dung dịch biểu thị bằng độ pH, là quy ước chỉ 


số của độ chua, phụ thuộc vào lượng axít tự do và ion Hở trong dung dịch. 


Công thức tính pH = - log 10 H”, ở đây HỶ là nồng độ ion hyđrô tính bằng 
phân tử gam/1 lít nước. Theo cách tính đó độ pH biến thiên từ 0 —- 14. Nước 
trung tính có pH= 7, dung dịch axít có pH < 7, dung dịch bazơ (kiểm) có pH > 7. 


e Giấy quỳ đổi màu theo độ pH. Thường giấy quỳ được đựng trong hộp 
nhựa có in sắn màu mẫu các cấp độ pH, xé một mảnh dài 1,5 —- 2cm nhúng vào 
nước của thức ăn ủ xanh từ 10 - 15 giây, sau đó lấy giấy ra khỏi nước để 
khoảng 30 giây cho hơi nước bay bớt đi. So sánh màu sắc của giấy quỳ với màu 
sắc bảng màu chuẩn xác, định được độ pH dung dịch nước cần đo. 

- Thường quỳ tím càng đỏ độ axít càng lớn (pH càng nhỏ), giấy quỳ 
chuyển màu càng xanh độ kiềm càng lớn (pH càng lớn). 

- Bảng chỉ thị màu thường có các cột màu khác nhau thể hiện độ pH = 4 — 
4/5 -5-5,5-6—6,5—7-— 7,5 - 8 để so màu giấy quỳ khi xác định độ pH 


các dung dịch cần kiểm tra. 


2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 

— Mẫu thức ăn ủ xanh lấy từ hầm hoặc hố ủ xanh (nếu có). Nếu không có 
thì có thể cho HS lấy các mẫu thức ăn muối cho người ăn như dưa cải muối, rau 
cần muối (cả dưa và nước) để HS biết thức ăn ủ xanh, ủ chua như thế nào. 
Những thứ này đảm bảo vệ sinh khi HS quan sát, ngửi mùi nước dưa để đo độ 
pH và có tính thực tiễn hơn vì muối dưa hầu như các gia đình đều làm được, 
thậm chí HS lớp 7 cũng làm được. 


— Thức ăn ủ men đã có sẵn kết quả bài thực hành 42, chỉ việc lấy mẫu và 
đánh giá chất lượng. (Nên đổi giờ dạy để tiết 42 và 43 liên nhau). 


— Các dụng cụ khác như SGK yêu cầu. 


210 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ôn định tổ chức 

- Kiểm tra sĩ số. 

— Kiểm tra mẫu vật. 

— Chia nhóm, cử nhóm trưởng. 

- Ôn định trật tự. 

2. Giới thiệu bài học 

GY : Thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật có tác dụng 
bảo quản được lâu, tăng lượng đạm trong thức ăn, vật nuôi ăn ngon miệng, hiệu 
suất tiêu hóa cao. Tuy nhiên nếu chất lượng không đảm bảo lại có hại cho vật 
nuôi, có thể gây ngộ độc hoặc các bệnh đường tiêu hóa khác nhau. Hôm nay 
chúng ta tập làm một việc rất quan trọng trong quy trình chăn nuôi là kiểm tra 
chất lượng thức ăn đã qua chế biến. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu quy trình thực hành. 

Yêu cầu HS đọc và quan sát hình vẽ trang 113 SGK. 

* Quy trình 4 bước : Đánh giá chất lượng thức ăn ủ xanh. 

Bước I : - Lấy mẫu cho vào bát, đĩa, cốc sứ hoặc nhựa. Phải lấy cả thức ăn 
và nước (mẫu thức ăn được bảo quản trong dung dịch nước của thức ăn, thời 
gian từ khi lấy mẫu đến lúc kiểm tra càng nhanh, chất lượng kết quả đánh giá 
càng chính xác). 

Bước 2 : —- Quan sát màu sắc : Tốt có màu vàng xanh, không bị nát, nếu 
thức ăn chuyển màu xanh đen là kém. 

Bước 3 : - Ngửi mùi : Mùi thơm của axít lắc tíc đặc trưng cho từng loại thức 
ăn : Mùi có chua khác mùi dưa chua, khác mùi cà muối, khác mùi rau cần muối, 
khác mùi lá bắp cải muối... nhưng thức ăn tốt thường có mùi thơm dễ chịu. 


Bước 4 : - Đo độ pH : Lấy đũa thủy tỉnh gắp, nhúng giấy quỳ vào trong 
nước thức ăn ủ xanh từ 10 - 15 giây, lấy ra để 30 giây cho nước bay hơi rồi so 
màu với màu bảng chuẩn có độ pH từ 4 đến 8. 


Quy trình 3 bước đánh giá thức ăn ủ men rượu. 


— Bước 1 : Đánh giá bằng cách kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm. 
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— Bước 2 : Kiểm tra màu sắc. 

- Bước 3 : Kiểm tra mùi vị. 

Đọc kĩ chỉ tiêu ở bảng 7 + 8 trang 114 SGK. 

Hoạt động 2 : Thực hành kiểm tra đánh giá chất lượng thức ăn ủ xanh 
và men. 

- Các nhóm về vị trí ổn định trật tự. 

— Một HS đọc chỉ tiêu đánh giá chất lượng. 

- Các HS trong nhóm thay nhau trực tiếp đánh giá chất lượng thông qua 
màu sắc, mùi vị, độ pH... 

— Thư ký ghi kết quả theo mẫu trong SGK trang 115. 

— GV đôn đốc Hồ trật tự, giữ vệ sinh và thực hiện đúng các bước. 

Hoạt động 3 : Các nhóm báo cáo kết quả. 

— Đọc biên bản đánh giá chất lượng thức ăn. 

- Thảo luận giữa các nhóm về chất lượng thức ăn đã kiểm tra và cùng nhau 
nhận xét. 

- Đánh giá kết quả của các nhóm. 

4. Tổng kết bài học 

— Các nhóm thu dọn dụng cụ, vật tư. 

— Làm vệ sinh nơi vừa thực hành. 

— Trả dụng cụ cho người quản lí. 

5. Công việc về nhà 

— Đọc trước bài 44. 

Trong trường hợp phải thực hành tư duy trên giấy, có thể tham khảo một số 
câu hỏi sau đây : 

1. Mục đích của việc ủ xanh thức ăn ? (Bảo quản lâu, tăng khả năng tiêu 
hóa, tăng protêIn do vi sinh vật...). 


2. Mục đích ủ men rượu thức ăn giàu gluxít (Tăng protêin vi sinh vật, mùi 
vị ngon miệng kích thích vật nuôi ăn, tiêu hóa tốt hơn, không phải nấu chín 
thức ăn...). 
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3. Thức ăn ủ xanh tốt có mùi và màu như thế nào ? (Vàng xanh và thơm). 
4. Thức ăn ủ xanh chất lượng xấu có đặc điểm gì ? 
(Màu đen, mùi khó chịu, nồng độ axít lắc tích thấp). 

5. Thức ăn ủ men thường nhiệt độ từ 30°C trở lên, vì sao nhiệt độ lại cao 
như vậy ? (Do vi khuẩn chuyển hóa tinh bột thành đường và rượu, giải phóng 
năng lượng). 

6. Thức ăn ủ men tốt, trên mặt khối thức ăn có nhiều mảng trắng, đó là gì 
vậy ? (Khối nấm men rượu). 

7. Tại sao muối dưa cà phải đậy kín dụng cụ đựng ? (Vi khuẩn lắc tích hoạt 
động trong môi trường yếm khí tức là không cần không khi). 

8. Liên hệ thực tế khi cha, mẹ, ông, bà muối dưa cải phải làm những việc gì ? 
(Rửa sạch rau, phơi héo, thái thành khúc 2 - 3cm, pha nước muối để nguội, có 
thêm một ít nước dưa muối càng tốt, cho dưa vào vại, đổ nước muối vào đậy 
kín, sau 3 - 5 ngày có thể ăn được...) 

9, Tìm hiểu kĩ thuật ủ cơm để nấu rượu ? (Nấu cơm vừa phải (không khô 
không nhão) để nguội, trải cơm vào dụng cụ đựng một lượt cơm dày 2 - 3cm, 
rắc đều bột men rượu một lượt. Khoảng chục lượt thì đậy kín bằng nilông, ủ 
thêm bao tải, trấu, lá chuối... bên ngoài để lên men trong khoảng 24 giờ...). 

10. Liên hệ thực tế ủ xanh và ủ men thức ăn vật nuôi ở gia đình và địa 
phương 2 
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Chương II 


QUY TRÌNH SẲN XUẤT 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI 


Bài 44 
CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Học xong bài này HS phải : 


e Nêu được tầm quan trọng của chuồng nuôi trong việc bảo vệ sức khỏe và góp 
phần nâng cao năng suất chăn nuôi. 


e Giải thích được nội dung 5 tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh. 


e Nêu được tầm quan trọng và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi. 
e Vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi gia đình : Giữ gìn vệ sinh cho vật nuôi và môi 
trường sống của con người. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

a) Chuồng nuôi 

Chuồng nuôi là nơi bảo vệ cho vật nuôi chống được các điều kiện thiên 
nhiên không thuận lợi (nắng, nóng, mưa, bão...). Chuồng nuôi còn bảo đảm 
điều kiện sống thuận lợi nhất phù hợp từng loại vật nuôi. 

Khi xây dựng chuồng cho vật nuôi ở, phải đảm bảo các yêu cầu sau : 

— Địa điểm xây dựng : Phải cao ráo, thoáng, dễ thoát nước, có khả năng 
đáp ứng số lượng vật nuôi. 

— Vị frí : Nuôi tập trung thì phải đặt nơi xa khu dân cư làng xóm, trường 
học, chợ, trục đường giao thông, nhưng lại thuận tiện cho việc vận chuyển thức 
ăn và sản phẩm về trại hoặc đến nơi tiêu thụ. Phải giàu nguồn nước, có hệ 
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thống xử lí nước thải, có cây xanh bóng mát. Chuồng cuối hướng gió để tránh 
mùi hôi thối, tiếng ồn ảnh hưởng tới con người và ngược lại tránh để con người 
mang mầm bệnh vào chuồng trại. 

— Hướng chuồng : Cuối hướng gió mặt chuồng quay về hướng Nam hoặc 
Đông - Nam để tránh nắng Tây, gió Bắc lạnh vào mùa đông, nhận được ánh 
sáng ban mai và gió nam mát mẻ. 

— Các kiểu chuông : 

+ Kiểu chuồng 2 dãy thường bố trí để nhốt nuôi lợn thịt, bò thịt... điện tích 
chuồng rộng, 2 dãy chuồng 2 bên hành lang vận chuyển thức ăn ở giữa. 
Máng ăn bố trí trong ô chuồng ở hai bên hành lang chạy dài dọc theo 
chiều dài chuồng. Máng uống bố trí ở sân chơi sau mỗi dãy chuồng. 

+ Chuồng l1 dãy : Nơi đất hẹp thì làm chuồng 1 dãy giống như 1 dãy 
chuồng của chuồng 2 dãy. 

b) Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến năng suất vát nuôi 

— Nhiệt độ với vát nuôi : 

Gia súc, gia cầm là sinh vật đẳng nhiệt, nhiệt độ ổn định không thay đổi 
theo nhiệt độ môi trường, nhưng nếu nhiệt độ cao quá hay thấp quá, quá trình 
sinh nhiệt cơ thể sẽ thay đổi ảnh hưởng đến trao đổi chất của con vật. Nhiệt độ 
thích hợp : lợn 18 - 20C, lợn con bú sữa 25 - 30C, vịt đẻ 15 —- 20C, gia cầm 
non mới nở 30 - 32C sau đó mỗi ngày giảm đi 1”C đến 20C thì dừng lại... 
Khi xây dựng chuồng trại phải ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. 

- Độ đm : 

Với vật nuôi, độ ẩm liên hệ khăng khít với nhiệt độ. Độ ẩm trong chuồng 
nuôi 75%, sản sinh từ cơ thể con vật, 20 — 25% từ mặt đất (ổ lót, độ ẩm từ dưới 
đất bốc hơi lên...). 10 — 15% từ không khí bên ngoài chuồng đưa vào. Nếu : 

+ Nhiệt độ cao - độ ẩm thấp : Nước bốc hơi nhanh, con vật mất nước 
nhiều rối loạn điện giải bị ngộ độc sinh lí. 

+ Nhiệt độ thấp - độ ẩm cao : Con vật bị cảm lạnh. 

+ Nhiệt độ thấp - độ ẩm thấp : Da con vật bị nứt nẻ, trâu bò bị cước chân. 

Phải giữ độ ẩm chuồng nuôi 60 — 75% là thích hợp. 

- Ánh sáng với vật nuôi : 

Năng lượng của bức xạ mặt trời ảnh hưởng đến cơ thể vật nuôi. Dưới da vật 
nuôi có tiền vitamin D, dưới tác dụng của ánh sáng thành vitamin D. 
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Dehydrôcholesteron Tia tử ngoại Vitamin D 

(Tiền vitamin D) 

Để chống bệnh còi xương ở vật nuôi phải cho vật nuôi tắm nắng. 

+ Ánh sáng tác dụng làm tăng số lượng hồng cầu, bạch cầu, tăng cường 
hoạt động của tim, cơ thể tăng cường trao đổi chất. 

VD : Nếu nuôi lợn trong chuồng thiếu ánh sáng, chỉ sau 3 tháng số lượng 
hồng cầu và tỉ lệ huyết sắc tố giảm, lợn bị thiếu máu rõ rệt, tăng trọng kém, sức 
đề kháng với bệnh tật cũng kém. 

+ Thời gian chiếu sáng làm cho gà, lợn tăng cường tiết hoóc môn sinh 
dục làm vật nuôi động dục quanh năm. 

Chuồng nuôi phải có độ chiếu sáng thích hợp cho từng loại vật nuôi, có vậy 
vật nuôi mới sinh trưởng phát dục tốt. 

— Không khí với vật nuôi. 

Không khí trong chuồng nuôi có N;, O›, CO›, NH¿, H;S, axít vô cơ bay 
hơi, hơi nước, bụi, và vi sinh vật. Thành phần không khí trong khí quyển : Ñ = 
78,96%, O› = 20,7%, CO; = 0,03 - 0,04%. Không khí thở ra của vật nuôi : 
ngựa có 18,6% O›, + 3,68% CO›, bò 18,1% O› + 5% CO¿. 

+ Nếu O; trong chuồng nuôi còn 15%, vật nuôi thở sâu nhịp tim và nhịp 
thở nhanh. 

+ CO› trong chuồng lên 1% vật nuôi bị trúng độc CO; mãn tính, 1 con 
bò 600kg trong 12 giờ sản ra 1620 lít CO. 

+ NH; kích thích thần kinh cảm giác gây chảy nước mắt, viêm niêm mạc 
mắt, vào máu tăng nồng độ chất kiểm trong máu, rối loạn hô hấp 
tuần hoàn. 

+ Khí sunfua hydrô (H;S) nếu lưu thông qua hệ hô hấp vào máu kích 
thích thần kinh trung ương làm cho vật nuôi bị liệt, ngừng hô hấp có 
thể bị chết. 

+ Khí CO : Nếu vật nuôi sống trong môi trường có 0,1% khí CO thì qua 
đường hô hấp, CO vào máu làm 70% Hêmôglobin (Hb) không còn khả 
năng vận chuyển O›, nếu CO lên 0,4'4o hoặc 0,5%, sau 4 - 5 phút vật 


nuôi trúng độc và chết. 
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Chuồng nuôi phải thông thoáng ít không khí độc sẽ làm cho vật nuôi sinh 
trưởng phát dục tốt. 

Độ thoáng gió với vật nuôi. 

Sự thông gió làm điều hoà nhiệt độ, độ ẩm, không khí trong chuồng nuôi, 
làm giảm khí độc như NH;, H;S. Muốn vậy, chuồng phải đủ thoáng nhưng giữ 
được nhiệt trong mùa đông lạnh giá, phải mát mẻ, thoáng luôn khô ráo, sạch sẽ 
trong mùa hè. 

Trên đây là 5 yếu tố ảnh hưởng đến vật nuôi, khi làm chuồng phải đảm bảo 
5 tiêu chuẩn này tốt mới hợp vệ sinh. 


= 


c) Các biện pháp vệ sinh phòng bên 


— Vệ sinh chuồng nuôi : 


Đảm bảo 5 tiêu chuẩn vệ sinh. 


— Vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi - 

Nước uống phải sạch, không có vi trùng gây bệnh, độ pH : 6,5 - 8 là tốt. 
Lượng nước cung cấp đủ, phải có máy tự động cho vật nuôi uống nước là hợp 
vệ sinh nhất vì vật nuôi không làm bẩn nước. 

— Vệ sinh thức ăn : 

Thức ăn không bị thối, không lẫn tạp chất hoặc các vật nguy hiểm như dây 
thép, đinh nhọn... không lẫn chất độc hại như thuốc sát trùng, thuốc chuột, 
thuốc trừ sâu, không bị mốc, không có loại cây độc... cho ăn đúng tiêu chuẩn 
khẩu phần. 

— Vệ sinh thân thể vật nuôi : 

Vệ sinh da, vệ sinh chân móng, vệ sinh về vận động, vệ sinh khi vận 
chuyển... Muốn vậy cần tắm chải cho vật nuôi, chuồng trại khô ráo, hàng ngày 
cho vật nuôi vận động, khi cần di chuyển phải có chỗ để vật nuôi ăn uống, chăn 
thả vào lúc mát trời, tránh cho ăn vào lúc sương còn ướt hay lúc nắng gay gắt 
buổi trưa. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 


Phóng to sơ đồ 10 - 11 hình 69, 70 SGK có mô hình chuồng nuôi phục vụ 
bài giảng càng tốt. 


2ý 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Trong chương 2 chúng ta sẽ nghiên cứu về quy trình nuôi dưỡng chăm sóc 
vật nuôi đúng kĩ thuật và bảo vệ được vệ sinh môi trường. Bài đầu tiên nghiên 
cứu về cách xây dựng chuồng nuôi và giữ vệ sinh cho vật nuôi như thế nào để 
con vật sinh trưởng phát dục tốt nhất. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1. Từn hiểu vai trò và tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh. 

— Tìm hiểu vai trò chuồng nuôi. 

HS nghiên cứu mục Ì trang 116 SGK. 

Hỏi : 

- Chuồng nuôi giúp con vật tránh các yếu tố thời tiết tác động vào như thế 
nào ? (/ránh mưa, nắng, gió rét...). 

- Mức độ tiếp xúc với vi trùng, ký sinh trùng gây bệnh ở con vật nhốt và 
con vật nuôi thả tự do khác nhau như thế nào 2 (nuôi nhốt hạn chế tiếp xúc). 

- Muốn chăn nuôi số lượng lợn, gà, nhiều theo kiểu công nghiệp, chuồng 
nuôi có vai trò như thế nào ? (Có thể sử dụng máy móc để cho ăn, uống, làm vệ 
sinh, đồng loạt đúng theo quy trình chăn nuôi). 

— Nuôi con vật trong chuồng góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường sống như 
thế nào ? (Hạn chế con vật thải phân ra làm ô nhiễm môi trường, tránh bị con vật 
nuôi phá hoại sản xuất, hoa màu, ruộng vườn... quản lí không bị mất mát...). 

Kết luận : Thông qua 4 nội dung nêu trong SGK, các em thấy câu trả lời 
nào đúng nhất ? (cả 4 nội dung) 

— Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh. 

Yêu cầu đọc sơ đồ 10, nội dung trang 117 SGK. 

Hỏi : 

+ Làm thế nào để nhiệt độ chuồng nuôi phù hợp yêu cầu sinh lí con vật ? 
(che mát lúc trời nắng, giữ ẩm khi trời lạnh, tránh gió lùa mạnh vào 


mùa lạnh...) 
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+ Làm thế nào để giữ được độ ẩm chuồng nuôi hợp vệ sinh ? (chuồng 
luôn khô ráo, có nơi chứa phân riêng, con vật không sống trong khu 
vực có nhiều phân và rác thải). 

+ Chuồng làm thế nào để đảm bảo độ chiếu sáng, ít khí độc ? (phải có 
cửa hướng về phía Nam hoặc Đông Nam - tận dụng ánh sáng ban mai 
và gió hướng Nam mát mẻ, của chuồng có thể mở, đóng theo yêu cầu 
chăn nuôi và điều kiện thời tiết, dễ làm vệ sinh quét dọn phân, nước 
tiểu... ) 

+ Làm bài tập (a) trang 117 : chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có nhiệt độ 
thích hợp... độ ẩm trong chuồng thích hợp... Độ thóng thoáng tốt 
nhưng phải không có gió lùa... 

+ Vì sao bố trí hướng chuồng theo cách (a) là không phù hợp ? (không 
tận dụng được ánh sáng mặt trời chiếu vào hợp lí, mùa đông gió lạnh 
đông bắc lùa mạnh rất nguy hiểm cho sức khỏe vật nuôi). 

+ Chuồng một dãy có đặc điểm gì ? (một dấy chuồng nhiều ngăn, có 
đường vận chuyển thức ăn và quét dọn, có máng ăn bố trí trong ô 
chuồng, sân chơi và máng uống ở ngoài trời) tận dụng hình vẽ SGK. 

+ Kiểu chuồng 2 dãy có đặc điểm gì ? (2 dấy chuồng 2 bên hành lang ở giữa 
làm đường đi, máng ăn bố trí 2 bên hành lang, sân chơi và máng uống 
ngoài trời bên ngoài 2 dấy chuồng) tận dụng hình vẽ SGK. 

Kiểm tra kết quả hoạt động 1 : 


Điền chữ vào sơ đồ (sơ đồ câm) 


SƠ ĐỒ 10 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi và 
các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. 

Yêu cầu đọc SGK mục II trang 118. 

Hỏi : 

Em hiểu thế nào là phòng bệnh ? 

Phòng bệnh là : - Làm các biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc để con vật khỏe 
mạnh, khả năng đề kháng chống bệnh tật tốt. 

- Vệ sinh, cắt đứt các nguồn bệnh và các đường lây bệnh. 

Kết quả : Con vật khỏe mạnh. 

— Tại sao phòng bệnh hơn chữa bệnh ? (Nếu con vật đã bị bệnh sẽ tốn tiền 
thuốc chữa, con vật sút cân, giảm sức khoẻ có thể bị chết nếu chữa không khỏi 
bệnh. Nếu phòng bệnh tốt con vật không bị ốm sẽ không phải tốn tiền, công sức 
để chữa bệnh. Vậy phòng bệnh có lợi hơn). 

— Vệ sinh môi trường sống vật nuôi phải làm những nội dung kĩ thuật nào ? 
(4 khâu : Vệ sinh vật dụng, chuồng trại, thức ăn, nước uống). 

— Vệ sinh thân thể vật nuôi phải làm những việc gì ? (ốm chải hàng ngày, tắm 
nắng đêu đặn, vận động hợp lí, vệ sinh chân móng (trâu, bò, lợn)...). 


Kiểm tra trong hoạt động 2 : HS điển nội dung vào sơ đồ. 


Sơ đồ 11 
Chuồng trại 













Vệ sinh 












vật dụng 


Vệ sinh môi trường 


Vệ sinh phòng bệnh chăn nuôi 
Vệ sinh thân thể con vật 
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3. Tổng kết bài học 
— HS đọc phần ghi nhớ. 
— Trả lời câu hỏi SGK. 
4. Công việc về nhà 
— Đọc trước bài 45. 


Bài 45 
NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Sau khi học xong bài này HS phải : 

e Kể được những đặc điểm thể hiện sự sinh trưởng phát triển chưa hoàn thiện của 
vật nuôi non. 

e Nêu biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non hợp lí để vật nuôi khỏe mạnh 
chóng lớn. 

e Xác định được mục đích, kĩ thuật chăn nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản để 
đạt hiệu quả chăn nuôi tốt nhất. 


e Hình thành thái độ, tình cảm và kĩ thuật đối với việc nuôi dưỡng, chăm sóc các 
loại vật nuôi. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

a) Đặc điểm phát triển cơ thể của vật nuôi non 

— Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh. 

Vật nuôi non, khả năng điều tiết thân nhiệt kém do nhiều nguyên nhân : 


+ Hệ thần kinh điều khiển sự cân bằng nhiệt chưa phát triển đầy đủ. 
Trung khu điều tiết nhiệt nằm ở vỏ đại não, hoạt động chưa hiệu quả. 


221 


+ Lớp mỡ dưới da chưa phát triển, lượng mỡ và glycogen trong cơ thể 
vật nuôi non còn thấp. Da mỏng, lông thưa, làm cho khả năng chống 
lạnh kém. 

+ Diện tích bề mặt cơ thể so với khối lượng cơ thể chênh lệch lớn, làm 
cho khả năng mất nhiệt của cơ thể càng lớn. 

+ Vật nuôi non trong những tuần đầu điều tiết thân nhiệt rất kém, vật 
nuôi sẽ bị hạ thân nhiệt nếu trong chuồng có nhiệt độ thấp, thân nhiệt 
có thể hạ xuống từ 2—4”C làm cho vật nuôi dễ bị cảm lạnh và chết. 

— Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh. 

Dung tích ống tiêu hóa phát triển nhanh nhưng chưa hoàn thiện cấu tạo và 
chức năng. 

Ví dụ : 

ở lợn : 

+ Dạ dày sau 8 ngày tuổi dung tích gấp 8 lần lúc sơ sinh ; 

+ Ruột non 10 ngày tuổi dung tích gấp 3 lần lúc sơ sinh ; 

+ Ruột già 10 ngày tuổi dung tích gấp 1,5 lần lúc sơ sinh ; 

Ở vật nuôi non hệ thống enzim chưa hoàn chỉnh : 
Ví dụ : 
Ở lợn : 

+ Dưới 25 ngày tuổi chưa có enzim pepsin trong dạ dày nên chưa tiêu 
hóa được protêm trong thức ăn. 

+ Do không có HCI tự do nên dưới 25 ngày tuổi rất dễ nhiễm khuẩn 
đường tiêu hóa. 

+ Dưới 3 tuần tuổi hoạt tính của enzim amilaza và maltaza thấp, do đó 
khả năng tiêu hóa thức ăn tinh bột kém. 

— Chức năng miễn dịch chưa tốt. 

+ Trong 3 tuần đầu miễn dịch ở vật nuôi hoàn toàn thụ động, với gia súc 
non hoàn toàn phụ thuộc vào kháng thể trong sữa đầu của vật nuôi mẹ 
(Sữa đầu có 30-45% thành phần dinh dưỡng là globulin). 

Ví dụ : Khi mới sinh y globulin trong mấu lợn con không có. 


222 


+ Sau khi bú sữa đầu 24h, lượng y globulin tăng lên 20,3% trong 100ml 
mu. 
+ Sau 3 tuần, lợn con mới có khả năng tự tạo ra y globulin. 
+ Cho gia súc non bú sữa đầu là rất quan trọng, nếu không được bú sữa 
đầu, gia súc sẽ chậm lớn, dễ mắc bệnh, tỉ lệ chết cao. 
b) Nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non 
—Giữ ấm cho cơ thể con vật : 
Điều kiện nhiệt độ : 
+ Lợn con : Trong 2—~3 ngày đầu nhiệt độ chuồng nuôi từ 2§°C-30°C. 
+ Gia cầm : Trong 2—3 ngày đầu nhiệt độ chuồng nuôi từ 25-279C. 
+ Bé nghé : Trong 2—3 ngày đầu nhiệt độ chuồng nuôi từ 19-25°C. 
— Nuôi gia súc mẹ tốt để có nhiều sữa cho con bú. 
Ví dụ : Lợn mẹ có 8 con, tiêu chuẩn ăn : 
+ Lượng vật chất khô : 2kg 
+ Đơn vị thức ăn : 2,5 (ĐVTÀ) (Thức ăn tinh 2,3 ÐĐVTÀĂ + thức ăn xanh 
0,2 ĐVTA). 
+ ProteIn tiêu hóa (g) : 260g. 
+ Bổ sung thêm vitamin, khoáng đa lượng và vi lượng. 
- Cho gia súc non bú sữa đầu : Thành phần sữa đầu của lợn có : 
Protêin : 15,7% gấp hơn 2 lần sữa thường. 
Lipit : 5,2%, chất khoáng : 0,7%. 
Đường sữa : 3,5%. 
Vitamin A gấp 6 lần sữa thường, vitamin gấp 2,5 lần, vitamin BI gấp 1,5 
lần, y globulin 34-45%.. 
MgSO, tẩy nhẹ đường ruột làm sạch phân trong đường tiêu hóa của gia súc 
non trước khi sinh. 
— Tập cho vật nuôi non ăn sớm. 
Ví dụ : Lợn con tập ăn sớm từ 7-10 ngày tuổi. Thức ăn phải nấu chín, pha 
loãng, cho vào máng có bộ phận ngăn không cho lợn con nhảy đứng vào trong 
máng. Sau 28 hoặc 35 hoặc 42 ngày cai sữa, tách mẹ. 
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- Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh nắng buổi sớm vì : 
Ánh nắng giúp cho tiền vitamin D thành vitamin D. Tác dụng tăng hồng cầu, 
bạch cầu, trao đổi chất, tăng phản ứng miễn dịch, làm thần kinh hưng phấn, 
tăng cường phản ứng thể dịch của cơ thể làm cho con vật linh hoạt, khỏe mạnh. 

Hàng ngày cho vận động buổi sáng 2 giờ những lúc đẹp trời không có 
mưa gIó. 

— GIñ gìn vệ sinh phòng bệnh - 

+ Tiêm phòng vắc xin. 
+ Chuồng trại luôn luôn sạch sẽ vệ sinh, thoáng khí, đủ ánh sáng... 

c) Mục đích chăn nuôi vát nuôi đực giống 

Đực giống được sử dụng cho nhảy trực tiếp hoặc nhảy trên giá gỗ lấy tinh 
pha chế để phối giống cho nhiều cái sinh sản trong một lần lấy tinh. Một đực 
giống nhảy trực tiếp mỗi năm phối được 40-50 nái với lợn và 25-30 nái với 
trâu bò. Lấy tinh pha chế để thụ tinh nhân tạo một đực giống lợn phối cho 
400-500 nái ; Một đực giống trâu, bò phối nhân tạo cho 250-300 con cái sinh 
sản trong một năm. 

Mục đích : Chăn nuôi vật nuôi đực giống là đạt khả năng phối giống cao và 
cho đời sau có chất lượng tốt. 

d) Nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi đực giống 

* Nuôi dưỡng : 

— Tỉ lệ prôtêin 17—18% đạt 100—120g prôtê¡in/1 đơn vị thức ăn. 

- Hạn chế khẩu phần để lợn không béo quá vì lợn béo khả năng sinh dục 
kém đi. 

- Cung cấp vitamin A (tăng sản xuất tinh trùng), vitamin D kích thích trao 
đổi Ca/P, vitamin E tăng cường khả năng sản xuất tinh trùng, tỉ lệ Ca/P = 1,2 
(lợn đực 100kg : Ca/P là 18/14g/con/ngày). 

* Chăm sóc : Hàng ngày phải tắm chải và cho vận động, những ngày trời 
lạnh không tắm thì phải chải cho lợn. Thời gian vận động 1 giờ/ngày, đường đi 
1-1,2km/ngày, không tắm ngay khi lợn mới khai thác tinh xong. Tiêm phòng 
dịch định kì. 4-5 ngày khai thác tinh/1 lần, không nên để quá 8 ngày mới khai 
thác vì như vậy hoạt lực tinh trùng kém. Diện tích chuồng 4-5m /con. 
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e) Mục đích chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản 
- Đàn nái sinh sản gồm : 
+ Nái hậu bị : Từ sau cai sữa đến khi phối giống và có chửa lần đầu. 
+ Nái kiểm định : Tính từ khi chửa lần đầu đến lúc đẻ lứa 1. Con cái 
phối giống có chửa lứa 2 là nái kiểm định 2. 
+ Nái cơ bản : Là loại vật nuôi cái sinh sản đã đẻ qua 2 lứa tức là qua 
kiểm định 1 và kiểm định 2 được giữ lại. 
— Mục đích chăn nuôi cái sinh sản : 
+ Sinh con có tỉ lệ sống cao. 
+ Tỉ lệ con nuôi sống đến lúc cai sữa cao. 
+ Chất lượng đàn con tốt (trọng lượng cao, đồng đều). 
+ Khả năng tiết sữa tốt (lượng đủ nuôi con, đủ thành phần dinh dưỡng). 
Ø8) Nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi cái sinh sản 
Nuôi dưỡng : Cho ăn 1,8 —2,2 kg/con/ngày đạt 2,5—3 đơn vị thức ăn. 
— Prôtênm trong thức ăn : 90—110g/đơn vị thức ăn. 
- Thức ăn hỗn hợp có : 13-14% prôtê¡n. 
— Đủ vitamin + khoáng đa lượng, vi lượng. 
— Ca : 8—10g/con/ngày. 
— Muối ăn : 1% thành phần hỗn hợp thức ăn. 


* Chăm sóc : Vận động ngày 2 lần, mỗi lần 60-120 phút. Lợn vừa mới 
phối giống tuần đầu không cho vận động. Sau giai đoạn phôi thai 1-22 ngày 
mới cho vận động. Trước khi đẻ 3-4 ngày cũng không cho vận động. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
SƠ ĐỒ 12 


Chức năng của hệ tiêu 
hóa chưa hoàn chỉnh 


Điều tiết thân nhiệt Đặc điểm phát triển cơ Chức năng miễn 
chưa hoàn chỉnh thể của vật nuôi con dịch chưa tốt 
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— Sơ đồ 12 và sơ đồ 13 trang 120 SGK 


— Sưu tầm tranh ảnh về nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Nêu những tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh ? (5 /éu chuẩn SGK 
đã nêu) 

2. GV giới thiệu bài học 

Trên cơ sở đặc điểm sinh trưởng phát triển cơ thể vật nuôi, kết hợp với mục 
đích chăn nuôi, các nhà chăn nuôi đề ra các biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc 
các loại vật nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Hôm nay chúng ta nghiên cứu 
những nội dung cơ bản đó. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từmn hiểu đặc điểm sinh lí và kĩ thuật nuôi dưỡng chăm 
sóc Vật nNHÔI H0H. 

HS đọc mục I trang 119 SGŒK. 

Hỏi - Vì sao nói vật nuôi non khả năng thích nghi với môi trường sống còn 
rất yếu kém ? (Điều tiết thân nhiệt kém, khả năng miễn dịch yếu, khả năng ăn 
uống kém, sức khỏe yếu). 

- Vật nuôi điều tiết thân nhiệt nhằm mục đích gì ? (Giữ nhiệt độ cơ thể 
ổn định). 


— Với vật nuôi non nhiệt độ chuồng nuôi phải thế nào 2 (Không lạnh, không 
nóng, phải phù hợp từng loại vật nuôi). 

Ví dụ : — Lợn con : 28-30°C 

Giacảmcon :25-27C 

— Khả năng chống lại vi trùng gây bệnh của vật nuôi non như thế nào ? 
(Kém vì chức năng miễn dịch chưa tối). 

— Thức ăn của gia súc non mới sinh là gì ? (Sữa mẹ) 

- Phải cho gia súc non bú sữa đầu nhằm mục đích gì ? (Có kháng thể 7 
globulin, nhiều chất dinh dưỡng, MgSO¿ tẩy ruột). 
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- Muốn vật nuôi non có đủ sữa để bú, người chăn nuôi phải làm gì ? 
(Chăm sóc con mẹ tốt để có nhiều sữa). 


— Vì sao phải tập cho gia súc ăn thức ăn thêm ? (Bổ sung thiếu hụt sữa mẹ 
vì vật nuôi con lớn sữa mẹ cạn dần không đủ cung cấp). 

- Gà con mới nở, vịt, ngan con mới nở cho ăn thức ăn gì ? 

- Vật nuôi non tiếp xúc với ánh sáng buổi sớm có tác dụng gì ? (Biến tiên 
vitamin D thành vitamin D, diệt khuẩn, kích thích thân kinh làm con vật nhanh 
nhẹn, khoẻ mạnh). 


GV chốt lại : 
SƠ ĐỒ 13 


Điều tiết thân nhiệt kém 


Đặc điểm cơ thể vật 


Hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh 
nuôi non 





Chức năng miễn dịch chưa tốt 


SƠ ĐỒ 14 


Nuôi dưỡng gia súc non 


SƠ ĐỒ 15 


mạnh (gà mẹ âp con, 


lợn mẹ cho con bú) 





Cho bú sữa đầu 


Đủ sữa mẹ để bú 













Cho vận động, tiếp xúc 


với ánh sáng buổi sớm 
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Hoạt động 2 : Từn hiểu mục đích và kĩ thuật chăn nuôi vát nuôi đực giống 

* Đọc mục II trong 120 SGK 

Hỏi : - Mọi người nuôi gà trống cùng với đàn gà mái nhằm mục đích gì ? 
(Đạp mái, trứng để ra mới nở được thành con) 

— Tìm ví dụ minh họa vật nuôi con giống bố ? 

(Lợn trắng ngoại lai với lợn nái nội (den, khoang) con sinh ra hoàn toàn 
giống bố có màu trắng). 

- Đực giống có vai trò gì ? (Phối giống đảm bảo đời con sinh ra có được 
giống tốt). 

GV chốt lại : 


SƠ ĐỒ 15 


Mục đích chăn nuôi đực giống 


Khả năng phối giống tốt Con sinh ra chất lượng cao 





(giống tốt) 


* Nhìn vào sơ đồ 12 trang 120 SGK. 

- Chăm sóc vật nuôi giống phải làm những việc gì ? (Vận động, tắm, chải, 
kiểm tra sức khỏe và tỉnh dịch). 

— Nuôi dưỡng vật nuôi giống phải làm những việc gì 2 (Thức ăn đủ prôtê¡n, 
khoáng, viamnn). 


GV chốt lại : 


SƠ ĐỒ 16 


Nuôi dưỡng tốt Vật nuôi đực giống tốt Chăm sóc tốt 
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Hoạt động 3 : Từn hiểu mục đích và kĩ thuật chăn nuôi vật nuôi cái 


sinh sản 
* Đọc mục III trang 120 SGK 
Hỏi : - Nuôi vật nuôi cái sinh sản nhằm mục đích gì ? (Để nhiều con, 


nhiều trứng, con khỏe mạnh...) 

- Khi gia súc mẹ đang mang thai phải cho ăn đủ dinh dưỡng nhằm mục 
đích gì ? (Nuôi thai, nuôi cơ thể, chuẩn bị sữa). 

- Khi gia súc mẹ mới đẻ đang cho con bú phải cho ăn đủ dinh dưỡng nhằm 
mục đích gì ? (Tạo sữa nuôi con, nuôi cơ thể mẹ, phục hồi cơ thể sau đề). 

- Muốn gia cầm đẻ nhiều trứng và đều phải nuôi dưỡng thế nào ? (Ăn đủ 
chất prôtê¡n, lipít, khoáng...) 

— Nguyên nhân làm gà mẹ đẻ trứng kém ? (Do giống thức ăn, chăm sóc kém) 


GV chốt lại : 


SƠ ĐỒ 17 


Nuôi dưỡng tốt Vật nuôi cái sinh sản tốt Chăm sóc tốt 





4. Tổng kết bài học 


— Đọc phần ghi nhớ, trả lời câu hỏi cuối bài. 


5. Công việc về nhà 
- Về nhà vẽ lại sơ đồ 12 và sơ đồ 13 trang 120 SGK, nhớ để có thể lên 
bảng ghi nội dung vào sơ đồ câm. 
— Trả lời câu hỏi SGK 
— Đọc trước bài 46. 
— Phân tích câu tục ngữ : 
Nuôi đực tốt được cả đàn 
Nuôi cái tốt được một ổ 


Nêu lên vai trò của đực giống và cái giống với thế hệ đời con. 


2) 


Bài 46 
PHÒNG, TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO VẬT NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 
e Nêu được khái niệm về bệnh và tác hại của bệnh đối với vật nuôi. 


e Chỉ ra những nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi. 


e Trình bày được một số biện pháp kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi để phòng 
và trị bệnh. 


e Phát hiện, phân biệt một số bệnh của vật nuôi ở gia đình và địa phương. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

a) Khái niệm về bệnh 

Bệnh là sự rối loạn đời sống bình thường của cơ thể sinh vật do tác động 
của các yếu tố gây bệnh khác nhau gây ra, một quá trình đấu tranh phức tạp 
giữa hiện tượng tổn thương bệnh lí và hiện tượng phòng vệ sinh lí, làm hạn chế 
khả năng thích nghi của cơ thể đối với ngoại cảnh, làm cho khả năng sản xuất 
và giá trị kinh tế bị giảm sút. 

b) Nguyên nhân sinh bệnh 

— Yếu tố ngoại cảnh. Đó chính là môi trường sống của con vật có nhiều yếu 
tố tác động trực tiếp hoặc gián tiếp gây bệnh cho con vật. 


- Yếu tố cơ học : Gây chấn thương làm tổn thương các cơ quan, làm hư hại 
các tổ chức cơ thể. Các yếu tố này thường gặp trong quá trình lao động, vệ sinh 
chuồng trại, cày, kéo, chăn thả... của vật nuôi. 


Ví dụ : Vật nuôi bị ngã có thể bị gãy xương, sai khớp, viêm khớp, nứt 
móng, bong gân... 


— Yếu tố lí học : Tác động rõ rệt nhất là nhiệt độ. 
+ Nếu nhiệt độ quá 50C gây thoái hóa prôtê¡n tế bào, phá huỷ các 
enzIm. 
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+ Hiện tượng cảm nóng, cảm nắng (say nắng) có thể làm tê liệt tuần 
hoàn hô hấp thần kinh làm con vật chết. 

+ Nhiệt độ thấp dưới 0”C gây tổn thương các enzim, gây cảm lạnh, bệnh 
đường hô hấp, thận, khớp... làm giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho 
mầm bệnh xâm nhập và gây nên nhiều bệnh. 

— Yếu tố sinh học : Do vi sinh vật gây ra bệnh. 

+ Bệnh truyền nhiễm : tác nhân gây bệnh thường là virút hoặc vi khuẩn. 
Ví dụ : Bệnh thương hàn của lợn, bệnh Niu Catxơn ở gà... 

+ Bệnh kí sinh trùng : Sinh vật sống kí sinh trên cơ thể vật nuôi đang 
sống gọi là vật chủ. 

Ví dụ : Ký sinh trong cơ thể : giun đũa, gium kim, sán lá ruột, sán lá gan, 
sán lá phổi... 

Kí sinh ngoài cơ thể : rận, ve, bét, mò (ở gà)... 

— Yếu tố hóa học : thường do chất hóa học gây ngộ độc vật nuôi. 

Ví dụ : axít (HCN trong sắn), muối kiểm, kim loại nặng như chì, thủy 
ngân, thuốc trừ sâu, bả chuột... 

c) Yếu tố bên trong cơ thể vật nuôi 

Đó là yếu tố di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Ví dụ : Bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn làm mất sắc tố của cơ thể con 
vật, đột biến gen gây hiện tượng quái thai, dị tật... 

d) Các thời kì phát triển của bệnh 

— Thời kì ú bệnh : Con vật mang mầm bệnh nhưng vẫn khỏe mạnh ăn uống 
bình thường. 

- Thời kì tiền phát : Con vật có một số dấu hiệu của bệnh nhưng chưa rõ 
rệt như : sốt, kém ăn, mệt nhọc, nằm một chỗ ít vận động.... 

— Thời kì toàn phát : Bệnh phát triển mạnh gây tổn thương nặng nhất cho 
Vật nuôi. 

Ví dụ : Bệnh tiêu chảy do trực khuẩn Ecoli là bệnh truyền nhiễm cấp tính 
làm con vật ia chảy mạnh. Thời kì ủ bệnh khoảng 1 ngày, con vật uể oải, mệt 
nhọc, bỏ ăn, nằm im, ỉa chảy phân lỏng, do bị mất nước con vật càng uống 
nước mạnh lại càng đi ia mạnh. Ruột non bị viêm xuất huyết, gan thoái hóa có 
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màu đen như bùn, tim giãn, cơ tim mềm nhãn... con vật kiệt sức chết nhanh 
chóng. 

— Thời kì kết thúc : Có 3 khả năng : 

+ Khỏi hoàn toàn. 

+ Khỏi không hoàn toàn (bệnh mãn tính). 

+ Con vật bị chết. 

Tóm lại : Vật nuôi có thể mắc các loại bệnh 

+ Bệnh truyền nhiễm (do virút hoặc vi khuẩn có đặc điểm lây lan nhanh 
thành dịch). 

+ Bệnh kí sinh trùng (giun, sán, chấy, rận, ve...). 

+ Bệnh thông thường thường do yếu tố lí, hóa... gây ra không phải do vi 
sinh vật (gấy xương, vỡ móng chân...). 

©) Phòng bệnh cho vật nuôi 

Nguyên tắc : Phòng bệnh hơn trị bệnh. 

Bệnh ở vật nuôi có rất nhiều loại, nguy hiểm nhất là bệnh truyền nhiễm vì 
chỉ trong vòng thời gian rất ngắn có thể làm một trang trại gà, lợn, bò bị chết 
hoàn toàn, bị phá sản. Ngoài ra còn phòng bệnh kí sinh trùng, bệnh do các yếu 
tố lí hóa gây ra... Nguyên tắc phòng bệnh là : 

+ Tăng cường khả năng chống bệnh của vật nuôi (khả năng miễn dịch). 

+ Cắt đứt nguồn lây lan bệnh, kịp thời tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh 
để phòng và trị kịp thời. 

+ Tiêm phòng vắc xin định kì cho từng loại vật nuôi. 

+ Vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống, môi trường không khí... để 
vật nuôi khỏe mạnh, không bị vi trùng gây bệnh và các yếu tố lí, hóa 
học tấn công. 

8) Thuốc trị một số bệnh thường gặp ở vật nuôi 

- Tụ huyết trùng lợn : streptomixin 30-50mg/kg thể trọng. 

- Đóng dấu lợn : pênixilin 50.000 đơn vị/1kg thể trọng. 

- Lợn con ÿa phân trắng : tetraxilin, streptomixin 30-50mg/kg thể trọng. 


- Sán lá ruột : dipterex liều 0,2g/kg thể trọng. 
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- Bệnh hô hấp mấn tính ở gà (bệnh CRD), bệnh Gumboro ở gà ; bệnh Niu 
Caisơn (gà).... là những bệnh rất khó chữa, chủ yếu phải phòng bệnh bằng 
vắc xin. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

- Sơ đồ 14, trang 122 SGK (vẽ to). 


— Phân biệt bệnh truyền nhiễm và bệnh thông thường. 


BẢNG 47 


Phân loại bệnh Bệnh truyền nhiễm Bệnh thông thường 
Nguyên nhân sinh bệnh |Do vi sinh vật (virút, vi khuẩn) |Không phải do vi sinh vật 


Mức độ lan truyền bệnh | Lan rất nhanh, thành dịch Không lan nhanh thành dịch. 
Nhiều vật nuôi chết Vật nuôi ít khi bị chết 


— Một số hình ảnh các con vật bị bệnh. 





C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

HS ghi nội dung vào sơ đồ 13 trang 120 SGK (sơ đồ câm) : nhu cầu dinh 
dưỡng của vật nuôi cái sinh sản. 

2. Giới thiệu bài học 

Bệnh tật có thể làm cho vật nuôi chết hàng loạt hoặc làm giảm sút khả năng 
sản xuất, giảm giá trị kinh tế, giảm giá trị hàng hóa của vật nuôi. Vậy làm thế 
nào để hạn chế thiệt hại về mọi mặt do bệnh gây ra cho vật nuôi. Đó là nội 
dung kiến thức hôm nay chúng ta phải tìm hiểu. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu khái niệm về bệnh và nguyên nhân sinh ra bệnh. 

HS đọc nội dung mục I và Mục II trang 121 và 122 SGK. 


Hỏi : Nhìn một đàn gà, một đàn lợn, em có thể phát hiện được con vật bị 
bệnh không ? 


- Con vật bị bệnh có đặc điểm như thế nào ? (Kém ăn, thường nằm im, mệt 
nhọc, có thể bị sốt, bài tiết phân không bình thường). 


232 


- Nếu không kịp thời chữa trị thì hậu quả ra sao ? (Con vật gây yếu, tăng 
trọng kém, có thể chết, lây sang con khác...). 


GV kết luận : có nhiều nguyên nhân làm con vật bị bệnh, khi bị bệnh, khả 
năng sinh trưởng, phát triển, sức sản xuất đều giảm sút. 


Hỏi : - Nguyên nhân nào sinh ra bệnh ở vật nuôi ? (Bên trong cơ thể con 
vật và do tác động từ môi trường). 

- Tìm ví dụ yếu tố bên trong (di truyền) gây bệnh ? (Bệnh bạch tạng, dị 
tật, quái thai như : lợn 2 đầu, khoèo chân...) 

- Tìm ví dụ yếu tố cơ học làm con vật bị bệnh ? (Dâm phải đỉnh, ngã gấy 
xương, húc nhau chảy máu...) 

— Tìm ví dụ yếu tố hóa học làm con vật bị bệnh ? (Ngộ độc thức ăn, nước 
uống) 

- Tìm ví dụ yếu tố sinh học gây bệnh ? (Giun sán kí sinh gây tắc ruột, chấy rận 
làm con vật ghẻ lở, vì rút vi khuẩn gây bệnh hiểm nghèo...) 

— Đọc nội dung các bệnh do yếu tố sinh học gây ra, hoàn thành nội dung 
bảng phân biệt bệnh truyền nhiễm và bệnh thông thường như phần chuẩn bị đồ 
dùng dạy học đã nêu. 


GV kết luận : 


SƠ ĐỒ 18 





Bệnh truyền nhiễm 


Nguyên nhân sinh bệnh 


Bệnh thông thường 


Bệnh do di truyền 


Yếu tố bên ngoài 
môi trường 










Yếu tố di truyền bên 
trong con vật 








Hoạt động 2 : Từm hiểu kĩ thuật phòng trị bệnh cho vát nuôi. 
Đọc nội dung mục III trang 122 SGK. 


Hỏi : - Phòng và trị bệnh, biện pháp nào hiệu quả kinh tế cao hơn 2 (Phòng 
bệnh là chính, phòng bệnh hơn chữa bệnh). 


— Muốn phòng bệnh cho vật nuôi phải làm những việc gì 2 
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SƠ ĐỒ 19 


Tiêm phòng vắc xin 


Phòng bệnh cho vật nuôi vn 0005760155010 
trường, thức ăn nước uống 


Vật nuôi ốm không mổ thịt, không 











Chăm sóc nuôi dưỡng 
chu đáo, đủ dinh dưỡng 








bán, đề phòng lây bệnh 


— Trị bệnh cho vật nuôi phải làm việc gì ? (Phải mời cán bộ thú y đến khám 
và điều trị kịp thời). 

GV kết luận : Muốn chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao phải hạn chế các 
nguyên nhân sinh ra bệnh, phải nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi tốt. 

4. Tổng kết bài học 

— Đọc phần ghi nhớ SGK. 

— Trả lời câu hỏi cuối bài. 

5. Công việc ở nhà 

Điền các nội dung (bằng chữ a, b, c...) vào tiếp phần các loại bệnh 1,2,3 
cho đúng. 

1. Bệnh truyền nhiễm............ 

2. Bệnh thông thường............ 

3. Bệnh di truyền gen........... 


a. Bệnh tụ huyết trùng lợn b. Bệnh sán lá gan bò 

c. Bệnh mò gà d. Bệnh rận ở chó 

e. Bệnh đóng dấu ở lợn g. Bệnh dịch tả lợn 

h. Bệnh bạch tạng ở trâu 1. Bệnh thiếu I chân bẩm sinh ở gia súc 
k. Bệnh ghẻ chân gà IL. Bệnh giun đũa gà 

m. Bệnh ngã gãy chân n. Niu cafsơn gà 
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Đáp án : 

1. Bệnh truyền nhiễm :a,e,ø,n 

2. Bệnh thông thường : b,c,d,k,m. 
3. Bệnh di truyền gen :h,i 

— Đọc trước bài : 47 

— Trả lời câu hỏi SGK 


Bài 47 
VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Nêu được khái niệm vắc xin, tác dụng của vắcxin. 

e Chỉ ra được cách bảo quản và sử dụng một số loại vắcxin thông thường, phòng 
bệnh cho vật nuôi. 


e Nêu được cách dùng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi trong gia đình. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

a) Miễn dịch ở vật nuôi 

Miễn dịch là khả năng đề kháng của sinh vật chống lại các sinh vật khác, 
các vật chất mang bên trong bản thân chúng và những dấu hiệu thông tin di 
truyền ngoại lai. Miễn dịch có 2 loại là : miễn dịch tự nhiên (da, kháng thể y 
globulin, bạch cầu...), miễn dịch tiếp thu (sau khi bị bệnh đậu mùa 1 lần không 
bị lần 2, tiêm vắc xin phòng bệnh nào sẽ có kháng thể chống lại bệnh đó... 

b) Kháng nguyên 

Là tất cả các chất mà cơ thể sinh vật chống lại bằng cách sinh ra kháng thể 
đặc hiệu, tức là khi nó có mặt trong cơ thể thì cơ thể có khả năng chống lại 
bằng cơ chế miễn dịch. 
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c) Kháng nguyên có các tính chất : 

—Tính đặc hiệu : Phản ứng với 1 loại kháng thể. 

— Tính lạ kháng nguyên : Kháng nguyên càng khác xa loài sinh vật nhận 
kháng nguyên bao nhiêu, khả năng sinh kháng thể càng mạnh bấy nhiêu. 

d) Kháng thể 


Trước sự xâm nhập của kháng nguyên vào cơ thể, vật chủ có 2 cách đáp 
ứng miễn dịch. 

- Đáp ứng miễn dịch, dịch thể bằng cách tổng hợp các kháng thể hòa tan 
trong huyết thanh gọi là kháng thể dịch thể. 

- Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào (tế bào Lympho) 

8) Cách bảo quản, sử dụng một số loại vắc xin phòng bệnh cho vát nuôi 

* Vắc xin dùng cho lợn. 

Vắc xin dịch tả lợn, vắc xin đóng dấu lợn, vắc xin tụ huyết trùng lợn, vắc 


xin phó thương hàn.... 


BẢNG 48 : TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO LỢN 


Đóng dấu VR2 Lợn nhỏ 0,5mL | Lợn lớn 1ml 


Đóng dấu keo phèn| _ Lợn nhỏ 2ml Lợn lớn 3ml 
Tụ huyết trùng Lợn nhỏ 3ml Lợn lớn 5ml 


Phó thương hàn Lợn con 20 ngày | Nhắc lại sau Dưới da 1 năm 2 lần 
tiêm 4-5ml 7-9 ngày 





Bảo quản : Chỗ tối, râm mát, 15°C, không được để quá 6 giờ. 

* Vắc xin phòng dại cho chó. 

Liều tiêm : chó lớn 5ml, chó nhỏ 3—-4ml. 

Bảo quản : bảo quản 0°C — 4°C trong 6 tháng. 

Sau khi tiêm 14 ngày có miễn dịch trong 6 tháng. 

* Vắc xin dùng cho trâu bò. 

- Vắc xin dịch tả trâu bò, bê nghé - tiêm 1ml dưới da hay bắp thịt, sau khi 
tiêm 7 ngày có miễn dịch trong 12 tháng. 


237 


- Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò. 
Liều tiêm : bê nghé 5ml dưới da. 
Trâu bò : 10—15, 20ml dưới da tùy khối lượng con vật. 
Sau khi tiêm 14 ngày có miễn dịch trong 4-6 tháng. 
— Vắc xin nhiệt thán : 
Liều tiêm : 
+ Trâu, bò, ngựa 1ml dưới da. 
+ Bò, nghé, ngựa con 0,5ml dưới da. 
Sau khi tiêm 14 ngày có miễn dịch, thời gian miễn dịch kéo dài 1 năm. 
* Vắc xin dùng cho gia cẩm. 
- Vắc xin tụ huyết trùng gà. 
Liều tiêm : 
+ Gà vịt ngan non : 2ml. 
+ Gà vịt ngan lớn : 3ml. 
Sau khi tiêm 14 ngày có miễn dịch 3 tháng. 
- Vắc xin dịch tả vịt, ngan, ngông : 
Liêu tiêm : VỊt ngan ngỗng trên 60 ngày tuổi tiêm dưới da 1ml. 
Vịt ngan ngỗng dưới 60 ngày tuổi tiêm dưới da 0,5mI. 
- Vắc xin Niu catxơn : có 2 loại : 
* Vắc xin niu catxơn l : dùng cho gà trên 45 ngày tuổi, liều tiêm dưới da 
0,1ml, miễn dịch 1 năm. 
* Vắc xin nu catxơn 2 : dùng cho gà mới nở đến 45 ngày tuổi, tiêm dưới 
da 0,1ml, miễn dịch 1 năm. 
Bảo quản : —5°C đến —15°C trong 1 năm. 
0°C đến 4°C trong 3 tháng. 
Chú ý : 
— Tiêm vắc xin phải tiêm trước mùa phát bệnh. 
- Không dùng kháng sinh cùng thời gian với vắc xin vì làm giảm giá trị 
hiệu lực của vắc xin. 
- Không dùng phương pháp tiêu độc bằng hóa chất để vô trùng dụng cụ 
tiêm và chỗ tiêm. 
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- Trước khi tiêm phải lắc kĩ thuốc tiêm để thuốc trộn đều. 
h) Sản xuất vắc xin 


- Vắc xin chết hay còn gọi là vắc xin vô hoạt : Loại này dễ sử dụng, hiệu 
lực kém, thời gian miễn dịch ngắn. 


- Vắc xin nhược độc : Vắc xin sống tức mầm bệnh đã làm yếu đi, loại này cho 
miễn dịch mạnh, thời gian dài, nhưng nhiều cơ thể vật nuôi gây phản ứng mạnh với 
vacxim này. 


- Phụ gia vắc xin gồm : keo phèn, dầu thực vật (vắc xin nhũ hóa). 
- Vắc xin hỗn hợp nhiều loại với nhau gọi là vắc xin đa giá. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

- Sơ đồ thể hiện hình 74 SGK 


SƠ ĐỒ 21 


Cơ thế vật nuôi lê Cơ thể vật nuôi Cơ thể vật nuôi có 


chưa nhiễm bệnh Vắc xin sinh kháng thể khả năng miễn dịch 





— Mẫu một vài loại vắc xin 


- Kim tiêm để HS xem. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bòi cũ 

Câu hỏi trắc nghiệm bài 46 

2. Giới thiệu bài học 

Bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, nó có thể làm chết hàng loạt vật nuôi. 
Với thành tựu tiên tiến của khoa học, người ta đã chế được loại chế phẩm 
phòng bệnh đặc biệt hiệu quả gọi là vắc xin. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu 
tác dụng và cách sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm và tác dụng phòng bệnh của vắc xin. 
HS đọc mục I trang 123 SGK. 
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Hỏi : - Vắc xin là gì ? (Chế phẩm sinh học để phòng bệnh truyền nhiễm) 

- Có mấy loại vắc xin ? (2 loại chủ yếu : vắc xin nhược độc và vắc xin chết). 

- Xử lí mầm bệnh để chế tạo vắc xin nhược độc như thế nào ? (Chính mâm 
bệnh bị làm yếu đi kết hợp với phụ gia rồi tiêm cho vật nuôi). 

- Xử lí mầm bệnh để chế tạo vắc xin chết như thế nào ? (Giếf chết chính 
mầm bệnh rồi chế tạo thành vắc xin tiêm cho vật nuôi). 

Ví dụ : Vắc xin dịch tả lợn được chế từ vi rút gây bệnh dịch tả lợn... 

HS đọc khái niệm vắc xin (mục 1 trang 123 SGK). Chuyển sang mục 2 : 

Tác dụng của vắc xin. Với các câu hỏi dẫn dắt : 

- Kháng thể là gì ? (khi có mâm bệnh (virút, vì khuẩn) còn gọi tên chung là 
kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể, cơ thể tổng hợp chất đặc hiệu chống lại 
mầm bệnh gọi là kháng thê). 

Ví dụ : Tiêm vắc xin phòng đại (virút dại đã làm yếu) cho chó, cơ thể con 
chó được tiêm vắc xin sinh ra kháng thể chống lại virut bệnh dại. 

- Miễn dịch là gì ? (là khả năng chống lại các loại vì tràng gây bệnh, khi 
nó xâm nhập vào cơ thề). 


GV kết luận bằng sơ đồ : (đã chuẩn bị trước) 


Cơ thể vật nuôi Cơ thể vật nuôi Cơ thể vật nuôi có 


chưa nhiễm bệnh Vắc xin sinh kháng thể khả năng miễn 





HS làm bài tập trang 124 SGK - đáp án hướng dẫn HS trả lời : 

Khi đưa vắc xin vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh (bằng phương pháp tiêm, 
nhỏ, chủng), cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra kháng thể chống lại 
sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể 
vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh, vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là 
vật nuôi đã có khả năng miễn dịch. 

Chuyển sang mục II : Một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin. 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách bảo quản và sử dụng vắc xin. 


— H§ đọc mục II trang 124 SGK. 
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Hỏi : 

— Bảo quản vắc xin thế nào cho tốt ? (Chỗ tối, nhiệt độ thấp 15“C, không để lâu). 

- Khi con vật đang ủ bệnh thì có cần thiết tiêm vắc xin không 2 (Khi vật 
nuôi đang ỉ bệnh không nên tiêm vắc xin). 

- Khi vật nuôi mới khỏi ốm sức khoẻ chưa hồi phục, có nên tiêm vắc xin 
không 2 (Không nên tiêm vì hiệu quả thấp). 

- Vắc xin đã pha rồi sử dụng như thế nào ? (Phải dùng ngay, dùng không 
hết phải để vào nơi quy định, xử lí bằng các phương pháp diệt trùng (hoá chất, 
nhiệt độ)). 

— Sau khi tiêm vắc xin một vài ngày, nếu thấy con vật không được khỏe có 
nên tiêm kháng sinh để trị bệnh không ? (Không nên tiêm kháng sinh vì kháng 
sinh vô hiệu hóa tác dụng của vắc xin). 

- Nếu vật nuôi bị dị ứng do cơ thể kháng thuốc thì phải làm gì ? (báo cán 
bộ thú y can thiệp kịp thời để giải độc). 

GV kết luận : Bảo quản vắc xin nơi nhiệt độ thấp (15°C) không để nơi có 
ánh nắng chiếu vào, sử dụng đúng theo sự chỉ dẫn của cơ quan thú y bán thuốc. 

4. Tổng kết bài học 

— HS đọc nội dung GŒh¡ nhớ và trả lời câu hỏi (trang 123 SGK). 

5. Công việc về nhà 


— Về nhà hỏi ông, bà, cha, mẹ để tìm hiểu về vắc xin. 


BẢNG 49 


Tên vật nuôi | Tên vắc xin Cách sử dụng Thời gian có miễn dịch 
(tiêm, nhỏ, chủng) 


Lợn TỔ... .:.  - .1: 7... 


EETRNIIRRRRIIIRRREE 
na 


— Đọc trước bài Thực hành tiết 48. 
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Bài 48 
ộ Thực hành : - 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO GIA CẨM 
VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG VẮC XIN 
NIU CAT XƠN PHÒNG BỆNH CHO GÀ 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 
e Nhận biết tên, đặc điểm một số loại vắc xin. 


e Biết sử dụng vắc xin bằng các phương pháp : Tiêm, nhỏ mũi, nhỏ mắt. 


e Vận dụng vào thực tiễn sản xuất của gia đình và địa phương, rèn luyện tính cẩn 


thận, chính xác khi sử dụng vắc xin phòng dịch cho gia súc, gia cầm. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

a) Cách sử dụng và bảo quản ống bơm tiêm. 
— Cấu tạo bơm tiêm. 

+ Bơm tiêm có nhiều loại và cỡ khác nhau, có thể bằng thuỷ tinh, bằng 
nhựa hoặc bơm tiêm ruột thuỷ tỉnh có vỏ sắt bảo vệ bên ngoài. 

+ Mỗi bơm tiêm có các bộ phận : 1 ruột, 1 vỏ có đầu lắp kim tiêm, riêng 
bơm tiêm bằng nhựa đầu “pít tông” có thêm một miếng cao su đệm để 
tạo áp suất lớn khi tiêm. Với ống tiêm thú y bằng sắt có 1 ruột thuỷ 
tinh và 10 bộ phận khác nhau lắp ráp với nhau để tạo thành 1 bơm tiêm 
hoàn chỉnh. 


- Sử dụng bơm tiêm : 
+ Trước khi sử dụng bơm, kim tiêm phải được vô trùng và không nhiễm 
hóa chất. 


+ Sau khi dùng bơm tiêm xong phải tháo rời từng phần, ngâm và rửa 
sạch trong nước lạnh hoặc nước ấm. Để tiêu độc kim tiêm, tốt nhất nên 
sấy 160”C trong 60 phút, hoặc hấp ở nhiệt độ 120C trong 15 phút. Sau 
khi vô trùng bơm và kim tiêm, lắp lại và cất vào hộp đựng. 
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— Kĩ thuật tiêm : có 3 cách tiêm 

+ Tiêm trong da : Tiêm thuốc vào trong da, khi thuốc vào sẽ nổi lên một 
cục sau đó tan dần. 

+ Tiêm dưới da : Kéo nhẹ da con vật lên để tiêm dưới da ở cánh hay đùi. 
Khi tiêm cắm kim tiêm nghiêng một góc 307, sâu vào da từ 1,5 - 2cm 
rồi bơm thuốc vào. 

+ Tiêm bắp thịt : Thường tiêm ở cơ đùi hoặc cơ lưỡi hái, dùng kim tiêm cỡ 
4-6cm, cắm nghiêng 45”. Sâu vào cơ bắp 2-3cm và bơm thuốc vào. 

b) Nhỏ mũi vắc xin cho gà, vịt, ngan, ngỗng. 

Với gà, vịt, ngan, ngỗng mới nở, nhỏ vắc xin vào mũi, mỗi lỗ mũi 1 giọt. 

c) Chú ý 

Không dùng kháng sinh cùng thời gian dùng vắc xin vì sẽ làm giảm hiệu 
lực của vắc xin. Không dùng hóa chất để vô trùng dụng cụ tiêm và chỗ tiêm, 
lắc kĩ lọ vắc xin trước khi tiêm. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Một số loại vắc xin. 

— Kim tiêm. 

- Bơm tiêm : nhựa, thuỷ tinh, sắt thuỷ tỉnh. 

— Một số ống nước cất. 

- Bẹ chuối hoặc mẫu vật. 

(Có điều kiện thì chuẩn bị đây đủ như SGK yêu cầu) 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra việc chuẩn bị của HS 

— Bẹ chuối, ống thuốc chứa nước sạch. 

— Phân nhóm, cử nhóm trưởng. 

— Nhóm trưởng phân công các bạn : ghi chép, báo cáo trước lớp, làm vệ 
sinh, nhận và trả dụng cụ thí nghiệm... 

2. Hướng dẫn quy trỉnh bài thực hành 

a) GV hướng dẫn chung cả lớp 


- Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm. 
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Quan sát nhãn mác ghi trên lọ vắc xin có các thông số cần quan tâm : tên 
thuốc, đối tượng sử dụng, thời hạn sử dụng. 
Ví dụ : Vắc xin Niu cat xơn đông khô chủng F hoặc M. 
Dùng cho gà mới nở đến 45 ngày. 
Thời hạn sử dụng : 1.5.2002 - 1.5.2003. 
Tiêm dưới da. 
Liều 0,1ml/con. 
Miễn dịch 1 năm. 
- Nhận biết các bộ phận, tháo lắp điều chỉnh bơm tiêm. 
Kim tiêm 
Vòi bơm để cắm kim 
Vỏ bơm 
Đệm cao su 
Ruột bơm 
Vỏ sắt... 
— Tập tiêm trên thân cây chuối non hoặc bẹ chuối hay mô hình vật nuôi 
bằng cao su : 
Cấm kim tiêm sâu 1—-1,5cm, nghiêng một góc 30”... theo hướng dẫn trang 
126 SGK. 
b) Các nhóm kí nhận, các dụng cụ phương tiện dạy học của nhóm. 
c) Các nhóm về vị trí thực hiện qui trình thực hành, ghi chép lại kết quả 
và báo cáo trước lớp. 
3. Các nhóm thực hiện quy trình thực hành 
Hoạt động 1 : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh gia cầm. 
GV hướng dẫn HS nhận biết một số loại vacxin tùy thuộc vào mẫu vật hiện 
có tại lớp. 
Hoạt động 2 : Từm hiểu phương pháp sử dụng vắc xin Nữu cat xơn phòng 
bệnh Niu cat xơn cho gà. 


a) Tiêm dưới da : 
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- Tháo lắp bơm tiêm, nhớ tên các bộ phận của kim tiêm - Pha chế và hút 
thuốc vắc xin : theo quy trình 5 bước 


SƠ ĐỒ 21 


Dùng bơm tiêm Bơm nước cất ắc là Hút văcxin hòa 


hút nước cất vào lọ vắcxin ] tan vào bơm tiêm 





Sau đó tiêm dưới da theo hướng dẫn trang 126 SGK. 


b) Nhỏ mũi hoặc nhỏ mắt cho gà : 

Với gà mới nở nhỏ mỗi con 1 giọt (lọ thuốc nhựa mềm), mỗi lần nhỏ bóp 
nhẹ vào lọ để 1 giọt thuốc chảy ra. 

Các nhóm hoàn thiện bảng báo cáo trang 127 SGK. 

Ví dụ : 


BẢNG 50 


TT | Đặc điểm | Đối tượng dùng Phòng bệnh Cách dùng Thời gian 
miễn dịch 


J8 lEE=- [Edit ung -Ị 


4. Đánh gió kết quả 





— Các nhóm báo cáo kết quả. 
— GV nhận xét đánh giá (cùng HS trong lớp) kết quả thực hành của các 
nhóm. 


— Thu dọn đồ đạc, làm vệ sinh khu vực thực hành. 


5. Công việc về nhà 
- Về nhà HS đọc trước bài ôn tập. 


Trường hợp phải tổ chức cho HS thực hành theo phương pháp dùng trí tuệ 
suy luận trên giấy, có thể dùng hệ thống câu hỏi sau đây để HS nghiên cứu 
(Với môn Công nghệ không nên sử dụng phương pháp này). 
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Nghiên cứu SGK bài 48 trả lời câu hỏi : 
1. Trên lọ vắc xin nhãn mác có ghi nội dung gì ? 
(Tên thuốc, đối tượng dùng, thời hạn sử dụng) 
2. Bơm tiêm có những bộ phận nào ? 
(Vỏ bơm, km tiêm, đệm cao su, ruột bơm, vỏ sắt...) 
3. Làm thế nào để hút được nước cất vào bơm tiêm ? 
(Bở đầu ống nước cất, hút nước bằng bơm tiêm) 
4. Hoà tan nước cất với vắc xin như thế nào ? 
(Bơm nước cất vào lọ vắc xin, lắc tròn cho tan thuốc). 
5. Trước khi tiêm vắc xin cho vật nuôi phải làm thao tác gì ? 
(Lấy vắc xin vào bơm tiêm, sát trùng da vùng tiêm). 
6. Cách hướng dẫn tiêm vắc xin trang 126 SGK là cách tiêm có tên gọi là gì ? 
(Tiêm dưới đa). 
7. Khi sát trùng da và kim tiêm phải chú ý những điều gì không nên làm 2 
(Không dùng hóa chất để vô trùng). 
8. Trong thời gian tiêm vắc xin có thể tiêm thuốc kháng sinh cho vật nuôi 
không 2 
(Không nên tiêm thuốc kháng sinh vì sẽ làm giảm hiệu lực của vắc xin). 
0, Cất giữ vắc xin trong điều kiện thế nào cho tốt 2 
(Nhiệt độ 4ˆC—15ˆC, không có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào...). 
10. Tiêm vắc xin nhằm mục đích gì 2 


(Tạo cho vật nuôi có miễn dịch với một bệnh truyền nhiễm nhất định). 
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ÔN TẬP NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN 3 
CHĂN NUÔI 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Thông qua tiết ôn tập HS phải : 
e Củng cố và khắc sâu các kiến thức cơ bản : Vai trò nhiệm vụ của ngành chăn 
nuôi, đại cương về kĩ thuật chăn nuôi và quy trình sản xuất, bảo vệ, môi trường 


trong chăn nuôi. 


e Củng cố kĩ năng vận dụng vào thực tiễn : Chọn lọc và quản lí giống vật nuôi, chế biến 
và dự trữ thức ăn vật nuôi, vệ sinh phòng bệnh vật nuôi. 





B - CHUẨN BỊ BÀI ÔN TẬP 

Sơ đồ hóa kiến thức là việc làm cần thiết trong các tiết ôn tập. SGK đã thiết 
kế sơ đồ đại cương, trong giờ ôn tập GV có thể thiết kế chỉ tiết hơn. 

1. Chuẩn bị nội dung 

1.1. Năng suất chăn nuôi 


Gồm 2 bộ phận hợp thành là giống và kĩ thuật chăn nuôi. 


SƠ ĐỒ 23 


Kĩ thuật nuôi dưỡng 
chăm sóc 


Năng suất chăn nuôi Giống (di truyền) 






1.2. Vai trò của ngành chăn nuôi. 


SƠ ĐỒ 23 


Cung cấp Cung cấp phân bón 
thực phẩm cho trồng trọt 


Vai trò ngành 


Cung cấp VŨ HÀNG! Nguyên liệu cho 


sức kéo công nghiệp chế biến 
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1.3. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi. 


SƠ ĐỒ 25 






Phát triển chăn nuôi 


toàn diện 
Nhiệm vụ ngành 


l chăn nuôi 
Chuyển giao tiến bộ 
kí thuật vào thực 
tiễn sản xuất 


1.4. Phân loại giống vật nuôi. 
SƠ ĐỒ 25 
Theo địa lí 


Cơ sở phân loại 


Theo hình thái ĐIỆN XP HHồI 


ngoại hình 
1.5. Điều kiện để công nhận là giống vật nuôi. 


SƠ ĐỒ 26 


Có chung 
nguồn gốc 


Điều kiện để công 


Giống nhau về nhận là giồng vật nuôi 


ngoại hình thể chất 
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Tăng cường nghiên 
cứu khoa học kí 


thuật và quản lí 





Tăng nhanh số 
lượng, chất lượng sản 


phẩm chăn nuôi 





Theo mức độ hoàn 
thiện của giống 


Theo hướng 
sản xuất 


Tính di truyền 
ổn định 


Có số lượng đạt được 
theo quy định của 
Nhà nước 





1.6. Vai trò của giống vật nuôi. 


SƠ ĐỒ 28 


Năng suất chăn nuôi Giống vật nuôi 


Sản phẩm chăn nuôi 
quyết định (số lượng, chất lượng) 





1.7. Sinh trưởng là gì ? 


SƠ ĐỒ 28 


Tăng lên về 


Tăng lên về kích 
khối lượng 


thước các bộ phận 


Sinh trưởng là... 


Tăng lên về 
thể tích 


Con vật lớn lên 





1.8. Sự phát dục.... là sự thay đổi về chất của các cơ quan, hệ cơ quan. 


SƠ ĐỒ 29 





Tế bào hợp tử 
phân chia thành 
TB xương, cơ da, 
Bằng chứng của thần kinh... 
sự phát dục 


Buồng trứng 
sinh sản ra trứng 


Gà trống biết gáy 


Con lợn cái 
động dục lần đầu 
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1.9. Các quy luật sinh trưởng phát dục. 


SƠ ĐỒ 30 


Không đồng đều 


Theo chu kì Quy luật sinh trưởng Theo chu kì 
phát dục 






1.10. Phương pháp chọn giống vật nuôi. 


SƠ ĐỒ 31 


Theo giai đoạn Phương pháp Kiểm tra cá thể 
chọn giống 





1.11. Biện pháp quản lí giống vật nuôi. 
SƠ ĐỒ 32 


Quản lí đăng kí giống Có chính sách 
ở cấp quốc gia chăn nuôi phù hợp 


Quản lí giống 
vật nuôi » sư 
: Sử dụng đực giông 
Phân vùng trong chăn nuôi đúng 
chăn nuôi hợp lí kí thuật 





1.12. Nhân giống vật nuôi. 
SƠ ĐỒ 33 


Nhân giống Các phương pháp Nhân giống bằng 


thuần chủng nhân giống vật nuôi phương pháp lai tạo 
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1.13. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi. 


SƠ ĐỒ 35 
Chất khoáng 


Nguồn gốc thức ăn Thực vật 
vật nuôi 






1.14. Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. 
SƠ ĐỒ 35 










Thành phần dinh dưỡng 
của thức ăn 


1.15. Các chất dinh dưỡng cơ thể vật nuôi có thể hấp thụ được 


SƠ ĐỒ 37 
Nước 
k+rờm | 
Glyxêrin, axít béo 


Muối khoáng 


Đường đơn 









Chất dinh dưỡng 
cơ thể hấp thụ 


lon khoáng 








sộI 


1.16. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. 


SƠ ĐỒ 37 


Tạo ra sản phẩm : Thịt, trứng, sữa 


Duy trì sự sống của Thức ăn có vai trò Vật nuôi sinh trưởng 
vật nuôi phát triển 





1.17. Chế biến thức ăn vật nuôi. 


SƠ ĐỒ 38 


Hóa học Sinh học 
Các phương pháp chế 


biến thức ăn vật nuôi 





Tạo hỗn hợp thức 
ăn nhiều thành 


phần dinh dưỡng 





1.18. Dự trữ thức ăn. 


SƠ ĐỒ 39 


Làm khô Phương pháp dự trữ 


thức ăn 





1.19. Sản xuất thức ăn giàu Protêin cho vật nuôi. 
SƠ ĐỒ 40 


Trồng nhiều cây họ đậu, khai thác 
thực vật thủy sinh (tảo...) 


Chế biến sản phẩm ¬n : Nuôi động vật làm 
phụ từ động vật làm Phương pháp SAU KHấP thức ăn vật nuôi 
thức ăn cho vật nuôi thức ăn giàu Protein 
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1.20. Sản xuất thức ăn giàu Gluxít. 
SƠ ĐỒ 41 


Nhập khẩu một số thức ăn chất lượng cao 
trong nước chưa sản xuất được 


Tận dụng sản phẩm 
trồng trọt làm thức ăn Phương pháp sản xuất 
vật nuôi thức ăn giàu Gluxít 


Trồng nhiều 
lương thực, rau có 
cho vật nuôi 





1.21. Chuồng nuôi hợp vệ sinh 
SƠ ĐỒ 42 


Cửa hướng đông nam 





Nhiệt độ, độ ẩm Thông thoáng 
thích hợp 
Chuổng nuôi 
hợp vệ sinh 


Độ chiếu sáng Không khí 


hợp lí trong sạch 


Thoát nước, 
làm vệ sinh thuận lợi 


1.22. Giữ vệ sinh trong chăn nuôi phải làm gì 2 
SƠ ĐỒ 43 


Giữ vệ sinh cho người 
chăn nuôi 


Tiểu khí hậu Xây chuồng đúng 
chuồng nuôi hợp vệ yêu cầu kĩ thuật 


sinh Vệ sinh phòng bệnh 


Thức ăn nước uống Vệ sinh thân thể 
đủ lượng, chất, vệ vật nuôi thường 


sinh, an toàn Giữ vệ sinh cho nhân dân 
quanh vùng chăn nuôi 


xuyên 
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1.23. Đặc điểm vật nuôi non. 


SƠ ĐỒ 44 


Khả năng miễn dịch 
kháng bệnh chưa tốt 


Điều tiết thân nhiệt Vật nuôi non cơ thể Chức năng của hệ tiêu 
chưa hoàn chỉnh còn yêu, thích nghỉ hóa chưa hoàn thiện 
kém vì : 





1.24. Chăn nuôi vật nuôi sinh sản nhằm mục đích gì ? 
SƠ ĐỒ 45 


Có đàn vật nuôi bố Kết quả giao phối và 
mẹ chất lượng cao sinh sản tốt 


Mục đích chăn nuôi 


vật nuôi sinh sản 


Đàn con giữ được Số lượng con được 
và phát huy đặc tính sinh ra nhiều và 
tốt của giống sống khoẻ mạnh 





1.25. Vai trò phòng bệnh của vacxin. 


SƠ ĐỒ 47 


Được tiêm vacxin 





Cơ thể vật nuôi 
chưa nhiễm 


Vật nuôi có 


Cơ thể vật nuôi : 
' khả năng 


sinh ra kháng thể 


bệnh miễn dịch 
Nhỏ vacxin 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 


Các biểu bảng sơ đồ để giới thiệu được nhanh trong giờ học thông qua hệ 
thống câu hỏi. 


254 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Giới thiệu bài học 
Nội dung phần chăn nuôi chúng ta học gồm 18 bài, gồm 3 phần kiến thức 
cơ bản là : vai trò nhiệm vụ của ngành chăn nuôi, đại cương về kĩ thuật chăn 
nuôi và quy trình sản xuất bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 
* Yêu cầu HS đọc trang 128 SGK. 
2. Bài mới 
Tổ chức HS ôn tập từng phần nội dung kiến thức cơ bản. 
Hoạt động I : Ôn tập vai trò nhiệm vụ ngành chăn nuôi. 
Hỏi : 
+ Năng suất chăn nuôi là kết quả của những yếu tố nào tạo thành 2 
+ Vai trò của ngành chăn nuôi là gì 2 
+ Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi là gì ? 
HS trả lời, sau đó GV kết luận theo sơ đồ 22, 23, 24. 
Hoạt động 2 : Ôn tập kĩ thuật chăn nuôi đại cương. 
— Giống vật nuôi : 
Hỏi : 
+ Cơ sở phân loại giống vật nuôi ? 
+ Điều kiện để công nhận là giống vật nuôi 2 
+ Vai trò của giống vật nuôi ? 
+ Phương pháp chọn giống vật nuôi ? 
+ Phương pháp quản lí giống vật nuôi ? 
+ Phương pháp nhân giống vật nuôi ? 
Sau khi HS trả lời - GV kết luận bằng các sơ đồ 25, 26, 27, 31, 32 và sơ đồ 


33. Sau đó cho HS ôn lại khái niệm sinh trưởng phát dục và kết luận bằng các 
sơ đồ 28, 29, 30. 


_-Ôn tập nội dung thức ăn vật nuôi : 


Các câu hỏi để HS nghiên cứu trả lời : 
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+ Cho biết nguồn gốc thức ăn vật nuôi 2 

+ Trong thức ăn có các thành phần dinh dưỡng nào ? 

+ Kể tên các chất dinh dưỡng cơ thể hấp thu vào máu ? 

+ Thức ăn có vai trò như thế nào với cơ thể con vật 2 

+ Các phương pháp chế biến thức ăn ? 

+ Các phương pháp dự trữ thức ăn ? 

+ Các phương pháp sản xuất thức ăn giàu protê¡n và giàu gluxít ? 

HS trả lời - GV kết luận sơ đồ hóa theo các sơ đồ từ : 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40 và sơ đồ 41. 


- Ôn tập nội dung phần kiến thức chuông trại và vệ sinh phòng trị bệnh 
trong chăn nuôi gia súc gia cẩm. 


Hỏi : 
Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải đạt những yêu cầu kĩ thuật như thế nào ? 
+ Giữ vệ sinh trong chăn nuôi phải làm các công việc gì ? 
+ Tại sao vật nuôi non thường hay nhiễm bệnh ? 
+ Chăn nuôi vật nuôi sinh sản nhằm mục đích gì ? 
+ Vai trò của vacxin khi đưa vào cơ thể vật nuôi như thế nào 2 
Sau khi thảo luận giữa trò - trò, trò — thầy... GV kết luận thông qua các sơ 
đồ 42, 43, 44, 45 và 46. 
3. Tổng kết bài học 
HS về nhà đọc lại nội dung ôn tập trang 128 SGK, kết hợp các câu hỏi 
trong giờ học ôn để nắm vững kiến thức phần chăn nuôi. 
4. Công việc về nhà 


Đọc trước nội dung phần 4 : Thuỷ sản và bài 49 SGK. 
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Phổn 4 
THỦY SÂN 





Chương I 
ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN 


Bài 49 
VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Nêu được bốn vai trò của nuôi thủy sản như : Làm thực phẩm, làm hàng xuất 
khẩu, làm thức ăn cho vật nuôi và góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái 
bền vững. 

e Giải thích được 3 nhiệm vụ chủ yếu của nuôi trồng thủy sản là khai thác tối đa 


tiềm năng mặt nước và giống thủy sản, cung cấp thực phẩm chất lượng cho tiêu 


dùng và ứng dụng công nghệ kĩ thuật cao trong nghề nuôi thủy sản. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

a) Nghề nuôi thủy sản 

Là một ngành, một lĩnh vực kinh tế kĩ thuật thuộc ngành thủy sản. Mục 
đích của hoạt động này là tăng cường và cải thiện số lượng, chất lượng các 
nguồn lợi thủy sản trong mọi nguồn nước ở nước ta. 

Đối tượng chính của nghề nuôi thủy sản là các loài cá nước ngọt, cá nước 
lợ, một số loài cá biển quý, nhiều loài thân mềm như hầu, trai lấy ngọc, vẹm ; 
các loài thân giáp (giáp xác) như : Tôm càng xanh, tôm hùm, tôm rồng ; các 
loài bò sát như đồi mồi, cá sấu, ba ba, rùa... 


cƠiI 


Căn cứ vào loại hình mặt nước, các nhà khoa học chia nuôi thủy sản thành 
các loại phổ biến : 

+ Nuôi thủy sản ở các vực nước lớn như sông, hồ, hồ chứa, đầm (VD : 
hồ Thác Bà, hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc, Hồ Tây, hồ Đại Lải...). 

+ Nuôi thủy sản mặt nước nhỏ (ao, ruộng, hồ nhỏ). 

+ Nuôi thủy sản nước ngọt. 

+ Nuôi thủy sản nước lợ và biển. 

Hiện nay nước ta đã nuôi một số đối tượng ở kiểu nuôi công nghiệp cho 
năng suất cao, hiệu quả sản xuất rất lớn. Ví dụ : Có một số nơi nuôi tôm cho 
năng suất 10 — 15 tấn trên Iha/Inăm. Nuôi cá ở ruộng kết hợp trồng lúa đạt 7 
—10 tấn/ha/năm. Nuôi hầu nước lợ và biển đạt 50 tấn trên 1 ha mặt nước, tương 
đương với thu hoạch 8,3 tấn ruột con hầu. 

Việt Nam có trên 1 triệu ha mặt nước có thể nuôi thủy sản, trong đó : 

+ Ruộng trũng chiếm 40,2%. 

+ Mặt nước lớn chiếm 29,1%. 

+ Bãi thủy triều nước lợ 21,4%. 

+ Đầm, phá, vịnh... 6, 1%. 

+ Ao đầm hồ nước ngọt chiếm 4,1%. 

Sản lượng thủy sản nội địa nước ta mới đạt bình quân 0,2 tấn/ha/năm 
trong đó : 

+ Ao hồ nhỏ đạt 2,19 tấn/ha/năm. 
+ Ruộng trũng 0,11 tấn/ha/năm. 
+ Mặt nước lớn 0,14 tấn/ha/năm. 
+ Nước lợ 0,08 tấn/ha/năm. 

Trong những năm gần đây nhờ áp dụng kĩ thuật nuôi thủy sản tiên tiến theo 
lối công nghiệp, nuôi cá ruộng trũng đã đạt năng suất 0,25 tấn/ha, nuôi cá đơn, 
cá ghép trong ao sử dụng nước thải năng suất đạt 4 - 5 tấn/ha đến 10 tấn/ha. 

Nuôi cá trong ao nước chảy đạt năng suất 5 — 10 tấn/ha. 


Nuôi cá lồng bè trên sông đạt năng suất 60 —100 kg/m” thể tích lồng bè. 
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Nuôi tôm đạt 500 đến 1000 kg/ha. Cá biệt có những tổ trang trại nuôi tôm 
công nghiệp đạt 5 — 10 tấn/ha/năm. 
b) Sản phẩm thủy sản được sử dụng 

+ Dùng cho các nhu cầu tiêu dùng hoặc sản xuất của con người. Sản 
phẩm có thể dưới dạng tươi sống, sấy phơi khô, đông lạnh, đóng hộp. 
Ở Việt Nam, 50% lượng đạm động vật trong thức ăn có nguồn gốc từ 
các sản phẩm thủy sản như tôm, cua, cá... 

+ Một số sản phẩm chất lượng cao, quý hiếm thường được gọi là thủy 
đặc sản như : Cá Basa, tôm, tôm rồng, cua, ba ba, cá sấu... những hàng 
hóa này được xuất khẩu mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho người chăn 
nuôi. 

+ Nhiều sản phẩm thủy sản và các sản phẩm, phế phụ phẩm ngành chế 
biến thủy sản làm thức ăn chăn nuôi rất quý, là nguồn cung cấp chất 
đạm chủ yếu cho ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm như bột cá, bột 
tôm, bột xương... 

+ Thủy sản được chế biến công nghệ cao để xuất khẩu được nhiều nước 
ưa chuộng như : Cá sốt, cá chua, cá hun khói ngâm dầu, cá kho tương, 
lươn hộp... Nước ta có năng lực sản xuất trên 65 nghìn tấn thủy sản 
đông lạnh/năm, 8 nghìn tấn bột cá/năm, trên 100 triệu lít nước 
nắm/năm. Tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

©) Nuôi thủy sản góp phần làm sạch môi trường nước 

Giữa các sinh vật làm thức ăn tự nhiên của các loài thủy sản và các loài 
thủy sản có mối quan hệ tồn tại gắn bó với nhau tạo thành một chu trình 
chuyển hóa vật chất và năng lượng hoàn chỉnh trong hệ sinh thái ao hồ... 


+ Các chất hữu cơ, mùn, bã (còn gọi là chất vấn ở đáy được vi sinh vật 
phân huy thành muối vô cơ và các chất hữu cơ mới, các chất này hoà 
tan vào trong nước. Đó chính là nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn và tảo. 

+ Vi khuẩn và tảo là thức ăn của động vật phù du và động vật đáy. 

+ Tất cả các mùn bã hữu cơ, vi khuẩn, tảo, động vật phù du, động vật 
đáy lại là thức ăn của tôm, cá và các thủy sản nuôi khác. 

Ví dụ : Cá ăn vi khuẩn, ấu trùng muỗi, mùn bã hữu cơ... góp phần làm sạch 
môi trường. 
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SƠ ĐỒ 47 


Mối quan hệ về thức ăn của tôm, cá và các thủy sản trong ao hồ 


Ha... -* Nguồn dinh dưỡng hòa tan |<---------------------~---~-¬ 






Thực vật phù du Thực vật bậc cao 
vi khuẩn 


Đông vât đá Tôm cá... và sinh 
ng ủ vật thủy sản khác 


đế on at 0v S0 1A s6 4c hệ voi dan Mùn bã hữu cơ dưới đáy aohồ  È----------------------: : 


Chú thích : Đường biểu diễn sựcungcấp  ---:---:--- > 


Đường biểu diễn sự phân huỷ ———- 


Qua sơ đồ trên cho thấy các thành phần thức ăn tự nhiên trong khu vực 
nước ao, hồ, sông, đầm... luôn luôn có sự trao đổi chất với nhau trong quá trình : 
sản xuất - tiêu thụ và phân huỷ. Các vật nuôi thủy sản là một mắt xích quan 
trọng trong chu trình đó. Cho nên, nuôi thủy sản góp phần tạo điều kiện cho 
vòng tuần hoàn vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái diễn ra tự nhiên, góp 


phần bảo vệ môi trường sinh thái và sự đa dạng sinh học. 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 


Một số tranh ảnh tư liệu về thành tựu của nghề nuôi thủy sản nước ta, kết 


hợp với hình 75 phóng to để dùng trong giờ học. 
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C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi thủy sản, do đó nghề 
này đã trở thành nghề thuyền thống lâu đời và hiện nay đang phát huy vai trò rất 
mạnh mẽ trong nền kinh tế nước ta cũng như kinh tế mỗi gia đình, mỗi địa 
phương ở nhiều nơi. Từ hôm nay chúng ta nghiên cứu sang một ngành nghề mới 
trong nông nghiệp, đó là nghề nuôi thủy sản. Ghi đề mục chương và bài 49. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu vai trò của nuôi thủy sản. 

HS đọc mục I và quan sát tranh vẽ 75 trang 131 SGK. 

Hỏi : 

- Nhìn vào ảnh (a) (của hình 75) cho biết hình này nói lên điều gì 2 (các 
đĩa đựng tôm, cá và các sản phẩm thủy sản khác là thức ăn). 

- Em hãy kể tên những sản phẩm thủy sản em và gia đình đã ăn ? (HS kể 
tôm, cá, cua...) 

— Vậy vai trò thứ nhất của nuôi thủy sản là gì ? 

(cung cấp thực phẩm chất lượng cao cho con người). 

— Nhìn vào ảnh (b), em cho biết ý đồ SGK muốn nói lên điều gì ? (xuất 
khẩu thủy sản). 

- Em hãy kể những loại thủy sản có thể xuất khẩu được ? (cá Basa, tôm 
đông lạnh). 

— Ảnh c (hình 75) muốn nói lên điều gì 2? 

(Cá ăn nhiều sinh vật nhỏ như bọ gậy, vì khuẩn, mùn hữu cơ... làm sạch 
môi trường nước). 

- Trong các thùng, bể chứa nước người ta thường thả vài con cá vào nhằm 
mục đích gì ? (ăn bọ gậy, báo cho người biết trong nước có chất độc vì có chất 
độc cá sẽ chết). 

- Ảnh (d) muốn nói lên điều gì vậy ? (sản phẩm thủy sản làm thức ăn cho 
gia súc, gia cẩm) 

- Em kể tên thức ăn gia súc, gia cầm có nguồn gốc thủy sản mà em biết ? 
(fày địa phương các em cho ví dụ khác nhau). 


261 


Kết luận : Nuôi thủy sản có 4 vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đời 
sống xã hội là : (HS ghỉ vào sơ đồ câm). 


SƠ ĐỒ 48 
Thực phẩm cho xã hội 


Thức ăn cho Vai trò của nuôi Nguyên liệu cho xuất 
gia súc gia cầm thuỷ sản khẩu và công nghiệp 
chế biến 











Làm sạch môi trường nước 


Hoạt động 2 : Từm hiểu nhiệm vụ của nuôi thủy sản ở nước ta. 

HS đọc nội dung mục II trang 132 SGK. 

Hỏi : - Muốn nuôi thủy sản cần có điều kiện gì ? 

(vực nước và giống thủy sản) 

— Tại sao có thể nói nước ta có điều kiện phát triển thủy sản ? 

(Có nhiều ao hồ mặt nước lớn...) 

GV kết luận : Nhiệm vụ quan trọng thứ nhất là khai thác tối đa tiềm năng 
về mặt nước và giống nuôi vốn có ở nước ta. 

- Hãy kể tên những loài thủy sản được nuôi ở địa phương em ? 


— Đọc mục 2 SGK : Cho biết vai trò quan trọng của thủy sản đối với con 


người ? (cung cấp 40 —- 50% thực phẩm). 


- Thủy sản tươi là thế nào ? (mới đánh bắt lên khỏi mặt nước được chế biến 


ngay để làm thực phẩm). 


— Đọc mục 3 SGK : cho biết cần ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào những công 


việc gì trong chăn nuôi thủy sản ? 


262 


SƠ ĐỒ 49 
ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KĨ THUẬT 


sản xuất sản xuất Phòng trừ Bảo vệ 





giống thức ăn dịch bệnh môi trường 


Giáo viên kết luận : Nghề nuôi thủy sản có 3 nhiệm vụ chính : 


SƠ ĐỒ 50 


Nhiệm vụ nghề nuôi 
thủy sản 


Ứng dụng khoa học kĩ Khai thác tối đa Cung cấp nhiều thực 
thuật tiên tiến vào tiềm năng mặt phẩm tươi sạch cho tiêu 
nghề nuôi thủy sản nước và giống dùng và xuất khẩu 





3. Tổng kết bài học 

— HS đọc nội dung ghi nhớ. 
— Trả lời câu hỏi SGK. 

4. Công việc về nhờ 


Đọc trước bài 50. 


263 


Bài 20 
MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẲN 
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Học xong bài này HS phải : 


e Nêu được nội dung kiến thức cơ bản 3 đặc điểm của nước nuôi thủy sản. 


e Phân biệt được các tính chất vật lí, hóa học và sinh vật học của nước. 


e Trình bày được biện pháp cải tạo nước và đáy ao để nâng cao chất lượng vực 


nước nuôi thủy sản. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


® Khả năng hòa tan các chất vô cơ, hữu cơ của nước 
— Các chất khí hòa tan 


Các chất khí O;, CO, CH¿, NH:, H;S... từ trong không khí có thể hoà tan 
vào trong nước quan trọng nhất là khí O; vì nếu thiếu khí O; thì mọi sinh vật 
trong nước sẽ bị chết. Thông thường tầng nước mặt giàu OÖ›; và giảm dần theo 
độ sâu. Hàm lượng O; thích hợp cho các loại thủy sản nuôi sinh trưởng phát 
triển từ 4 - 6 mg/lít nước. 

Trong điều kiện ao hồ bình thường, hàm lượng ôxi đạt cao nhất 8 mg/j vào 
buổi chiều từ lúc 15 giờ đến 17 giờ hàng ngày, và thấp nhất khoảng 0,8 mg/Ï 
đến 1,28 mg// vào lúc 1 giờ đêm đến 6 hoặc 7 giờ sáng. Lúc thiếu ôxi cá sẽ nổi 
đầu để đớp lấy không khí trong đó có O›. Các loại khí CO„, CHụ, H;S... là 
những khí độc, chúng là sản phẩm phân huỷ mùn, bã, xác các chất hữu cơ, các 
loại khí này có hại cho các loài sinh vật thủy sản nên phải tìm mọi cách hạn 
chế để nồng độ luôn thấp nhất. 


— Các chất hòa tan : 


a) Các chất hữu cơ hòa tan : Gồm xác thực vật, động vật hoặc chất thải của 
sinh vật trong quá trình sống, có thể là sản phẩm phân giải của chúng sau khi 
chết. Mùn bã hữu cơ là nguồn thức ăn trực tiếp cho động vật thủy sản. Phần 
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“chất vấn” còn lại sẽ lắng đọng, tạo nên lớp bùn đáy của vực nước, đó chính là 


nguồn thức ăn phong phú cho sinh vật đáy phát triển. 


Chất vấn là một khái niệm trong thủy sản để chỉ mùn bã hữu cơ trong vực 
nước. Chất vẩn không chỉ đơn thuần là một dạng cấu tạo của chất bã vô sinh 
mà là một phức hệ sống phức tạp. Cấu trúc của hạt chất vần có thể là một mảnh 
xác thực vật, động vật có khả năng hấp thụ chất hữu cơ hoà tan. Đó là môi 
trường rất tốt cho các loại vi sinh vật như vi khuẩn phát triển. Chất vẩn có 
nhiều dạng khác nhau như : 

+ Mùn bã hữu cơ lửng lơ trong nước là thức ăn trực tiếp của nhiều loài 
động vật nuôi thủy sản. 

+ Chất vấn phân huỷ tạo thành các muối và chất dinh dưỡng cho sinh vật 
khác sử dụng, sau đó lại làm thức ăn cho động vật nuôi thủy sản. 

+ Chất vấn lắng xuống đáy làm thức ăn cho động vật đáy. 

b) Các muối hoà tan : Gồm các muối sun phát, clorua, cácbonát, hydro 
cácbonát của các kim loại như Na, Mg, Ca, K, Fe, AI, chúng tồn tại trong nước 
tự nhiên. 

+ Trong nước còn tồn tại các muối dinh dưỡng dạng ion như NH¿, NO›, 
NO¿, SO¿, NH¡... 
+ Trong nước còn có nhiều nguyên tố hoà tan như : Cu, Mn, Co, Fe, Zn, Ni... 

e Khả năng điều hòa chế độ nhiệt của nước : 

a) Chế độ nhiệt của nước ổn định hơn trong không khí, ở tầng nước càng 
sâu nhiệt độ càng ổn định. Mùa đông nước ao, hồ, vực... ấm hơn trên cạn, mùa 
hè trong các vực nước lại mát hơn... Vì sao vậy ? Có thể giải thích như sau : 

Thứ nhất, là nước có nhiệt lượng riêng cao và độ dẫn nhiệt kém hơn không 
khí. Với tính chất này cho thấy nước hấp thụ nhiệt và giữ nhiệt tốt, bảo đảm 
nhiệt độ thay đổi ít hơn môi trường cạn. 

Thứ hai, nước có độ toả nhiệt và độ thu nhiệt lớn. Điều này dễ nhận thấy 
khi ở vùng ôn đới, nhiệt độ không khí thấp trên tầng mặt đóng băng, nhiệt toả 
ra giữ cho lớp nước bên dưới không đóng băng được. (đục thủng băng vẫn câu 
được cá sống bình thường ở dưới). 

b) Tuỳ theo sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian, người ta chia chế độ nhiệt 
trong nước thành 3 loại biên độ khác nhau : 
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+ Biến đổi ít : Thay đổi từ 5”°C đến 10°C/ngày. 
+ Biến đổi vừa : Thay đổi từ 10”C đến 15”C/ngày. 
+ Biến đổi lớn : Thay đổi từ 15”C đến20”C/ngày. 

Khi nhiệt độ tăng, tần số hô hấp của động vật thủy sản tăng, đến ngưỡng 
nhiệt độ nào đó, tần số hô hấp lại giảm dần. Khi nhiệt độ giảm, hô hấp giảm. 
Đến ngưỡng nhiệt độ nào đó quá cao hay quá thấp, động vật thủy sản sẽ chết, 
do liệt hô hấp, tuần hoàn hay do hoạt tính protêin bị rối loạn... làm ngừng quá 
trình trao đổi chất. 

e Độ pH 

Tuỳ đặc điểm từng loại vực nước mà hàm lượng các chất khí, chất vô cơ, 
chất hữu cơ, chất khoáng... hoà tan khác nhau. Các chất hóa học hòa tan trong 
nước làm cho độ pH của nước thay đổi. 


Độ pH là trị số xác định độ kiểm hay độ chua của nước. Công thức tính pH 
= - log 10H”. 

Trong đó H” là nồng độ ion hydrô tính bằng phân tử gam/lít nước. Theo 
cách tính đó độ pH biến thiên từ 0 — 14. 

Nước axít có độ pH từ 3,4 đến 6,95. 

Nước trung tính có độ pH từ 6,95 đến 7,3. 

Nước kiềm có độ pH từ 7,3 đến 10. 

pH < 3 hoặc pH> 10 là quá chua hoặc quá kiềm. pH thích hợp cho các loài 
động vật thủy sản là 6 —- 8 (một số loài từ 5 - 7). 

Nước biển có pH = 8,1 - 8,4. 

e Các loại sinh vát có trong nước ao hồ 

— Vì sinh vật : 

VỊ sinh vật có kích thước từ 1 - 10 im (um : micromet), Ï hm = 10 ”mm. 
Phần lớn trực khuẩn, xoắn khuẩn có roi để vận động, di chuyển, còn cầu khuẩn 
thì không có roi. Vi khuẩn phân chia rất nhanh 20 phút/1 lần, nhưng khả năng 
sống sót không nhiều. Im/ nước ao hồ có 19 triệu vi khuẩn, 1 gam bùn đáy ao 
hồ có tới 5,9 tỉ vi khuẩn. 

— Thực vật nổi : Tảo là thực vật nổi tiêu biểu, là nguồn thức ăn quan trọng 
của nhiều loài động vật thủy sản. Có 7 nhóm tảo quan trọng : 
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Tảo lam : Tế bào chưa có nhân, chất nhân tập trung thành búi giữa tế bào 
gọi là thể trung tâm chưa có màng nhân. Có chất diệp lục và sắc tố màu lam. 
Trong 100gam tảo có 30% protêin, 6% lipít, 64% gluxít. 

Tảo lục : Sống ở nước ngọt và cả nước mặn. Trong 100g có 45% Protêin, 
12% lipít, 43% gluxít. 

Tảo mắt lưới : Tạo thành từng mảng nổi trên mặt nước hoặc bám vào cây 
thủy sinh. 

Tảo mắt : Trong tế bào có một chấm màu hồng gọi là điểm mắt. Có chất 
diệp lục, quang hợp như thực vật. 

Tảo silíc : Ngoài chất diệp lục còn có nhiều chất màu vàng, cho nên nhiều 
nơi còn gọi là tảo vàng. Tảo silíc sinh sản bằng cách phân đôi tế bào làm hai 
phần, mỗi tế bào con mang một mảng vỏ của tế bào mẹ. Tảo silíc quang hợp để 
tạo ra chất hữu cơ nếu có ánh sáng mặt trời. 

Rong tiểu cầu : Còn gọi là tảo hạt lục, là loại tảo đơn bình hình cầu. Protêin 
trong rong tiểu cầu tới 50%, vitamin phong phú. 

Khuê tảo : Là loại tảo đơn bào hình đĩa, hình thoi, hình sợi. Thành phần 
dinh dưỡng : protêin = 40%, gluxít = 30%, lipít = 30%. 

- Động vật nổi : 

Luân trùng (còn gọi là trùng bánh xe) thuộc ngành giun tròn, kích thước 1 
— 3mm, thức ăn của các loài cá ăn nổi. 

Thân chèo : Thuộc nhóm giáp xác nhỏ, cơ thể có hình trụ ngắn. 

Âu trùng muỗi lắc : Thuộc bộ hai cánh — lớp côn trùng. Cơ thể muỗi lắc có : 
6,63% protêm, lipít 0,51%, gluxít 3,08% và 88,2% là nước, là thức ăn ưa thích 
của các loài thủy sản. 

— Động vật đáy : 

Giun ít tơ : Kích thước đường kính thân không quá vài mm, dài từ 0,5 đến 
hàng trăm mm. Giun sống chui rúc trong bùn, kết thành búi màu hồng ở các 
cống rãnh, ao hồ, vực nước... 

Trai : Là động vật thân mềm, cơ thể được bảo vệ bởi 2 mảnh vỏ, sống chui 
rúc trong bùn, có tác dụng lọc nước rất tốt và là thức ăn của nhiều loài cá như 
cá tra, cá lóc, cá trê lai, cá chép... 


267 


Ốc : Lớp chân bụng, ngành thân mềm. Thức ăn chủ yếu là mùn bã hữu cơ. 
Hến : Họ hến, lớp trai mảnh vỏ. Sống ở đáy ao, hồ, ruộng. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

— Một số ảnh các loại thực vật, động vật thủy sinh. 


— Phóng to hình, 76, 77, 78. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Kiểm tra bài cũ 
Vẽ sơ đồ thể hiện vai trò, nhiệm vụ của nghề nuôi thủy sản. 
2. Giới thiệu bài học 
Nước là môi trường sống của cá và các loài thủy sản, không có nước hoặc 
nước bị ô nhiễm, chắc chắn các loài thủy sản không thể sống được. Hôm nay, 
chúng ta cùng tìm hiểu những đặc điểm và tính chất của nước, trên cơ sở đó tìm 
ra biện pháp để đảm bảo chất lượng nước tốt nhất cho các loài thủy sản sinh 
trưởng phát triển tốt. 
3. Bài mới 
Hoạt động 1. Tìm hiểu các đặc điểm của nước nuôi thủy sản. 
HS đọc mục I trang 133 SGK. 
Hỏi : 
— Có 1 chậu nước ao hồ, nếu ta cho vào đó 3-5 gam muối hoặc phân đạm : 
+ Hiện tượng gì xảy ra ? (Hạt đạm, hạt muối tan nhanh). 
+ Hiện tượng đó nói lên đặc điểm gì của nước ? (Nước có khả năng hòa 
tan các chất như đạm, muối...). 
+ Vận dụng đặc điểm này trong thực tiễn nuôi trồng thủy sản như thế nào ? 
(Bón phân vô cơ, hữu cơ, vôi cho ao nuôi thủy sản để làm tăng nguồn 
thức ăn...). 
— Tại sao mùa hè các em cùng gia đình thích đi nghỉ mát và tắm biển hoặc 
bơi ở ao hồ 2 (Khi trời nóng thì nước mát hơn không khí). 
— Đã em nào nhìn thấy trên tivi hoặc phim ảnh cảnh những người vùng xứ 
lạnh đục băng để câu cá chưa ? Điều đó nói lên điều gì ? (Mùa lạnh lớp dưới 
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sâu của nước nhiệt độ ấm hơn không khí nên nước không đóng băng, cá và các 
động vật khác vẫn sống được). 

- Ôxi trong nước do đâu mà có ? (Ôxi không khí hoà tan vào). 

GV mở rộng thêm kiến thức : Ôxi trong không khí chiếm 20,8%, ôxi hoà 
tan vào nước một lượng (ôx1) ít hơn 20 lần ôxi trong không khí, còn CO› trong 
nước cũng do CO; trong không khí hoà tan, cộng với CO; do động vật thải ra, 
và CO; do vi sinh vật phân huỷ các chất thải ra... nên CO; trong nước có tỉ lệ 
cao hơn trong không khí. (tỷ lệ COs trong không khí là 0,03%). 

GV kết luận : Nước có 3 đặc điểm. 


SƠ ĐỒ 51 


Hòa tan các chất vô cơ, hữu cơ 


Điều hoà ổn định Đặc điểm của nước Nồng độ CO; cao và 
chê độ nhiệt nuôi thủy sản O; thấp hơn không khí 


Hoạt động 2 : Từm hiểu tính chất của vực nước nuôi thủy sản. 


HS đọc mục II trang 133 và 134 SŒK. 





Hỏi : — Tính chất lí học của nước nuôi thủy sản gồm những yếu tố nào ? 
(4 yếu tố) 


SƠ ĐỒ 53 


Nhiệt độ 


Sự chuyển động Tính chất lí học Độ trong 
của nước của nước 


- Nhiệt độ thích hợp để nuôi tôm, cá ? +T7óm 25°C - 35°C 
+ Cá 20°C - 30°C 
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- Độ trong của nước nói lên đều gì ? (Nước có nhiều chất vấn, thực vật, 
động vật phù du hay không). 


- Nước màu xanh nõn chuối tốt hay xấu ? Giải thích ? (/ốf, có nhiều loài 
tảo là thức ăn tốt của tôm cá). 


— Vì sao ao hồ có nước màu đen, mùi hôi thối không thể nuôi động vật 
thủy sản được 2 (có nhiều khí độc và vi tràng gây bệnh). 


- Nước có những hình thức chuyển động nào ? (sóng, đối lưu lên xuống, 
dòng chảy làm cho ôxi, thức ăn phân bố đều trong vực nước). 


HS đọc lại sơ đồ tính chất lí học của nước nuôi thủy sản. 
— Hãy nêu những tính chất hóa học của nước (3 tính chất). 


GV viết sơ đồ lên bảng. 


SƠ ĐỒ 54 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC 
Các chất khí hoà tan 


Tính chất hóa học 





Các muối hoà tan 


của nước nuôi 
thủy sản 


+ Ôxi hoà tan trong nước nhiều nhất vào thời gian nào trong ngày ? (Lúc 
14 — I7h hàng ngày). 
+ Tạo sao sáng sớm mùa hè tôm cá thường nổi đầu ? (Khí Ó; động vật 
sử dụng nhiều, TV không quang hợp mà hô hấp là chính -> thải CO¿, 
vi sinh vật phân huỷ giải phóng nhiều khí độc). 
+ Muối hoà tan trong nước có vai trò gì với động vật thủy sản ? (/hực 
vật, vì khuẩn phát triển làm thức ăn cho động vật thảy sản). 
HS nhắc lại 3 tính chất hóa học của nước theo sơ đồ trên. 
—Cho biết tên những sinh vật trong hình 78, SGK 
a. Tảo khuê hình đĩa 
b. Tảo dung 


2T Ó) 


c. Tảo 3 góc 

d. Cyclops (bọ kiếm gân) 

e. Trùng 3 chi 

g. Rong mái chèo (tóc tiên nước) 

h. Rong tôm 

¡. Ấu trùng muỗi lắc 

k. Ốc, hến 

Đó là những sinh vật phù du, thực vật bậc cao và động vật đấy có trong 
VỰC nước. 

GV kết luận : 


Nước có 3 tính chất. 


SƠ ĐỒ 54 


Tính chất lí học 


Tính chất sinh vật học Tính chất của nước Tính chất hóa học 


Hoạt động 3 : Tìm hiểu biện pháp cải tạo nước và đáy ao 





— Cải tạo nước nhằm mục đích gì ? (Tạo điều kiện thuận lợi về thức ăn, ôx1, 
nhiệt độ... cho thủy sản sinh trưởng phát triển tốt). 

— Tạo sao nói cải tạo đất đáy ao là biện pháp quan trọng để nâng cao chất 
lượng ao hồ nuôi thủy sản ? (Vì đáy ao có lớp bùn vừa phải (dày 5 - 10cm) là 
nơi vi sinh vật hoạt động phân huỷ các chất mùn bã hữu cơ để tạo nguồn vật 
chất và năng lượng cho mọi sinh vật khác trong vực nước). 

- Biện pháp cải tạo nước ao ? (Thiết kế ao có chỗ nông sâu khác nhau để 
điều hoà nhiệt độ, diệt côn trùng, bọ gậy, vệ sinh mặt nước, hạn chế sự phát 
triển quá mức của thực vật thủy sinh...). 

- Biện pháp cải tạo đất đáy ao ? Đáy ao ít bùn phải tăng cường bón phân 
hữu cơ, nhiều bùn quá phải tát ao vét bớt bùn đảm bảo lớp bùn 5—10cm là vừa. 
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4. Tổng kết bài học 

— HS đọc nội dung phần ghi nhớ trang 137 SGK. 
— Trả lời câu hỏi trong SGK vào vở bài tập. 

5. Công việc ở nhà 

— Đọc trước bài thực hành (bài 51). 


Bài 27 
Thực hành : 
XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, ĐỘ TRONG VÀ 
ĐỘ pH CỦA NƯỚC NUÔI THỦY SẢN 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Thông qua bài thực hành HS phải : 
e Biết cách đo nhiệt độ, xác định độ trong của nước bằng đĩa sếch xi, biết xác định 
độ pH bằng giấy đo pH. 


e Rèn luyện tính cẩn thận, biết giữ gìn trật tự vệ sinh lúc thực hành, tập trung tư 


tưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao... 
e Vận dụng kiến thức học ở trường vào thực tiễn nghề nuôi trồng thủy sản của 
gia đình. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuẩn bị nội dung 

a) Hướng dẫn HS tự làm đĩa sếch xỉ. 

Đĩa sếch xi hay còn gọi bằng tên khác là đĩa đo độ trong của nước. Đĩa có 
đường kính 20 cm. 

Cách làm : Lấy một mảnh tôn mỏng, dùng compa vẽ một đường tròn có 
đường kính 20 cm, lấy kéo cắt tôn cắt theo vòng tròn ta được một đĩa hình tròn. 
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Chia mặt đĩa làm 4 phần đều nhau tính từ tâm. Lấy sơn đen và sơn trắng 
sơn xen kế nhau ta được mặt trên của đĩa gồm 2 khoảng đen và 2 khoảng trắng 
xen kẽ nhau. Mặt dưới đĩa sơn trắng hoàn toàn. 

Sau khi sơn khô, khoan một lỗ nhỏ ở tâm đĩa để luồn một sợi dây cước 
hoặc một sợi dây ni lon vào lỗ đó và cố định dây với đĩa. Trên sợi dây dùng 
biện pháp đánh dấu các đơn vị chiều dài cách nhau 10 cm. (Từ 0 đến 1,5 m) 

b) Cách đo độ trong bằng đĩa sếch xỉ 

Thả đĩa sếch xi từ từ xuống nước cho đến khi không còn nhìn thấy màu sơn 
trắng trên mặt đĩa sếch xi, lúc này dừng lại. Đọc số chỉ chiều dài đoạn dây từ 
đĩa lên đến mặt nước. 

Nếu : 
+ Từ mặt nước đến đĩa 30 cm — 40 cm không thấy mặt đĩa là nước đục 
(nước béo). 
+ Từ mặt nước đến đĩa 80 cm — 100 cm vẫn thấy mặt đĩa là nước trong 
(nước gầy) chứng tỏ thức ăn tự nhiên nghèo nàn. 
+ Từ mặt nước đến đĩa 20 cm - 30 cm vẫn nhìn thấy mặt đĩa là nước có 
độ trong vừa phải, tốt cho nuôi trồng thủy sản. 

Căn cứ kết quả đo có thể xử lí nước cho phù hợp : 

— Nếu nước béo (nước đục dưới 30 cm) thì giảm lượng phân bón và thức 
ăn. Tăng thêm nguồn nước mới vào vực nước cũ. 

- Nếu nước gầy (nước trong quá) phải tăng cường bón phân vô cơ kết hợp 
phân hữu cơ tăng thức ăn tự nhiên cho vực nước. 

— Nếu nước đục vừa lại có màu lá chuối non thì nên duy trì. Vì đây là màu 
nước thể hiện thức ăn phong phú nhất. 

c) Độ pH của nước 

Giấy quỳ được đựng trong hộp nhựa có in sắn màu mẫu các cấp độ pH. Xé 
một mảnh dài 1,5 - 2 cm nhúng xuống nước từ từ. Khoảng 10 — 15 giây, cách 
mặt nước 10 - 20 cm. Sau đó rút mảnh giấy quỳ ra khỏi nước để khoảng 30 
giây cho hơi nước bay bớt đi rồi so ngay kết quả với bảng chỉ thị. 

So sánh màu sắc giấy quỳ với màu sắc của bảng màu tiêu chuẩn để xác 
định độ pH của nước (đọc nhanh kết quả). 
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Với mực nước nuôi thủy sản độ pH thích hợp là 7 - 8. 

d) Đo nhiệt độ nước 

Dùng thủy nhiệt kế có chiều dài 20 cm, đầu có lỗ để buộc dây, trên dây có 
đánh dấu xác định chiều sâu của nước. Muốn đo : các dấu từ 0cm —> 5cm -> 


10cm -> 15cm... 100cm. Chỉ số nhiệt độ trên nhiệt kế từ 10 - 50°C. Có thể xác 
định chính xác đến 1/10 độ. 


Khi đo nên cho HS đo nhiệt độ tầng nước mặt, đọc và ghi lại trị số, sau đó 
thả dần nhiệt kế xuống sâu hơn để đo nhiệt độ tầng nước giữa và tầng đáy, khi 
đưa nhiệt kế lên khỏi mặt nước phải đọc chỉ số nhiệt độ ngay. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

- Nhiệt kế có dây buộc chắc chắn. 

— Đĩa sếch xi. 

- Giấy quỳ và thang màu chuẩn. 


— Thùng đựng nước hoặc ao nuôi thủy sản gần trường. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Tổ chức lớp 


— Chia nhóm, cử cán bộ, phân chia công việc cho từng HS, phân chia khu 
vực thực hành. 


— Mượn dụng cụ cần thiết (đĩa sếch xi, nhiệt kế, giấy quỳ...). 

2. Hướng dẫn thực hiện quy trình thực hành 

GV hướng dẫn quy trình đo nhiệt độ, đo độ trong và đo độ pH. 

Yêu cầu HS đọc SGK, GV hướng dẫn mẫu cách đo các chỉ số và cách xác 
định kết quả. 

3. HS thực hỏnh 

Các nhóm về vị trí tiến hành các bước của quy trình thực hành. 

Hoạt động 1 : Thực hành ảo nhiệt độ theo quy trình. 

Hoạt động 2 : Thực hành ấo độ trong theo quy trình. 

Hoạt động 3 : Thực hành ão độ pH theo quy trình. 
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Viết báo cáo : 


BẢNG 51 


- 
Các yếu tổ = = l - 


„m5 | | | k1 | 
um | | | | | 
lạm —L | 


4. Tổng kết bài học 





Các nhóm thu dọn trả dụng cụ vật tư thí nghiệm, tập trung cả lớp để các 
nhóm báo cáo kết quả. 
— GV nhận xét, đánh giá. 
+ Báo cáo kết quả thực hành đo các chỉ tiêu nhiệt độ, độ trong và độ pH 
của các nhóm. 
+ Tỉnh thần thái độ : Trật tự, vệ sinh, hoàn thành nhiệm vụ do nhóm giao 
thế nào. 
* Kết luận : Bài này nhằm ôn lại lí thuyết các tính chất của nước nuôi 
thủy sản, có thể vận dụng để kiểm tra chất lượng nước ở hồ ao nuôi cá gia đình 
mỗi HS. 


5. Công việc về nhà 

— Về nhà đọc trước bài 52 và ôn lại nội dung tính chất sinh học của nước 
ao ở bài 50. 

Trường hợp không thể thực hành đo thực tế được, làm bài thực hành 
trên giấy, có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau đây để HS nghiên cứu 
vận dụng (không nên vận dụng cách này). 

Cáu I : Dụng cụ đo nhiệt độ có tên là gì ? Mô tả đặc điểm và nguyên lí 
hoạt động ? (Ống thủy tỉnh chia độ, trong có chứa thủy ngân màu đỏ hoặc 
trắng ngà, cột thủy ngân dâng lên đến đâu thì đó chính là nhiệt độ cân đo. Tên 
gọi là nhiệt kế). 

Câu 2 : Cách đo nhiệt độ nước (hình 79 SGK). 


275 


Câu 3 : Dụng cụ đo độ trong của nước có tên là gì ? (Đĩa sếch xì). 

Câu 4 : Cấu tạo đĩa sếch xi ? (Tấm tôn tròn, mặt trên sơn đen trắng thành 4 
phần xen kế nhau, có dây nối từ tâm, dây chia khoảng cách để biết độ sâu khi đo...). 

Câu 5 : Cách đo độ trong (hình 60 SGK). 

Câu 6 : Độ trong của nước nói lên điều gì ? (Nói lên mức độ giàu, nghèo 
dinh dưỡng, chất vấn, thức ăn... trong vực nước). 

Cảu 7 : Độ pH nói lên tính chất gì của nước 2 (Tính chất hóa học). 

Câu 8 : Chia độ pH nước thủy sản như thế nào ? (Trung tính có pH = 7, 
nước mang tính axít có pH nhỏ hơn 7, càng nhỏ tính axít càng cao, pH > 7 là 
kiêm, pH càng lớn độ kiểm càng cao). HS xem ảnh trong hình 81 trang 139 
SGK để minh hoạ thêm. 


Câu 9 : Nước tốt có các chỉ số nhiệt độ, độ trong và độ pH thế nào 2 (Nhiệt 
độ phù hợp 20”C - 30°C, độ trong 20-30 cm vẫn nhìn thấy màu đen trắng trên 
đĩa sếch xi, độ pH tốt thích hợp cho tôm cá từ 6 - Š). 

Cáu 10 : Về nhà em có thể giúp bố mẹ (ông bà) vận dụng kiến thức đã 
học vào thực tiễn để làm việc gì ? (Xác định độ trong, độ pH, nhiệt độ để điều 
chỉnh độ mầu mỡ của vực nước phù hợp. Tạo điều kiện tốt nhất cho thủy sản 
phát triển). 


Bài 22 
THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (TÔM, CÁ) 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 


e Nêu và phân biệt được đặc điểm thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo để nuôi 


tôm cá. 

e Giải thích được mối quan hệ về thức ăn của các loài sinh vật khác nhau trong vực 
nước nuôi thủy sản. 

e Nêu được cách sử dụng thức ăn hợp lí trong thực tiễn nuôi thủy sản ở địa phương 
và gia đình. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 


1. Chuẩn bị nội dung 

da) Thức ăn thô 

Là loại thức ăn có tỉ lệ xơ cao như cây cỏ, cây phân xanh, thân lá cây rau... 
là thức ăn trực tiếp của cá trắm cỏ, hoặc khi hoai mục để cá tôm ăn dưới dạng 
hữu cơ. 

b) Thức ăn tỉnh 

Gồm hạt, sản phẩm chế biến từ các loại hạt như ngô, lúa, cám, bã, các loại 
bột sắn, bột ngô... là nguồn cung cấp gluxít và lipít chủ yếu cho tôm cá trong 
các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. 

©c) Thức ăn tự nhiên 

Là những sinh vật sống, sinh trưởng, phát triển, và sinh sản trong vực nước 
nuôi động vật thủy sản. Thức ăn tự nhiên bao gồm thực vật và động vật. 

Thực vật có thể làm thức ăn trực tiếp của một số loài cá ăn thực vật (cá 
trắm cỏ) hoặc là thức ăn của một số động vật khác, rồi đến lượt những động vật 
đó lại làm thức ăn cho động vật thủy sản. 

d) Thức ăn nhân tạo 

Là sản phẩm của các ngành chế biến lương thực thực phẩm hoặc là những 
động, thực vật do con người đưa xuống vực nước nuôi động vật thủy sản làm 
thức ăn trực tiếp cho các loài động vật nuôi này. 

Thức ăn nhân tạo không chỉ là thức ăn trực tiếp của tôm cá mà còn là thức 
ăn của nhiều loài sinh vật như sinh vật phù du, thân mềm, giáp xác, các loài 
giun... sau đó chính là các loài động vật này lại là thức ăn của tôm cá. 

đ) Thức ăn hỗn hợp 

Là tổ hợp nhiều loại thức ăn được phối hợp với nhau, nhằm đảm bảo cân 
bằng các chất dinh dưỡng : lipít, gluxít, prôtein, Các chất khoáng đa lượng, các 
chất khoáng vi lượng, vitamin... phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy 
sản trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển. 
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e) Thức ăn bổ sung 


Là loại thức ăn thêm vào khẩu phần nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ các 


chất dinh dưỡng cần thiết như khoáng, vitamin, các loại kháng sinh... 


8) Vòng tuần hoàn vát chất và năng lượng trong hệ sinh thái vực nước 
nuôi thủy sản 

Mối quan hệ về thức ăn của các loài động vật thủy sản và các sinh vật khác 
trong vực nước tạo ra chuỗi thức ăn. Mỗi chuỗi thức ăn gồm nhiều khâu thể 
hiện mối quan hệ thức ăn nhiều chiều chằng chịt, phức tạp, trong đó mỗi khâu 
ứng với một bậc dinh dưỡng. Trong mối quan hệ về thức ăn này sinh vật ở bậc 
dinh dưỡng trước được sử dụng làm thức ăn cho các loài sinh vật ở bậc dinh 
dưỡng sau và cuối cùng mọi sản phẩm được phân huỷ bởi vi khuẩn trong lớp 
bùn đáy ao hồ... 

Quá trình trao đổi chất và năng lượng trong vực nước nuôi thủy sản thực 
chất là thể hiện bản chất vật chất của mối quan hệ về thức ăn giữa các loài sinh 
vật trong vực nước nuôi động vật thủy sản trong đó : 

- Thành phần không sống (vô sinh) gồm có : Nước, các chất khí hoà tan 
như CO›, O›, CO, H;§... các chất vô cơ như Na, K, Mg, Ca, Fe... và một số hợp 
chất hữu cơ là xác các sinh vật bị phân huỷ. 

- Sinh vật sống có thể phân thành : 

+ Sinh vật sản xuất (Sinh vật có diệp lục). 
+ Sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2, bậc 3. 
+ Sinh vật phân huỷ (vi khuẩn). 

Trong vực nước nuôi động vật thủy sản, sinh vật sản xuất là những sinh vật 
có diệp lục thực hiện việc tạo thành chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản 
thông qua quá trình quang hợp. Trong vực nước có hai loại sinh vật sản xuất, 
đó là : 

- Những sinh vật nhỏ có tên chung là thực vật phù du và một số loài động 
vật nguyên sinh. Khi chúng có mặt với số lượng lớn, chúng sẽ làm cho nước có 
màu xanh, hồng, đỏ... đó là hình ảnh thể hiện các loài tảo phát triển mạnh trên 


mặt vực nước, là nguồn thức ăn dồi dào phong phú của động vật thủy sản. 
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— Thực vật bậc cao trong vực nước như các loài rong, rêu, các loài cây thủy 
sản cũng là nguồn thức ăn tự nhiên quý giá trong chăn nuôi động vật thủy sản. 
Những sinh vật này gọi là sinh vật tự dưỡng. 

Sinh vật tiêu thụ trong vực nước nuôi động vật thủy sản, đó là những sinh 
vật không tự sản xuất được chất hữu cơ từ chất vô cơ mà phải lấy chất hữu cơ từ 
môi trường thông qua thức ăn, đó là những sinh vật dỊ dưỡng. 

Sinh vật dị dưỡng trong vực nước bao gồm côn trùng, ấu trùng, giáp xác, 
cá, thân mềm, giun... 

Trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ao hồ lại phân chia : 

- Những động vật ăn thực vật tức là ăn cỏ, ăn tảo như trắm cỏ, cá mè, cá rô 
phi... được gọi là sinh vật tiêu thụ bậc 1. 

— Những loài động vật chuyên ăn thịt động vật tiêu thụ bậc 1 gọi là sinh vật 
tiêu thụ bậc 2. Tất nhiên, các loài này phải là những động vật ăn thịt. 

- Rồi tiếp đến là sinh vật tiêu thụ bậc 3, đó là những động vật ăn động vật 
tiêu thụ bậc 2... Có lẽ con người là động vật tiêu thụ động vật thủy sản bậc 
cao nhất. 

Hệ sinh thái vực nước nuôi động vật thủy sản được hoàn chỉnh bởi nhóm 
sinh vật phân huỷ gồm có vi khuẩn và nấm. Nếu không có nó, Trái Đất này 
không còn chỗ để chứa xác chết. Sinh vật phân hủy biến các hợp chất hữu cơ 
của mọi sinh vật thành các phần tử hữu cơ nhỏ hoặc thành chất vô cơ để sinh 
vật khác sử dụng. 


Chu trình tuần hoàn vật chất và năng lượng được sơ đồ hóa như sau : 
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SƠ ĐỒ 56 


Mặt Trời 


“4 
Các yếu tố vô sinh |. 
(đất, nước, chất vô cơ) | 
Sinh vật sản xuất bộ 
(động thực vật có diệp lục) 
Sinh vật : 
phân huỷ BH sả 
_ Sinh vật tiêu thụ bậc 1 |...” 
(động vật ăn thực vật) [ 
Sinh vật tiêu thụ bậc 2 |...” 
(động vật ăn động vật) | 
Ghi chú : 





—>Dồng vật chất 


đt 12016 00 na gối > Dòng năng lượng 


2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 
- Phóng to hình 82, 83 SGK và sơ đồ 16 để phục vụ dạy học. 


- Sưu tầm thêm một số nhãn mác, quảng cáo chất lượng thức ăn hỗn hợp 


của gia súc, gia cầm để thông báo với HS. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giới thiệu bài học 

Động vật thủy sản là những sinh vật dị dưỡng, muốn tồn tại và phát triển, 
chúng phải lấy vật chất từ môi trường sống, đó là thức ăn. Vậy thức ăn của 
động vật thủy sản gồm những loại nào ? Trong vực nước nuôi thủy sản mối 
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quan hệ về thức ăn giữa các loài ra sao ? Đó là nội dung kiến thức hôm nay 
chúng ta cùng tìm hiểu. 
2. Bài mới 
Hoạt động 1 : Từn hiểu những loại thức ăn của tôm, cá. 
— H§ đọc mục I trang 140, 141, 142 SGK. 
- Quan sát hình 82 trang 141 SGK. 
— Trả lời các câu hỏi sau : 
+ Thức ăn tôm cá gồm có mấy loại ? (Thức ăn tự nhiên và thức ăn 
nhân tạo). 
+ Thức ăn tự nhiên gồm những loại nào ? (4 loại). 
+ Kể tên những thực vật phù du ? (Các loài tảo...). 
+ Kể tên thực vật bậc cao sống dưới nước 2 (Các loài rong). 
+ Kể tên những động vật phù du ? (Bọ vòi voi, tràng hình tia...). 
+ Kể tên những động vật đáy ? (Giun, ốc, trai...). 


GV kết luận : 


SƠ ĐỒ 56 






Thức ăn tự nhiên 


Thực vật Động vật Thực vật Động vật 


Thức ăn nhân tạo 






phù du phù du bậc cao đáy 


Tiếp tục nghiên cứu nội dung mục 2 : 7 hức ăn nhân tạo 
+ Thức ăn nhân tạo là gì ? (Thức ăn do con người cung cấp trực tiếp cho 
động vật thủy sản). 
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Yêu cầu HS quan sát hình 83 trả lời câu hỏi trong SGK. 
+ Thức ăn tinh gồm những loại nào ? (Cám, bột ngô, bột sắn...). 
+ Thức ăn thô gồm những loại nào ? (Rau, cỏ, phân vô cơ (Đạm, lân, 
kali), phân hữu cơ...). 
+ Thức ăn hỗn hợp là gì ? (Có nhiều thành phần dinh dưỡng được trộn 
với nhau theo khẩu phần ăn khoa học). 


GV kết luận lại và cùng HS hoàn thành sơ đồ tổng quát về thức ăn tôm cá. 


SƠ ĐỒ 57 


Thực vật Động vật Thực vật Động vật 


phù du phù du bậc cao đáy 


Chuyển sang mục 2 : Mối quan hệ về thức ăn của tôm cá trong vực nước 












rất phức tạp đó là mối quan hệ thức ăn và sinh vật ăn các loại thức ăn đó. 
Hoạt động 2 : Từmn hiểu quan hệ về thức ăn giữa các nhóm sinh vát 
trong vực nước nuôi thủy sản. 
- HS đọc và nghiên cứu mục II. Sơ đồ 16 trang 142 SGK. 
— Trả lời các câu hỏi : 
+ Thức ăn của thực vật thủy sinh, vi khuẩn là gì ? (Chất dinh dưỡng hòa 
tan trong nước). 
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+ Thức ăn của động vật phù du gồm những loại nào ? (Chất vẩn, thực 
vật thủy sinh, vi khuẩn). 

+ Thức ăn của động vật đáy gồm những loại nào ? (Chất vẩn và động vật 
phà đu). 

+ Thức ăn trực tiếp của tôm cá ? (Thực vật thủy sinh, động vật thủy sinh, 
động vật đáy, vi khuẩn). 

+ Thức ăn gián tiếp của tôm cá ? (Mọi nguồn vật chất trong vực nước 
trực tiếp làm thức ăn cho các loài sinh vật để rồi các loài sinh vật này 
lại làm thức ăn cho cá, tôm...). 


Kết luận : GV kết luận theo sơ đồ 58 : Thức ăn của tôm cá. 


Chất dinh dưỡng hòa tan, chất vẩn 
Ỷ 
Thực vật thủy sinh, vi khuẩn 
i = 
Động vật phù du 
Ỷ 
Động vật đáy 


+ Muốn tăng lượng thức ăn trong vực nước nuôi trồng thủy sản phải làm 
những việc gì ? (Phải bón phản hữu cơ, phân vô cơ hợp lí tạo điều 
kiện cho sinh vật phù du phát triển, trên cơ sở đó các động, thực vật 
thủy sinh khác phát triển làm cho lượng môi làm thức ăn phong phú 
thêm, tôm cá sẽ đủ dinh dưỡng, sẽ chóng lớn...). 


3. Tổng kết bài học 
— H§ đọc nội dung Gh¡ nhớ (trang 143 SGK). 
- Củng cố bằng câu hỏi cuối bài. 


— HS về nhà trả lời câu hỏi SGK và đọc trước bài 53. 
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4. Công việc về nhà 

- Lấy mẫu thức ăn nhân tạo (cám, bột ngô, bột sắn, thức ăn hỗn hợp...) cho 
1g vào túi n1 lông. 

— Thức ăn tự nhiên, tra1, ốc, hến... 

— Một nhóm lấy một lọ nước ao nuôi thủy sản đậy nắp đưa đến lớp để kiểm 
tra nguồn thức ăn tự nhiên trong vực nước. 


Bài 53 
__ Thực hành : 
QUAN SÁT ĐỀ NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỨC ĂN 
CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (TÔM CÁ) 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Biết cách quan sát bằng mắt thường để nhận diện, đọc tên, phân biệt một số loại 
thức ăn của động vật thủy sản. 

e Sử dụng được kính hiển vi để quan sát nhận biết một số động thực vật phù du 
làm thức ăn cho tôm, cá. 

e Phân biệt được thức ăn thành 2 nhóm : Thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo trên 
cơ sở đặc điểm của từng loại thức ăn. 


e Có ý thức cẩn thận, tỉ mỷ, tập nghiên cứu quan sát kính hiển vi, có ý thức tạo 


nguồn thức ăn phong phú phục vụ gia đình khi nuôi động vật thủy sản. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 
1. Chuẩn bị nội dung 


Trong bài này ngoài việc quan sát nhận biết các loại thức ăn, một số nội 
dung khó thực hiện là hướng dẫn HS quan sát sinh vật có trong 1 giọt nước ao. 
Muốn đảm bảo an toàn cho kính hiển vi phải hướng dẫn tỉ mỉ cho HS biết cấu 
tạo và cách sử dụng. 
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a) Cấu tạo kính hiển vi 

— Phần cơ học : 

Có chân kính là một đế bằng gang nặng để giữ thăng bằng cho kính hiển vi 
khi sử dụng. 

Thân kính là bộ phận có chứa thị kính (ống kính khi nhìn thì ghé sát mắt 
vào đó), có vật kính (là ống kính gần sát mẫu vật quan sát), có bàn kính để đặt 
tiêu bản khi quan sát, có ốc chỉnh lên xuống của bàn kính và vật kính khi quan 
sát để nhìn cho rõ tiêu bản. Bộ phận chỉnh tiêu bản ra trước lùi sau sang phải 
sang trái. 

b) Phần quang học : 

Là phần quan trọng nhất của kính hiển vi gồm : 

— Kính tụ sáng là một hệ thống thấu kính hội tụ có nhiệm vụ hội tụ ánh 
sáng vào vật quan sát, trong đó có một chắn sáng để thay đổi lượng ánh sáng 
rọ1 vào kính. 

- Dưới kính tụ sáng có gương quay để hắt ánh sáng vào tụ sáng. 

- Thị kính lắp ở đầu ống kính có độ phóng đại ghi trên mặt thị kính thường 
là 10, 20, 40. 

— Vật kính có độ phóng đại khác nhau : 10, 16, 20, 40, 100... 

- Độ phóng đại của kính là tích số của độ phóng đại của vật kính và độ 
phóng đại của thị kính. 

Ví dụ : Nhìn rõ một vật ở độ phóng đại. 

Thị kính : 10 Vật kính : 40 

Độ phóng đại khi nhìn rõ vật là : 10 x 40 = 400 lần. 

c) Sử dụng kính hiển vi 

- Khu vực đặt kính quan sát phải sạch sẽ gọn gàng, chỗ đặt kính phải hứng 
được nguồn sáng vào ống kính. 

- Lấy kính ra khỏi hộp, kiểm tra phần cơ học, hệ thống quang học rồi đặt 
vào vị trí quan sát. 

- Lấy ánh sáng : Tay xoay gương hướng ra ngoài ánh sáng, mắt nhìn vào lỗ 
tròn ở dưới bàn kính, nếu thấy ánh sáng phản xạ của gương hắt vào lỗ bàn kính 
là được. 
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— Quan sát tiêu bản hiển vi : 

+ Đặt tiêu bản vào, quan sát vật kính ở độ phóng đại nhỏ. 

+ Chỉnh vật kính lại gần tiêu bản nhất. 

+ Ghé mắt vào thị kính. 

+ Chỉnh cho vật kính ra xa dần tiêu bản, lúc nào quan sát thấy rõ thì 
thôi. 

+ Nếu chưa thấy rõ lại để mắt ra ngoài nhìn vào tiêu bản, chỉnh cho vật 
kính lại gần tiêu bản nhất, lại ghé mắt vào thị kính, chỉnh vật kính sao 
cho nhìn rõ nhất... 


Chú ý : Khi đã ghé mắt vào nhìn trong thị kính tuyệt đối không được vặn 
ốc vi chỉnh theo chiều làm cho khoảng cách vật kính và tiêu bản ngắn lại vì 
làm như vậy có thể đẩy vật kính chạm lên tiêu bản làm vỡ tiêu bản mẫu và hư 
hỏng vật kính. 

Khi đã quan sát ở độ phóng đại nhỏ, muốn xem rõ hơn có thể chuyển sang 
độ phóng đại lớn để quan sát. 

d) Cách bảo quản kính hiển vi 

HS dùng xong phải : 

— Lau chùi sạch sẽ bằng khăn mềm, không được để nước, hóa chất bám vào 
các bộ phận của kính hiển vi. 

- Dùng xong đặt kính vào hộp phải có túi hút ẩm để chống ẩm. 

- Nếu không dùng thường xuyên có thể tháo cất riêng thị kính, vật kính 
vào bình chống ẩm để cất giữ. 

- Tuyệt đối không để kính chỗ nắng, gần hóa chất... 

đ) Cách làm tiêu bản quan sát 

Dùng pipet hút lấy I giọt nước trong lọ đựng nước ao nhỏ lên phiến kính 
(lam kính), đậy lamen lên, đưa vào quan sát dưới kính hiển vi ở độ phóng đại 
10 x 40 = 400 lần. Tìm các loại sinh vật trong giọt nước, ghi chép mô tả lại 
hiện tượng quan sát được. 

e) Nghiên cứu kĩ SGK để hướng dẫn HS thực hiện tốt các thao tác của 
các bước trong quy trình thực hành. 
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2. Chuẩn bị vội liệu dụng cụ 
Vật liệu : 
+ Các loại bột (tùy từng địa phương mà HS chuẩn bị như : bột cám, bột 
ngô, bột sắn, bột gạo, bột khoai lang khô...). 
+ Thức ăn hỗn hợp (tùy địa phương mà lựa chọn cho thích hợp). 
+ Động vật thân mềm (trai, ốc, hến). 
+ Thực vật thủy sinh (rong, rêu). 
Dụng cụ - 
+ Kính hiển vi. 
+ Lọ đựng nước ao hồ. 
+ Một số tiêu bản tảo và động vật nguyên sinh. 
+ Ống hút. 
+ Tranh hình 82, 83 của bài 52. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Tổ chức lớp 
— Phân nhóm, phân nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm. 
— Các nhóm nhận phương tiện, vật liệu, dụng cụ thực hành. 
— Tập trung tại lớp. 
2. GV hướng dẫn quy trình bài thực hành 
Hoạt động 1 : Các nhóm quan sát thức ăn tự nhiên có trong nước ao hồ 
bằng kính hiển vi. 
+ Cách sử dụng kính hiển vi (cách chỉnh và quan sát). 
+ Cách hút nước và làm tiêu bản để quan sát. 
+ Xác định tên một số sinh vật phù du quen thuộc. 
+ Ghi chép, mô tả, vẽ sơ lược đặc điểm cấu tạo... 
Hoạt động 2 : Phản biệt các loại thức ăn tự nhiên và nhân tạo 


HS ghi kết quả quan sát vào bảng sau : 
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3. HS các nhóm thực hiện quy trình bởi thực hành 

a) Quan sát, động vật phù du trong nước ao hồ : 

- Các nhóm đặt kính hiển vi vào vị trí quan sát thuận tiện nhất. 

- Hút 1 giọt nước cho vào lam kính, đậy lamen lên rồi cho vào kính hiển vi 
quan sát. 

- Chỉnh để nhìn thấy vi sinh vật rõ nhất. 

— Nhận dạng, xác định tên, vẽ sơ lược hình dạng vào bản báo cáo của nhóm. 

* GV theo dõi uốn nắn, góp ý cho HS. 

b) Nhận dạng phán biệt các loại thức ăn nhán tạo. 

- Thức ăn giàu tinh bột : bột gạo, bột ngô, bột sắn... 

- Thức ăn thô : Cây rau, cây phân xanh hoặc một số loại phân vô cơ dùng 
để hòa vào tưới xuống ao tạo điều kiện cho thực vật phù du phát triển (phân 
urê, phân kali, phân lân...) 

- Thức ăn hỗn hợp : GV cùng HS chuẩn bị một số loại thức ăn hỗn hợp 
thông dụng ở địa phương, nhãn mác, bao bì, thành phần dinh dưỡng... để HS 
làm quen với thực tế nuôi thủy sản ở quê hương mình. 

— Ghi nhận xét vào bản báo cáo của nhóm. 


* GV hướng dẫn HS phân biệt các loại thức ăn nhân tạo. 
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c) Các nhóm trở về lớp báo cáo kết quả quan sát nhận dạng các loại thức 
ăn nuôi động vật thủy sản. 


— Từng nhóm báo cáo. 
- Các nhóm khác bổ sung thêm. 
- Bài này củng cố phần lí thuyết của bài 52. 


SƠ ĐỒ 60 


Thức ăn tự nhiên Thức ăn nhân tạo 


Đ. vật T.vật bậc 
phù du : cao : 
bọ vòi rong 


VOI, đuôi chó, 
trùng rong đen 
hình tia... lá vòng 





4. Tổng kết bài học 

— HS cùng GV nhận xét đánh giá lẫn nhau giữa các nhóm, cuối cùng GV 
cho điểm một số HS hoặc nhóm đạt kết quả tốt. 

— Trả dụng cụ cho cán bộ quản lí. 


— Vệ sinh khu vực học tập. 


5. Công việc về nhà 

— Đọc trước bài 54 SGK. 

Chú ý : Trong điều kiện không thể thực hành được phải dùng phương pháp 
thực hành trí tuệ trên giấy, có thể dùng hệ thống câu hỏi sau đó cho HS nghiên 
cứu thảo luận : 

Yêu cầu HS tham khảo trang 143, 144 SGK. 
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Hỏi : 

1. Kính hiển vi gồm có những bộ phận nào ? (Đế kính, thân kính, bàn kính, 
vật kính, thị kính, gương, tụ quang, ốc vì chỉnh...). 

2. Phân biệt thị kính và vật kính ? (Thị kính là nơi người quan sát ghé mắt 
vào để nhìn, vật kính là nơi tiếp xúc gân nhất với tiêu bản cần quan sát). 

3. Kể tên các loài thực vật phù du mà em biết ? (Tảo khuê, tảo ẩn xanh, tảo 
dậu, tảo dung, tảo 3 góc...). 

4. Kể tên các loài động vật phù du mà em biết ? (Bọ vòi voi, tràng 3 chỉ, 
trùng túi trong, tràng hình tia...). 

5. Kể tên các loại thực vật bậc cao thủy sinh mà em biết ? (Rong đen lá 
vòng, rong lông gà, rong mái chèo, rong tôm...). 

6. Kể tên các động vật đáy mà em biết ? (Nghêu, sò, ốc, hến, trai, giun 
mồm dài, ấu trùng muối lắc...). 

7. Thức ăn nhân tạo gồm những loại nào ? (Thức ăn tỉnh, thức ăn thô, thức 
ăn hỗn hợp). 

8. Em hãy kể các loại thức ăn tỉnh mà em biết ? (Bội ngô, bột gạo, bột sắn, cám...) 

9. Em hãy kể các loại thức ăn thô nuôi tôm cá mà em biết 2 (Cỏ, lá su hào, 
bắp cải, rau muống, phân đạm, phân lân, kali, phân chuồng ủ hoại mục...). 

10. Em hãy nêu những đặc điểm thể hiện tính ưu việt của thức ăn hỗn hợp ? 
(Đủ dinh dưỡng, tôm cá thích ăn, hiệu quả chăn nuôi cao, đặc biệt là nuôi kiểu 
công nghiệp như cá bè, cá lồng). 


11. Vẽ sơ đồ thể hiện các loại thức ăn nuôi tôm cá. 


SƠ ĐỒ 60 





Chương II 


QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY SẲN 


Bài 54 
CHĂM SÓC, QUẢN LÍ VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 
CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (TÔM, CÁ) 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 


e Nêu được biện pháp chăm sóc tôm cá thông qua kĩ thuật cho cá ăn. 


e Chỉ ra được những công việc cần phải làm để quản lí ao nuôi thủy sản như kiểm 


tra ao nuôi và tôm cá. 

e Trình bày được mục đích và một số biện pháp phòng và trị bệnh cho tôm cá. 

e Có ý thức vận dụng kiến thức được học ở trường vào thực tế cuộc sống tại gia 
đình và địa phương. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

Nguyên tắc bón phân cho ao nuôi tôm cá và cách thức cho tôm cá ăn. 
a) Bón phán hữu cơ cho ao cá, tôm như thế nào ? 


Phân hữu cơ bao gồm phân chuồng, phân xanh, nước thải, phân bắc ủ hoai 
mục, phân gia cầm như vịt, ngan, ngỗng hàng ngày sống kiếm mồi trên mặt 
nước thải xuống ao... Phân hữu cơ cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như đạm, 
lân, kali, chất vấn hữu cơ... cho tôm cá và sinh vật phù du làm thức ăn để sinh 
trưởng phát triển mạnh. Phân hữu cơ tạo lớp mùn đáy ao để sinh vật đáy phát 
triển và hạn chế thấm nước. 


— Phân chuồng : Bón xuống ao phải rải đều, số lượng 10—15kg/100m” ao. 
Sau đó 7 ngày bổ sung thêm 1 lần để duy trì mật độ số lượng thức ăn tự nhiên 
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trong vực nước (phân đã hoai mục, hòa 100kg phân với 1m” nước rồi tế đều 
khắp mặt ao để phân tán đều trong nước). 

Tảo sẽ phát triển mạnh nếu nhiệt độ cao, nhiều ánh nắng mặt trời và có đủ 
dinh dưỡng. 

— Bón phân xanh : Cắt thân lá cây phân xanh, cây rau, cỏ v.v... bó từng bó 
dầm xuống gốc ao, xác hữu cơ từ phân xanh cung cấp chất hữu cơ cho cá, tôm 
ăn, cần đảo các bó lá dầm thường xuyên để lá phân hủy hết. Tùy theo địa 
phương, thời vụ, phân xanh có thể : rau, cỏ, lá khoai lang, thân lá cây khoai 
tây, cây dâm bụt, cây cúc tần, cây vạn niên thanh, cây bèo cái, bèo dâu... để 
làm các bó lá dầm bón cho ao nuôi thủy sản. 

— Bón phân vô cơ : Nên kết hợp nhiều loại phân vô cơ và kết hợp bón phân 
vô cơ với phân hữu cơ mới có hiệu quả, lượng phân bón trung bình 3g/mÏ mặt 
nước. Tỉ lệ đạm/lân (N/P) khoảng 4/1 đến 8/1 là được. Nếu đất chua dùng vôi 
khử chua, lúc này kết hợp bón thêm phân lân tác dụng cao hơn. Khi bón phân 
vô cơ, tốt nhất là hòa phân vào nước rồi té đều trên mặt ao. 

— Thúc ăn tỉnh, thức ăn hỗn hợp : Thường giá thành cao, vì thế nên cho cá 
ăn vừa đủ, luyện cho cá ăn tại một vài địa điểm cố định có dàn để thức ăn tránh 
bị trôi bị chìm xuống đáy gây lãng phí. 

b) Quản lí ao cá : 

Thường phải làm các công việc sau : 

+ Hàng ngày phải thăm ao để kiểm tra màu nước, thức ăn, sức khỏe của 
tôm cá... Nếu thấy tôm cá nổi đầu do thiếu ôxy phải xử lí kịp thời. 
Phải thường xuyên canh gác đề phòng người vô ý thức rửa thùng, chậu 
đựng thuốc sâu, hóa chất độc hại hoặc thả chất độc xuống ao có thể 
làm chết tôm cá hàng loạt không thể cứu chữa được. 

+ Đề phòng người bắt trộm tôm, cá. 

+ Thường xuyên "đảo dầm", "quấy dẻo" cho cá để tăng hàm lượng oxi 
và thức ăn hòa đều trong các tầng nước ao. 

+ Quan tâm đến các biện pháp phòng chống lũ lụt đề phòng ngập bờ, vỡ 
bờ, vỡ cống, vỡ đăng... cá sẽ đi hết. 

+ Giữ đủ nước vào mùa khô tránh ao bị khô hạn. 

+ Phòng chống rét, nóng theo dõi kiểm tra bệnh tật để có biện pháp 
phòng trị kịp thời. 
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+ Kiểm tra định kì chiều dài, khối lượng, mức tăng trọng của tôm cá, 
trên cơ sở đó có kế hoạch đánh tỉa thả bù thích hợp, hiệu quả chăn 
nuôi mới cao. 

c) Khái niệm, mục đích, ý nghĩa công tác vệ sinh phòng và trị bệnh cho 
tôm cá. 

— Phòng bệnh là gì ? Phòng bệnh là những biện pháp nhằm tránh sự xuất 
hiện hay lây lan các bệnh nói chung, trong đó quan trọng nhất là các bệnh 
truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, đối với tôm cá. Có 2 phương pháp phòng 
bệnh phổ biến : 

- Phòng bệnh bằng vệ sinh môi trường vực nước nuôi tôm cá. 

- Phòng bệnh bằng các loại thuốc nhằm tiêu diệt các mầm bệnh khi chúng 
chưa kịp gây hại cho tôm cá. 

— Trị bệnh cho cá, tôm : Tôm cá sống trong vực nước rộng lớn, số lượng 
nhiều, khó đánh bắt, do đó trị bệnh cho tôm, cá khá khó khăn tốn kém và hiệu 
quả thấp. Với tôm, cá phòng bệnh là mục tiêu lớn nhất. 

— Mục đích của phòng trị bệnh cho tôm cá : Phát hiện kịp thời và chẩn 
đoán chính xác tác nhân gây bệnh để có biện pháp xử lí kịp thời. Với tôm, cá 
biện pháp trị bệnh thường dùng là dùng hóa chất cho vào vực nước để tôm cá 
tắm mình trong đó, thuốc sẽ phát huy tác dụng. 

— Ý nghĩa : Thực tiễn chứng minh rằng phòng bệnh quyết định thắng lợi và 
quan trọng nhất, việc chữa trị bệnh cho cá chỉ áp dụng ở những ao hồ nhỏ, hoặc 
trong lồng bè... Ở vực nước lớn hiệu quả thấp, tốn kém về kinh tế. 

d) Chữa trị một số bệnh cho tôm, cá : 

- Hòa thuốc hoặc hoá chất thành dung dịch để tắm cho cá, tôm như thuốc 
tím (KMnO/¿) nồng độ 0,05%, nước muối loãng 3-4% tắm cho cá từ 3-10 phút 
khi bị bệnh : trùng mỏ neo, nấm thủy mi, nấm ở mang cá, bệnh trùng bánh xe, 
bệnh màng nhầy ở tôm... 

- Dùng phèn chua (CuSO,.7H;O) nồng độ 5—7gam hoà vào 1m” nước. Bó 
lá xoan thành bó nhỏ (0,2-0,3kg/m” ao hồ), ngâm các bó lá xoan này xuống 
ao, chất chát, đắng trong lá xoan có tác dụng diệt khuẩn. 

— Hoà tan Dipterex tỉ lệ 1-2 gam/m” nước rồi tế xuống ao chỗ tôm cá 
thường tập trung để trị, diệt sinh vật gây bệnh. 
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— Trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn cho tôm cá ăn. 

Ví dụ : dùng sulphamid 10-15gam/100kg tôm, cá nuôi, pênixilin dùng 
2-5g/100kg cá, tôm nuôi. Trộn các loại kháng sinh này vào thức ăn, khi tôm, 
cá ăn thức ăn sẽ ăn cả thuốc, thuốc vào cơ thể sẽ có tác dụng diệt các sinh vật 
gây bệnh trong các cơ quan nội tạng tôm cá. 

Khi trộn thuốc với thức ăn nên giảm lượng thức ăn bớt đi để tôm cá đói sẽ 
ăn hết thức ăn và ăn hết luôn cả thuốc. 

- Khi tắm cho tôm cá nên dùng bể xây, thùng hoặc chậu nhựa có thể tích 
0,5m” đến 1m” nước pha hóa chất vào để đựng dung dịch thuốc vì khi pha hóa 
chất sẽ có những phản ứng hóa học có thể sinh ra chất độc hại cho tôm cá. 

Khi tắm xong nước thuốc, hóa chất cần chuyển sang bể nước sạch tắm lại 
rồi mới chuyển xuống ao. 

* Đọc kĩ nội dung SGŒK. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

- Phóng to hình 84, 85 để sử dụng trong giờ học 

— Sưu tầm tranh ảnh tài liệu nói đến công tác chăm sóc quản lí ao nuôi tôm 
cá ở địa phương. 


— Một số mẫu cây thuốc, nhãn mác thuốc tân dược chữa trị bệnh cho tôm cá. 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Sang chương mới, để ôn lại chương I có thể kiểm tra miệng hay 15 phút tùy 
GV quyết định. 

2. Giới thiệu bài học 

Trong chương I, chúng ta đã nghiên cứu đặc điểm môi trường nuôi thủy 
sản, thức ăn của tôm cá. Trong chương II này chúng ta tập trung tìm hiểu về 
các biện pháp chăm sóc quản lí tôm cá, phòng trị bệnh cho tôm cá, thu hoạch 
bảo quản chế biến sản phẩm làm sao để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nội 
dung quy trình kĩ thuật rất quan trọng để giúp cho ngành thủy sản phát triển 
bền vững, đó là phải biết bảo vệ tốt môi trường và nguồn lợi thủy sản... 
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3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu biện pháp kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc tôm cá. 

HS đọc mục I trang 145 SGŒK. 

Hỏi : - Cho tôm, cá ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng nhằm mục đích gì ? 
(Thông qua việc áp dụng biện pháp cho ăn để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
khối lượng tôm cá). 

— Tại sao cho cá ăn vào lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng là tốt nhất ? (Trời mát, sau 
một đêm tôm, cá đói sẽ tích cực ăn, nhiệt độ 20°C đến 30C là thích hợp để 
lượng thức ăn phân hủy từ từ, không làm ô nhiễm môi trường). 

— Tại sao lại bón phân tập trung vào tháng 8 đến tháng 11 ? (Thời tiết mát 
mẻ thức ăn phân huỷ từ từ không làm ô nhiễm môi trường, lúc này tôm cá cần 
tích lấy mỡ qua mùa đông nên cần tập trung cho cá ăn nhiều). 

— Tại sao lại hạn chế bón phân và thức ăn trong tháng 4 đến tháng 6 2 
(Thức ăn phân hủy nhanh, gây ô nhiễm nước). 

- Nguyên tắc cho ăn "lượng ít và nhiều lần" mang lại lợi ích gì ? (T¡ế? kiệm 
thức ăn vì cá, tôm ăn hết). 

- Khi cho tôm cá ăn thức ăn tinh phải có máng đựng thức ăn nhằm mục 
đích gì ? (Thức ăn không bị rơi ra ngoài vì nếu thức ăn rơi tự do sẽ trôi đi, 
chìm xuống đáy rất lãng phí). 

- Cho phân xanh xuống ao nhằm mục đích gì ? (Chất hữu cơ phân hảy là 
thức ăn của sinh vật phù du để sinh vật phù du phát triển sẽ trở lại làm thức ăn 
cho tôm cả). 

— Tại sao bón phân chuồng phân bắc xuống ao phải dùng phân đã ủ hoai 
mục 2 (Tránh ô nhiễm môi trường, lây lan mâm bệnh cho con người). 

GV kết luận : Nuôi dưỡng chăm sóc tốt tôm, cá là phải cho ăn đủ số lượng 
(cá ăn no), đảm bảo đủ dinh dưỡng (chất lượng thức ăn tốt) và cho ăn đúng 
Kĩ thuật. 

Hoạt động 2 : Từm hiểu các biện pháp quản lí trong nuôi trồng động vật 
thủy sản (tôm, cá) 


HS đọc nội dung mục II, đọc bảng 9, quan sát hình 84 trang 146 SGK. 


Hỏi : Nêu tên các công việc phải làm để kiểm tra ao nuôi tôm, cá ? 
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SƠ ĐỒ 62 
Kiểm tra đăng bờ 
Xử lí kịp thời khi cá, 


Kiểm tra nước và vai NĂNG: . 
Kiếm tra ao nuôi tôm cá 


hoạt động của cá tôm nổi đầu 


Phát hiện kịp thời biểu hiện 
bệnh tôm cá 





- Làm thế nào để kiểm tra chiều dài của cá ? (Lấy thước đo chiêu dài từ 
mút đầu đến cuối cùng của đuôi). 

- Kiểm tra khối lượng tôm cá bằng cách nào ? (Bắt cá lên cân, ghỉ chép 
theo đối). 

GV kết luận : Quản lí trong nuôi tôm cá là thường xuyên kiểm tra ao nuôi 
và sự tăng trưởng của tôm, cá theo định kì. 

Hoạt động 3 : Tìm hiểu một số phương pháp phòng và trị bệnh cho tôm cá. 

HS đọc nội dung mục III trang 147 SGK. 

Hỏi : Tại sao trong nuôi tôm cá phòng bệnh phải đặt lên hàng đầu ? (Tôm 
cá bị bệnh, việc chữa trị rất khó khăn, tốn kém, hiệu quả thấp). 


- Biện pháp phòng bệnh gồm những yêu cầu kĩ thuật nào ? 


SƠ ĐỒ 63 


Ao nuôi đúng 
kĩ thuật hợp lí 
Dùng thuốc, hóa chất Phòng bệnh 
phòng dịch bệnh tôm cá 
Tôm cá ăn no và 
đủ chất dinh dưỡng 









Vệ sinh môi trường 
vực nước tốt 
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- Kể tên một số thuốc dùng chữa bệnh cho tôm cá 2 


SƠ ĐỒ 64 


Hóa chất 
(thuốc tím, vôi bột...) 


Thuốc thảo mộc (cây Thuốc chữa bệnh Thuốc tân dược 
thuốc lá, lá xoan, tỏi) cho tôm cá (Sulphamit, penixilin...) 


+ Đọc nội dung GŒh¿ nhớ (trang 148 SGK) 





+ Trả lời câu hỏi cuối bài. 
5. Công việc về nhà 


Đọc trước bài 55 và ôn lại bài 54. 


Bài 22 
THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN 
SẲẢN PHẨM THỦY SẢN 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 
e Nêu được lợi ích và phân biệt được 2 phương pháp thu hoạch tôm, cá để vận 
dụng vào thực tiễn. 


e Chỉ ra được ưu nhược điểm và vai trò của 3 phương pháp bảo quản sản phẩm 


thủy sản 
e Nêu vai trò, ưu nhược điểm của 2 phương pháp chế biến sản phẩm thủy sản. 
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B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

a) Thu hoạch cá nuôi 

—Thu hoạch là thời điểm để đánh giá số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu 
quả của những ngày lao động vất vả. Thông thường nhân dân ta thường tát ao 
thu hoạch tôm cá vào vụ đông xuân, đây là thời điểm thu hoạch tốt nhất vì thời 
gian này ít mưa, nước sông hồ, ao, đồng ruộng đã cạn dần, do đó việc thu 
hoạch cá đỡ công bơm tát nước, sau khi tát cạn ao lại có thời gian để tu sửa ao 
chuẩn bị nuôi lứa kế tiếp. 

- Mùa đông nhiệt độ thấp, cá hoạt động kém nên nếu đánh lưới, chài cũng 
bắt được cá dễ dàng hơn. 

— Sau vụ hè thu, mưa nhiều, nắng nhiều, thức ăn tự nhiên phong phú do đó 
cá rất béo. Bước vào mùa đông thu hoạch ngay cá vẫn còn béo, do đó sản lượng 
và chất lượng đều cao. 

- Những tháng cuối năm có rất nhiều lễ, tết cho nên thu hoạch cá vào dịp 
này bán dễ dàng lại được giá cao. 

— Khi thu hoạch, cỡ cá là một chỉ số rất quan trọng vì cỡ cá liên quan đến 
giá bán và hiệu quả kinh tế. Thường sau một năm khối lượng cá : 


+ Trắm cỏ : 1kg đến 1,2kg. 
+ Cá chép : 0,5kg - 1,2kg 

+ Cá mè : 1,0kg - 1,8kg 

+ Cá tra : 0,8kg - lkg 

+ Cá rô phi văn : 0,8kg - 1,2kg 


Đạt được khối lượng trung bình như trên hiệu quả kinh tế sẽ cao. 
— Phương pháp thu hoạch : Có 2 phương phấp 
+ Đánh tỉa thả bù : Người chăn nuôi dùng phương tiện đánh bắt dần dần 
những con cá to đúng tiêu chuẩn, khi bắt đi 1 con cá đúng tiêu chuẩn 
lại thả thêm 1 đến 2 con cá giống. Thời gian thả bù thường sau 5 đến 7 
ngày. Với loài cá rô phi có khả năng sinh đẻ nhanh, nhiều con nên 
không cần thả bù thêm. 


+ Thu hoạch toàn bộ : 
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Trước khi chuẩn bị thu hoạch toàn bộ 10 ngày ngừng không bón phân 10 
ngày. Trước một vài ngày sẽ thu hoạch thì không cho cá ăn thức ăn nhân tạo 
nữa. Vớt chà, bó dầm.... lên bờ ao. Dùng máy bơm hoặc tháo nước bằng cống 
tùy thực tế sao cho nước trong ao chỉ còn lại 0,3m đến 0,5m. Dùng lưới đánh 
bắt dần để tiêu thụ sản phẩm, cuối cùng tát cạn bắt sạch. Sau đó phơi ao, vệ 
sinh đáy, bờ ao, diệt khuẩn, khử chua... để chuẩn bị thả cá vụ kế tiếp. 

b) Các phương pháp bảo quản sản phẩm thủy sản 

— Làm đông lạnh : Thường làm đông lạnh tới -30°C hoặc thấp hơn để bảo 
quản dài ngày. Trạng thái cảm quan, cấu trúc và chất lượng dinh dưỡng của 
thủy sản đông lạnh sau bảo quản vẫn nguyên vẹn, đó là ưu điểm nổi bật nhất 
của phương pháp bảo quản này. Ở Việt Nam có các loại hàng hóa sản phẩm 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu như tôm đông, mực đông và các loại cá 
đông lạnh. 

— Sản phẩm thủy sản bị ơn là thế nào : là hiện tượng biến chất đặc thù của 
sản phẩm thủy sản do quá trình phân huỷ của chất đạm và chất béo dưới tác 
dụng của vi sinh vật và các enzim làm thay đổi trạng thái cảm quan, hình thành 
các chất độc hại. Khi thủy sản bị ươn, chất dinh dưỡng (chất đạm, chất béo) bị 
phân huỷ thành các chất đơn giản, dễ bay hơi, tỏa mùi khó chịu và độc hại (khí 
amôniắc (NH;), sunfuahydrô (HaS)....). Sản phẩm thủy sản đã ươn không được 
dùng làm thực phẩm. Để chống ươn thối phải ướp lạnh, ướp muối, làm khô... 

— Ướp muối : Sau khi làm sạch phủ tạng của cá, cho sản phẩm vào thùng, 
hầm chứa, cứ 1 lớp cá 1 lớp muối, càng để lâu muối càng nhiều nhằm làm cho 
vi khuẩn không hoạt động được, cá sẽ không bị ươn thối. 

— Làm khô : Có nắng nếu cá nhỏ cứ để vậy, phơi khô, cá lớn phải mổ ruột 
xẻ đôi để phơi cho chóng khô, không có nắng thì sấy bằng lò sấy điện hoặc 
than, CỦI... 

c) Các phương pháp chế biến sản phẩm thủy sản 

— Nước mắm : Sản phẩm của quá trình phân giải prôtêin của cá thành các 
axit amin và một số sản phẩm trung gian, dưới tác dụng của các enzim và vi 
sinh vật trong môi trường có nồng độ muối cao. Trong nước mắm ngon có đủ 
các loại axIt amin, các nguyên tố khoáng đa lượng, v1 lượng, các vitamin nhóm 
Bị, B;, B¡;, PP, đặc biệt có chất histidin có tác dụng kích thích tuần hoàn. 
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Tiêu chuẩn nước mắm Việt Nam được quy định theo TCVN 1520-84 có 

các mức chất lượng : 
+ Loại đặc biệt có độ đạm 25g/Ï. 
+ Nước mắm cốt (nguyên chất) hàm lượng đạm đạt tới 35g/I. 
+ Loại kém nhất có độ đạm 11g/1. 

Sản lượng nước mắm hàng năm của nước ta 150 triệu lít, những nơi nổi 
tiếng có : Phú Quốc (Kiên Giang), Phan Thiết (Bình Thuận), Nam Ô (Quảng 
Nam - Đà Nắng), Cửa Hội (Nghệ An), Cát Hải (Hải Phòng). Trên thế giới có 
khoảng 400 triệu người dùng nước mắm làm thức ăn. 

— Thúy sản đóng hộp : 

Là loại thủy sản đã chế biến đựng trong hộp kín khí để cách li với môi 
trường ngoài nhằm bảo quản lâu ngày. Loại hộp thanh trùng thường đã được 
chế biến bằng gia nhiệt (hấp rán), ngâm trong dầu thực vật (lạc, hướng dương, 
ôliu) hoặc sốt cà chua, sau khi ghép nắp được thanh trùng ở 115°C đến 120°C 
có thể bảo quản tới vài năm. 

Loại hộp không thanh trùng chế biến không qua gia nhiệt ngâm trong dung 
dịch muối nhạt có gia vị hoặc các loại dịch cay hắc khác, giữ ở nhiệt độ thấp từ 
0°C đến 4°C trong khoảng 3 tháng đến khi "chín muồi" mới bắt đầu sử dụng. 
Cần bảo quản ở nhiệt độ thấp —18°C. Các loại cá thường đóng hộp là cá hồi, cá 
trích, cá ngừ, cá sốt cà chua, cá hun khói ngâm dầu, cá kho tương... 

2. Chuổn bị đồ dùng dạy học 

— Phóng to tranh hình 86 và 87 SGK. 


— Một số nhãn mác sản phẩm đồ hộp, nước mắm, mắm tôm... 


— Sản phẩm chế biến đặc sản của địa phương.... 


C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Những việc phải làm trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lí vực 
nước nuôi thủy sản ? (Chăm sóc, cho ăn đủ lượng và chất. Quản lí : kiểm tra ao 
nuôi và tăng trưởng của tôm, cá. Kiểm tra làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, 
phát hiện kịp thời tôm cá mắc bệnh để có biện pháp chữa trị). 
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2. Giới thiệu bài học 

Muốn nâng cao hiệu quả của nghề chăn nuôi thủy sản thì công việc rất 
quan trọng là thu hoạch, bảo quản, chế biến sao cho sản phẩm có giá trị hàng 
hóa cao và bán chạy trên thị trường. Đó chính là nội dung kiến thức chúng ta 
tìm hiểu trong bài hôm nay. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu các biện pháp thu hoạch sản phẩm thủy sản 

HS đọc nội dung mục I trang 149 SGK. 

Hỏi : - Thông thường những người nuôi cá hay tát ao bắt cá vào mùa nào ? 
(Mùa khô những tháng cuối năm, lúc này nước ao ít để tát, cá tôm bán dễ vì có 
nhiều ngày lễ tết). 

— Tại sao phải thu hoạch tôm cá có kích cỡ nhất định mới đạt hiệu quả kinh 
tế ? (Thường tôm cá to khối lượng lớn, giá bán đắt hơn tôm, cá nhỏ). 

- Có mấy phương pháp thu hoạch tôm cá ? (2 phương pháp : đánh tỉa thả 
bù và thu hoạch toàn bộ). 

— Trình bày phương pháp đánh tỉa thả bù ? (Thu hoạch những con đạt tiêu 
chuẩn, thả thêm con giống bù vào lượng cá đã thu hoạch). 

— Trình bày phương pháp thu hoạch toàn bộ ? (Tái cạn ao thu hoạch triệt 
để sản phẩm, chuẩn bị ao nuôi vụ khác...) 

— Phương pháp thu hoạch nào tốt hơn ? (Trong 2,3 năm đầu nên dùng 
phương pháp đánh tỉa thả bù, sau 3 đến 4 năm mới tát ao 1 lần để thu hoạch 
toàn bộ, phương pháp đánh tỉa thả bù tăng năng suất cá lên 20%, có sản phẩm 
bán thường xuyên nên tốt hơn). 


GV kết luận : Có 2 phương pháp thu hoạch tôm cá. 


SƠ ĐỒ 64 


Phương pháp 
thu hoạch tôm cá 





Đánh tỉa thả bù Thu hoạch toàn bộ 
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Hoạt động 2 : Từn hiểu các phương pháp bảo quản thủy sản 

HS đọc nội dung mục II trang 149—150 SGK. 

Hỏi : 

- Bảo quản sản phẩm thủy sản nhằm mục đích gì ? (Giữ được chất lượng 
sản phẩm đến khi chế biến để tiêu dùng hoặc xuất khẩu). 

— Nhìn vào hình 86 — ảnh (a) nói lên phương pháp bảo quản có tên là gì ? 
(Uớp muối để vận chuyển cá từ ngoài khơi về đất liền, hay vận chuyển từ cơ sở 
sản xuất đến nơi chế biến sản phẩm...). 

- Ảnh (b) hình 86 nói lên phương pháp bảo quản có tên gì ? (Làm khó, 
đang phơi khô bằng các giàn treo cá, tôm, mực... ngoài ánh nắng mặt trời). 

- Ảnh (c) hình 86 nói lên phương pháp bảo quản có tên là gì ? (Làm lạnh — 
dựng nguyên liệu trong kho lạnh tới -18 % đến -30 % lâu ngày để dự trữ cho 
sản xuất, chế biến sản phẩm hoặc để bán dần...). 


- Địa phương em phương pháp bảo quản nào phổ biến nhất ? 


GV kết luận : có 3 phương pháp bảo quản sản phẩm thủy sản : 


SƠ ĐỒ 65 


Phương pháp 


bảo quản thủy sản 






Hoạt động 3 : Từn hiểu các phương pháp chế biến sản phẩm thủy sản 

HS đọc mục III và quan sát hình 87 trang 151 SGK. 

Hỏi : 

- Hãy kể tên các sản phẩm thủy sản chế biến mà em được biết ? (HS liệt kê 
thịt hộp, cá hộp, nước mắm, mắm tôm...) 


- Công nghệ chế biến mắm tôm, nước mắm và chế biến thịt hộp, cá hộp có 
gì khác nhau ? (Mắm tôm, nước mắm chế biến bằng phương pháp thủ công, thịt 
hộp, cá hộp chế biến bằng phương pháp công nghiệp). 
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GV kết luận : Có nhiều cách chế biến sản phẩm thủy sản nhưng xếp vào 2 
phương pháp chế biến, đó là : 
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Phương pháp chế biến sản 
phẩm thủy sản 


Phương pháp Phương pháp 
thủ công công nghiệp 





4. Tổng kết bài học 

— HS đọc nội dung Gh¡ nhớ trong SGK. 

- Dùng câu hỏi cuối SGK để củng cố. 

5. Công việc về nhà 

— Về nhà đọc trước bài 56. 

Về nhà hỏi ông bà cha mẹ tìm hiểu các phương pháp chế biến và bảo quản 
sản phẩm thủy sản ở địa phương. 


BẢNG 53 


TỊ Tê ề Xế sử Tên sản phẩm tiê 
„ HHOUY” Í Cáchbảo quản | Cách chế biến ng \Ợ 
liệu thủy sản dùng, hàng hóa 
Ướp lạnh, ướp Phơi Khối luộc, Mực khô, thức ăn 
muối oi ngày 
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Bài 26 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 


A - MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Học xong bài này HS phải : 

e Giải thích được nguyên nhân làm môi trường nước bị ô nhiễm và chỉ ra ý nghĩa 
của việc bảo vệ môi trường thủy sản. 

e Trình bày được các biện pháp bảo vệ môi trường nước. 


e Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 


e Có ý thức vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn sản xuất ở gia đình và 
địa phương. 





B - CHUẨN BỊ BÀI DẠY 

1. Chuổn bị nội dung 

a) Môi trường sống của động vát thủy sản : 

Môi trường sống của động vật thủy sản liên quan với rất nhiều các loài sinh 
vật khác trong vực nước. Chắng hạn, sự phát triển của thực vật phù du, thực vật 
bậc cao trong ao, hồ, vực nước... phụ thuộc rất lớn vào độ chiếu sáng của ánh 
nắng mặt trời, vào độ màu mỡ của đất, nước, nó phát triển mạnh là nguồn thức 
ăn tốt cho tôm cá, nhưng nếu phát triển mạnh quá : Ví dụ bèo tây, bèo cái mọc 
kín ao có thể làm tôm cá chết hàng loạt do thiếu O›. 

Động vật nổi tăng hay giảm lại phụ thuộc vào thực vật phù du. Động vật 
đáy biến động phụ thuộc khả năng sinh sản của loài, lượng thức ăn, mức độ ăn 
của tôm cá... Nếu môi trường nước bị ô nhiễm hoặc trong ao có nhiều sinh vật 
ăn thịt gây hại tôm cá như : Rắn, ếch nhái, chim bói cá, côn trùng cánh cứng, rệp 
nước... sẽ trực tiếp làm giảm năng suất nuôi tôm cá. 

Có thể khẳng định môi trường ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại, sinh trưởng, 
phát triển của động vật thủy sản. Nếu có môi trường tốt chắc chắn động vật 
thủy sản sẽ sinh trưởng phát triển tốt, ngược lại nếu môi trường bị ô nhiễm chắc 
chắn thiệt hại sẽ không thể lường hết được. 
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b) Ô nhiễm môi trường : 

Chỉ tất cả các tác nhân gây mất thăng bằng về mặt sinh vật học hay sinh vật 
hóa học của môi trường dẫn đến hậu quả là những sinh vật sống trong môi 
trường đó bị chịu tác động có hại làm cho quá trình sinh sống bị ảnh hưởng 


nghiêm trọng có thể dẫn đến bị diệt vong. 
c) Nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường nước nuôi thủy sản : 
— Do sinh hoạt của con người : 


Dân cư sống trong điều kiện nguyên thủy chỉ cần 5 — 10 lít nước/ngày đêm. 
Hiện nay tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt đô thị của Mỹ là 380 - 500 
lí/người/ngày đêm. Pháp 200 —- 500 lít/ngườingày đêm, Xingapo 250 - 400 
lí/người/ngày đêm, Việt Nam 50 — 100 lít/ngày đêm. 


Với lượng nước sử dụng như vậy sẽ thải ra môi trường một lượng nước thải 
rất lớn, trong đó có chứa nhiều loại hoá chất, dầu mỡ, vi trùng... làm ô nhiễm 
vực nước nuôi thủy sản nếu không có biện pháp xử lí khoa học trước khi đưa 


nước thải vào sông, hồ... 
- Các hoạt động công nghiệp : 


Các ngành sản xuất chế biến thực phẩm, giấy, hóa chất, dầu mỏ, than, 
luyện kim, khai thác quặng... tiêu thụ một lượng nước rất lớn : Chẳng hạn, cần 
15 lít nước để sản xuất 1 lít bia, 200 lít nước để sản xuất 1 lít đầu lạc, 300m” 
nước để sản xuất một tấn giấy, 2000mˆ nước để sản xuất 1 tấn nhựa tổng hợp... 
nước thải ra có chứa các axít, este, dầu mỡ, chất độc xIanua, thủy ngân, muối 
đồng... các tạp chất này vào nguồn nước sẽ gây độc hại cho các sinh vật thủy 
sinh, trong đó có tôm cá. 

— Các hoạt động nông nghiệp : 

Do sử dụng nhiều phân hoá học, lượng muối hoà tan trong nước lên tới I 
đến 2 tấn/1ha, nhiều chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho trôi vào nguồn nước, các 
loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm... là những chất bền vững, 
phân hủy trong nước rất chậm, thường tích tụ trong cơ thể sinh vật thủy sinh và 
trong mỡ cá, tôm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm thủy sản. 

Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân nữa là nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường 
thủy sản như : đô thị hóa, du lịch, giao thông, chiến tranh... 
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d) Nồng độ chát độc hại : 


BẢNG 54 : GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI ĐIỂN HÌNH 
TRONG NGUỒN NƯỚC 
(Quy định của Bộ Y tế, Quyết định số 505/BYTIQĐ ngày 13-4-1992). 


Ni độ ni hạn 
Tên hóa chất Công thứ Chỉ mức độc hạ 


le ——[=— | =— 
La |cmTssew | Pa&GHA | 7 — | Khamags- 
IEBIET TEEN IEET.-RHIIEERNTENIlBEI-ÌRSR 

1x Tim. 
La [am | ŠÝ | — T | KhamawpsS 
Lo |[muaen | nh | | ong — 
Lo lxm | AW | | %8 — 


2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
— Phóng to sơ đồ 17 trang 154 SGK. 
- Sơ đồ hóa biện pháp bảo vệ môi trường cho HS dễ nhớ. 





SƠ ĐỒ 66 





Quản lí nguồn nước 


Lọc nước Diệt khuẩn ứ lí kị Ời Bảo vệ môi 
tiêu độc ¡ bị Ô trường sinh | |nhất chất độc || hữu cơ ủ 
thái ao hồ... hại trong || mục để bón 





nước cho ao hồ 
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C - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

HS báo cáo kết quả tìm hiểu về các phương pháp chế biến bảo quản thủy 
sản ở địa phương. 

2. GV giới thiệu bởi : 

Muốn có nhiều sản phẩm thủy sản có chất lượng cao và phát triển nghề 
nuôi thủy sản bền vững lâu dài, mọi người phải ra sức bảo vệ môi trường và 
nguồn lợi thủy sản. 

Để làm được việc đó chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu bài 56. Bảo vệ 
môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

Bài này chia làm 2 tiết : Tiết 1 nghiên cứu nội dung mục I và mục II. Tiết 2 
nghiên cứu mục HII. 

3. Bài mới 

TIẾT THỨNHÂT 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu nguyên nhân làm môi trường nước bị ô nhiễm 
và ý nghĩa của việc bđo vệ môi trường thủy sản. 

HS đọc nội dung mục I SGK trang 152. 

Hỏi : 

- Dùng nước thải để nuôi thủy sản mang lại lợi ích gì ? (Hạn chế cung cấp 
thức ăn). 

- Dùng nước thải chưa xử lí sạch để nuôi tôm, cá có những tác hại gì ? 
(Làm ô nhiễm môi trường nước, làm chết tôm cá, sản phẩm tôm cá có chất độc 
nguy hiểm cho con người). 

- Em cho biết có những nguồn nước thải nào đổ ra sông, ao, hồ... ? (Nước thải 
sinh hoạt, nước thải các nhà máy, nước thải từ các đông ruộng nông nghiệp). 

Nếu môi trường nước bị ô nhiễm gây ra những hậu quả gì cho sinh vật và 
con người 2 (Sinh vật có thể bị chết, con người có thể bị nhiễm bệnh do ăn sản 
phẩm thủy sản có chất độc). 

- Bảo vệ môi trường thủy sản nhằm mục đích gì ? (Hạn chế thấp nhất ảnh 
hưởng xấu của các chất độc hại đối với thủy sản và cả con người). 
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GV kết luận : Ý nghĩa to lớn nhất của việc bảo vệ môi trường là để có 
những sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người và để ngành chăn nuôi thủy 
sản phát triển bền vững có hàng hóa xuất khẩu. 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản. 

HS đọc mục II trang 153 SGK. 

Hỏi : 

- Biện pháp lọc nước nhằm mục đích gì ? (Giảm bớt tạp chất, rác bẩn... 
trong nước) 

- Biện pháp này có hạn chế gì trong việc làm sạch môi trường nước 2 (Hạn 
chế là không diệt được vì khuẩn gây bệnh và các chất độc hòa tan trong nước) 

- Có biện pháp nào hỗ trợ giải quyết hạn chế này 2 (Dàng hóa chất diệt 
khuẩn, dùng hóa chất để trung hoà làm giảm bớt chất độc). 

GV kết luận : Có 2 phương pháp xử lí nguồn nước thông dụng nhất là lọc 
nước bằng các bể lọc lớn và dùng hoá chất diệt khuẩn, làm giảm chất độc... Cả 
2 phương pháp này đều có ưu và nhược điểm, tốt nhất là phối hợp cả 2 phương 
pháp, hiệu quả xử lí nước sẽ cao hơn. 

Hỏi tiếp : 

- Nếu kiểm tra thấy có hiện tượng cá, tôm nổi đầu vào buổi sớm, xác định 
nguyên nhân gây ra hiện tượng trên ? (Do thiếu ôxi, nguyên nhân do nhiều 
động, thực vật, nhiều thức ăn tự nhiên + nhân tạo, do bị ô nhiễm chất độc...) 

— Phải xử lí thế nào ? (Với bó lá dâm lên, ngừng cho ăn, dùng gậy đảo nước 
để tăng cường ôxi hoà tan, tháo bớt nước cũ, bơm thêm nước mới vào... tất 
nhiên bị ô nhiễm quá nặng phải đánh bắt ngay tôm cá sang ao khác để xử lí 
nguồn nước). 

- Để quản lí tốt môi trường nước phải thực hiện những biện pháp nào ? 
(Cấm phá hoại các sinh cảnh đặc trưng, quy định hạn chế tối đa chất độc hại 
trong nước, sử dụng vừa phải phán hoá học, thuốc trừ sâu, sử dụng phân 
chuồng phải ú hoai mục... ). 

— Tại sao bón phân chuồng xuống ao lại phải ủ hoai mục ? (Tiêu điệt các 
loại trứng giun sán, phân hoai mục phân hủy nhanh, giảm bớt mùi hôi thối...). 

— GV đọc quy định một số chất độc hại liều lượng tối đa cho phép như 
sau : 
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+ Chì : 0,1mg/1 nước 
+ Thủy ngân : 0,005mg/] nước 
+ DDT : 0,2mg/I nước 
+ Xianua : 0,05mg/] nước. 
Kết thúc nội dung Hoạt động 2, GV vẽ sơ đồ các biện pháp bảo vệ môi 


trường. 


SƠ ĐỒ 68 


Biện pháp bảo vệ 
môi trường thủy sản 







Xử lí nguồn nước Quản lí nguồn nước 


Yêu cầu HS điền tiếp nội dung vào những ô trống. 


TIẾT THỨHAI 


1. Kiểm tra bồi cũ 

- Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường thủy sản ? (Làm cho môi trường thủy 
sản không bị ô nhiễm, nghề nuôi thủy sản phát triển bên vững, có nhiều sản 
phẩm sạch chất lượng cao phục vụ tiêu dàng và xuất khẩu). 


- Các biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản ? 


(Thể hiện sơ đồ trong phần tổng kết tiết trước). 
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2. Giới thiệu bài học 

Tiết học trước chúng ta đã nghiên cứu ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ môi 
trường thủy sản. Hôm nay chúng ta nghiên cứu các biện pháp để bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản. 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 : Từn hiểu hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước 

HS đọc mục III. Nghiên cứu kĩ mục 1 trang 153 SGK. 

* Làm bài tập điền chữ : 

— Các loài thủy sản nước ngọt quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như cá 
lăng, cá chiên, cá hồ, cá tra đầu... 

— Năng suất khai thác của nhiều loài cá bị giảm sút nghiêm trọng. 

- Các bãi đẻ và số lượng cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống sông Hồng, 
sông Cửu Long và năng suất khai thác một số loài cá kinh tế những năm gần 
đây giảm so với trước. 

* GV bổ sung thêm kiến thức : 

Căn cứ vào vùng nước và nồng độ muối, nguồn lợi thủy sản chia thành : 

+ Thủy sản nước lợ ; 
+ Thủy sản nước ngọt ; 
+ Hải sản. 

Căn cứ vào phân loại sinh vật, nguồn lợi thủy sản chia thành : 

— Nguồn lợi động vật (cá, tôm, thân mềm...) ; 

— Nguồn lợi thực vật thủy sinh (rong, tảo). 

Hoạt động 2 : Từn hiểu những nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường 
nuôi thủy sản. 

HS đọc nội dung sơ đồ 17 trang 154 SGK. 

Hỏi : Thế nào là khai thác mang tính hủy diệt với cường độ cao ? (dùng 
điện, chất nổ huỷ diệt mọi sinh vật, khai thác từ cá con đến cá bố mẹ). 

- Hậu quả của biện pháp khai thác này ? (Các loài sinh vật bị tiêu diệt hết 
sạch không còn khả năng tái tạo). 
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— Tại sao phá rừng đầu nguồn lại gây tổn thất đến nguồn lợi thủy sản ? 
(Mưa lũ làm vỡ ao hồ cuốn trôi hết tôm cá, mùa khô hạn hết sạch nước, tôm cá 
không còn môi trường để sống...). 

- Đắp đập ngăn sông xây dựng hồ chứa ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi 
trường thủy sản như thế nào ? (Thay đổi điều kiện sống dẫn đến thay đổi môi 
trường sinh thái, thay đổi giống loài, bãi đẻ, đường đi cũ theo mùa làm cho số 
lượng loài thay đổi có thể giảm). 

- Những nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường nước 2 (Nước thải sinh 
hoạt, nước thải công nghiệp, nông nghiệp... ). 

GV kết luận : Nắm vững nội dung sơ đồ 17 trang 154 SGK. 

Hoạt động 3 : Từn hiểu biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản hợp lí. 

HS đọc mục 3 trang 154 SGK. 


Hỏi : — Phân tích mối quan hệ các yếu tố (V : vườn; A : ao ; C: chuồng) VAC 2 








Thức ăn vật nuôi 





Phân bón 

- Làm thế nào để nâng cao năng suất chăn nuôi thủy sản ? (giống tốt + 
nuôi dưỡng, chăm sóc tốt, vệ sinh phòng bệnh tốt). 

- Làm thế nào để duy trì nguồn lợi thủy sản lâu dài, bền vững ? (Bảo vệ rốt 
nguồn lợi thủy sản, đánh bắt thủy sản đúng kĩ thuật, không đánh bắt huỷ diệt 
với cường độ cao). 

4. Tổng kết bài học 

— HS đọc phần Ghi nhớ. 

— Trả lời câu hỏi cuối bài trang 155 SGK 

5. Công việc về nhà 


— Đọc trước và trả lời trước câu hỏi ôn tập phần thủy sản. 
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ÔN TẬP NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN 4 
THỦY SẲẢN 
A - MỤC TIỂU BÀI ÔN TẬP 


Thông qua tiết ôn tập HS phải : 
e Củng cố và hệ thống hóa được các nội dung : 


e Vai trò nhiệm vụ của nuôi thủy sản 


e Kĩ thuật sản xuất, sử dụng thức ăn, chăm sóc quản lí, thu hoạch bảo quản và chế 


biến thủy sản. 

e Có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

e Củng cố các kĩ năng vận dụng vào thực tiễn như phương pháp đo nhiệt độ, đo độ 
trong, độ pH, nhận biết các loại thức ăn... những nội dung này HS đã được thực 
hành, trong tiết này chỉ ôn kiến thức lí thuyết có liên quan. 





B - CHUẨN BỊ BÀI ÔN TẬP 

1. Chuẩn bị nội dung 

Thiết kế chỉ tiết dạng sơ đồ các kiến thức đã học 
1.1. Vai trò của nuôi thủy sản : có 4 vai trò 


SƠ ĐỒ 68 


Thức ăn cho chăn 


Cung cấp thực phẩm 
nuôi gia súc, gia cầm 


cho xã hội 
Vai trò của nuôi 
thủy sản 


Nguyên liệu cho sản Làm sạch 
xuất và xuất khẩu môi trường nước 





1.2. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản : Có 3 nhiệm vụ 
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SƠ ĐỒ 68 


Nhiệm vụ của nuôi thủy sản 


Khai thác tối đa tiềm Cung cấp thực phẩm Ứng dụng những tiến 
năng mặt nước và tươi sạch bộ khoa học 
giống nuôi công nghệ 









1.3. Môi trường nuôi thủy sản : Có 3 đặc điểm 


SƠ ĐỒ 70 
Môi trường nuôi thủy sản 


Khả năng hoà tan Khả năng điều hòa Thành phần O; thấp 
các chất vô cơ và nhiệt độ và CO; cao hơn 
hữu cơ không khí 






1.4. Tính chất của môi trường nuôi thủy sản : 
SƠ ĐỒ 71 


Thực vật Hoà tan 
thủy sinh chất khí 


Động vật Tính chất Tính chất vực nước |_ | Tính chất Hòa tan 
phù du sinh học nuôi thủy sản hoá học các muối 


Động vật . 
: Tính chất lí học 
đáy l 
Nhiệt độ Độ trong Màu nước Chuyển động 
của nước 
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1.5. Thức ăn của tôm cá 
SƠ ĐỒ 72 






Vi khuẩn Mùn bã Thực vật Thức ăn Thức ăn 
hữu cơ thủy sinh tinh thô 


Thức ăn tự nhiên ức ă Thức ăn nhân tạo 


Thực vật 






Động vật Động vật 
phù du đáy 


1.6. Mối quan hệ về thức ăn của tôm cá trong vòng tuần hoàn vật chất và 
năng lượng vực nước 
SƠ ĐỒ 72 


Chú thích : 


6.1 ————> Dòng vật chất 


Ỷ 
Khoáng Ca, P, C, S... chất dinh 
dưỡng hoà tan, chất vẩn ===—=-— TT 


6.2 | 


Thực vật thủy sinh 


6.3 | 


` Động vật phù du“ 


” Động vật đáy “` 








Sinh vật phân hủy 
(vi khuẩn nấm) 






6.5 Xác chết 





6.1. Năng lượng mặt trời cung cấp cho Trái Đất. 
6.2. Trong vực nước nuôi thủy sản có chất khoáng và chất dinh dưỡng. 


6.3. Nguồn năng lượng và vật chất cung cấp cho thực vật thủy sinh quang 

hợp cho tạo ra chất hữu cơ từ chất vô cơ : 
6CO; + 6H;O —> C¿H¡zOs¿ + 6Ö» 

6.4. Thực vật phù du là thức ăn của động vật phù du. 

6.5. Động vật phù du là thức ăn của động vật đáy. 

6.6. Chất vần, thực vật thủy sinh, động vật phù du, động vật đáy... là thức 
ăn của tôm cá. 

6.7. Xác chết của sinh vật được vi khuẩn, nấm phân huỷ tạo ra chất khoáng, 


các chất dinh dưỡng hoà tan đảm bảo cho vòng tuần hoàn vật chất luôn luôn 
tồn tại trong tự nhiên. 


1.7. Chăm sóc tôm cá 


SƠ ĐỒ 73 


7 - 8 giờ sáng Nhiệt độ 20°C Thức ăn tinh và thức | | Phân xanh bó 
đến 30°C ăn hỗn hợp phải có lại dìm xuống 
máng ăn, giàn ăn nước 


Thời gian cho ăn Chăm sóc tôm cá Sứ dụng các loại 
nhiều thức ăn thức :ăn 


Tháng 7 đến tháng 11 Cho ăn ít thức ăn Phân chuồng hoai 
mục và phân vô cơ 


hoà vào nước rồi té 
đều khắp ao 





Nhiệt độ 


cao 


1.8. Quản lí ao nuôi thủy sản 
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SƠ ĐỒ 74 


Kiểm tra 
màu nước 


Kiểm tra 
đăng cống 


Kiểm tra ao hồ Quản lí 
ao nuôi tôm cá 


Kiểm tra 


Kiểm tra hoạt động của 
thức ăn tôm cá để xử lí kịp thời 


1.9. Các biện pháp phòng bệnh cho tôm cá : 


SƠ ĐỒ 75 


Ao và nước hợp vệ 
sinh, đúng kĩ thuật 






Dùng thuốc phòng 


¡ _ : Phòng bệnh 
bệnh cho tôm cá 


Kiểm tra vệ sinh môi 
trường thường xuyên 
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Chiều dài, độ lớn 


Kiểm tra tăng trưởng 
của tôm cá 


Khối lượng 





Thức ăn đủ 
lượng và chất 


1.10. Thuốc phòng và trị bệnh cho tôm cá : 


SƠ ĐỒ 76 


Cây thuốc cá 


1.11. Phương pháp thu hoạch tôm cá : 2 phương pháp 






SƠ ĐỒ 77 


Đánh tỉa thả bù Phương pháp thu Thu hoạch 
hoạch tôm cá toàn bộ 





1.12. Phương pháp bảo quản : 3 phương pháp 


SƠ ĐỒ 7§ 






Phương pháp bảo \ 3 
Làm lạnh An Làm khô 
: quan tôm cá 


1.13. Phương pháp chế biến tôm, cá : 2 phương pháp 
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SƠ ĐỒ 79 






Mâm Phương pháp chế 
tôm T8 P T : ° Công nghiệp 
biên tôm, cá 
Tôm chua 


1.14. Phương pháp xử lí nguồn nước : Có 3 phương pháp 










SƠ ĐỒ §0 


Lắng lọc nước 


Phương pháp xử lí 
nguồn nước 





Xử lí bằng 
hoá chất 


Xử lí bằng kĩ thuật 


nuôi dưỡng chăm sóc 
thường xuyên 


1.15. Quản lí môi trường thủy sản : 


SƠ ĐỒ §1 


Nghiêm cấm mọi hành động hủy 
hoại các sinh cảnh đặc trưng 


Sử dụng phân bón Phương pháp Hạn chế 
quản lí môi trường chất độc hại trong 
thủy sản môi trường nước 
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1.16. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản : 


SƠ ĐỒ 82 


Tận dụng tối đa mặt 
nước nuôi thủy sản 


Chọn và nhân giống Phương pháp khai 
thủy sản tốt để nuôi thác và bảo vệ 


nguồn lợi thủy sản 


Thực hiện tốt những 
quy định bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản 





2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 


Cải tiến nâng cao 
các biện pháp, kí 
thuật nuôi thủy sản 


Chuẩn bị các biểu bảng trong điều kiện có thể dùng giấy to vẽ sẵn, vẽ lên 


bảng, vẽ lên giấy bóng kính để dùng máy chiếu phục vụ dạy học... 


C - TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI ÔN TẬP 


1. Giới thiệu bởi học 


Nội dung phần thủy sản chúng ta nghiên cứu 8 bài từ bài 49 đến bài 56. 


Gồm có 3 phần kiến thức cơ bản là : 
— Vai trò nhiệm vụ của nuôi thủy sản. 


— Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản. 


— Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản. 


Chúng ta sẽ lần lượt ôn lại kiến thức từng phần. 


2. Bài mới 


Hoạt động 1 : Ôn fập vai trò nhiệm vụ của nuôi thủy sản. 


Hỏi : —. Nuôi thủy sản có những vai trò gì ? 


— Nuôi thủy sản có những nhiệm vụ nào 2 
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HS trả lời, GV kết luận theo sơ đồ 68 và sơ đồ 69. 

Hoạt động 2 : Ôn tập đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản. 

Hỏi : 

— Các tính chất môi trường nuôi thủy sản 2? 

- Biện pháp nâng cao chất lượng vực nước nuôi thủy sản ? 

— Sự khác nhau giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm cá ? 
— Biện pháp chăm sóc quản lí ao nuôi tôm cá ? 

— Tại sao phải coi trọng biện pháp phòng bệnh cho động vật thủy sản ? 
HS thảo luận từng câu cuối mỗi câu GV kết luận : 

Cáu 1 : Dùng sơ đồ 70 để minh hoạ phần trả lời. 


Câu 2 : Có 2 biện pháp nâng cao chất lượng vực nước nuôi là : Cải tạo 
nước ao và cải tạo đáy ao vì : 


— Nước là môi trường sống của cá, tôm, nước sạch có đủ thức ăn, tôm cá 
mới sống, sinh trưởng, phát triển... 


- Lớp bùn đáy ao là nơi vi sinh vật phân huỷ các chất hữu cơ tồn tại, lớp 
bùn dày 10 - 15cm là tốt nhất, vi sinh vật và sinh vật đáy phát triển tốt. 


Câu 3 : Sự khác nhau giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo : 


- Thức ăn tự nhiên : Là những sinh vật sống, sinh trưởng, phát triển và sinh 
sản trong ao hồ, làm thức ăn cho tôm cá. 


- Thức ăn nhân tạo : Là sản phẩm của ngành chế biến lương thực, thực 
phẩm hoặc những động thực vật do con người đưa xuống ao hồ làm thức ăn trực 
tiếp cho tôm, cá. 


- Dùng sơ đồ 72 để phân biệt các loại thức ăn tôm cá. 
Cáu 4 : Dùng sơ đồ 73 và sơ đồ 74 để ôn lại kiến thức. 


Câu 5 : Phải phòng bệnh cho tôm, cá là chủ yếu vì tôm, cá số lượng nhiều, 
sống dưới nước khó bát để kiểm tra và chữa bệnh, khi chữa bệnh rất tốn kém 
nhưng hiệu quả thường không cao. 


- Dùng sơ đồ 75 để minh hoạ các biện pháp phòng bệnh cho tôm cá. 
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Hoạt động 3 : Ôn fập quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi 
thủy sản. 


Hỏi : 

— Tại sao phải bảo quản và chế biến thủy sản ? 

— Một số phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản. 

— Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

HS thảo luận trả lời từng câu hỏi —- GV kết luận lại : 

Câu I :— Bảo quản nhằm hạn chế hao hụt về số lượng và chất lượng sản phẩm 

- Chế biến nhằm tăng giá trị sử dụng và chất lượng hàng hóa. 

Cáu 2 : Dùng sơ đồ 36 và sơ đồ 37 để minh hoa. 

Cảu 3 : Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản là 
do con người đưa rác thải, nước thải công nghiệp, nông nghiệp, các loại chất 
thải độc hại... làm cho môi trường ô nhiễm, sinh vật thủy sản không đảm bảo 
điều kiện để tồn tại sinh trưởng, phát triển thuận lợi. 


Câu 4 : Dùng sơ đồ 78, sơ đồ 79 và sơ đồ 80 để minh hoạ. 


Kết thúc tiết học, chuẩn bị cho HS một số câu hỏi để kiểm tra học kì. 
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